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L I NÓI Đ UỜ Ầ

Chính tr  là môn h c b t bu c trong ị ọ ắ ộ đào t o ngh  trình đ  trung c p,ạ ề ộ ấ  
trình đ  cao đ ng và là m t môn h c thi t t nghi p.ộ ẳ ộ ọ ố ệ

Môn h c nh m m c đích:ọ ằ ụ  Cung c p m t s  hi u bi t c  b n v  chấ ộ ố ể ế ơ ả ề ủ 
nghĩa Mác- Lênin, t  t ng H  Chí Minh, đ ng l i c a Đ ng C ng s nư ưở ồ ườ ố ủ ả ộ ả  
Vi t Nam, truy n th ng quý báu c a dân t c và c a giai c p công nhânệ ề ố ủ ộ ủ ấ  
Vi t Nam. Môn h c góp ph n đào t o ng i lao đ ng b  sung vào đ i ngũệ ọ ầ ạ ườ ộ ổ ộ  
giai c p công nhân, tham gia công đoàn Vi t Nam, giúp ng i h c có ýấ ệ ườ ọ  
th c rèn luy n, h c t p đáp ng yêu c u v  tri th c và ph m ch t chính trứ ệ ọ ậ ứ ầ ề ứ ẩ ấ ị 
phù h p v i yêu c u c a s  nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ tợ ớ ầ ủ ự ệ ệ ệ ạ ấ  
n cướ

Yêu c u v  ki n th c: ầ ề ế ứ SV n m đ c ki n th c c  b n v  ch  nghĩaắ ượ ế ứ ơ ả ề ủ  
Mác- Lênin, t  t ng H  Chí Minh, đ ng l i c a Đ ng CSVN. Hi u bi tư ưở ồ ườ ố ủ ả ể ế  
c  b n v  truy n th ng quý báu c a dân t c, c a giai c p công nhân vàơ ả ề ề ố ủ ộ ủ ấ  
Công đoàn Vi t Nam.ệ

Yêu c u v  k  năng:  ầ ề ỹ v n d ng ki n th c đã h c đ  rèn luy n trậ ụ ế ứ ọ ể ệ ở 
thành ng i lao đ ng m i có ph m ch t chính tr , có đ o đ c t t và năngườ ộ ớ ẩ ấ ị ạ ứ ố  
l c hoàn thành nhi m v , góp ph n th c hi n th ng l i s  nghi p côngự ệ ụ ầ ự ệ ắ ợ ự ệ  
nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c.ệ ệ ạ ấ ướ

Yêu c u v  thái đ :ầ ề ộ  có ý th c trách nhi m th c hi n đ ng l i c aứ ệ ự ệ ườ ố ủ  
Đ ng, pháp lu t Nhà n c và hoàn thành t t nhi m v  đ c giao.ả ậ ướ ố ệ ụ ượ

Giáo trình (GT) “Chính trị” do B  Lao đ ng-Th ng binh xã h i xu tộ ộ ươ ộ ấ  
b n năm 2008 ả là căn c  pháp lý cho vi c d y và h c. T p bài gi ng (BG)ứ ệ ạ ọ ậ ả  
này dùng tham kh o n i b  cho sinh viên các l p  ả ộ ộ ớ Cao đ ng nghẳ ề c aủ  
tr ng. So v i giáo trình, BG này đã thay đ i hình th c trình bày m t sườ ớ ổ ứ ộ ố 
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đo n đ  d  nh n th c cho sinh viên, nh ng v  c  b n không thay đ i tạ ể ễ ậ ứ ư ề ơ ả ổ ừ 
ng  đ  đ m b o n i dung chính theo GT. M t s  n i dung BG đã đ cữ ể ả ả ộ ộ ố ộ ượ  
đi u ch nh l i theo ề ỉ ạ văn ki n ĐH XI năm 2011 c a Đ ng mà GT ch a đi uệ ủ ả ư ề  
ch nh. Đi u khó khăn v i SV là tìm ví d  và liên h  th c t . BG đã s uỉ ề ớ ụ ệ ự ế ư  
t m nhi u ví d , t  li u và liên h  th c t , nhi u b ng, bi u, đ  th  t  cácầ ề ụ ư ệ ệ ự ế ề ả ể ồ ị ừ  
giáo trình và các ngu n khác. ồ

BG có  h n  100  câu  h i  tr c  nghi m trong  b  350  câu  h i  tr cơ ỏ ắ ệ ộ ỏ ắ  
nghi m. Các câu h i ph c v  cho nh n th c n i dung, phát tri n t  duy vàệ ỏ ụ ụ ậ ứ ộ ể ư  
nâng cao trình đ  và 6 l n ki m tra đ nh kỳ. SV c n bám sát n i dung GT,ộ ầ ể ị ầ ộ  
ho c t p BG này, nghiên c u đ  hi u n i dung chung, t  đó t  mình l pặ ậ ứ ể ể ộ ừ ự ậ  
lu n đ  tìm đáp án đúng (GV không gi i đáp án). SV không đánh d u vàoậ ể ả ấ  
kh  năng đúng trong câu h i, đ  m i l n ôn t p phát huy kh  năng phânả ỏ ể ỗ ầ ậ ả  
tích, ghi nh  tích c c. ớ ự

Thi h t môn s  h ng t i thi k t h p thi tr c nghi m v i t  lu n. ế ẽ ướ ớ ế ợ ắ ệ ớ ự ậ
BG chia thành hai t p: t p 1 ậ ậ g m 7 bài, t p 2 có 8 bài.ồ ậ
BG không tránh kh i sai sót, r t mong s  góp ý c a m i ng i.ỏ ấ ự ủ ọ ườ
              TS. Bùi Thanh Quang Email: thanhquangnb@gmail.com  

Bài m  đ uở ầ
Đ I T NG, CH C NĂNGỐ ƯỢ Ứ

NHI M V  MÔN H C CHÍNH TRỆ Ụ Ọ Ị
1. Đ i t ng nghiên c u, h c t pố ượ ứ ọ ậ
Chính tr  là m t b  ph n c a ki n th c th ng t ng và xã h iị ộ ộ ậ ủ ế ứ ượ ầ ộ  

g m h  t  t ng chính tr , nhà n c liên quan đ n giai c p, tồ ệ ư ưở ị ướ ế ấ ổ 
ch c, đ ng phái, dân t c các t ng l p xã h i mà c t lõi là v n đứ ả ộ ầ ớ ộ ố ấ ề 
giành chính quy n, lãnh đ o t  ch c và xác đ nh n i dung ho tề ạ ổ ứ ị ộ ạ  
đ ng c a nhà n c. ộ ủ ướ

Chính tr  xu t hi n khi xã h i phân chia thành giai c p d a trênị ấ ệ ộ ấ ự  
c  s  kinh t  là bi u hi n t p trung nh t c a kinh t , đ ng th iơ ở ế ể ệ ậ ấ ủ ế ồ ờ  
chính tr  có v  trí đ c l p và có tác d ng to l n đ i v i kinh t . ị ị ộ ậ ụ ớ ố ớ ế

Môn h c chính tr  nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t c aọ ị ứ ữ ậ ấ ủ  
ho t đ ng chính tr , c  ch  tác đ ng, nh ng ph ng th c s  d ngạ ộ ị ơ ế ộ ữ ươ ứ ử ụ  
hi n th c hoá nh ng quy lu t chung đó, nghiên c u ho t đ ng c aệ ự ữ ậ ứ ạ ộ ủ  
Đ ng phái và chính quy n, các t  ch c chính tr , giai c p và cácả ề ổ ứ ị ấ  
m i quan h  v  chính tr  gi a các l c l ng đó c a các ch  đ  xãố ệ ề ị ữ ự ượ ủ ế ộ  
h i. ộ

M c đích c a môn h c Chính tr  là trang b  cho ng i h cụ ủ ọ ị ị ườ ọ  
nh n  th c  c  b n  v  ch  nghĩa  Mác-Lênin,  t  t ng  H  Chíậ ứ ơ ả ề ủ ư ưở ồ  
Minh, nghiên c u đ ng l i lãnh đ o c a Đ ng, làm rõ nh ng v nứ ườ ố ạ ủ ả ữ ấ  
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đ  có tính quy lu t c a cách m ng Vi t Nam, c a giai c p côngề ậ ủ ạ ệ ủ ấ  
nhân Vi t Nam, góp ph n b i d ng nh n th c t  t ng, giáo d cệ ầ ồ ưỡ ậ ứ ư ưở ụ  
ni m tin vào s  lãnh đ o c a Đ ng và đ nh h ng trong quá trìnhề ự ạ ủ ả ị ướ  
h c t p, rèn luy n cho ng i h c. ọ ậ ệ ườ ọ

2. Ch c năng, nhi m vứ ệ ụ
Môn h c Chính tr  góp ph n đào t o ng i lao đ ng b  sungọ ị ầ ạ ườ ộ ổ  

vào đ i ngũ giai c p công nhân, tham gia công đoàn Vi t Nam, giúpộ ấ ệ  
ng i h c ngh  t  ý th c rèn luy n, h c t p đáp ng yêu c u vườ ọ ề ự ứ ệ ọ ậ ứ ầ ề 
tri th c và ph m ch t chính tr  phù h p v i yêu c u c a s  nghi pứ ẩ ấ ị ợ ớ ầ ủ ự ệ  
công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c. ệ ệ ạ ấ ướ

Môn h c Chính tr  có hai ch c năng: ọ ị ứ
- Ch c năng nh n th cứ ậ ứ  giúp ng i h c hi u bi t h  th ng triườ ọ ể ế ệ ố  

th c v  n n t ng t  t ng c a Đ ng và c a cách m ng, n i dungứ ề ề ả ư ưở ủ ả ủ ạ ộ  
h at đ ng lãnh đ o, qu n lý và xây d ng c a Đ ng, Nhà n c ta.ọ ộ ạ ả ự ủ ả ướ  
N m v ng ch c  năng này là  hi u bi t  c  b n  đ ng l i,  chắ ữ ứ ể ế ơ ả ườ ố ủ 
tr ng chính sách c a Đ ng, nh ng ki n th c v  các quy lu t phátươ ủ ả ữ ế ứ ề ậ  
tri n c a xã h i Vi t Nam. ể ủ ộ ệ

- Ch c năng giáo d c t  t ng chính tr  giúp choứ ụ ư ưở ị  ng i h cườ ọ  
tham gia vào vi c gi i quy t nhi m v  hi n t i, giáo d c ni m tinệ ả ế ệ ụ ệ ạ ụ ề  
vào s  phát tri n c a cách m ng Vi t Nam. Nó có tác d ng quanự ể ủ ạ ệ ụ  
tr ng v i  ng i h c trong vi c trau d i  th  gi i  quan, ph ngọ ớ ườ ọ ệ ồ ế ớ ươ  
pháp lu n khoa h c,  xây d ng ni m tin  vào th ng l i  c a cáchậ ọ ự ề ắ ợ ủ  
m ng Vi t Nam d i s  lãnh đ o c a Đ ng. T  đó, có quy t tâmạ ệ ướ ự ạ ủ ả ừ ế  
ph n đ u th c hi n đ ng l i, ch  tr ng chính sách c a Đ ng. ấ ấ ự ệ ườ ố ủ ươ ủ ả

Nhi m v  c a môn h c Chính tr   Vi t Namệ ụ ủ ọ ị ở ệ  là: nghiên c uứ  
các ho t đ ng c a h  th ng Chính tr   n c ta, nghiên c u n nạ ộ ủ ệ ố ị ở ướ ứ ề  
t ng t  t ng c a Đ ng và cách m ng n c ta, cung c p nh ngả ư ưở ủ ả ạ ướ ấ ữ  
hi u bi t c  b n v  ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh,ể ế ơ ả ề ủ ư ưở ồ  
đ ng l i  c a Đ ng C ng s n Vi t  Nam, hi u bi t  v  truy nườ ố ủ ả ộ ả ệ ể ế ề ề  
th ng quý báu c a dân t c, c a giai c p công nhân và công đoànố ủ ộ ủ ấ  
Vi t Nam. ệ

V  k  năng sau khi h c, ng i h cề ỹ ọ ườ ọ  c n bi t v n d ng ki nầ ế ậ ụ ế  
th c đã h c đ  rèn luy n tr  thành ng i lao đ ng m i có ph mứ ọ ể ệ ở ườ ộ ớ ẩ  
ch t chính tr  v ng vàng, có đ o đ c t t và năng l c công tác, gópấ ị ữ ạ ứ ố ự  
ph n th c hi n th ng l i s  nghi p công nghi p hoá hi n đ i hóaầ ự ệ ắ ợ ự ệ ệ ệ ạ  
đ t n c. Có t  t ng t t, tình c m t t đ p, có ý th c trách nhi mấ ướ ư ưở ố ả ố ẹ ứ ệ  
th c hi n đ ng l i c a Đ ng, pháp lu t Nhà n c và hoàn thànhự ệ ườ ố ủ ả ậ ướ  
t t nhi m v  đ c giao. ố ệ ụ ượ
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Yêu c u c  thầ ụ ể đ i v i th y giáo và h c sinh, sinh viên khiố ớ ầ ọ  
nghiên c u môn Chính tr  ph i chú ý s  d ng ki n th c c  b n đãứ ị ả ử ụ ế ứ ơ ả  
bi t t  các môn h c khác nhau và n m b t ho t đ ng th c ti nế ừ ọ ắ ắ ạ ộ ự ễ  
c a đ t n c, đ a ph ng, c a tr ng đào t o ngh  cho mình, c aủ ấ ướ ị ươ ủ ườ ạ ề ủ  
ngành ngh  t ng lai c a mình, doanh nghi p mình s  làm vi c đề ươ ủ ệ ẽ ệ ể 
liên h , v n d ng và gi i quy t công vi c trong quá trình h c t pệ ậ ụ ả ế ệ ọ ậ  
và công tác. 

3. Ph ng pháp và ý nghĩa h c t pươ ọ ậ
Phát huy tính ch  đ ng c a th y và tính tích c c c a trò, g nủ ộ ủ ầ ự ủ ắ  

lý lu n v i th c ti n, th o lu n tích c c, ng i h c tích c c tậ ớ ự ễ ả ậ ự ườ ọ ự ự 
nghiên c u đ  n m v ng các tri th c trong quá trình h c t p. ứ ể ắ ữ ứ ọ ậ

Th y và trò c n đ i m i m nh m , áp d ng các ph ng phápầ ầ ổ ớ ạ ẽ ụ ươ  
gi ng d y và h c t p tích c c, làm cho quá trình d y, h c sinhả ạ ọ ậ ự ạ ọ  
đ ng, thi t th c và có hi u qu . Gíao viên c n đ c b i d ng,ộ ế ự ệ ả ầ ượ ồ ưỡ  
c p  nh t  nh ng  quan  đi m,  đ ng  l i,  ch  tr ng  c a  Đ ngậ ậ ữ ể ườ ố ủ ươ ủ ả  
C ng s n Vi t Nam, các tr ng c n có t  b  môn Chính tr  tr cộ ả ệ ườ ầ ổ ộ ị ự  
ti p ch  đ o vi c qu n lí, gi ng d y. Đ  môn Chính tr  đ t hi uế ỉ ạ ệ ả ả ạ ể ị ạ ệ  
qu  cao, giáo viên c n áp d ng Ph ng pháp d y h c tích c c, k tả ầ ụ ươ ạ ọ ự ế  
h p gi ng d y môn Chính tr  v i h c t p Ngh  Quy t c a Đ ng,ợ ả ạ ị ớ ọ ậ ị ế ủ ả  
ph  bi n pháp lu t c a Nhà n c, các phong trào c a Đoàn Thanhổ ế ậ ủ ướ ủ  
niên C ng s n H  Chí Minh, c a đ a ph ng và các ho t đ ng c aộ ả ồ ủ ị ươ ạ ộ ủ  
ngành ch  qu n, g n lí lu n v i th c ti n đ  đ nh h ng nh nủ ả ắ ậ ớ ự ễ ể ị ướ ậ  
th c  và  rèn  luy n  ph m ch t  chính  tr ,  đ o  đ c,  l i  s ng  choứ ệ ẩ ấ ị ạ ứ ố ố  
ng i h c ngh . ườ ọ ề

Trong quá trình h c t p môn Chính tr , có th  t  ch c cho sinhọ ậ ị ể ổ ứ  
viên th o lu n xem băng hình, phim t  li u l ch s , chuyên đ  th iả ậ ư ệ ị ử ề ờ  
s  ho c t  ch c đi tham quan nghiên c u các đi n hình s n xu tự ặ ổ ứ ứ ể ả ấ  
công nghi p, các di tích văn hoá  đ a ph ng. ệ ở ị ươ

Môn Chính tr  là m t trong nh ng n i dung quan tr ng c a đàoị ộ ữ ộ ọ ủ  
t o ngh  nh m th c hi n m c tiêu nâng c p trình đ  giác ng  vàạ ề ằ ự ệ ụ ấ ộ ộ  
giáo d c toàn di n, góp ph n kh c ph c nh ng sai l m, khuy tụ ệ ầ ắ ụ ữ ầ ế  
đi m cho ng i lao đ ng. Vì v y, nó là môn h c b t bu c trongể ườ ộ ậ ọ ắ ộ  
t t c  các tr ng trình d y ngh  trình đ  trung c p, trình đ  caoấ ả ươ ạ ề ộ ấ ộ  
đ ng và là m t trong nh ng môn h c tham gia vào các môn thi t tẳ ộ ữ ọ ố  
nghi p c a h c sinh tr c khi ra tr ng. ệ ủ ọ ướ ườ

Nghiên c u, h c t p, n m v ng tri th c chính tr  có ý nghĩa r tứ ọ ậ ắ ữ ứ ị ấ  
to l n trong vi c giáo d c ph m ch t chính tr , lòng trung thành v iớ ệ ụ ẩ ấ ị ớ  
l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng và dân t c Vi tợ ủ ấ ộ ộ ệ  
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Nam, tính kiên đ nh cách m ng tr c tình hình chính tr  ph c t p ị ạ ướ ị ứ ạ ở 
trong n c và qu c t , giáo d c v  truy n th ng cách m ng, vướ ố ế ụ ề ề ố ạ ề 
ch  nghĩa yêu n c và lòng t  hào đ i v i Đ ng và đ i v i dânủ ướ ự ố ớ ả ố ớ  
t c Vi t Nam, b i d ng ý chí chi n đ u cách m ng, có ý chí bi tộ ệ ồ ưỡ ế ấ ạ ế  
noi g ng nh ng ng i đi tr c, h c t p và lao đ ng thông minh,ươ ữ ườ ướ ọ ậ ộ  
sáng t o,  có  k  thu t,  có  k  lu t  và  năng xu t  cao,  phát  tri nạ ỹ ậ ỷ ậ ấ ể  
nh ng thành qu  cách m ng c a Đ ng và nhân dân ta, xây d ngữ ả ạ ủ ả ự  
thành công ch  nghĩa xã h i và b o v  v ng ch c t  qu c Vi tủ ộ ả ệ ữ ắ ổ ố ệ  
Nam xã h i ch  nghĩa. ộ ủ

Bài 1
KHÁI QUÁT V  S  HÌNH THÀNHỀ Ự

VÀ PHÁT TRI N C A CH  NGHĨA MÁC-LÊNINỂ Ủ Ủ
Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ng t ng k t:ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ổ ế  

“Trong quá trình đ i m i ph i kiên đ nh m c tiêu đ c l p dân t cổ ớ ả ị ụ ộ ậ ộ  
và  ch  nghĩa  xã h i  trên  n n  t ng  ch  nghĩa  Mác-Lênin  và  tủ ộ ề ả ủ ư 
t ng H  Chí Minh”. Th c hi n t t đi u đó, h n hai m i nămưở ồ ự ệ ố ề ơ ườ  
qua, công cu c đ i m i  n c ta đã đ t nh ng thành t u to l n vàộ ổ ớ ở ướ ạ ữ ự ớ  
ý nghĩa l ch s . ị ử

Tr c xu th  toàn c u hoá kinh t  và s  phát tri n m nh mướ ế ầ ế ự ể ạ ẽ 
c a khoa h c và công ngh , công cu c đ y m nh công nghi p hoá,ủ ọ ệ ộ ẩ ạ ệ  
hi n đ i hoá đang đ t ra nhi u v n đ  m i m  c n ph i lý gi iệ ạ ặ ề ấ ề ớ ẻ ầ ả ả  
đúng đ n v  lý lu n và th c ti n. Nh n th c đúng giá tr  c a chắ ề ậ ự ễ ậ ứ ị ủ ủ  
nghĩa Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh đ i v i cách m ng n cư ưở ồ ố ớ ạ ướ  
ta là yêu c u c n thi t và quan tr ng. ầ ầ ế ọ
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I. C. MÁC, PH. ĂNGGHEN SÁNG L P H C THUY TẬ Ọ Ế
1. Các ti n đ  hình thànhề ề
Ch  nghĩa Mác-Lênin là h c thuy t lôi cu n đông đ o qu nủ ọ ế ố ả ầ  

chúng trên th  gi i nh n th c và c i t o xã h i phát tri n, đ cế ớ ậ ứ ả ạ ộ ể ượ  
hình thành t  nh ng ti n đ : ừ ữ ề ề

Ti n đ  kinh t -xã h i: ề ề ế ộ T  n a sau th  k  XVIII đ n gi a thừ ử ế ỷ ế ữ ế 
k  XIX, n n đ i công nghi p t  b n ch  nghĩa hình thành và phátỷ ề ạ ệ ư ả ủ  
tri n m nh  nhi u n c châu Âu. Giai c p công nhân hi n đ i raể ạ ở ề ướ ấ ệ ạ  
đ i và phát tri n nh ng tình c nh c a h  r t kh  c c. Mâu thu nờ ể ư ả ủ ọ ấ ổ ự ẫ  
gi a giai c p vô s n và giai c p t  s n ngày càng phát tri n gayữ ấ ả ấ ư ả ể  
g t và đã bùng n  các cu c đ u tranh t  phát. Tiêu bi u nh t là cácắ ổ ộ ấ ự ể ấ  
cu c kh i nghĩa quy mô l n c a công nhân d t thành ph  Lyông ộ ở ớ ủ ệ ố ở 
Pháp  (1831-1834),  phong  trào  hi n  ch ng c a  công nhân  Anhế ươ ủ  
(1838-1848),  cu c  kh i  nghĩa  c a  công  nhân  d t   thành  phộ ở ủ ệ ở ố 
Xilêdi n c Đ c (1844), các cu c kh i nghĩa t  phát b c l  nhi uướ ứ ộ ở ự ộ ộ ề  
h n ch  và đ u th t b i. Tuy v y, các cu c đ u tranh đó đã mạ ế ề ấ ạ ậ ộ ấ ở 
đ u th i kỳ đ u tranh đ c l p c a giai c p công nhân đ t ra nh ngầ ờ ấ ộ ậ ủ ấ ặ ữ  
yêu c u gi i đáp v  lý lu n m i có th  d n đ ng cho nó đi t iầ ả ề ậ ớ ể ẫ ườ ớ  
th ng l i. Nh ng đi u ki n kinh t  xã h i trong lòng xã h i t  b nắ ợ ữ ề ệ ế ộ ộ ư ả  
và s  phát tri n l n m nh c a phong trào công nhân là “ự ể ớ ạ ủ m nh đ tả ấ  
hi n th cệ ự ” đòi h i cho s  hình thành và phát tri n  lý lu n chỏ ự ể ậ ủ 
nghĩa xã h i khoa h c c a Mác- Ăngghen. ộ ọ ủ

Nh ng ti n đ  v  lý lu n và khoa h cữ ề ề ề ậ ọ : Cu i th  k  XVII, đ uố ế ỷ ầ  
th  k  XIX  Châu Âu đã xu t hi n nh ng đ nh cao v  t  t ng líế ỷ ở ấ ệ ữ ỉ ề ư ưở  
lu n  mà  tiêu  bi u  là  trào  l u  tri t  h c  c  đi n  Đ c  (Hêghen,ậ ể ư ế ọ ổ ể ứ  

Ph bách), các h c thuy t kinh t  ti n b   Anhơ ọ ế ế ế ộ ở  
(Adam Xmít,  Đavít  Ricácđô)  ch  nghĩa  xã  h iủ ộ  
không t ng phê phán Pháp (H. Xanhximông, C.ưở  
Phuriê,  R.  Ôoen),  C.Mác  và  Ph.Ăngghen đã  kế 
th a và phát tri n các đ nh cao t  t ng lý lu nừ ể ỉ ư ưở ậ  
đ ng th i đ  xây d ng h c thuy t m i. ươ ờ ể ự ọ ế ớ

Th  k  XIX đã xu t hi n nhi u h c thuy tế ỷ ấ ệ ề ọ ế  
khoa h c m i trên nhi u lĩnh v c. Tiêu bi u làọ ớ ề ự ể  
h c thuy t v  s  ti n hoá các loài c a Đacuyn,ọ ế ề ự ế ủ  

đ nh lu t b o toàn và chuy n hoá năng l ng c a Lômôx p, h cị ậ ả ể ượ ủ ố ọ  
thuy t  v  s  phát  tri n  c a t  bào c a Svác và Slayđen và cácế ề ự ể ủ ế ủ  
thành t u khoa h c khác nhau v  hoá h c, c  h c…S  phát minhự ọ ề ọ ơ ọ ự  

TS. Bùi Thanh Quang 9-2011                                               12

Ph.Ăngghen



và ng d ng r ng rãi các thành t u khoa h c đã c ng c  lý lu nứ ụ ộ ự ọ ủ ố ậ  
c a Mác-Ăngghen. ủ

Vai trò nhân t  ch  quan c a C.Mác-Ăngghen. ố ủ ủ
Các Mác (1818-1883), Phiđich Ăngghen (1820-1895) có ki nế  

th c thiên tài trên nhi u lĩnh v c khoa h c, nh  tri t h c, kinh tứ ề ự ọ ư ế ọ ế 
chính tr  h c, toán h c, quân s . Đ c bi t, h  là nh ng ng i ho tị ọ ọ ự ặ ệ ọ ữ ườ ạ  
đ ng g n bó và hi u bi t sâu s c phong trào công nhân và nhân dânộ ắ ể ế ắ  
lao đ ng. H  có đi m gi ng nhau là tìm th y s c m nh to l n c aộ ọ ể ố ấ ứ ạ ớ ủ  
giai c p công nhân hi n đ i và qu n chúng nhân dân lao đ ng. ấ ệ ạ ầ ộ

T  tháng 8-1844 C.Mác và Ph.Ăngghen g pừ ặ  
nhau và nhanh chóng nh t trí v  t  t ng. Haiấ ề ư ưở  
ông b t  đ u c ng tác v i nhau trên nhi u lĩnhắ ầ ộ ớ ề  
v c và chuy n bi n t  l p tr ng duy tâm sangự ể ế ừ ậ ườ  
duy  v t,  tích  c c  ho t  đ ng  trong  phong  tràoậ ự ạ ộ  
công nhân. Qua nghiên c u sâu s c, k  th a, phátứ ắ ế ừ  
tri n nh ng đ nh cao lý lu n đ ng th i, v i tể ữ ỉ ậ ươ ờ ớ ư 
duy khoa h c và hi u bi t sâu s c th c ti n v nọ ể ế ắ ự ễ ậ  
đ ng c a phong trào công nhân qu c t , hai ôngộ ủ ố ế  
đã đ a ch  nghĩa xã h i không tư ủ ộ ng tr  thành h c thuy t khoaưở ở ọ ế  
h c. Tri t h c, kinh t  chính tr  h c và ch  nghĩa xã h i khoa h cọ ế ọ ế ị ọ ủ ộ ọ  
là ba b  ph n c u thành ch  nghĩa Mác. ộ ậ ấ ủ

2. S  ra đ i và phát tri n h c thuy t Mác (1848-1895)ự ờ ể ọ ế
S  ra đ i và đ t n n móng phát tri n c a h c thuy t Mác g nự ờ ặ ề ể ủ ọ ế ắ  

li n v i tên tu i c a Mác, Ăngghen. Đ i h i II c a Đ ng minhề ớ ổ ủ ạ ộ ủ ồ  
nh ng ng i  c ng  s n  (12-1847)  đã  yêu  c u  Mác-Ăngghen dữ ườ ộ ả ầ ự 
th o Tuyên ngôn ra đ i c a Đ ng minh, v a có tính ch t lý lu n vàả ờ ủ ồ ừ ấ ậ  
là c ng lĩnh ho t đ ng c a t  ch c này. Cu i tháng 2-1848, tácươ ạ ộ ủ ổ ứ ố  
ph m “ẩ Tuyên ngôn c a Đ ng C ng s n”ủ ả ộ ả  đã đ c thông qua vàượ  
công b   Luânđôn, đ t d u m c ra đ i ch  nghĩa Mác. ố ở ặ ấ ố ờ ủ

K  th a và phát tri n r c r  nh ng tinh hoa trí t ê c a nhânế ừ ể ự ỡ ữ ụ ủ  
lo i, qua n m b t th c ti n trong phong trào công nhân nh ng nămạ ắ ắ ự ễ ữ  
1848-1849  Pháp và m t s  n c Châu Âu, nghiên c u nh ngở ộ ố ướ ứ ữ  
kinh ngh êm th t  b i  c a công xã Pari  (1871), Mác-Ăngghen đãị ấ ạ ủ  
vi t nhi u tác ph m nh  “Đ u tranh giai c p  Pháp”, “N i chi nế ề ẩ ư ấ ấ ở ộ ế  
Pháp”, b  “T  b n”. Các tác ph m c a Mác-Ăngghen đã đ  c pộ ư ả ẩ ủ ề ậ  
r t toàn di n v  nh ng v n đ  c  b n c a ch  nghĩa t  b n, vấ ệ ề ữ ấ ề ơ ả ủ ủ ư ả ề 
tri t h c, kinh t  chính tr  h c và ch  nghĩa xã h i khoa h c. Haiế ọ ế ị ọ ủ ộ ọ  
ông đã t ng k t phong trào cách m ng c a giai c p công nhân vàổ ế ạ ủ ấ  
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đ  ra nh ng v n đ  c  b n có tính ch t nguyên lý v  cách m ngề ữ ấ ề ơ ả ấ ề ạ  
vô s n và s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân. ả ứ ệ ị ử ủ ấ

Giá tr  lý lu n tiêu bi u mà Mác-Ăngghen là đã sáng t o vàị ậ ể ạ  
c ng hi n cho nhân lo i tr c h t là v  tri t h c. Tri t h c Mácố ế ạ ướ ế ề ế ọ ế ọ  
không ch  gi i  thích mà còn v ch ra con đ ng, nh ng ph ngỉ ả ạ ườ ữ ươ  
ti n c i t o th  gi i b ng con đ ng cách m ng. Ch  nghĩa duyệ ả ạ ế ớ ằ ườ ạ ủ  
v t bi n ch ng c a ch  nghĩa Mác là h t nhân lý lu n c a th  gi iậ ệ ứ ủ ủ ạ ậ ủ ế ớ  
quan khoa h c. Nó đòi h i khi xem xét m i s  v t hi n t ng ph iọ ỏ ỗ ự ậ ệ ượ ả  
theo quan đi m toàn di n, l ch s  c  th  và quan đi m phát tri n. ể ệ ị ử ụ ể ể ể

Vi c sáng t o ra ch  nghĩa duy v t l ch s  mà c t lõi là h cệ ạ ủ ậ ị ử ố ọ  
thuy t hình thái kinh t -xã h i là m t thành t u vĩ đ i c a tri t h cế ế ộ ộ ự ạ ủ ế ọ  
Mác. Vi c chuy n bi n t  hình thái này sang hình thái kinh t -xãệ ể ế ừ ế  
h i khác là do s  tri  ph i c a các quy lu t khách quan và ph iộ ự ố ủ ậ ả  
thông qua  quá trình đ u tranh giai c p gay go, quy t li t. V i quyấ ấ ế ệ ớ  
lu t v  m i quan h  gi a l c l ng s n xu t và quan h  s n xu t,ậ ề ố ệ ữ ự ượ ả ấ ệ ả ấ  
v  lý lu n hình thái kinh t -xã h i, lý lu n v  đ u tranh giai c pề ậ ế ộ ậ ề ấ ấ  
và cách m ng xã h i, ch  nghĩa Mác đã đem l i c  s  khoa h cạ ộ ủ ạ ơ ở ọ  
cho vi c nh n th c v  các quy lu t c a xã h i và ho t đ ng tệ ậ ứ ề ậ ủ ộ ạ ộ ự 
giác c a giai c p công nhân cùng nh ng ng i cách m ng trên thủ ấ ữ ườ ạ ế 
gi i. ớ

H c thuy t giá tr  thăng d  c a Mác đã v ch ra quy lu t kinhọ ế ị ư ủ ạ ậ  
t  c  b n c a xã h i t  b n, t  đó cho ta th y rõ b n ch t c a giaiế ơ ả ủ ộ ư ả ừ ấ ả ấ ủ  
c p t  s n, vai trò đ a v  l ch s  c a ch  nghĩa t  b n trong s  phátấ ư ả ị ị ị ử ủ ủ ư ả ự  
tri n c a nhân lo i. ể ủ ạ

Lý lu n v  s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân c a chậ ề ứ ệ ị ử ủ ấ ủ ủ 
nghĩa Mác ch  rõ giai c p công nhân là ng i lãnh đ o cu c đ uỉ ấ ườ ạ ộ ấ  
tranh đ  xóa b  ch  đ  bóc l t và xây d ng thành công xã h i m i.ể ỏ ế ộ ộ ự ộ ớ  
Cách m ng xã h i ch  nghĩa là t t y u đ  thay th  ch  đ  bóc l tạ ộ ủ ấ ế ể ế ế ộ ộ  
t  b n ch  nghĩa. Đ  xây d ng ch  nghĩa xã h i t t y u ph i tr iư ả ủ ể ự ủ ộ ấ ế ả ả  
qua th i kì quá đ  đ  c i bi n cách m ng xã h i toàn di n xã h iờ ộ ể ả ế ạ ộ ệ ộ  
cũ, xây d ng xã h i xã h i ch  nghĩa. Giai c p vô s n là giai c pự ộ ộ ủ ấ ả ấ  
tiên ti n nh t, có tinh th n cách m ng nh t, có tính k  lu t ch tế ấ ầ ạ ấ ỷ ậ ặ  
ch , có kh i đ i đoàn k t liên minh công - nông, có tinh th n qu cẽ ố ạ ế ầ ố  
t …nên có đ  kh  năng lãnh đ o cách m ng vô s n th ng l i. ế ủ ả ạ ạ ả ắ ợ

Cùng v i sáng t o ra h c thuy t lý lu n, C.Mác, Ph.Ăngghenớ ạ ọ ế ậ  
đã tích c c ho t đ ng trong phong trào công nhân. Hai ông là lãnhự ạ ộ  
t , t  ch c v n đ ng thành l p qu c t  I (1863-1876), là t  ch cụ ổ ứ ậ ộ ậ ố ế ổ ứ  
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lãnh  đ o  c a  phong trào công nhân Qu c  t .  Sau  12 năm ho tạ ủ ố ế ạ  
đ ng, Qu c t  I có vai trò r t to l n, đã xây d ng n n móng cho sộ ố ế ấ ớ ự ề ự 
l n m ng c a phong trào c ng s n và công nhân qu c t . ớ ạ ủ ộ ả ố ế

Năm 1889, Ph.Ăngghen t  ch c thành l p qu c t  II đ  tuyênổ ứ ậ ố ế ể  
truy n sâu r ng ch  nghĩa Mác vào phong trào công nhân qu c t ,ề ộ ủ ố ế  
m  ra th i kỳ phát tri n theo b  r ng c a phong trào công nhân ở ờ ể ề ộ ủ ở 
h u kh p các n c trên thê gi i. Hàng lo t các đ ng vô s n c aầ ắ ướ ớ ạ ả ả ủ  
giai c p công nhân trên th  gi i đã đ c thành l p. ấ ế ớ ượ ậ

Sau khi Ph.Ăngghen m t (1895), Qu c t  II d n d n m t h tấ ố ế ầ ầ ấ ế  
tính ch t cách m ng và r i vào ch  nghĩa c  h i và ph n đ ng. ấ ạ ơ ủ ơ ộ ả ộ

II. V. I. Lênin phát tri n h c thuy t Mác (1895-1924)ể ọ ế

1. S  phát tri n c a V. I. Lênin v  lý lu n cách m ngự ể ủ ề ậ ạ

Cu i  th  k  th  XIX,  đ u  th  k  th  XX,ố ế ỷ ứ ầ ế ỷ ứ  
nghiên c u s  chuy n bi n t  ch  nghĩa t  b nứ ự ể ế ừ ủ ư ả  
chuy n sang giai đo n đ  qu c ch  nghĩa, V. I.ể ạ ế ố ủ  
Lênin đã t ng k t, nêu ra 5 đ c tr ng c  b n c aổ ế ặ ư ơ ả ủ  
ch  nghĩa đ  qu c làủ ế ố : T p trung s n xu t và các tậ ả ấ ổ 
ch c đ c quy n; t  b n tài chính và b n đ u sứ ộ ề ư ả ọ ầ ỏ 
tài chính; xu t kh u t  b n; s  phân chia th  gi iấ ẩ ư ả ự ế ớ  
v  kinh t  gi a các t  ch c đ c quy n; s  phânề ế ữ ổ ứ ộ ề ự  
chia th  gi i v  lãnh th  gi a các c ng qu c đế ớ ề ổ ữ ườ ố ế 

qu c. ố

Tính đ n năm 1914, t t c  các n c Á, Phi đã tr  thành thu cế ấ ả ướ ở ộ  
đ a c a Ph ng Tây, ch  nghĩa t  b n  Nga b t đ u phát tri n,ị ủ ươ ủ ư ả ở ắ ầ ể  
phong trào công nhân Nga phát tri n r t nhanh. N c Nga tr  thànhể ấ ướ ở  
trung tâm c a cách m ng th  gi i. ủ ạ ế ớ

K  th a lý lu n c a Mác, Ăngghen và qua th c ti n ho t đ ngế ừ ậ ủ ự ễ ạ ộ  
cách m ng  Nga, V lađimia Ilích Lênin (1870-1924) đã phát tri nạ ở ơ ể  
lý lu n m i trên nhi u lĩnh v c. Sau khi phân tích đ c đi m và đ aậ ớ ề ự ặ ể ị  
v  c a ch  nghĩa đ  qu c. Ng i ch  rõ, cách m ng vô s n có thị ủ ủ ế ố ườ ỉ ạ ả ể 
n  ra và th ng l i  m t s  n c, th m chí m t n c. N i y uổ ắ ợ ở ộ ố ướ ậ ộ ướ ơ ế  
nh t trong h  th ng đ  qu c ch  nghĩa. Ng i nêu ra kh u hi uấ ệ ố ế ố ủ ườ ẩ ệ  
n i ti ng “Vô s n gi i và các dân t c b  áp b c đoàn k t l i”. ổ ế ả ớ ộ ị ứ ế ạ

Theo V.I.Lênin, phong trào công nhân phát tri n t  phát thì chể ự ỉ 
đ n công đoàn ch  nghĩa. Lý lu n khoa h c là ch  nghĩa Mác, khiế ủ ậ ọ ủ  
đã  thâm nh p vào trong phong trào công nhân s  tr  thành s cậ ẽ ở ứ  
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m nh v t ch t, làm cho phong trào công nhân tr  thành t  giác.ạ ậ ấ ở ự  
Ch  nghĩa xã h i khoa h c k t h p v i phong trào công nhân sủ ộ ọ ế ợ ớ ẽ 
t t y u hình thành Đ ng C ng s n c a giai c p công nhân. ấ ế ả ộ ả ủ ấ

Đ ng C ng s n, Đ ng c a giai c p công nhân đ c xây d ngả ộ ả ả ủ ấ ượ ự  
theo nh ng nguyên t c c a m t Đ ng ki u m i. Đ ng đã l y lýữ ắ ủ ộ ả ể ớ ả ấ  
lu n ch  nghĩa Mác làm n n t ng t  t ng, có Đi u l  v i cácậ ủ ề ả ư ưở ề ệ ớ  
nguyên t c t  ch c và sinh ho t ch t ch , các m i quan h  m tắ ổ ứ ạ ặ ẽ ố ệ ậ  
thi t v i qu n chúng, kiên quy t đ u tranh ch ng ch  nghĩa c  h iế ớ ầ ế ấ ố ủ ơ ộ  
m i hình th c. ọ ứ

Lênin đ a ra lý lu n m i v  chi n tranh và hòa bình; nhà n cư ậ ớ ề ế ướ  
và cách m ng. Trong nh ng năm chi n tranh th  gi i  th  nh t,ạ ữ ế ế ớ ứ ấ  
Ng i kêu g i nh ng nhà cách m ng Nga hãy tích c c ho t đ ng,ườ ọ ữ ạ ự ạ ộ  
“bi n chi n tranh đ  qu c thành n i chi n cách m ng”. D i sế ế ế ố ộ ế ạ ướ ự 
lãnh đ o c a V. L Lênin, Đ ng C ng s n (B) Nga đã lãnh đ o giaiạ ủ ả ộ ả ạ  
c p  công nhân Nga ti n  hành cách m ng tháng M i Nga nămấ ế ạ ườ  
1917 thành công. 

Ch  nghĩa Lênin chính là s  phát tri n ch  nghĩa Mác trongủ ự ể ủ  
th i kỳ ch  nghĩa đ  qu c.ờ ủ ế ố

2. Ch  nghĩa xã h i t  lý lu n tr  thành hi n th củ ộ ừ ậ ở ệ ự

Cách m ng tháng M i Nga đã m  ra m t th i kỳ m i, th i kỳạ ườ ở ộ ờ ớ ờ  
quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i trên toàn th  gi i.ộ ừ ủ ư ả ủ ộ ế ớ  
Lý lu n v  ch  nghĩa xã h i đã tr  thành hi n th c trên đ t n cậ ề ủ ộ ở ệ ự ấ ướ  
Nga. Tháng 3-1919, Qu c t  c ng s n (Qu c t  III) ra đ i. Các số ế ộ ả ố ế ờ ự 
ki n đó tác đ ng m nh m  làm cho cách m ng th  gi i phát tri nệ ộ ạ ẽ ạ ế ớ ể  
thành cao 

trào l n m nh. Hàng lo t các Đ ng C ng s n  các n c đ cớ ạ ạ ả ộ ả ở ướ ượ  
thành l p.  Sau th i  kỳ khôi  ph c kinh t ,  ch ng thù trong gi cậ ờ ụ ế ố ặ  
ngoài (1917 -1920), n c Nga, sau đó là Liên Xô (12-1922) b cướ ướ  
vào xây d ng ch  nghĩa xã h i. ự ủ ộ

Trong vòng vây c a ch  nghĩa đ  qu c, V. I. Lênin đã phátủ ủ ế ố  
tri n  lý  lu n  v  chi n tranh,  hòa bình và cách  m ng; v  chi nể ậ ề ế ạ ề ế  
tranh nhân dân, qu c phòng toàn dân b o v  T  qu c. ố ả ệ ổ ố

T  th c ti n xây d ng ch  nghĩa xã h i, Lênin đã ti p t c phátừ ự ễ ự ủ ộ ế ụ  
tri n lý lu n c a mình trên m t lo t v n đ  m i. Ng i ch  rõ lýể ậ ủ ộ ạ ấ ề ớ ườ ỉ  
lu n v  nh ng nhi m v  c a c a chính quy n Xô Vi t, v  dânậ ề ữ ệ ụ ủ ủ ề ế ề  
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ch  và chuyên chính vô s n; th c hành chính sách kinh t  m i; tủ ả ự ế ớ ổ 
ch c thi đua xã h i ch  nghĩa, nh ng nhi m v  kinh t  chính trứ ộ ủ ữ ệ ụ ế ị 
trong th i đ i chuyên chính vô s n; ti n hành công nghi p hóa, t pờ ạ ả ế ệ ậ  
th  hóa…, th c hành cách m ng t  t ng văn hóa; phát tri n cácể ự ạ ư ưở ể  
đoàn th  d i ch  nghĩa xã h i; ch ng quan liêu trong b  máy nhàể ướ ủ ộ ố ộ  
n c. ướ

Ng i nêu rõ các nguyên t c v  xây d ng đ ng vô s n ki uườ ắ ề ự ả ả ể  
m i và xây d ng Qu c t  C ng s n. Đ ng ph i đoàn k t, th ngớ ự ố ế ộ ả ả ả ế ố  
nh t, l y ch  nghĩa Mác làm n n t ng, ti n hành cách m ng vôấ ấ ủ ề ả ế ạ  
s n ph i theo nguyên t c t p trung dân ch , có k  lu t, t  giác vàả ả ắ ậ ủ ỷ ậ ự  
nghiêm minh, l y phê bình, t  phê bình làm đ ng l c phát tri n.ấ ự ộ ự ể  
Đ ng ph i ho t đ ng  b t c  n i nào có qu n chúng và ph i luônả ả ạ ộ ở ấ ứ ơ ầ ả  
đ  phòng và đ u tranh ch ng ch  nghĩa c  h i. ề ấ ố ủ ơ ộ

Ngày 21 tháng 1 năm 1924,  V. I.  Lênin qua đ i.  Ch  nghĩaờ ủ  
Mác-Lênin đã tr  thành h c thuy t soi đ ng cho phong trào c ngở ọ ế ườ ộ  
s n, công nhân, phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c trên thả ấ ả ộ ế 
gi i ti p t c đ u tranh cách m ng đ n th ng l i. ớ ế ụ ấ ạ ế ắ ợ

Ch  nghĩa Mác-Lênin là h c thuy t có giá tr  to l n và b nủ ọ ế ị ớ ề  
v ng vì nó đ a ra m c tiêu cao đ p, có n i dung khoa h c,  cóữ ư ụ ẹ ộ ọ  
ph ng pháp th c hi n đúng đ n và đ c th c ti n cu c s ngươ ự ệ ắ ượ ự ễ ộ ố  
ki m nghi m, đã thúc đ y l ch s  nhân lo i ti n lên. ể ệ ẩ ị ử ạ ế

Ch  nghĩa Mác-Lênin là h c thuy t duy nh t nêu lên m c tiêuủ ọ ế ấ ụ  
và con đ ng, l c l ng, ph ng pháp đ  đ t đ c m c tiêu làườ ự ượ ươ ể ạ ượ ụ  
gi i phóng xã h i, gi i phóng giai c p và gi i phóng con ng i;ả ộ ả ấ ả ườ  
đ a con ng i và các dân t c trên toàn th  gi i  phát tri n toànư ườ ộ ế ớ ể  
di n, bình đ ng, t  do, m no và h nh phúc. M c tiêu đó c a Chệ ẳ ự ấ ạ ụ ủ ủ 
nghĩa Mác-Lênin v a có giá tr  nhân văn cao c , phù h p v i khátừ ị ả ợ ớ  
v ng t  nhiên c a con ng i, đem l i h nh phúc cho c ng đ ngọ ự ủ ườ ạ ạ ộ ồ  
t t c  con ng i, vì v y v  c  b n nó không b  l i th i. ấ ả ườ ậ ề ơ ả ị ỗ ờ

Ch  nghĩa Mác-Lênin là h c thuy t mang b n ch t khoa h củ ọ ế ả ấ ọ  
và cách m ng. Nó mang b n ch t khoa h c vì ra đ i trên c  s  chínạ ả ấ ọ ờ ơ ở  
mu i c a các ti n đ  kinh t , xã h i;  nó k  th a và phát tri nồ ủ ề ề ế ộ ế ừ ể  
nh ng tinh hoa trí tu  t  t ng lý lu n và khoa h c c a nhân lo i;ữ ệ ư ưở ậ ọ ủ ạ  
nó đ c sáng l p b i nh ng lãnh t  thiên tài và hi u sâu s c phongượ ậ ở ữ ụ ể ắ  
trào c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng. ủ ấ ộ

Ch  nghĩa  Mác-Lênin  cung  c p  cho  ta  th  gi i  quan  vàủ ấ ế ớ  
ph ng pháp lu n đ  nhìn nh n đúng đ n nh ng quy lu t chungươ ậ ể ậ ắ ữ ậ  
nh t c a t  nhiên, xã h i và t  duy, nh n th c c a con ng i. H cấ ủ ự ộ ư ậ ứ ủ ườ ọ  
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thuy t này không ch  đ  hi u và gi i thích th  gi i mà v n đ  cănế ỉ ể ể ả ế ớ ấ ề  
b n là c i t o và phát tri n th  gi i. Nó luôn đòi h i ph i phátả ả ạ ể ế ớ ỏ ả  
hi n quy lu t v n đ ng c a th c ti n xã h i v i tinh th n cáchệ ậ ậ ộ ủ ự ễ ộ ớ ầ  
m ng. Nó có kh  năng t  phê phán, th ng xuyên đ i m i và phátạ ả ự ườ ổ ớ  
tri n. ể

Ch  nghĩa Mác-Lênin, v i l p tr ng duy v t luôn g n bó vàủ ớ ậ ườ ậ ắ  
c i t o th c ti n; l y th c ti n là th c đo ki m nghi m, là tiêuả ạ ự ễ ấ ự ễ ướ ể ệ  
chu n c a chân lý. Nó là m t h c thuy t m , năng đ ng v i vai tròẩ ủ ộ ọ ế ở ộ ớ  
là n n t ng t  t ng và kim ch  nam đ nh h ng hành đ ng, nó đòiề ả ư ưở ỉ ị ướ ộ  
luôn h i b  sung, phát tri n năng đ ng sáng t o. ỏ ổ ể ộ ạ

Không có h c thuy t nào có m c tiêu cao đ p h n m c tiêu đãọ ế ụ ẹ ơ ụ  
nói trên c a Ch  nghĩa Mác-Lênin. Vì v y, khi nghiên c u, v nủ ủ ậ ứ ậ  
d ng Ch  nghĩa Mác-Lênin, m i ng i c n đ c l p t  ch , n mụ ủ ỗ ườ ầ ộ ậ ự ủ ắ  
l y b n ch t cách m ng và khoa h c c a h c thuy t đ  v n d ngấ ả ấ ạ ọ ủ ọ ế ể ậ ụ  
sáng t o vào tình hình c  th , kh c ph c c  hai khuynh h ng tạ ụ ể ắ ụ ả ướ ư 
t ng xét l i ho c giáo đi u, máy móc. ưở ạ ặ ề

III  V N  D NG  VÀ  PHÁT TRI N  C A CH  NGHĨAẬ Ụ Ể Ủ Ủ  
MÁC-LÊ NIN. 

1. V n d ng và phát tri n lý lu n xây d ng ch  nghĩa xãậ ụ ể ậ ự ủ  
h i (1924-1991) ộ

T  1924 đ n nay, Ch  nghĩa Mác-Lênin tr  thành n n t ng từ ế ủ ở ề ả ư 
t ng và kim ch  nam cho hành đ ng c a các Đ ng C ng s n trênưở ỉ ộ ủ ả ộ ả  
th  gi i trong đ u tranh cách m ng và xây d ng ch  nghĩa xã h i.ế ớ ấ ạ ự ủ ộ  
Đ ng th i nó đã đ c v n d ng sáng t o vào xây d ng ch  nghĩaồ ờ ượ ậ ụ ạ ự ủ  
xã h i và đ u tranh cách m ng trong đi u ki n c  th  c a t ngộ ấ ạ ề ệ ụ ể ủ ừ  
n c đ  đ  ra nh ng nhi m v  c  th  c a cách m ng n c mình,ướ ể ề ữ ệ ụ ụ ể ủ ạ ướ  
b  sung, làm phong phú và phát tri n lý lu n. Đó là bi u hi n sángổ ể ậ ể ệ  
t o và s c s ng m i v  m t th c ti n c a Ch  nghĩa Mác-Lênin. ạ ứ ố ớ ề ặ ự ễ ủ ủ

Qua 20 năm xây d ng ch  nghĩa xã h i (1921-1941), Liên Xôự ủ ộ  
đã đ t đ c nh ng thành t u kinh t , xã h i h t s c to l n và trạ ượ ữ ự ế ộ ế ứ ớ ở 
thành m t c ng qu c trên th  gi i. Các c  s  d n đ n bóc l t đãộ ườ ố ế ớ ơ ở ẫ ế ộ  
b  th  tiêu; xã h i v  c  b n ch  còn công nhân, nông dân và tríị ủ ộ ề ơ ả ỉ  
th c. Trình đ  văn hóa, s  giác ng  c a ng i dân Liên Xô đã ứ ộ ự ộ ủ ườ ở 
m c tiên ti n. Liên Xô có l c l ng cán b  khoa h c k  thu tứ ế ự ượ ộ ọ ỹ ậ  
đ ng hàng đ u th  gi i. Đ t n c không còn k  áp b c bóc l t,ứ ầ ế ớ ấ ướ ẻ ứ ộ  
không còn ng i đói kh . Đ i s ng nhân dân không ng ng tăngườ ổ ờ ố ừ  
lên. Ni m tin c a nhân dân Liên xô vào ch  nghĩa xã h i khôngề ủ ủ ộ  
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ng ng tăng lên. N n qu c phòng Liên Xô v ng m nh, uy tín qu cừ ề ố ữ ạ ố  
t  không ng ng tăng lên, quan h  ngo i giao ngày càng m  r ng. ế ừ ệ ạ ở ộ

Nh ng th ng l i  đó làm cho Liên Xô tr  thành m t c ngữ ắ ợ ở ộ ườ  
qu c, văn hóa, khoa h c tiên ti n, qu c phòng v ng m nh là trố ọ ế ố ữ ạ ụ 
c t c a các l c l ng cách m ng và là thành trì c a hòa bình thộ ủ ự ượ ạ ủ ế 
gi i. Liên Xô gi  vai trò quy t đ nh đánh th ng ch  nghĩa phát xítớ ữ ế ị ắ ủ  
trong chi n tranh th  gi i l n th  2 (1939-1945). ế ế ớ ầ ứ

T  sau chi n tranh th  gi i l n th  2, lý lu n và kinh nghi mừ ế ế ớ ầ ứ ậ ệ  
xây d ng ch  nghĩa xã h i đ c v n d ng  t t c  các n c xãự ủ ộ ượ ậ ụ ở ấ ả ướ  
h i ch  nghĩa. H  th ng xã h i ch  nghĩa trên th  gi i phát tri nộ ủ ệ ố ộ ủ ế ớ ể  
m nh. Phong trào xã h i ch  nghĩa, phong trào gi i phóng dân t c,ạ ộ ủ ả ộ  
phong trào công nhân  các n c t  b n tr  thành ba dòng thácở ướ ư ả ở  
cách m ng c a th i đ i, là thành trì c a hòa bình th  gi i, đ y chạ ủ ờ ạ ủ ế ớ ẩ ủ 
nghĩa t  b n ngày càng lún sâu vào th i kỳ kh ng ho ng. Cu cư ả ờ ủ ả ộ  
đ u tranh gi a cách m ng và ph n cách m ng, gi a hai h  th ngấ ữ ạ ả ạ ữ ệ ố  
xã h i ch  nghĩa và t  b n ch  nghĩa r t  quy t  li t, nh t là ộ ủ ư ả ủ ấ ế ệ ấ ở 
nh ng tiêu đi m nh  các n c: Trung Qu c, Vi t Nam, Cu Ba,ữ ể ư ướ ố ệ  
C ng hòa dân ch  nhân dân Tri u  Tiên,  các thu c đ a c a  chộ ủ ề ộ ị ủ ủ 
nghĩa đ  qu c  Phi châu và M  La tinh…ế ố ở ỹ

Tác đ ng m nh m  c a h  th ng xã h i ch  nghĩa và phongộ ạ ẽ ủ ệ ố ộ ủ  
trào cách m ng th  gi i góp ph n vào th ng l i c a phong tràoạ ế ớ ầ ắ ợ ủ  
gi i phóng dân t c  Châu Á, Châu Phi và M  La Tinh nh ng nămả ộ ở ỹ ữ  
60 và cu c kháng chi n ch ng M  c u n c  Vi t  Nam nămộ ế ố ỹ ứ ướ ở ệ  
1975. Đây là b ng ch ng hùng h n s  phát tri n và nh h ng toằ ứ ồ ự ể ả ưở  
l n c a ch  nghĩa Mác- Lênin, c a t  t ng đ c l p dân t c g nớ ủ ủ ủ ư ưở ộ ậ ộ ắ  
li n v i ch  nghĩa xã h i. ề ớ ủ ộ

T  cu i th p k  70, đ u th p k  80 c a th  k  XX, ch  nghĩaừ ố ậ ỷ ầ ậ ỷ ủ ế ỷ ủ  
xã h i hi n th c trên th  gi i lâm vào tình tr ng trì tr  và kh ngộ ệ ự ế ớ ạ ệ ủ  
ho ng. T  cu i năm 1989, các n c xã h i ch  nghĩa  Đông Âuả ừ ố ướ ộ ủ ở  
l n l t s p đ  và đ n tháng 12-1991, Liên Xô s p đ  hoàn toàn.ầ ượ ụ ổ ế ụ ổ  
T  12-1978 cho đ n năm 1991, công cu c c i cách xây d ng chừ ế ộ ả ự ủ 
nghĩa  xã h i  mang đ c  s c  c a  Trung Qu c đã liên  ti p  giànhộ ặ ắ ủ ố ế  
nh ng th ng l i quan tr ng. ữ ắ ợ ọ

Đi u ph i kh ng đ nh là: “Trong quá trình hình thành và phátề ả ẳ ị  
tri n, Liên Xô và các n c xã h i ch  nghĩa khác đã đ t nh ngể ướ ộ ủ ạ ữ  
thành t u to l n v  nhi u m t, t ng là ch  d a cho phong trào hoàự ớ ề ề ặ ừ ỗ ự  
bình và cách m ng th  gi i, góp ph n quan tr ng vào cu c đ uạ ế ớ ầ ọ ộ ấ  
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tranh vì hoà bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i”ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ 1. Tuy 
nhiên, trong quá trình đó, các n c nêu trên đã m c không ít sai l mướ ắ ầ  
v  quan ni m gi n đ n, phi n di n v  mô hình ch  nghĩa xã h i;ề ệ ả ơ ế ệ ề ủ ộ  
khuynh h ng sai l m là ch  quan, duy ý chí; t  quan liêu và tìnhướ ầ ủ ệ  
tr ng m t dân ch , xa r i qu n chúng và nh ng sai l m trong duyạ ấ ủ ờ ầ ữ ầ  
trì qu n lý kinh t  t p trung quan liêu, k  hoach hóa cao đ  kéo dài.ả ế ậ ế ộ  
Đi u c  b n là nh ng sai l m đó ch m đ c phát  hi n, ch mề ơ ả ữ ầ ậ ượ ệ ậ  
đ c s a ch a và vi c kh c ph c, s a ch a không đúng nguyênượ ử ữ ệ ắ ụ ử ữ  
t c đã d n đ n kh ng ho ng kinh t -xã h i và s p đ  mô hình chắ ẫ ế ủ ả ế ộ ụ ổ ủ 
nghĩa xã h i  các n c nói trên. ộ ở ướ

Nguyên nhân tr c ti p d n đ n s  s p đ  c a các n c trênự ế ẫ ế ự ụ ổ ủ ướ 2:
- Do s  suy thoái, bi n ch t c a m t s  lãnh đ o cao c p nh tự ế ấ ủ ộ ố ạ ấ ấ  

trong Trung ng Đ ng.  H  đã t ng b c xa r i  và  ph n b iươ ả ọ ừ ướ ờ ả ộ  
nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin. ữ ơ ả ủ ủ

- Do s  ch ng phá quy t li t  c a ch  nghĩa đ  qu c b ngự ố ế ệ ủ ủ ế ố ằ  
“di n bi n hòa bình”. ễ ế

S  s p đ  c a ch  nghĩa xã h i  Liên Xô và Đông Âu là m tự ụ ổ ủ ủ ộ ở ộ  
t n th t không gì bù đ p n i cho phong trào cách m ng th  gi i vàổ ấ ắ ổ ạ ế ớ  
Vi t Nam. S  đ  v  đó tác đ ng to l n, làm thay đ i tr t t  thệ ự ổ ỡ ộ ớ ổ ậ ự ế 
gi i. Ch  nghĩa xã h i lâm vào thoái trào; hòa bình th  gi i m t trớ ủ ộ ế ớ ấ ụ 
c t; các n c xã h i ch  nghĩa còn l i trên th  gi i m t m t chộ ướ ộ ủ ạ ế ớ ấ ộ ỗ 
d a v ng ch c. Ch  nghĩa đ  qu c l i d ng c  h i đó ch ng pháự ữ ắ ủ ế ố ợ ụ ơ ộ ố  
quy t li t h n. M t b  ph n qu n chúng nhân dân lo l ng, bănế ệ ơ ộ ộ ậ ầ ắ  
khoăn v  ti n đ  c a ch  nghĩa xã h i. ề ề ồ ủ ủ ộ

Tuy nhiên, t  trong s  s p đ  đó Đ ng ta rút ra nhi u bài h cừ ự ụ ổ ả ề ọ  
quý, đó chính là mâu thu n, là bài h c c a quá trình tr ng thành.ẫ ọ ủ ưở  
Nhìn toàn di n l i l ch s , t  s  s p đ  c a Liên Xô và các n cệ ạ ị ử ừ ự ụ ổ ủ ướ  
xã h i ch  nghĩa Đông Âu, t  thành t u c a công cu c c i cách ộ ủ ừ ự ủ ộ ả ở 
Trung Qu c, lý lu n ch  nghĩa Mác-Lênin v  xây d ng ch  nghĩaố ậ ủ ề ự ủ  
xã h i đã đ c b  sung và có nh ng phát tri n m i. ộ ượ ổ ữ ể ớ

C i t , đ i m i xây d ng ch  nghĩa xã h i là t t y u kháchả ổ ổ ớ ự ủ ộ ấ ế  
quan. Bài h c rút ra là Đ ng ph i có b n lĩnh chính tr  v ng vàng,ọ ả ả ả ị ữ  
luôn luôn n m v ng b n ch t  cách m ng và khoa h c c a chắ ữ ả ấ ạ ọ ủ ủ 
nghĩa Mác -Lênin và th c ti n c a đ t n c đ  v n d ng v i tinhự ễ ủ ấ ướ ể ậ ụ ớ  

1 C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên CNXH (b  sung, phát tri n nămươ ự ấ ướ ờ ộ ổ ể  
2011). Nxb. CTQG. HN. 3-2011, trg. 67-68
2 Hai nguyên nhân là vi t theo giáo trình qu c gia: Nh ng nguyên lý c  b n c a CN M-LN.ế ố ữ ơ ả ủ
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th n đ c l p t  ch , sáng t o. Đ ng lãnh đ o đ i m i ph i giầ ộ ậ ự ủ ạ ả ạ ổ ớ ả ữ 
v ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, chăm lo xây d ng Đ ng, nângữ ị ướ ộ ủ ự ả  
cao trình đ  lãnh đ o và s c chi n đ u c a đ ng. Đ ng ph i cóộ ạ ứ ế ấ ủ ả ả ả  
mô hình ch  nghĩa xã h i và ph ng h ng đúng, có b c đi vàủ ộ ươ ướ ướ  
cách th c hi n thích h p trong công cu c đ i m i. Đ ng luôn mự ệ ợ ộ ổ ớ ả ở 
r ng dân ch  trong Đ ng và toàn xã h i; g n bó ch t ch  v i nhânộ ủ ả ộ ắ ặ ẽ ớ  
dân trong quá trình đ i m i. Đ ng luôn ch ng khuynh h ng c cổ ớ ả ố ướ ự  
đoan, nóng v i, b o th , trì tr , tăng c ng b o v  chính tr  n iộ ả ủ ệ ườ ả ệ ị ộ  
b , kiên quy t ch ng đa nguyên chính tr , đa Đ ng đ i l p; ch ngộ ế ố ị ả ố ậ ố  
“di n bi n hòa bình” c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thùễ ế ủ ủ ế ố ế ự  
đ ch. ị

2. Đ i m i lý lu n xây d ng ch  nghĩa xã h i t  năm 1991ổ ớ ậ ự ủ ộ ừ
Sau khi Liên Xô và ch  nghĩa xã h i  Đông Âu s p đ , cácủ ộ ở ụ ổ  

lo i k  thù t p trung ch ng phá ch  nghĩa Mác-Lênin. Ch  nghĩaạ ẻ ậ ố ủ ủ  
c  h i nhi u màu s c cũng tìm cách vào hùa v i  ch  nghĩa đơ ộ ề ắ ớ ủ ế 
qu c xuyên t c,  vu cáo bôi nh  l ch s , tuyên truy n ch  nghĩaố ạ ọ ị ử ề ủ  
Mác-Lênin là l i th i, l c h u, đ ng nh t s  s p đ  ch  nghĩa xãỗ ờ ạ ậ ồ ấ ự ụ ổ ủ  
h i  Liên Xô, Đông Âu v i s  s p đ  ch  nghĩa Mác-Lênin, kíchộ ở ớ ự ụ ổ ủ  
đ ng nh m làm giao đ ng t  t ng, kêu g i t  b  con đ ng xãộ ằ ộ ư ưở ọ ừ ỏ ườ  
h i ch  nghĩa. ộ ủ

C n th y rõ, k  thù đã ch ng phá ch  nghĩa Mác-Lênin ngayầ ấ ẻ ố ủ  
t  khi nó m i ra đ i, và ngày nay chúng v n ti p t c ch ng pháừ ớ ờ ẫ ế ụ ố  
cũng không có gì l . Đi m m i c n nh n rõ là s  ch ng phá c aạ ể ớ ầ ậ ự ố ủ  
chúng ngày nay quy t li t và nguy hi m h n. Chúng l i d ng chế ệ ể ơ ợ ụ ủ 
nghĩa xã h i đang lâm vào thoái trào đ  cho là ch  nghĩa Mác-Lêninộ ể ủ  
đã l i th i, khoét sâu, th i ph ng nh ng khuy t đi m, sai l m c aỗ ờ ổ ồ ữ ế ể ầ ủ  
ch  nghĩa xã h i đ  ti n công. Chúng dùng chi n l c “di n bi nủ ộ ể ế ế ượ ễ ế  
hòa bình”, l i d ng rêu rao v n đ  “dân ch ”, “nhân quy n” đ  tợ ụ ấ ề ủ ề ể ổ 
ch c các ho t đ ng gây r i chính tr , chia r  kh i đoàn k t dân t c.ứ ạ ộ ố ị ẽ ố ế ộ  
Đây là m t trong nh ng nguy c  c a cách m ng n c ta.ộ ữ ơ ủ ạ ướ

Ngày nay, công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i  các n cộ ự ủ ộ ở ướ  
ti p t c đ i m i dành nhi u th ng l i. Các Đ ng c ng s n và xuế ụ ổ ớ ề ắ ợ ả ộ ả  
h ng cách m ng t  khuynh trong phong trào cách m ng th  gi iướ ạ ả ạ ế ớ  
đang ti p t c b  sung, phát tri n phong phú lý lu n ch  nghĩa Mác-ế ụ ổ ể ậ ủ
Lênin trong đi u ki n m i, làm cho h c thuy t này có thêm s cề ệ ớ ọ ế ứ  
s ng m i, th c ch t và năng đ ng h n, đi sâu vào th c ti n cáchố ớ ự ấ ộ ơ ự ễ  
m ng th  gi i.ạ ế ớ
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B o v , đ i m i và phát tri n ch  nghĩa Mác-Lênin là yêu c uả ệ ổ ớ ể ủ ầ  
khách quan, b t ngu n t  b n ch t cách m ng và khoa h c c aắ ồ ừ ả ấ ạ ọ ủ  
h c thuy t. Đ ng c ng s n Vi t Nam v i tinh th n đ c l p tọ ế ả ộ ả ệ ớ ầ ộ ậ ự 
ch , v n d ng sáng t o, b  sung và làm phong phú lý lu n chủ ậ ụ ạ ổ ậ ủ 
nghĩa Mác-Lênin trong đi u ki n c  th  c a n c mình.ề ệ ụ ể ủ ướ

Nguy n Ái Qu c, ng i đ u tiên truy n bá ch  nghĩa Mác-ễ ố ườ ầ ề ủ
Lênin và phong trào công nhân và phong trào yêu n c Vi t Namướ ệ  
đã d n đ n s  ra đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam. V n d ngẫ ế ự ờ ủ ả ộ ả ệ ậ ụ  
sáng t o  ch  nghĩa  Mác-Lênin  vào đi u ki n  c  th  c a  n cạ ủ ề ệ ụ ể ủ ướ  
mình,  Đ ng C ng s n  Vi t  Nam đã  lãnh  đ o cu c  cách  m ngả ộ ả ệ ạ ộ ạ  
Tháng Tám năm 1945 thành công, thành l p Nhà n c Vi t Namậ ướ ệ  
Dân ch  C ng hòa, lãnh đ o cu c kháng chi n ch ng th c dânủ ộ ạ ộ ế ố ự  
Pháp và can thi p M  thành công, lãnh đ o xây d ng ch  nghĩa xãệ ỹ ạ ự ủ  
h i  mi n B c và kháng chi n ch ng M  c u n c th ng l i.ộ ở ề ắ ế ố ỹ ứ ướ ắ ợ  
Ngày nay Đ ng đang ti p t c lãnh đ o công cu c đ i m i giànhả ế ụ ạ ộ ổ ớ  
nh ng th ng l i quan tr ng. ữ ắ ợ ọ

Trong giai đo n hi n nay, chúng ta c n t p trung b o v  vàạ ệ ầ ậ ả ệ  
phát tri n nh ng v n đ  c  b n, có v  trí trung tâm và quan tr ngể ữ ấ ề ơ ả ị ọ  
c a ch  nghĩa Mác-Lênin. Đó là h c thuy t v  hình thái kinh t -xãủ ủ ọ ế ề ế  
h i, h c thuy t v  giá tr  th ng d , h c thuy t v  s  m nh l ch sộ ọ ế ề ị ặ ư ọ ế ề ứ ệ ị ử 
c a giai c p công nhân, lý lu n v  th i đ i ngày nay và ti n trìnhủ ấ ậ ề ờ ạ ế  
cách m ng th  gi i. Nh ng n i dung đó v a có ý nghĩa quan tr ngạ ế ớ ữ ộ ừ ọ  
v  t  t ng, lý lu n, v a đ nh h ng ch  đ o cách m ng n c ta.ề ư ưở ậ ừ ị ướ ỉ ạ ạ ướ  
Đó cũng là nh ng n i dung mà chúng ta th ng có nh n th c tữ ộ ườ ậ ứ ư 
t ng l ch l c,  d  có sai l m trong v n d ng và t  ch c th cưở ệ ạ ễ ầ ậ ụ ổ ứ ự  
hi n.ệ

Đ ng ta đã t ng k t lý lu n và th c ti n c a 20 năm đ i m iả ổ ế ậ ự ễ ủ ổ ớ  
và đ  ra mô hình v  v  ch  nghĩa xã h i, n i dung, ph ng h ngề ề ề ủ ộ ộ ươ ướ  
c  b n và cách th c th c hi n con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i ơ ả ứ ự ệ ườ ủ ộ ở 
n c ta. C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lênướ ươ ự ấ ướ ờ ộ  
ch  nghĩa xã h i c a Đ ng (6–1991) đ c Đ i h i XI kh ng đ nhủ ộ ủ ả ượ ạ ộ ẳ ị  
l i và b  sung, phát tri n: “Đ ng l y ch  nghĩa Mác - Lênin và tạ ổ ể ả ấ ủ ư 
t ng H  Chí Minh làm n n t ng t  t ng, kim ch  nam cho hànhưở ồ ề ả ư ưở ỉ  
đ ng, l y t p trung dân ch  làm nguyên t c t  ch c c  b n”ộ ấ ậ ủ ắ ổ ứ ơ ả 3.

T  đó đ n nay, Đ ng ta đã đ t nhi u thành t u trong vi cừ ế ả ạ ề ự ệ  
nghiên  c u,  tuyên  truy n  và  giáo  d c  ch  nghĩa  Mác-Lênin,  tứ ề ụ ủ ư 
t ng H  Chí Minh. Giáo d c lý lu n chính tr  trong Đ ng và trongưở ồ ụ ậ ị ả  

3 C ng lĩnh xây d ng đ t n c…ĐH XI, Sđd. trg. 88 ươ ự ấ ướ
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xã h i đ c đ y m nh, m  r ng ph m vi và đ i t ng, có nhi uộ ượ ẩ ạ ở ộ ạ ố ượ ề  
c  g ng đ i m i n i dung, ph ng pháp giáo d c nh ng n i dungố ắ ổ ớ ộ ươ ụ ữ ộ  
c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin. Ch ng trình giáo d c chính trơ ả ủ ủ ươ ụ ị 
đ c  đ a  vào  h  th ng  giáo  d c  Đ ng,  các  tr ng  chính  tr ,ượ ư ệ ố ụ ả ườ ị  
tr ng đ i h c, cao đ ng và các tr ng d y ngh , trong h  th ngườ ạ ọ ẳ ườ ạ ề ệ ố  
giáo d c qu c dân v i trình đ  khác nhau. Đ i ngũ làm công tácụ ố ớ ộ ộ  
nghiên c u, gi ng d y lý lu n chính tr  đ c c ng c , b  sung,ứ ả ạ ậ ị ượ ủ ố ổ  
phát tri n.ể

Tuy nhiên,  trong vi c  vân  d ng và phát  tri n  sáng t o  chệ ụ ể ạ ủ 
nghĩa Mác-Lênin chúng ta ph i n m v ng b n ch t t ng nguyên lý,ả ắ ữ ả ấ ừ  
không nên giáo đi u, trích d n máy móc mà không rõ th c ch t c aề ẫ ự ấ ủ  
nó. Ph i luôn nghiên c u, t ng k t, l y th c ti n đ t n c, xemả ứ ổ ế ấ ự ễ ấ ướ  
xét k  b i c nh qu c t  đ  phát tri n lý lu n, nêu cao tinh th nỹ ố ả ố ế ể ể ậ ầ  
đ c l p sáng t o, luôn đ  phòng và kh c ph c khuynh h ng giáoộ ậ ạ ề ắ ụ ướ  
đi u và xét l i,  k p th i b  sung và phát tri n nh ng v n đ  lýề ạ ị ờ ổ ể ữ ấ ề  
lu n m i.  Ph i  luôn đ u tranh ch ng l i  các lu n đi m và thậ ớ ả ấ ố ạ ậ ể ủ 
đo n ch ng phá ch  nghĩa Mác-Lênin c a các lo i k  thù.ạ ố ủ ủ ạ ẻ

M i cán b , đ ng viên c n ra s c h c t p, nâng cao trình đ  lýỗ ộ ả ầ ứ ọ ậ ộ  
lu n chính tr , nêu cao ý th c h c t p, năng l c suy nghĩ đ c l pậ ị ứ ọ ậ ự ộ ậ  
sáng t o, năng l c v n d ng vào th c ti n đ  b  sung và phát tri nạ ự ậ ụ ự ễ ể ổ ể  
ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh trong đi u ki n m i,ủ ư ưở ồ ề ệ ớ  
đ y m nh s  nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c.ẩ ạ ự ệ ệ ệ ạ ấ ướ

Câu h i ôn t p bài 1ỏ ậ
1. Phân tích quá trình ra đ i và s  phát tri n b n v ng c a chờ ự ể ề ữ ủ ủ 

nghĩa Mác-Lênin. Liên h  so sánh v i m t s  h c thuy t khác màệ ớ ộ ố ọ ế  
Anh (Ch ) đã bi t.ị ế

2. Phân tích b n ch t khoa h c và cách c a ch  nghĩa Mác-ả ấ ọ ủ ủ
Lênin. M i ng i c n nh n th c và ho t đ ng th c ti n nh  thỗ ườ ầ ậ ứ ạ ộ ự ễ ư ế 
nào đ  phát huy b n ch t đó ?ể ả ấ

3. Vai trò c a ch  nghĩa Mác-Lênin v i cách m ng th  gi i vàủ ủ ớ ạ ế ớ  
cách m ng Vi t Nam. Liên h  nh n th c và th c ti n c a m iạ ệ ệ ậ ứ ự ễ ủ ỗ  
ng i đ  phát huy vai trò đó.ườ ể

4. Phân tích s  v n d ng và phát tri n ch  nghĩa Mác-Lênin tự ậ ụ ể ủ ừ 
sau năm 1991 đ n nay. Anh (Ch ) rút ra k t lu n gì v  quá trình đó.ế ị ế ậ ề
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Bài 2
NH NG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LU T C  B NỮ Ậ Ơ Ả

C A CH  NGHĨA DUY V T BI N CH NGỦ Ủ Ậ Ệ Ứ
I. CH  NGHĨA DUY V T KHOA H CỦ Ậ Ọ
1. Ph ng th c t n t i c a v t ch tươ ứ ồ ạ ủ ậ ấ
1.1. B n ch t c a th  gi iả ấ ủ ế ớ
Quan đi m duy tâm cho r ng b n ch t th  gi i là ý th c, ýể ằ ả ấ ế ớ ứ  

th c là cái có tr c, v t ch t là cái có sau, ý th c quy đ nh v tứ ướ ậ ấ ứ ị ậ  
ch t.ấ

Quan đi m duy v t kh ng đ nh b n ch t c a th  gi i là v tể ậ ẳ ị ả ấ ủ ế ớ ậ  
ch t. V t ch t có tr c, ý th c là có sau, v t ch t quy t đ nh ýấ ậ ấ ướ ứ ậ ấ ế ị  
th c, còn ý th c ch  là s  ph n ánh m t ph n th  gi i v t ch t vàoứ ứ ỉ ự ả ộ ầ ế ớ ậ ấ  
đ u óc con ng i.ầ ườ

V t ch t t n t i khách quan, đ c l p v i ý th c và bi u hi nậ ấ ồ ạ ộ ậ ớ ứ ể ệ  
ra qua các d ng c  th  c a nó. V.I. Lênin đ nh nghĩa: “V t ch t làạ ụ ể ủ ị ậ ấ  
m t ph m trù tri t h c, dùng đ  ch  th c t i khách quan, đ cộ ạ ế ọ ể ỉ ự ạ ượ  
đem l i cho con ng i trong c m giác, đ c c m giác c a chúng taạ ườ ả ượ ả ủ  
chép l i,  ch p l i  ph n ánh và t n t i không l  thu c vào c mạ ụ ạ ả ồ ạ ệ ộ ả  
giác”3.

Là m t ph m trù tri t h c, v t ch t th  hi n s  t n t i quaộ ạ ế ọ ậ ấ ể ệ ự ồ ạ  
các d ng c  th , nh ng không đ ng nh t v t ch t v i các d ngạ ụ ể ư ồ ấ ậ ấ ớ ạ  
t n t i  c  th  c a nó mà ta th ng g i là v t  th . V t th  làồ ạ ụ ể ủ ườ ọ ậ ể ậ ể  
nh ng cái có h n, ữ ạ có sinh ra và m t đi đ  ấ ể chuy n hóa t  d ng nàyể ừ ạ  
sang d ng khác. Còn v t ch t là vô cùng, vô t n. ạ ậ ấ ậ

Thu c  tính  chung nh t  c a  v t  ch t  là  ộ ấ ủ ậ ấ thu c tính t n  t iộ ồ ạ  
khách quan, t c là thu c tính t n t i ngoài ý th c, đ c l p, khôngứ ộ ồ ạ ứ ộ ậ  
ph  thu c vào ý th c, ụ ộ ứ không l  thu c vào c m giác,ệ ộ ả  dù con ng iườ  
có nh n th c đ c nó hay không.ậ ứ ượ  V t ch t không ph i t n t iậ ấ ả ồ ạ  
tr u t ng mà t n t i qua các s  v t c  th , đ c c m giác conừ ượ ồ ạ ự ậ ụ ể ượ ả  
ng i ghi l i, sao ch p l i. Đi u đó ch ng t  con ng i có thườ ạ ụ ạ ề ứ ỏ ườ ể 
nh n th c đ c th  gi i.ậ ứ ượ ế ớ

Ý nghĩa: Đ nh nghĩa v t ch t c a Lênin đã gi i quy t đ cị ậ ấ ủ ả ế ượ  
v n đ  c  b n c a tri t h c theo l p tr ng duy v t bi n ch ng,ấ ề ơ ả ủ ế ọ ậ ườ ậ ệ ứ  
m  đ ng cho các ngành khoa h c c  th  đi sâu nghiên c u thở ườ ọ ụ ể ứ ế 
gi i, tìm thêm nh ng d ng m i c a v t ch t, đem l i ni m tin choớ ữ ạ ớ ủ ậ ấ ạ ề  
con ng i trong vi c nh n th c th  gi i và c i t o th  gi i.ườ ệ ậ ứ ế ớ ả ạ ế ớ
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1.2. Ph ng th c t n t i c a v t ch t ươ ứ ồ ạ ủ ậ ấ
“V n đ ng là ph ng th c t n t i c a v t ch t, bao g m t tậ ộ ươ ứ ồ ạ ủ ậ ấ ồ ấ  

c  m i s  thay đ i và m i quá trình di n ra trong vũ tr  k  t  sả ọ ự ổ ọ ễ ụ ể ừ ự 
thay đ i v  trí đ n gi n cho đ n t  duy”ổ ị ơ ả ế ư

V n đ ng là m t ph ng th c t n t i c a v t ch t, là m tậ ộ ộ ươ ứ ồ ạ ủ ậ ấ ộ  
thu c tính c  h u c a v t ch t, nên thông qua v n đ ng mà v tộ ố ữ ủ ậ ấ ậ ộ ậ  
ch t bi u hi n ra các d ng c  th  c a mình. S  v n đ ng c a v tấ ể ệ ạ ụ ể ủ ự ậ ộ ủ ậ  
ch t là vĩnh vi n.ấ ễ

Ngu n g c v n đ ng c a v t ch t là s  v n đ ng t  thân, doồ ố ậ ộ ủ ậ ấ ự ậ ộ ự  
mâu thu n bên trong b n thân s  v t quy t đ nh, do tác đ ng quaẫ ả ự ậ ế ị ộ  
l i gi a các y u t  trong cùng m t s  v t hay gi a các s  v t v iạ ữ ế ố ộ ự ậ ữ ự ậ ớ  
nhau.

Ph.Ăng-ghen đã chia v n đ ng thành 5 hình th c c  b n là v nậ ộ ứ ơ ả ậ  
đ ng c  h c, lý h c, hóa h c, sinh h c và v n đ ng xã h i. ộ ơ ọ ọ ọ ọ ậ ộ ộ

(Đ c thêm: V n đ ng c  gi i, ọ ậ ộ ơ ớ là s  d ch chuy n v  trí c a các v t th  trong khôngự ị ể ị ủ ậ ể  
gian.

V n đ ng v t lý, ậ ộ ậ là s  v n đ ng c a các phân t , đi n t , các h t c  b n, cácự ậ ộ ủ ử ệ ử ạ ơ ả  
quá trình nhi t, đi n...ệ ệ

V n đ ng hoá h cậ ộ ọ , là s  bi n đ i các ch t vô c , h u c  trong các quá trình hoá h p,ự ế ổ ấ ơ ữ ơ ợ  
phân gi i các ch t.ả ấ

V n đ ng sinh h c, ậ ộ ọ là s  bi n đ i c a các c  th  s ng theo môi tr ng, bi nự ế ổ ủ ơ ể ố ườ ế  
thái c u trúc gen v.v...ấ

V n đ ng xã h i, ậ ộ ộ là s  bi n đ i trong các lĩnh v c kinh t , chính tr , văn hoá, xãự ế ổ ự ế ị  
h i, v.v c a đ i s ng xã h i, c a các hình thái kinh t  - xã h i).ộ ủ ờ ố ộ ủ ế ộ

Các hình th c v n đ ng đó khác nhau v  ch t. Không đ cứ ậ ộ ề ấ ượ  
quy g p hay đánh đ ng các hình th c v n đ ng ho c quy hình th cộ ồ ứ ậ ộ ặ ứ  
v n đ ng này vào hình th c v n đ ng khác trong quá trình nh nậ ộ ứ ậ ộ ậ  
th c. Các hình th c v n đ ng có m i liên h  phát sinh, hình th cứ ứ ậ ộ ố ệ ứ  
v n đ ng cao ra đ i t  hình th c v n đ ng th p. Các hình th cậ ộ ờ ừ ứ ậ ộ ấ ứ  
v n đ ng có chuy n hóa cho nhau và chúng luôn đ c b o toàn.ậ ộ ể ượ ả  
S  v n đ ng xã h i là hình th c v n đ ng cao nh t, vì nó là sự ậ ộ ộ ứ ậ ộ ấ ự 
v n đ ng các ch  đ  xã h i thông qua con ng i. V n đ ng xã h iậ ộ ế ộ ộ ườ ậ ộ ộ  
bao hàm m i hình th c v n đ ng khác.ọ ứ ậ ộ

V n đ ng là tuy t  đ i,  đ ng im là t ng đ i  là  m t trongậ ộ ệ ố ứ ươ ố ộ  
nh ng nguyên lý c  b n c a phép bi n ch ng duy v t. V n đ ngữ ơ ả ủ ệ ứ ậ ậ ộ  
là tuy t đ i vì v n đ ng là ph ng th c t n t i c a v t ch t, làệ ố ậ ộ ươ ứ ồ ạ ủ ậ ấ  
thu c tính c  h u c a v t ch t. Không  đâu, không lúc nào có v tộ ố ữ ủ ậ ấ ở ậ  
ch t mà l i không có s  v n đ ng.ấ ạ ự ậ ộ
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Đ ng im, cân b ng là m t hi n t ng t ng đ i, là m tứ ằ ộ ệ ượ ươ ố ộ  
tr ng thái đ c bi t c a v n đ ngạ ặ ệ ủ ậ ộ  - v n đ ng trong cân b ng,ậ ộ ằ  
v n đ ng ch a làm thay đ i v  ch t, v  v  trí, hình dáng, k t c uậ ộ ư ổ ề ấ ề ị ế ấ  
c a s  v t.ủ ự ậ  

- Đ ng im, cân b ng ch  x y ra v i m t hình th c v n đ ng,ứ ằ ỉ ả ớ ộ ứ ậ ộ  
ch  không ph i v i m i hình th c v n đ ng. ứ ả ớ ọ ứ ậ ộ (VD: con tàu đ ng im làứ  
v  hình th c v n đ ng c  h c, còn các hình th c v n đ ng v t lý, c  h c v nề ứ ậ ộ ơ ọ ứ ậ ộ ậ ơ ọ ẫ  
di n ra trong b n thân nó).ễ ả

- Đ ng im là t ng đ i,  t m th i trong m t th i gian nh tứ ươ ố ạ ờ ộ ờ ấ  
đ nh, ch  xét trong m t hay m t s  quan h  nh t đ nh, ngay trongị ỉ ộ ộ ố ệ ấ ị  
s  đ ng im v n di n ra nh ng quá trình bi n đ i nh t đ nh. ự ứ ẫ ễ ữ ế ổ ấ ị (VD: 
con tàu đ ng im là trong quan h  v i b n c ng, còn so v i m t tr i thì nó v nứ ệ ớ ế ả ớ ặ ờ ậ  
đ ng theo s  v n đ ng c a qu  đ t). ộ ự ậ ộ ủ ả ấ

Không có đ ng im t ng đ i thì không th  có nh ng s  v tứ ươ ố ể ữ ự ậ  
c  th , xác đ nh và con ng i không th  nh n th c đ c b t cụ ể ị ườ ể ậ ứ ượ ấ ứ 
cái gì. 

1.3. Không gian và th i gianờ
Không gian là các hình th c t n t i c a các ứ ồ ạ ủ d ng c  th  c aạ ụ ể ủ  

v t ch tậ ấ . Đó là s  t n t i  m t ví trí nh t đ nh, có m t qu ng tínhự ồ ạ ở ộ ấ ị ộ ả  
nh t đ nh ấ ị (chi u cao, chi u r ng, chi u dài)ề ề ộ ề  và t n t i trong m i t ngồ ạ ố ươ  
quan nh t đ nh v i các v t th  khác ấ ị ớ ậ ể (tr c hay sau, bên ph i hay bên trái,ướ ả  
bên trên hay bên d i v.v)ướ .

 Th i gianờ  là hình th c t n t i c a v t ch t, là đ  dài di nứ ồ ạ ủ ậ ấ ộ ễ  
bi n c a các quá trình, s  k  ti p nhau trong v n đ ng phát tri n.ế ủ ự ế ế ậ ộ ể

Không gian,  th i  gian  là hình th c t n  t i  c a  v t  ch t,  làờ ứ ồ ạ ủ ậ ấ  
thu c tính c  h u c a v t ch t nên nó g n li n v i v t ch t v nộ ố ữ ủ ậ ấ ắ ề ớ ậ ấ ậ  
đ ng. V t ch t v n đ ng là v n đ ng trong không gian và th iộ ậ ấ ậ ộ ậ ộ ờ  
gian. Ph. Ăng-ghen nói: “Các hình th c t n t i c  b n c a v t ch t là không gianứ ồ ạ ơ ả ủ ậ ấ  
và th i gian. Và v t ch t t n t i ngoài th i gian cũng hoàn toàn vô lý nh  t n t iờ ậ ấ ồ ạ ờ ư ồ ạ  
ngoài không gian”5.

Không gian và th i gian là thu c tính v n có c a v t ch t, g nờ ộ ố ủ ậ ấ ắ  
li n  v i  v t  ch t  v n  đ ng.  V t  ch t  t n  t i  khách quan,  nênề ớ ậ ấ ậ ộ ậ ấ ồ ạ  
không gian,  th i  gian  cũng t n t i  khách quan và có tính kháchờ ồ ạ  
quan.

V t ch t là vô t n, vô h n nên không gian, th i gian g n li nậ ấ ậ ạ ờ ắ ề  
v i v t ch t cũng là vô t n, vô h n. Tính vô t n c a không gianớ ậ ấ ậ ạ ậ ủ  
đ c xác đ nh t  s  có h n c a các s  v t riêng l . Tính vô h nượ ị ừ ự ạ ủ ự ậ ẻ ạ  
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c a th i gian đ c xác đ nh t  s  có h n c a các quá trình riêngủ ờ ượ ị ừ ự ạ ủ  
l .ẻ

Không gian xã h i là ho t đ ng s ng c a con ng i trong cácộ ạ ộ ố ủ ườ  
ch  đ  xã h i. Th i gian xã h i là th c đo v  s  bi n đ i c a cácế ộ ộ ờ ộ ướ ề ự ế ổ ủ  
quá trình xã h i. Nó có đ c đi m là các xã h i tr i qua không đ uộ ặ ể ộ ả ề  
vì tùy thu c vào tính ch t ti n b  hay l c h u c a ch  đ  xã h i.ộ ấ ế ộ ạ ậ ủ ế ộ ộ

Lý lu n trên cho ta ý nghĩa là mu n nh n th c đúng đ n sậ ố ậ ứ ắ ự 
v t, hi n t ng nh t thi t ph i có quan đi m l ch s  c  th , xemậ ệ ượ ấ ế ả ể ị ử ụ ể  
xét nó trong không gian, th i gian nh t đ nh. T c là khi xem xét,ờ ấ ị ứ  
đánh giá m t s  v t, hi n t ng, m t v n đ  nào đó ph i xem nóộ ự ậ ệ ượ ộ ấ ề ả  
t i đ a đi m, t i th i gian c  th , g n v i nh ng đi u ki n, hoànạ ị ể ạ ờ ụ ể ắ ớ ữ ề ệ  
c nh khách quan mà nó đã ra đ i, t n t i và phát tri n. N u khôngả ờ ồ ạ ể ế  
có quan đi m l ch s  c  th  ta s  xem xét, đánh giá không đúng vể ị ử ụ ể ẽ ề 
s  v t, hi n t ng.ự ậ ệ ượ

1.4. Tính th ng nh t c a th  gi i ố ấ ủ ế ớ
Ph. Ăng-ghen vi t: “Tính th ng nh t chân chính c a th  gi i làế ố ấ ủ ế ớ  

 tính v t ch t c a nó”ở ậ ấ ủ 6
. Bi u hi n s  th ng nh t đó là, ch  có m tể ệ ự ố ấ ỉ ộ  

th  gi i duy nh t là th  gi i v t ch t t n t i khách quan, đ c l pế ớ ấ ế ớ ậ ấ ồ ạ ộ ậ  
v i ý th c. Th  gi i v t ch t là vô t n. Trong th  gi i đó không cóớ ứ ế ớ ậ ấ ậ ế ớ  
gì khác ngoài quá trình v t ch t v n đ ng, chuy n hóa l n nhau.ậ ấ ậ ộ ể ẫ  
T t c  đ u là v t ch t, đ u là nguyên nhân và là k t qu  c a nhau.ấ ả ề ậ ấ ề ế ả ủ

M i lĩnh v c c a th  gi i t  nhiên hay xã h i đ u là nh ngỗ ự ủ ế ớ ự ộ ề ữ  
d ng c  th  c a v t ch t. Dù hình th c v t ch t có khác nhau thìạ ụ ể ủ ậ ấ ứ ậ ấ  
chúng đ u có ngu n g c, quan h  k t c u và đ u ch u chi ph i b iề ồ ố ệ ế ấ ề ị ố ở  
nh ng quy lu t khách quan c a th  gi i v t ch t.ữ ậ ủ ế ớ ậ ấ

Ý nghĩa: S  th ng nh t c a th  gi i  tính v t ch t không chự ố ấ ủ ế ớ ở ậ ấ ỉ 
th  hi n trong t  nhiên mà c  trong xã h i.  Vì v y, trong ho tể ệ ự ả ộ ậ ạ  
đ ng nh n th c và th c ti n, m i ng i ph i xu t phát t  hi nộ ậ ứ ự ễ ỗ ườ ả ấ ừ ệ  
th c khách quan, l y đó làm c  s , ti n đ  và đi u ki n cho ho tự ấ ơ ở ề ề ề ệ ạ  
đ ng c a mình. Tr c khi rút ra k t lu n c n thi t v  m t s  v t,ộ ủ ướ ế ậ ầ ế ề ộ ự ậ  
hi n t ng nào đó thì ph i t  b n thân s  v t mà phân tích, xemệ ượ ả ừ ả ự ậ  
xét, không đ c ch  quan, tùy ti n.ượ ủ ệ

2. Ngu n g c và b n ch t c a ý th cồ ố ả ấ ủ ứ
2.1. Ngu n g c c a ý th cồ ố ủ ứ  
Ý th c là hình nh ch  quan c a th  gi i khách quan. Nói cáchứ ả ủ ủ ế ớ  

khác ý th c là hình nh c a th  gi i khách quan đ c chuy n vàoứ ả ủ ế ớ ượ ể  
đ u óc con ng i và c i bi n đi. Tuy xu t phát t  th  gi i kháchầ ườ ả ế ấ ừ ế ớ  
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quan, nh ng do tâm sinh lý, m c đích, yêu c u và đi u ki n hoànư ụ ầ ề ệ  
c nh ch  quan c a con ng i ph n ánh nên cùng m t đ i t ngả ủ ủ ườ ả ộ ố ượ  
nh ng k t qu  ph n ánh có th  khác nhau.ư ế ả ả ể

Ý th c ra đ i t  hai ngu n g c.ứ ờ ừ ồ ố  
-  Ngu n g c t  nhiênồ ố ự  c a ý th c là ph i có b  óc ng i vàủ ứ ả ộ ườ  

ph i có th  gi i khách quan. Do quá trình v n đ ng, phát tri n lâuả ế ớ ậ ộ ể  
dài c a gi i  t  nhiên làm xu t hi n con ng i v i b  não phátủ ớ ự ấ ệ ườ ớ ộ  
tri n cao, t  đó ra đ i ý th c. Ý th c là thu c tính c a v t ch t,ể ừ ờ ứ ứ ộ ủ ậ ấ  
nh ng không ph i là thu c tính c a m i d ng v t ch t, mà ch  làư ả ộ ủ ọ ạ ậ ấ ỉ  
thu c tính c a m t d ng v t ch t đ c bi t, đ c t  ch c cao là bộ ủ ộ ạ ậ ấ ặ ệ ượ ổ ứ ộ 
óc con ng i. M t khác ườ ặ ph i có th  gi i khách quanả ế ớ  (t  nhiên, xãự  
h i) t n t i bên ngoài con ng i, là đ i t ng c a ý th c. Khôngộ ồ ạ ườ ố ượ ủ ứ  
có th  gi i khách quan thì không có gì đ  ý th c ph n ánh. Ngu nế ớ ể ứ ả ồ  
g c t  nhiên c a ý th c là s  t ng tác gi a th  gi i khách quanố ự ủ ứ ự ươ ữ ế ớ  
và b  óc con ng i.ộ ườ

- Ngu n g c xã h iồ ố ộ  c a ý th c là do lao đ ng và ngôn ng . ủ ứ ộ ữ
Lao đ ngộ  làm thay đ i c u trúc c  th , phát tri n khí quan,ổ ấ ơ ể ể  

phát tri n b  não, v.v… c a con ng i. ể ộ ủ ườ
Nh  có lao đ ng, mà nh ng thu c tính, nh ng k t c u, nh ngờ ộ ữ ộ ữ ế ấ ữ  

quy lu t v n đ ng c a t  nhiên tác đ ng vào b  óc ng i, hìnhậ ậ ộ ủ ự ộ ộ ườ  
thành d n nh ng tri th c và ý th c.ầ ữ ứ ứ

Do lao đ ng mà ngôn ng  ra đ i vì trong lao đ ng mà conộ ữ ờ ộ  
ng i c n trao đ i, quan h , liên h  v i nhau. Ngôn ng  không chườ ầ ổ ệ ệ ớ ữ ỉ 
trao đ i thông tin, tình c m mà còn là công c  c a t  duy, di n đ tổ ả ụ ủ ư ễ ạ  
hi u bi t c a con ng i, tr  thành tín hi u v t ch t c a ý th c.ể ế ủ ườ ở ệ ậ ấ ủ ứ

Trong hai ngu n g c trên c a ý th c thì ngu n g c xã h i có ýồ ố ủ ứ ồ ố ộ  
nghĩa quy t đ nh s  ra đ i c a ý th c. Ngu n g c tr c ti p cho sế ị ự ờ ủ ứ ồ ố ự ế ự 
ra đ i c a ý th c là th c ti n ho t đ ng s n xu t, ho t đ ng xãờ ủ ứ ự ễ ạ ộ ả ấ ạ ộ  
h i, th c nghi m khoa h c.ộ ự ệ ọ

2.2. B n ch t c a ý th cả ấ ủ ứ
B n ch t c a ý th c là s  ph n ánh th  gi i khách quan vàoả ấ ủ ứ ự ả ế ớ  

b  óc con ng i. Đi u đó xu t phát t  lý lu n ph n ánh và đ cộ ườ ề ấ ừ ậ ả ặ  
tr ng các d ng ph n ánh. Ph n ánh là thu c tính c a m i d ng v tư ạ ả ả ộ ủ ọ ạ ậ  
ch t thông qua nh ng liên h , quan h , tác đ ng qua l i gi a cácấ ữ ệ ệ ộ ạ ữ  
s  v t, hi n t ng.ự ậ ệ ượ

Đ c tr ng c a ph n ánh d ng vô c  có tính ch t c , lý, hóa làặ ư ủ ả ạ ơ ấ ơ  
th  đ ng, gi n đ n, không có s  l a ch n. Ph n ánh d ng đ ngụ ộ ả ơ ự ự ọ ả ạ ộ  
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v t có h  th n kinh thông qua h  th ng ph n x . Ph n x  khôngậ ệ ầ ệ ố ả ạ ả ạ  
đi u ki n là ph n x  b n năng v i môi tr ng, t  phát,  khôngề ệ ả ạ ả ớ ườ ự  
thông qua rèn luy n. Ph n x  có đi u ki n là ph n x  đ c hìnhệ ả ạ ề ệ ả ạ ượ  
thành thông qua rèn luy n. Ph n nh d ng đ ng v t c p cao làệ ả ả ạ ộ ậ ấ  
d ng ph n ánh có y u t  tâm lý vui bu n, lo s …trong các m iạ ả ế ố ồ ợ ố  
quan h . T t c  nh ng d ng ph n ánh trên, tuy m c đ , trình đệ ấ ả ữ ạ ả ứ ộ ộ 
có s  khác nhau, đ u là ph n ánh c a các d ng v t ch t.ự ề ả ủ ạ ậ ấ

Ph n ánh c a b  óc ng i v i hi n th c khách quan là sả ủ ộ ườ ớ ệ ự ự 
ph n ánh đ c bi t c a ý th c. ả ặ ệ ủ ứ Nó th  hi n:ể ệ

M t làộ , ph n ánh có quy trình theo trình t  trao đ i thông tinả ự ổ  
gi a ch  th  và đ i t ng, có ch n l c và đ nh h ng, mô hìnhữ ủ ể ố ượ ọ ọ ị ướ  
hóa đ i t ng t  duy, hi n th c hoá đ i t ng qua ho t đ ng th cố ượ ư ệ ự ố ượ ạ ộ ự  
ti n.ễ

Hai  là, ph n  ánh  mang  tính  ch  đ ng,  tích  c c,  sáng  t o,ả ủ ộ ự ạ  
không ph n ánh y nguyên nh  ch p, chép, mà có ch n l c theoả ư ụ ọ ọ  
m c đích, yêu c u l i ích c a con ng i, có d  báo nh ng khíaụ ầ ợ ủ ườ ự ữ  
c nh m i, thu c tính m i. Ph n ánh này có s  k t h p c  c mạ ớ ộ ớ ả ự ế ợ ả ả  
giác l n t  duy, c  tr c ti p l n gián ti p, c  hi n t i l n quá khẫ ư ả ự ế ẫ ế ả ệ ạ ẫ ứ 
và t ng lai, ph n ánh v a có tính c  th  hóa, v a có tính khái quátươ ả ừ ụ ể ừ  
hóa.

V i  nh ng  đ c  tr ng  trên  v  s  ph n  ánh,  ý  th c  khôngớ ữ ặ ư ề ự ả ứ  
nh ng có kh  năng ph n ánh đúng hi n th c, đúng b n ch t sữ ả ả ệ ự ả ấ ự 
v t, mà còn có kh  năng v ch ra nh ng quy lu t v n đ ng phátậ ả ạ ữ ậ ậ ộ  
tri n và có th  d  báo đ c t ng lai c a hi n th c.ể ể ự ượ ươ ủ ệ ự

2.3. Quan h  gi a v t ch t và ý th cệ ữ ậ ấ ứ
Tri t h c Mác-Lênin kh ng đ nh v t ch t quy t đ nh ý th c vàế ọ ẳ ị ậ ấ ế ị ứ  

ý th c có tác đ ng tr  l i v t ch t. Ý th c dù có năng đ ng đ nứ ộ ở ạ ậ ấ ứ ộ ế  
đâu, dù có vai trò to l n đ n đâu, xét đ n cùng bao gi  nó cũng bớ ế ế ờ ị 
y u t  v t ch t quy t đ nh.ế ố ậ ấ ế ị

V t ch t quy t đ nh ý th cậ ấ ế ị ứ : V t ch t là ti n đ , là c  s  vàậ ấ ề ề ơ ở  
ngu n g c cho s  ra đ i, t n t i và phát tri n c a ý th c. Đi uồ ố ự ờ ồ ạ ể ủ ứ ề  
ki n v t ch t nh  th  nào thì ý th c nh  th  đó. Khi c  s  v tệ ậ ấ ư ế ứ ư ế ơ ở ậ  
ch t, đi u ki n v t ch t thay đ i thì ý th c cũng thay đ i theo. V tấ ề ệ ậ ấ ổ ứ ổ ậ  
ch t  quy t đ nh ý th c là quy t  đ nh c  n i dung, b n ch t  vàấ ế ị ứ ế ị ả ộ ả ấ  
khuynh h ng v n đ ng phát tri n c a ý th c. C  s  và đi u ki nướ ậ ộ ể ủ ứ ơ ở ề ệ  
v t ch t là th c ti n, là n i hình thành công c  và ph ng ti nậ ấ ự ễ ơ ụ ươ ệ  
ki m nghi m nh n th c th  gi i c a con ng i đúng hay sai.ể ệ ậ ứ ế ớ ủ ườ
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Ý th c tác đ ng tr  l i v t ch tứ ộ ở ạ ậ ấ : Ý th c do v t ch t sinh ra vàứ ậ ấ  
quy t đ nh nh ng ý th c có tác đ ng to l n đ i v i v t ch t quaế ị ư ứ ộ ớ ố ớ ậ ấ  
ho t đ ng th c ti n c a con ng i:ạ ộ ự ễ ủ ườ

Ý th c ph n ánh hi n th c khách quan vào con ng i, giúpứ ả ệ ự ườ  
con ng i hi u đ c b n ch t, quy lu t v n đ ng phát tri n c aườ ể ượ ả ấ ậ ậ ộ ể ủ  
s  v t  hi n  t ng  đ  hình  thành  ph ng  h ng,  m c  tiêu  vàự ậ ệ ượ ể ươ ướ ụ  
nh ng ph ng pháp, cách th c th c hi n ph ng h ng, m c tiêuữ ươ ứ ự ệ ươ ướ ụ  
đó.

Ý th c làm cho con ng i ho t đ ng đúng hay sai, hi u quứ ườ ạ ộ ệ ả 
hay không. 

Nh  có ý th c, con ng i bi t l a ch n nh ng kh  năng phùờ ứ ườ ế ự ọ ữ ả  
h p thúc đ y s  v t phát tri n nhanh h n. ợ ẩ ự ậ ể ơ

Ý th c, tinh th n có vai trò quy t đ nh đ i v i ho t đ ng th cứ ầ ế ị ố ớ ạ ộ ự  
ti n ch  đúng trong m t gi i h n h p,  m t tr ng thái, m t tìnhễ ỉ ộ ớ ạ ẹ ở ộ ạ ộ  
hu ng, m t th i đi m nh t đ nh. H n n a, y u t  ý th c, tinh th nố ộ ờ ể ấ ị ơ ữ ế ố ứ ầ  
đó không th  v t ra kh i hoàn c nh khách quan quy đ nh, khôngể ượ ỏ ả ị  
thay th  đ c y u t  v t ch t khách quan. Nó ch  là s  phát hi nế ượ ế ố ậ ấ ỉ ự ệ  
và s  d ng có hi u qu  y u t  v t ch t.ử ụ ệ ả ế ố ậ ấ

Ý nghĩa c a quan h  gi a v t ch t và ý th c là, nh n th c c aủ ệ ữ ậ ấ ứ ậ ứ ủ  
con ng i ph i luôn luôn xu t phát th c ti n, tôn tr ng quy lu tườ ả ấ ự ễ ọ ậ  
khách quan. M i s  ch  quan, nôn nóng, l y ý ki n c a mình làmọ ự ủ ấ ế ủ  
căn c  cho lý lu n d  d n đ n sai l m và th t b i trong th c ti n.ứ ậ ễ ẫ ế ầ ấ ạ ự ễ  
Bài h c mà Đ ng ta nêu ra là m i đ ng l i, ch  tr ng c a Đ ngọ ả ọ ườ ố ủ ươ ủ ả  
ph i xu t phát t  th c t , tôn tr ng quy lu t khách quan.ả ấ ừ ự ế ọ ậ

Trong b i d ng, phát huy nhân t  con ng i, ph i chú tr ngỗ ưỡ ố ườ ả ọ  
nâng cao đ i s ng v t ch t,  đ ng th i ph i chú ý nâng cao đ iờ ố ậ ấ ồ ờ ả ờ  
s ng văn hóa, tinh th n. Đ ng ta ch  tr ng “phát tri n kinh t  làố ầ ả ủ ươ ể ế  
trung tâm”4, “làm cho văn hoá g n k t ch t ch  và th m sâu vàoắ ế ặ ẽ ấ  
toàn b  đ i s ng xã h i, tr  thành n n t ng tinh th n v ng ch c,ộ ờ ố ộ ở ề ả ầ ữ ắ  
s c m nh n i sinh quan tr ng c a phát tri n”ứ ạ ộ ọ ủ ể 5. “K t h p ch t chế ợ ặ ẽ 
gi a tăng tr ng kinh t  v i th c hi n ti n b  và công b ng xãữ ưở ế ớ ự ệ ế ộ ằ  
h i; b o đ m an sinh xã h i, chăm lo đ i s ng v t ch t và tinhộ ả ả ộ ờ ố ậ ấ  
th n c a nhân dân”ầ ủ 6,  không ng ng b i d ng nâng cao trình đ ,ừ ồ ưỡ ộ  
văn hóa, khoa h c-k  thu t, kh i d y lòng yêu n c, phát huy đ yọ ỹ ậ ơ ậ ướ ầ  

4 Văn ki n đ i h i …XI, Sđd. trg. 73.ệ ạ ộ
5 Văn ki n đ i h i …XI, Sđd. Trg.74.ệ ạ ộ
6 Văn ki n đ i h i …XI, Sđd. trg. 181ệ ạ ộ
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đ  tính năng đ ng, ý chí sáng t o c a con ng i trong vi c nh nủ ộ ạ ủ ườ ệ ậ  
th c, c i t o và phát tri n xã h i. ứ ả ạ ể ộ

II. NH NG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LU T C  B N C AỮ Ậ Ơ Ả Ủ  
PHÉP BI N CH NG DUY V TỆ Ứ Ậ

1. Nh ng nguyên lý t ng quátữ ổ
Chúng ta ch  nghiên c u m t s  nguyên lý t ng quát c a phépỉ ứ ộ ố ổ ủ  

bi n ch ng duy v t c a tri t h c Mác- Lênin.ệ ứ ậ ủ ế ọ
1.1. Nguyên lý v  m i liên h  ph  bi nề ố ệ ổ ế
Th  gi i có vô vàn các s  v t, hi n t ng nh ng chúng th ngế ớ ự ậ ệ ượ ư ố  

nh t v i nhau  tính v t ch t nên chúng luôn có m i liên h  l nấ ớ ở ậ ấ ố ệ ẫ  
nhau. 

M iố  liên h  ệ ch  s  quy đ nh, s  tác đ ng qua l i, s  chuy nỉ ự ị ự ộ ạ ự ể  
hóa l n nhau gi a các  ẫ ữ s  v t, hi n t ngự ậ ệ ượ  hay gi a các m t, cácữ ặ  
y u t  c a m i ế ố ủ ỗ s  v t, hi n t ngự ậ ệ ượ . 

M i liên h  ph  bi nố ệ ổ ế :  ch  tính ph  bi n c a các m i liên hỉ ổ ế ủ ố ệ 
t n t i  nhi u ồ ạ ở ề s  v t, hi n t ng.ự ậ ệ ượ

Các m i liên h  đó có tính khách quan vì chúng là cái v n cóố ệ ố  
c a các s  v t, hi n t ng; củ ự ậ ệ ượ ác m i liên h  t n t i đ c l p khôngố ệ ồ ạ ộ ậ  
ph  thu c vào ý chí c a con ng i.ụ ộ ủ ườ

Các m i liên h  có tính ph  bi n vì gi a các y u t , b  ph nố ệ ổ ế ữ ế ố ộ ậ  
c u thành s  v t, hi n t ng có liên h  v i nhau; gi a các quáấ ự ậ ệ ượ ệ ớ ữ  
trình trong s  v n đ ng phát tri n c a th  gi i cũng liên h  v iự ậ ộ ể ủ ế ớ ệ ớ  
nhau.  Trong t  nhiên,  xã  h i  và  trong t  duy,  các s  v t,  hi nự ộ ư ự ậ ệ  
t ng cũng có liên h , tác đ ng qua l i l n nhau.ượ ệ ộ ạ ẫ

M i liên h  có tính đa d ng, phong phú. Có m i liên h  bênố ệ ạ ố ệ  
trong là m i liên h  gi a các m t, các y u t  trong m t s  v t hayố ệ ữ ặ ế ố ộ ự ậ  
m t h  th ng. Có m i liên h  bên ngoài là m i liên h  gi a v tộ ệ ố ố ệ ố ệ ữ ậ  
này v i v t kia, h  th ng này v i h  th ng kia. Có m i liên hớ ậ ệ ố ớ ệ ố ố ệ 
chung,  l i  có  m i  liên  h  riêng bi t.  Có m i  liên  h  tr c  ti pạ ố ệ ệ ố ệ ự ế  
không thông qua khâu trung gian l i có m i liên h  gián ti p, thôngạ ố ệ ế  
qua khâu trung gian. Có m i liên h  t t nhiên và m i liên h  ng uố ệ ấ ố ệ ẫ  
nhiên, m i liên h  c  b n và m i liên h  không c  b n…ố ệ ơ ả ố ệ ơ ả

Ý nghĩa: Lý lu n trên là c  s  lý lu n cho quan đi m toànậ ơ ở ậ ể  
di n. Nghĩa là khi nghiên c u s  v t, hi n t ng thì ph i xem xétệ ứ ự ậ ệ ượ ả  
các m t, các m i liên h  b n ch t, bên trong c a nó; ph i bi t  đâuặ ố ệ ả ấ ủ ả ế  
là m i liên h  c  b n, ch  y u thì m i n m đ c b n ch t s  v t,ố ệ ơ ả ủ ế ớ ắ ượ ả ấ ự ậ  
hi n t ng. Không nên xem xét qua loa m t vài m i liên h  đã v iệ ượ ộ ố ệ ộ  
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đánh giá s  v t m t cách ch  quan. Không nên đánh giá các m iự ậ ộ ủ ố  
liên h  là nh  nhau. Không nên d a vào m t vài m i liên h  khôngệ ư ự ộ ố ệ  
c  b n, không ch  y u đ  bi n minh m t cách ch  quan theo ýơ ả ủ ế ể ệ ộ ủ  
mình.

1.2. Nguyên lý v  s  phát tri nề ự ể
M i  s  v t  hi n  t ng  luôn  luôn  v n  đ ng  và  phát  tri nọ ự ậ ệ ượ ậ ộ ể  

không ng ng. Phát tri n là khuynh h ng chung c a th  gi i. ừ ể ướ ủ ế ớ
V n đ ng và phát tri n không đ ng nghĩa v i nhau. ậ ộ ể ồ ớ V n đ ngậ ộ  

có th  di n ra theo nhi u khuynh h ng khác nhau nh  khuynhể ễ ề ướ ư  
h ng  đi  lên  t  th p  đ n  cao,  t  đ n  gi n  đ n  ph c  t p;  cóướ ừ ấ ế ừ ơ ả ế ứ ạ  
khuynh h ng v n đ ng th t lùi, đi xu ng; có khuynh h ng v nướ ậ ộ ụ ố ướ ậ  
đ ng theo vòng tròn khép kín.ộ

Phát tri nể  là m t khuynh h ng c a v n đ ng, đó là khuynhộ ướ ủ ậ ộ  
h ng v n đ ng đi lên t  th p đ n cao, t  kém hoàn thi n đ nướ ậ ộ ừ ấ ế ừ ệ ế  
hoàn thi n h n ệ ơ c a s  v tủ ự ậ . V n đ ng phát tri n cũng bao hàm sậ ộ ể ự 
th t lùi, đi xu ng ụ ố nh ngư  v i nghĩaớ  đó ch  là m t giai đo n t m th iỉ ộ ạ ạ ờ  
trong khuynh h ng chung c a s  v n đ ng đi lên, v n đ ng phátướ ủ ự ậ ộ ậ ộ  
tri n cúa s  v t.ể ự ậ

Phát tri n là khuynh h ng chung c a th  gi i và nó có tínhể ướ ủ ế ớ  
ph  bi n, đ c th  hi n trên m i lĩnh v c t  nhiên, xã h i và tổ ế ượ ể ệ ọ ự ự ộ ư 
duy. Trong t  nhiên, có phát tri n c a gi i vô sinh và t  nhiên h uự ể ủ ớ ự ữ  
sinh. Trong xã h i, có phát tri n c a ti n trình l ch s  xã h i loàiộ ể ủ ế ị ử ộ  
ng i. Xã h i loài ng i  th i đ i sau bao gi  cũng phát tri n caoườ ộ ườ ở ờ ạ ờ ể  
h n, ti n b  h n xã h i  th i đ i tr c v  kinh t , chính tr , vănơ ế ộ ơ ộ ở ờ ạ ướ ề ế ị  
hoá…

Phát tri n trong t  duy là con ng i ngày càng nh n th c sâuể ư ườ ậ ứ  
vào th  gi i vô cùng nh  bé, vô cùng l n, v i nhi u khoa h c m iế ớ ỏ ớ ớ ề ọ ớ  
m , tinh vi h n, khám phá ra nhi u đi u bí n c a th  gi i. Nh nẻ ơ ề ề ẩ ủ ế ớ ậ  
th c t ng ng i là có h n, nh n th c c a con ng i là vô h n.ứ ừ ườ ạ ậ ứ ủ ườ ạ  
Nh n th c c a th  h  sau bao gi  cũng k  th a, bi u hi n cao h nậ ứ ủ ế ệ ờ ế ừ ể ệ ơ  
th  h  tr c. S  phát tri n c a kinh t  tri th c ngày nay đã ch ngế ệ ướ ự ể ủ ế ứ ứ  
minh đi u đó.ề

Nguyên nhân c a s  phát tri nủ ự ể  là do s  liên h  và tác đ ng quaự ệ ộ  
l i  gi a các m t, các y u t  bên trong c a s  v t, hi n t ng,ạ ữ ặ ế ố ủ ự ậ ệ ượ  
không ph i do bên ngoài áp đ t, càng không ph i do ý mu n chả ặ ả ố ủ 
quan c a con ng i quy đ nh. Con ng i ch  có th  nh n th c vàủ ườ ị ườ ỉ ể ậ ứ  
thúc đ y nó phát tri n nhanh ho c ch m l i mà thôi.ẩ ể ặ ậ ạ
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Ý nghĩa. Nguyên lý v  s  phát tri n đòi h i con ng i xem xétề ự ể ỏ ườ  
s  v t, hi n t ng theo h ng v n đ ng đi lên, phát tri n. Trongự ậ ệ ượ ướ ậ ộ ể  
ho t đ ng nh n th c c a con ng i không đ c đ nh ki n, b oạ ộ ậ ứ ủ ườ ượ ị ế ả  
th ; không nên ch  nhìn phi n di n m t m t, m t công vi c, m tủ ỉ ế ệ ộ ặ ộ ệ ộ  
th i đi m khi xem xét con ng i và phong trào qu n chúng. M iờ ể ườ ầ ỗ  
khi thành công hay th t b i cũng đòi h i có s  khách quan, chínấ ạ ỏ ự  
ch n, bình tĩnh đánh giá m i m t, m i khía c nh c a v n đ  đắ ọ ặ ọ ạ ủ ấ ề ể 
l c quan, tin t ng tìm h ng gi i quy t, phát tri n.ạ ưở ướ ả ế ể

Ph i nh n th c xu h ng đi lên, nh ng ph i th y đ c tínhả ậ ứ ướ ư ả ấ ượ  
quanh co, ph c t p c a s  v t, hi n t ng trong quá trình phátứ ạ ủ ự ậ ệ ượ  
tri n, ph i th y đ c nh ng bi n đ i đi lên cũng nh  nh ng bi nể ả ấ ượ ữ ế ổ ư ữ ế  
đ i có tính ch t th t lùi, v ch ra khuynh h ng bi n đ i chính c aổ ấ ụ ạ ướ ế ổ ủ  
s  v t.ự ậ

2. Nh ng quy lu t c  b n c a phép bi n ch ng duy v tữ ậ ơ ả ủ ệ ứ ậ
2.1. Nh n th c chung v  quy lu tậ ứ ề ậ
Quy lu t là nh ng m i liên h  b n ch t, t t nhiên, bên trong,ậ ữ ố ệ ả ấ ấ  

có tính ph  bi n và đ c l p đi l p l i gi a các m t, các y u tổ ế ượ ặ ặ ạ ữ ặ ế ố 
trong  cùng  m t  s  v t,  hi n  t ng,  hay  gi a  các  s  v t  hi nộ ự ậ ệ ượ ữ ự ậ ệ  
t ng.ượ

Trong th  gi i khách quan có nhi u quy lu t khác nhau. Cóế ớ ề ậ  
nh ng quy lu t  chung,  ph  bi n tác đ ng trong c  lĩnh v c tữ ậ ổ ế ộ ả ự ự 
nhiên, xã h i và t  duy. Có nh ng quy lu t riêng, quy lu t đ c thùộ ư ữ ậ ậ ặ  
ch  tác đ ng trong m t hay m t s  m t trong m t lĩnh v c nào đó.ỉ ộ ộ ộ ố ặ ộ ự  
Các quy lu t đ u có tính khách quan, là quy lu t v n có c a thậ ề ậ ố ủ ế 
gi i v t ch t.ớ ậ ấ

Quy lu t t  nhiên ậ ự di n ra m t cách t  phát, thông qua s  tácễ ộ ự ự  
đ ng c a các l c l ng t  nhiên, không c n s  tham gia c a conộ ủ ự ượ ự ầ ự ủ  
ng i. Quy lu t c a xã h i đ c hình thành và tác đ ng thông quaườ ậ ủ ộ ượ ộ  
ho t đ ng c a con ng i.ạ ộ ủ ườ

Quy  lu t  xã  h iậ ộ  th ng  bi u  hi n  ra  nh  m t  xu  h ng,ườ ể ệ ư ộ ướ  
không bi u hi n ra theo quan h  tr c ti p, có tính xác đ nh v iể ệ ệ ự ế ị ớ  
t ng vi c, t ng ng i. Các s  ki n trong đ i s ng xã h i n u x yừ ệ ừ ườ ự ệ ờ ố ộ ế ả  
ra trong th i gian càng dài, không gian càng r ng, l p đi, l p l i thìờ ộ ặ ặ ạ  
tính quy lu t c a nó bi u hi n càng rõ. K t qu  tác đ ng c a quyậ ủ ể ệ ế ả ộ ủ  
lu t  xã  h i  ph  thu c vào s  nh n th c và v n d ng c a conậ ộ ụ ộ ự ậ ứ ậ ụ ủ  
ng i. Con ng i là ch  th  c a xã h i, c a l ch s . Không có conườ ườ ủ ể ủ ộ ủ ị ử  
ng i thì không có xã h i, không có quy lu t xã h i. Quy lu t c aườ ộ ậ ộ ậ ủ  
xã h i v a là ti n đ , v a là k t qu  ho t đ ng c a con ng i.ộ ừ ề ề ừ ế ả ạ ộ ủ ườ
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Tính khách quan v n có c a quy lu t do nh ng m i liên hố ủ ậ ữ ố ệ 
b n ch t t t nhiên bên trong c a nó quy t đ nh. Con ng i khôngả ấ ấ ủ ế ị ườ  
th  sáng t o hay xoá b  quy lu t theo ý mu n ch  quan c a mình,ể ạ ỏ ậ ố ủ ủ  
nh ng con ng i có th  ch  đ ng phát hi n, nh n th c và v nư ườ ể ủ ộ ệ ậ ứ ậ  
d ng t o ra nh ng đi u ki n thu n l i, ho c h n ch  tác h i c aụ ạ ữ ề ệ ậ ợ ặ ạ ế ạ ủ  
quy lu t nh m ph c v  nhu c u l i ích c a mình.ậ ằ ụ ụ ầ ợ ủ

Khi con ng i ch a nh n th c đ c quy lu t ho c hành đ ngườ ư ậ ứ ượ ậ ặ ộ  
tuỳ ti n b t ch p quy lu t thì s  t t y u b  quy lu t đáp tr  và th tệ ấ ấ ậ ẽ ấ ế ị ậ ả ấ  
b i. Khi con ng i nh n th c đ c quy lu t và ch  đ ng, t  giácạ ườ ậ ứ ượ ậ ủ ộ ự  
hành đ ng, tác đ ng theo quy lu t m t cách tích c c, sáng t o thìộ ộ ậ ộ ự ạ  
con ng i tr  thành t  do. T  do không có nghĩa là ho t đ ng tuỳườ ở ự ự ạ ộ  
ti n, b t ch p quy lu t, mà t  do chính là nh n th c đ c t t y u.ệ ấ ấ ậ ự ậ ứ ượ ấ ế

2.2. Quy lu t th ng nh t và đ u tranh c a các m t đ i l pậ ố ấ ấ ủ ặ ố ậ  
(g i t t là quy lu t mâu thu n)ọ ắ ậ ẫ

Đây là m t trong ba quy lu t c  b n c a phép bi n ch ng duyộ ậ ơ ả ủ ệ ứ  
v t. Nó v ch ra ngu n g c đ ng l c c a s  phát tri n và là h tậ ạ ồ ố ộ ự ủ ự ể ạ  
nhân c a phép bi n ch ng duy v t.ủ ệ ứ ậ

M t đ i l pặ ố ậ  là nh ng m t trái ng c nhau, t n t i trong cùngữ ặ ượ ồ ạ  
m t s  v t, hi n t ng. S  v t, hi n t ng nào cũng là th  th ngộ ự ậ ệ ượ ự ậ ệ ượ ể ố  
nh t  c a các m t đ i l p.  ấ ủ ặ ố ậ Khái ni m m t đ i  l p dùng đ  chệ ặ ố ậ ể ỉ 
nh ng m t, nh ng thu c tính, nh ng khuynh h ng v n đ ng tráiữ ặ ữ ộ ữ ướ ậ ộ  
ng c nhau nh ng làm đi u ki n, ti n đ  t n t i c a nhauượ ư ề ệ ề ề ồ ạ ủ . (Ví d :ụ  
Trong nguyên t  có đi n t  và h t nhân; trong sinh v t có đ ng hóa và d  hóa;ử ệ ử ạ ậ ồ ị  
trong nh n th c có s  “đ u tranh” gi a nhu c u c n hi u bi t v i kh  năng hi uậ ứ ự ấ ữ ầ ầ ể ế ớ ả ể  
bi t; gi a hi u bi t đúng v i hi u bi t sai v.v...).  ế ữ ể ế ớ ể ế T  m t đ i l p mà hìnhừ ặ ố ậ  
thành mâu thu n bao hàm s  th ng nh t và đ u tranh c a các m tẫ ự ố ấ ấ ủ ặ  
đ i l p. ố ậ

N i dung quy lu t: ộ ậ
- S  v t, hi n t ng nào cũng là th  th ng nh t c a các m tự ậ ệ ượ ể ố ấ ủ ặ  

đ i l p. Đó là th ng nh t c a nh ng mâu thu n v i nhau trongố ậ ố ấ ủ ữ ẫ ớ  
chính b n thân m i s  v t.ả ọ ự ậ

- Các m t đ i l p trong m i s  v t v a th ng nh t l i v aặ ố ậ ỗ ự ậ ừ ố ấ ạ ừ  
đ u tranh tác đ ng, bài tr  ph  đ nh nhau. S  đ u tranh đó đ a đ nấ ộ ừ ủ ị ự ấ ư ế  
s  chuy n hoá làm thay đ i m i m t đ i l p ho c c  hai m t đ iự ể ổ ỗ ặ ố ậ ặ ả ặ ố  
l p, chuy n lên trình đ  cao h n ho c c  hai m t đ i l p cũ m tậ ể ộ ơ ặ ả ặ ố ậ ấ  
đi, hình thành hai m t đ i l p m i.  ặ ố ậ ớ (VD: “không bi t” đ i l p v i “bi t”ế ố ậ ớ ế  
thì “không bi t” chuy n hoá thành “bi t”; có th  hai m t đ c chuy n hoá lênế ể ế ể ặ ượ ể  
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thành hình th c cao h n nh  “ch a bi t” và “bi t ít” chuy n hoá thành “bi t ít” vàứ ơ ư ư ế ế ể ế  
“bi t nhi u”)ế ề

- S  v t,  hi n t ng m i ra đ i.  Các m t đ i  l p  l i  v aự ậ ệ ượ ớ ờ ặ ố ậ ạ ừ  
th ng nh t l i v a đ u tranh tác đ ng, bài tr  ph  đ nh nhau. Quáố ấ ạ ừ ấ ộ ừ ủ ị  
trình trên di n ra liên t c làm cho s  v t, hi n t ng không ng ngễ ụ ự ậ ệ ượ ừ  
v n đ ng. ậ ộ (VD: s  chuy n hoá gi a bi t v  hi n t ng v i t ng b c nâng caoự ể ữ ế ề ệ ượ ớ ừ ướ  
bi t v  b n ch t s  v t, hi n t ng ngày càng sâu s c, toàn di n h n làm choế ề ả ấ ự ậ ệ ượ ắ ệ ơ  
kh  năng ho t đ ng tác đ ng vào s  v t, hi n t ng ngày càng có hi u qu  caoả ạ ộ ộ ự ậ ệ ượ ệ ả  
h n v.v).ơ  Đ u tranh các m t đ i l p là ngu n g c, đ ng l c c a sấ ặ ố ậ ồ ố ộ ự ủ ự 
phát tri n m i s  v t, hi n t ng. ể ọ ự ậ ệ ượ

S  th ng nh t các m t đ i l p là t ng đ i. B t c  s  th ngự ố ấ ặ ố ậ ươ ố ấ ứ ự ố  
nh t nào cũng là s  th ng nh t có đi u ki n, t m th i, thoáng qua,ấ ự ố ấ ề ệ ạ ờ  
g n v i đ ng im t ng đ i c a s  v t. Đ ng im là th i đi m cácắ ớ ứ ươ ố ủ ự ậ ứ ờ ể  
m t đ i l p có s  phù h p, đ ng nh t, tác d ng ngang nhau. Đâyặ ố ậ ự ợ ồ ấ ụ  
là tr ng thái cân b ng gi a các m t đ i l p.ạ ằ ữ ặ ố ậ

Đ u tranh là tuy t đ i vì nó di n ra liên t c không bao giấ ệ ố ễ ụ ờ 
ng ng, trong su t quá trình t n t i các m t đ i l p, t  đ u đ nừ ố ồ ạ ặ ố ậ ừ ầ ế  
cu i. Trong th ng nh t có đ u tranh. Đ u tranh g n li n v i v nố ố ấ ấ ấ ắ ề ớ ậ  
đ ng mà v n đ ng c a v t ch t là tuy t đ i nên đ u tranh cũng làộ ậ ộ ủ ậ ấ ệ ố ấ  
tuy t đ i.ệ ố

B n thân s  v t hi n t ng có nhi u mâu thu n. Mâu thu nả ự ậ ệ ượ ề ẫ ẫ  
bên trong là mâu thu n gi a các m t, nh ng b  ph n bên trong c aẫ ữ ặ ữ ộ ậ ủ  
s  v t, là mâu thu n t  thân, có v  trí vai trò quy t đ nh đ i v i sự ậ ẫ ự ị ế ị ố ớ ự 
v n đ ng phát tri n c a s  v t.ậ ộ ể ủ ự ậ

Mâu thu n bên ngoài là mâu thu n gi a s  v t này v i s  v tẫ ẫ ữ ự ậ ớ ự ậ  
kia. M i s  v t t n t i, không tách r i s  v t khác, nên mâu thuãnỗ ự ậ ồ ạ ờ ự ậ  
bên  trong không tách  r i  mâu thu n  bên  ngoài.  Mâu  thu n  bênờ ẫ ẫ  
ngoài  có nh h ng đ n s  phát  tri n  c a  s  v t  nh ng ph iả ưở ế ự ể ủ ự ậ ư ả  
thông qua mâu thu n bên trong. Trong nh n th c và th c ti n, conẫ ậ ứ ự ễ  
ng i không đ c xem nh  mâu thu n bên ngoài và không tuy tườ ượ ẹ ẫ ệ  
đ i hoá mâu thu n bên trong.ố ẫ

Mâu thu n c  b n là mâu thu n t n t i trong su t quá trình sẫ ơ ả ẫ ồ ạ ố ự 
v t t n t i, nó quy t đ nh b n ch t và quá trình phát tri n c a sậ ồ ạ ế ị ả ấ ể ủ ự 
v t. Mâu thu n không c  b n là mâu thu n không gi  v  trí vai tròậ ẫ ơ ả ẫ ữ ị  
quy t đ nh b n ch t s  v t và nó ph  thu c vào mâu thu n cế ị ả ấ ự ậ ụ ộ ẫ ơ 
b n. B n ch t c a s  v t ch  thay đ i khi mâu thu n c  b n đ cả ả ấ ủ ự ậ ỉ ổ ẫ ơ ả ượ  
gi i quy t. Con ng i mu n thay đ i b n ch t c a s  v t, ph iả ế ườ ố ổ ả ấ ủ ự ậ ả  
phát hi n ra mâu thu n c  b n và tìm cách gi i quy t nó. Đây là cệ ẫ ơ ả ả ế ơ 
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s  khách quan đ  xác đ nh đúng ph ng h ng, m c tiêu, chi nở ể ị ươ ướ ụ ế  
l c cách m ng.ượ ạ

Mâu thu n ch  y u là bi u hi n mâu thu n c  b n n i lênẫ ủ ế ể ệ ẫ ơ ả ổ  
hàng đ u trong m i th i kỳ, giai đo n phát tri n c a s  v t, có nhầ ỗ ờ ạ ể ủ ự ậ ả  
h ng  quy t  đ nh đ i  v i  các  mâu thu n  khác nhau trong th iưở ế ị ố ớ ẫ ờ  
đi m đó. Vi c gi i quy t mâu thu n ch  y u là theo t ng b c điể ệ ả ế ẫ ủ ế ừ ướ  
đ n gi i quy t mâu thu n c  b n c a s  v t.ế ả ế ẫ ơ ả ủ ự ậ

Mâu thu n th  y u là mâu thu n không gi  vai trò quy t đ nhẫ ứ ế ẫ ữ ế ị  
tính ch t đ c đi m c a s  v t trong th i kỳ, giai đo n nh t đ nh.ấ ặ ể ủ ự ậ ờ ạ ấ ị

Mâu thu n đ i kháng là mâu thu n gi a nh ng l c l ng xãẫ ố ẫ ữ ữ ự ượ  
h i  có l i  ích  căn  b n đ i  l p  nhau,  không th  đi u hoà.  Mâuộ ợ ả ố ậ ể ề  
thu n không đ i kháng là mâu thu n trong n i b  nhân dân. Mâuẫ ố ẫ ộ ộ  
thu n đ i kháng và không đ i kháng là mâu thu n đ c thù c a xãẫ ố ố ẫ ặ ủ  
h i có giai c p đ i kháng. Phân bi t và xác đ nh mâu thu n đ iộ ấ ố ệ ị ẫ ố  
kháng và mâu thu n không đ i kháng là vi c làm quan tr ng là cẫ ố ệ ọ ơ 
s  xác đ nh đúng đ n b n và thù, đ i t ng liên minh và đ i t ngở ị ắ ạ ố ượ ố ượ  
đ u tranh; đ  có bi n pháp gi i quy t cho phù h p b ng b o l cấ ể ệ ả ế ợ ằ ạ ự  
cách m ng hay b ng con đ ng hoà bình, b ng t  ch c, giáo d c,ạ ằ ườ ằ ổ ứ ụ  
thuy t ph c.ế ụ

2.3. Quy lu t chuy n hoá t  nh ng s  thay đ i v  l ngậ ể ừ ữ ự ổ ề ượ  
thành nh ng s  thay đ i v  ch t và ng c l i (g i t t là quyữ ự ổ ề ấ ượ ạ ọ ắ  
lu t l ng ch t)ậ ượ ấ

Đ  hi u  quy lu t  ph i  hi u:  ể ể ậ ả ể Ch t,  l ng,  đ ,  đi m nút,ấ ượ ộ ể  
nh y v tả ọ . 

M i s  v t hi n t ng đ u là th  th ng nh t c a hai m t đ iỗ ự ậ ệ ượ ề ể ố ấ ủ ặ ố  
l p ch t và l ng. Ch t c a s  v t là t ng h p các nh ng thu cậ ấ ượ ấ ủ ự ậ ổ ợ ữ ộ  
tính khách quan v n có c a nó nói lên nó là cái gì, đ  phân bi t nóố ủ ể ệ  
v i cái khác. L ng c a s  v t ch  nói lên con s  c a nh ng thu cớ ượ ủ ự ậ ỉ ố ủ ữ ộ  
tính c u thành nó nh  v  đ  to, nh , quy mô l n, bé, trình đ  caoấ ư ề ộ ỏ ớ ộ  
th p, t c đ  nhanh ch m….L ng là cái khách quan v n có c a sấ ố ộ ậ ượ ố ủ ự 
v t.ậ

S  v t, hi n t ng bao gi  cũng là th  th ng nh t c a haiự ậ ệ ượ ờ ể ố ấ ủ  
m t đ i l p l ng và ch t. L ng nào ch t y, ch t nào l ngặ ố ậ ượ ấ ượ ấ ấ ấ ượ  

y. Không có ch t l ng t n t i rách r i nhau. Phân bi t gi a ch tấ ấ ượ ồ ạ ờ ệ ữ ấ  
và l ng ch  là t ng đ i.  Trong m i quan h  này nó là l ng,ượ ỉ ươ ố ố ệ ượ  
trong m i quan h  khác nó là ch t.  ố ệ ấ (Ví d : s  l ng sinh viên h c gi iụ ố ượ ọ ỏ  
c a m t l p là 25% thì l p đó đ c g i là l p gi i. Nh  v y s  l ng trên làủ ộ ớ ớ ượ ọ ớ ỏ ư ậ ố ượ  
bi u th  ch t l ng h c t p c a l p đó. Đi u này cũng có nghĩa là dù s  l ng cể ị ấ ượ ọ ậ ủ ớ ề ố ượ ụ 
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th  quy đ nh thu n túy v  l ng, song s  l ng y cũng có tính quy đ nh v  ch tể ị ầ ề ượ ố ượ ấ ị ề ấ  
c a s  v t). ủ ự ậ

S  th ng nh t gi a l ng và ch t, đ c th  hi n trong gi iự ố ấ ữ ượ ấ ượ ể ệ ớ  
h n nh t đ nh g i là đ . Đ  là gi i h n trong đó có s  th ng nh tạ ấ ị ọ ộ ộ ớ ạ ự ố ấ  
gi a l ng và ch t.  đó đã có s  bi n đ i v  l ng nh ng ch aữ ượ ấ Ở ự ế ổ ề ượ ư ư  
có s  thay đ i v  ch t; s  v t còn là nó, ch a là cái khác. ự ổ ề ấ ự ậ ư (Ví d : v iụ ớ  
đi u ki n là áp su t bình th ng (atmotphe) c a không khí, s  tăng ho c s  gi mề ệ ấ ườ ủ ự ặ ự ả  
(l ng) nhi t đ  ượ ệ ộ trong gi i h nớ ạ  t  0ừ 0C đ n 100ế 0C, n c nguyên ch t v n  tr ngướ ấ ẫ ở ạ  
thái l ng. Nh  v y gi i h n t  0ỏ ư ậ ớ ạ ừ 0C đ n 100ế 0C g i là đ . Khi l ng nhi t  đọ ộ ượ ệ ộ 
đ c tích lu  ượ ỹ v t quá gi i h n,ượ ớ ạ  nh  h n 0ỏ ơ 0C ho c trên 100ặ 0C , thì n c s  bi nướ ẽ ế  
thành th  r n ho c th  l ng - ch t cũ s  m t đi, ch t m i thay th  ch t cũ).ể ắ ặ ể ỏ ấ ẽ ấ ấ ớ ế ấ

S  v t bi n đ i khi ch t l ng bi n đ i. Nh ng ch t là m tự ậ ế ổ ấ ượ ế ổ ư ấ ặ  
t ng đ i n đ nh, l ng là m t bi n đ ng h n. L ng bi n đ iươ ố ổ ị ượ ặ ế ộ ơ ượ ế ổ  
trong gi i h n đ  thì s  v t ch a bi n đ i. Nh ng khi l ng bi nớ ạ ộ ự ậ ư ế ổ ư ượ ế  
đ i v t đ  thì nh t đ nh gây nên ch t bi n đ i. ổ ượ ộ ấ ị ấ ế ổ

Khi l ng thay đ i đ n m t gi i h n nh t đ nh, s  d n đ nượ ổ ế ộ ớ ạ ấ ị ẽ ẫ ế  
s  thay đ i v  ch t. Đi m gi i h n đó (nh  0ự ổ ề ấ ể ớ ạ ư 0C và 1000C  thíở  
d  sau đây), ụ g i là đi m nútọ ể . Ví d : s  tăng ho c s  gi m (l ng) nhi tụ ự ặ ự ả ượ ệ  
đ  trong kho ng gi i h n t  0ộ ả ớ ạ ừ 0C đ n 100ế 0C, n c nguyên ch t v n  tr ng tháiướ ấ ẫ ở ạ  
l ng. N u (l ng) nhi t đ  c a n c gi m xu ng d i đi m 0ỏ ế ượ ệ ộ ủ ướ ả ố ướ ể 0C, n c th  l ngướ ể ỏ  
chuy n thành th  r n và duy trì nhi t đ  đó, (l ng) t  đi m 100ể ể ắ ệ ộ ượ ừ ể 0C tr  lên, n cở ướ  
nguyên ch t th  l ng chuy n d n sang tr ng thái h iấ ể ỏ ể ầ ạ ơ .

Khi ch t bi n đ i thì s  v t bi n đ i. T i th i đi m ch t bi nấ ế ổ ự ậ ế ổ ạ ờ ể ấ ế  
đ i g i là nh y v t. Nh y v t x y ra t i đi m nút. Nh y v t làổ ọ ả ọ ả ọ ả ạ ể ả ọ  
b c ngo t c a s  thay đ i v  l ng và s  thay đ i v  ch t. Sướ ặ ủ ự ổ ề ượ ự ổ ề ấ ự 
v t cũ m t đi, s  v t m i ra đ i. ậ ấ ự ậ ớ ờ

Quy lu t t  nh ng thay đ i d n d n v  l ng d n đ n sậ ừ ữ ổ ầ ầ ề ượ ẫ ế ự 
thay đ i v  ch t và ng c l i là th  hi n quan h  bi n ch ng gi aổ ề ấ ượ ạ ể ệ ệ ệ ứ ữ  
hai m t l ng và ch t  trong s  v t.  Ch t là m t t ng đ i nặ ượ ấ ự ậ ấ ặ ươ ố ổ  
đ nh, l ng là m t th ng xuyên bi n đ i. L ng bi n đ i làmị ượ ặ ườ ế ổ ượ ế ổ  
phá v  ch t cũ, ch t m i ra đ i v i l ng m i. L ng m i l iỡ ấ ấ ớ ờ ớ ượ ớ ượ ớ ạ  
ti p t c bi n đ i đ n gi i h n nào đó l i phá v  ch t cũ đang kìmế ụ ế ổ ế ớ ạ ạ ỡ ấ  
hãm l ng. Quá trình này c  th  ti p di n t o nên cách th c ho tượ ứ ế ế ễ ạ ứ ạ  
đ ng phát tri n th ng nh t gi a tính liên t c và tính đ t đo n trongộ ể ố ấ ữ ụ ứ ạ  
s  v n đ ng và phát tri n c a s  v t. ự ậ ộ ể ủ ự ậ

Th  gi i muôn v  và đa d ng nên s  nh y v t cũng r t phongế ớ ẻ ạ ự ả ọ ấ  
phú. B c nh y trong t  nhiên có tính t  phát, không qua ho tướ ả ự ự ạ  
đ ng c a  con ng i.  Khi l ng đ i  đ t  t i  đi m nút  thì  b cộ ủ ườ ượ ổ ạ ớ ể ướ  
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nh y v t x y ra. Trong xã h i, b c nh y đ c th c hi n thôngả ọ ả ộ ướ ả ượ ự ệ  
qua ho t đ ng c a con ng i nên tùy đi u ki n chu n b  ch  quan,ạ ộ ủ ườ ề ệ ẩ ị ủ  
khách quan, tình th , th i c  mà b c nh y có th  di n ra nhanhế ờ ơ ướ ả ể ễ  
chóng hay ch m ch p. ậ ạ

N m v ng nh ng quy lu t c a phép bi n ch ng duy v t giúpắ ữ ữ ậ ủ ệ ứ ậ  
con  ng i  nh n th c và ho t  đ ng th c ti n,  kh c ph c đ cườ ậ ứ ạ ộ ự ễ ắ ụ ượ  
khuynh h ng t  khuynh. M i bi u hi n không chú ý tích lũy vướ ả ọ ể ệ ề 
l ng, ch  quan nôn nóng, duy ý chí ch  mu n các b c nh y ti pượ ủ ỉ ố ướ ả ế  
t c s  d n t i th t b i. M t khác, c n kh c ph c t  t ng h uụ ẽ ẫ ớ ấ ạ ặ ầ ắ ụ ư ưở ữ  
khuynh,  ng i  khó, ng i  kh ,  lo s  không dám th c hi n nh ngạ ạ ổ ợ ự ệ ữ  
b c nh y v t khi có đ  đi u ki n. Trong ho t đ ng th c ti n,ướ ả ọ ủ ề ệ ạ ộ ự ễ  
c n  kh c ph c nh ng xu h ng xu h ng t  khuynh b o th ,ầ ắ ụ ữ ướ ướ ả ả ủ  
dung hòa. Ph i tích c c chu n b  k  m i đi u ki n khách quan vàả ự ẩ ị ỹ ọ ề ệ  
ch  quan. M i khi có tình th , th i c  thì kiên quy t t  ch c th củ ỗ ế ờ ơ ế ổ ứ ự  
hi n b c nh y đ  giành th ng l i quy t đ nh. ệ ướ ả ể ắ ợ ế ị

2.4. Quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nhậ ủ ị ủ ủ ị
Quy lu t này v ch ra khuynh h ng c  b n, ph  bi n c a sậ ạ ướ ơ ả ổ ế ủ ự 

v n đ ng, phát tri n c a m i s  v n đ ng và phát tri n di n raậ ộ ể ủ ọ ự ậ ộ ể ễ  
trong lĩnh v c t  nhiên, xã h i và t  duy. Th  gi i v n t n t i, v nự ự ộ ư ế ớ ẫ ồ ạ ậ  
đ ng phát tri n không ng ng. S  v t hi n t ng nào đó xu t hi n,ộ ể ừ ự ậ ệ ượ ấ ệ  
m t đi, thay th  b ng s  v t, hi n t ng khác. S  thay th  đó g iấ ế ằ ự ậ ệ ượ ự ế ọ  
là ph  đ nh. ủ ị

Ph  đ nh siêu hình là ph  đ nh làm cho s  v t v n đ ng th tủ ị ủ ị ự ậ ậ ộ ụ  
lùi, đi xu ng, tan rã. Ph  đ nh bi n ch ng là ph  đ nh g n li n v iố ủ ị ệ ứ ủ ị ắ ề ớ  
s  v n đ ng phát tri n. ự ậ ộ ể

Ph  đ nh bi n ch ng có đ c tr ng c  b n:ủ ị ệ ứ ặ ư ơ ả
- Là s  t  ph  đ nh do mâu thu n bên trong, v n có c a sự ự ủ ị ẫ ố ủ ự 

v t. ậ
- Là ph  đ nh có s  k  th a y u t  tích c c c a s  v t cũ vàủ ị ự ế ừ ế ố ự ủ ự ậ  

đ c c i bi n đi cho phù h p v i cái m i. Đó là k  th a có ch nượ ả ế ợ ớ ớ ế ừ ọ  
l c. ọ

- Là s  ph  đ nh vô t n. Cái m i ph  đ nh cái cũ, nh ng cáiự ủ ị ậ ớ ủ ị ư  
m i không m i mãi, nó s  b  cái m i khác ph  đ nh. Không có l nớ ớ ẽ ị ớ ủ ị ầ  
ph  đ nh nào là l n ph  đ nh cu i cùng. ủ ị ầ ủ ị ố

Ph  đ nh bi n ch ng g n v i đi u ki n, hoàn c nh c  th ;ủ ị ệ ứ ắ ớ ề ệ ả ụ ể  
m i lo i s  v t có ph ng th c ph  đ nh riêng. Ph  đ nh trong tỗ ạ ự ậ ươ ứ ủ ị ủ ị ự 
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nhiên khác v i ph  đ nh trong xã h i, và cũng khác v i ph  đ nhớ ủ ị ộ ớ ủ ị  
trong t  duy. ư

Ph  đ nh bi n ch ng có ý nghĩa quan tr ng. Nó đòi h i ph iủ ị ệ ứ ọ ỏ ả  
tôn tr ng tính khách quan ch ng ph  đ nh s ch tr n, k  th a t tọ ố ủ ị ạ ơ ế ừ ấ  
c , không có ch n l c. ả ọ ọ

S  v t nào v n đ ng cũng có tính chu kỳ. S  v t khác nhau thìự ậ ậ ộ ự ậ  
chu kỳ, nh p đi u v n đ ng phát tri n dài, ng n khác nhau. Tínhị ệ ậ ộ ể ắ  
chu kỳ c a s  phát tri n là: t  m t đi m xu t phát, tr i qua m t sủ ự ể ừ ộ ể ấ ả ộ ố 
l n ph  đ nh, s  v t d ng nh  quay tr  l i đi m xu t phát trênầ ủ ị ự ậ ườ ư ở ạ ể ấ  
c  s  cao h n. S  l n ph  đ nh đ i v i m i chu kỳ c a t ng sơ ở ơ ố ầ ủ ị ố ớ ỗ ủ ừ ự 
v t c  th , có th  khác nhau nh ng c  b n ch  có hai l n ph  đ nhậ ụ ể ể ư ơ ả ỉ ầ ủ ị  
trái ng c nhau. Ph  đ nh l n th  nh t làm cho s  v t tr  thànhượ ủ ị ầ ứ ấ ự ậ ở  
cái đ i l p v i chính nó. Ph  đ nh l n th  hai làm cho s  v t m iố ậ ớ ủ ị ầ ứ ự ậ ớ  
ra đ i, đ i l p v i cái đ i l p, nên s  v t d ng nh  quay l i cáiờ ố ậ ớ ố ậ ự ậ ườ ư ạ  
cũ nh ng trên c  s  cao h n. ư ơ ở ơ

Phép bi n ch ng duy v t kh ng đ nh v n đ ng phát tri n điệ ứ ậ ẳ ị ậ ộ ể  
lên, là xu h ng chung c a th  gi i,  nh ng không di n ra theoướ ủ ế ớ ư ễ  
đ ng th ng, mà di n ra theo đ ng xo n c quanh co ph c t p.ườ ẳ ễ ườ ắ ố ứ ạ  
Trong đi u ki n nh t đ nh, cái cũ tuy đã cũ, nh ng còn có nh ngề ệ ấ ị ư ữ  
y u t  v n m nh h n cái m i. Cái m i còn non n t ch a có khế ố ẫ ạ ơ ớ ớ ớ ư ả 
năng th ng ngay cái cũ. Có th  lúc đó, có n i cái m i h p v i quyắ ể ơ ớ ợ ớ  
lu t c a s  phát tri n, nh ng v n b  cái cũ gây khó khăn, c n b cậ ủ ự ể ư ẫ ị ả ướ  
phát tri n. ể

Lý lu n trên cho ta ý nghĩa: khi xem xét s  v n đ ng phát tri nậ ự ậ ộ ể  
c a s  v t, ph i xem xét nó trong quan h  cái m i ra đ i t  cái cũ,ủ ự ậ ả ệ ớ ờ ừ  
cái ti n b  ra đ i t  cái l c h u. C n bênh v c, ng h  cái m i, tinế ộ ờ ừ ạ ậ ầ ự ủ ộ ớ  
t ng cái m i nh t đ nh chi n th ng. Khi có nh ng b c th t lùiưở ớ ấ ị ế ắ ữ ướ ụ  
ho c thoái trào, c n xem xét k  l ng, phân tích nguyên nhân, tìmặ ầ ỹ ưỡ  
cách kh c ph c đ  t  đó có ni m tin vào th ng l i c a cái m i. ắ ụ ể ừ ề ắ ợ ủ ớ

III. NH N TH C VÀ HO T Đ NG TH C TI NẬ Ứ Ạ Ộ Ự Ễ
1. Lý lu n nh n th cậ ậ ứ
1.1. B n ch t c a nh n th cả ấ ủ ậ ứ
Ch  nghĩa Mác-Lênin kh ng đ nh b n ch t c a nh n th c làủ ẳ ị ả ấ ủ ậ ứ  

s  ph n ánh ch  đ ng, tích c c, sáng t o th  gi i vào trong đ u ócự ả ủ ộ ự ạ ế ớ ầ  
c a con ng i. ủ ườ

Con ng i có hai m t t  nhiên và xã h i. B n ch t ng i c aườ ặ ự ộ ả ấ ườ ủ  
con ng i là m t xã h i (?). Ch  th  nh n th c là con ng i nênườ ặ ộ ủ ể ậ ứ ườ  
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k t qu  ph n ánh th ng b  chi ph i b i đi u ki n l ch s , kinhế ả ả ườ ị ố ở ề ệ ị ử  
t , chính tr  - xã h i, truy n th ng văn hóa; đ c đi m tâm sinh lý,ế ị ộ ề ố ặ ể  
đ c bi t là năng l c nh n th c, t  duy c a ch  th . ặ ệ ự ậ ứ ư ủ ủ ể

Khách th  nh n th c là hi n th c khách quan trong ph m viể ậ ứ ệ ự ạ  
ho t đ ng c a con ng i. Đó là th  gi i v t ch t ho c th  gi iạ ộ ủ ườ ế ớ ậ ấ ặ ế ớ  
tinh th n đã đ c khách th  hóa. Nh n th c là s  ph n ánh c aầ ượ ể ậ ứ ự ả ủ  
ch  th  đ i v i khách th . Không có s  v t hi n t ng nào trongủ ể ố ớ ể ự ậ ệ ượ  
th  gi i khách quan mà con ng i không th  bi t đ c. Con ng iế ớ ườ ể ế ượ ườ  
ho c đã bi t ho c ch a bi t. Nh ng cái ch a bi t thì s  bi t trongặ ế ặ ư ế ữ ư ế ẽ ế  
t ng lai.  Nh ng tri th c c a con ng i v  th  gi i đ c th cươ ữ ứ ủ ườ ề ế ớ ượ ự  
ti n ki m nghi m là nh ng tri th c xác th c, tin c y vì nó ph nễ ể ệ ữ ứ ự ậ ả  
ánh đúng hi n th c khách quan. ệ ự

Nh n th c là s  ph n ánh hi n th c khách quan, nh ng nóậ ứ ự ả ệ ự ư  
không ph i là s  ph n ánh th  đ ng, mà là ph n ánh ch  đ ng,ả ự ả ụ ộ ả ủ ộ  
tích c c, có sáng t o; t  ch a bi t đ n bi t, t  bi t ít đ n bi tự ạ ừ ư ế ế ế ừ ế ế ế  
nhi u, t  nông đ n sâu, t  hi n t ng đ n b n ch t. ề ừ ế ừ ệ ượ ế ả ấ

Nh n th c không ch  ph n ánh nh ng cái đã và đang t n t iậ ứ ỉ ả ữ ồ ạ  
mà còn ph n ánh nh ng cái s  t n t i. V i ý nghĩa đó, nhân th cả ữ ẽ ồ ạ ớ ứ  
có th  d  báo t ng lai. Nh n th c không ch  gi i thích th  gi iể ự ươ ậ ứ ỉ ả ế ớ  
mà còn c i t o th  gi i. Nh n th c và th c ti n v  b n ch t làả ạ ế ớ ậ ứ ự ễ ề ả ấ  
g n bó v i nhau. ắ ớ

Các giai đo n c a nh n th cạ ủ ậ ứ
Quá trình nh n th c c a con ng i qua hai giai đo n, t  tr cậ ứ ủ ườ ạ ừ ự  

quan sinh đ ng đ n t  duy tr u t ng. ộ ế ư ừ ượ
+ Tr c quan sinh đ ngự ộ  còn g i là nh n th c c m tính, đó làọ ậ ứ ả  

giai đo n đ u c a quá trình nh n th c, ph n ánh tr c ti p hi nạ ầ ủ ậ ứ ả ự ế ệ  
th c khách quan b ng các giác quan qua các hình th c c  b n, kự ằ ứ ơ ả ế 
ti p nhau là c m giác, tri giác, bi u t ng. ế ả ể ượ

C m giácả  là hình th c đ u tiên c a ph n ánh hi n th c, là k tứ ầ ủ ả ệ ự ế  
qu  s  tác đ ng c a s  v t vào các giác quan c a con ng i. Nóả ự ộ ủ ự ậ ủ ườ  
ch  ph n ánh đ c nh ng m t, nh ng thu c tính riêng l  c a sỉ ả ượ ữ ặ ữ ộ ẻ ủ ự 
v t nh : nóng, l nh, màu s c, mùi v … C m giác có vai trò to l nậ ư ạ ắ ị ả ớ  
trong nh n th c và thay đ i khi rèn luy n. T  c m giác, nh n th cậ ứ ổ ệ ừ ả ậ ứ  
c m tính chuy n sang hình th c cao h n là tri giác. ả ể ứ ơ

Tri giác là s  ph n ánh đ i t ng trong tính toàn v n, tr c ti pự ả ố ượ ẹ ự ế  
t ng h p nhi u thu c tính khác nhau c a s  v t do c m giác đemổ ợ ề ộ ủ ự ậ ả  
l i. T  tri giác, nh n th c c m tính chuy n lên hình th c cao h nạ ừ ậ ứ ả ể ứ ơ  
là bi u t ng. ể ượ
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Bi u t ngể ượ  là hình nh c a s  v t đ c tái hi n l i trong đ uả ủ ự ậ ượ ệ ạ ầ  
m t cách khái quát, khi không còn tri giác tr c ti p v i s  v t. Nóộ ự ế ớ ự ậ  
ch  gi  l i nh ng nét chung bên ngoài c a s  v t. Bi u t ng cũngỉ ữ ạ ữ ủ ự ậ ể ượ  
nh  c m giác,  tri  giác,  đ u là  hình nh ch  quan c a  th  gi iư ả ề ả ủ ủ ế ớ  
khách quan, nh ng bi u t ng ph n ánh s  v t m t cách gián ti pư ể ượ ả ự ậ ộ ế  
và có th  sáng t o ra m t bi u t ng khác t ng t . ể ạ ộ ể ượ ươ ự

Đ c đi m chung c a giai đo n nh n th c c m tính là ph nặ ể ủ ạ ậ ứ ả ả  
ánh có tính ch t hi n th c, tr c ti p, không thông qua khâu trungấ ệ ự ự ế  
gian. S  ph n ánh đó tuy phong phú, sinh đ ng, nh ng ch  ph nự ả ộ ư ỉ ả  
ánh b  ngoài, hi n t ng c a s  v t. ề ệ ượ ủ ự ậ

+ T  duy tr u t ng ư ừ ượ (nh n th c lý tính) là giai đo n cao c aậ ứ ạ ủ  
quá trình nh n th c, d a trên c  s  tài li u do tr c quan sinh đ ngậ ứ ự ơ ở ệ ự ộ  
đ a l i. Ch  giai đo n này, nh n th c m i n m đ c b n ch t,ư ạ ỉ ạ ậ ứ ớ ắ ượ ả ấ  
quy lu t c a hi n th c. T  duy tr u t ng đ c bi u hi n d iậ ủ ệ ự ư ừ ượ ượ ể ệ ướ  
các hình th c c  b n: khái ni m, phán đoán, suy lý. ứ ơ ả ệ

- Khái ni mệ  là hình th c c a t  duy tr u t ng ph n ánh cáiứ ủ ư ừ ượ ả  
chung, b n ch t, t t y u c a s  v t. Khái ni m đ c hình thành tả ấ ấ ế ủ ự ậ ệ ượ ừ 
ho t đ ng th c ti n và ho t đ ng nh n th c c a con ng i. Kháiạ ộ ự ễ ạ ộ ậ ứ ủ ườ  
ni m đ c di n đ t b ng ngôn ng  và t  ng , đó là v t li u đ uệ ượ ễ ạ ằ ữ ừ ữ ậ ệ ầ  
tiên đ  xây d ng nên nh ng tri th c khoa h c. Khi v n d ng, ph iể ự ữ ứ ọ ậ ụ ả  
linh ho t, m m d o cho phù h p. ạ ề ẻ ợ

- Phán đoán là m t hình th c c a t  duy tr u t ng, d a trênộ ứ ủ ư ừ ượ ự  
s  liên k t, v n d ng nh ng khái ni m đã có, nh m kh ng đ nhự ế ậ ụ ữ ệ ằ ẳ ị  
hay ph  đ nh, m t hay nhi u thu c tính c a s  v t. M i phán đoánủ ị ộ ề ộ ủ ự ậ ỗ  
đ c bi u đ t b ng m t “m nh đ ” nh t đ nh. ượ ể ạ ằ ộ ệ ề ấ ị

Phán đoán cũng không ng ng ho t  đ ng,  phát  tri n  t  đ nừ ạ ộ ể ừ ơ  
gi n đ n ph c t p, g n li n v i quá trình phát tri n c a th c ti n,ả ế ứ ạ ắ ề ớ ể ủ ự ễ  
nh n th c, nên nó là hình th c đ  bi u đ t quy lu t khách quanậ ứ ứ ể ể ạ ậ  
c a s  v t, hi n t ng. Phán đoán có nhi u lo i nh  phán đoánủ ự ậ ệ ượ ề ạ ư  
kh ng đ nh, ph  đ nh, đ n nh t, đ c thù. ẳ ị ủ ị ơ ấ ặ

Suy lý là hình th c c  b n c a t  duy tr u t ng. N u nhứ ơ ả ủ ư ừ ượ ế ư 
phán đoán d a trên s  liên k t các khái ni m, thì suy lý d a trên cự ự ế ệ ự ơ 
s  nh ng phán đoán đã đ c xác l p, và nh ng m i liên h  có tínhở ữ ượ ậ ữ ố ệ  
quy lu t c a nh ng phán đoán đó, đ  đi đ n nh ng phán đoán m iậ ủ ữ ể ế ữ ớ  
có tính ch t k t lu n. ấ ế ậ

Suy lý không ch  cho phép ta bi t đ c nh ng cái đã, đang x yỉ ế ượ ữ ả  
ra, mà còn cho bi t c  nh ng cái s  x y ra. N u có s  phân tíchế ả ữ ẽ ả ế ự  
sâu s c, toàn di n, n m ch c đ c quy lu t v n đ ng, phát tri nắ ệ ắ ắ ượ ậ ậ ộ ể  
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c a  s  v t,  hi n  t ng  thì  có  th  d  báo đ c t ng  lai  c aủ ự ậ ệ ượ ể ự ượ ươ ủ  
chúng. 

Giai đo n nh n th c lý tính tuy không ph n ánh tr c ti p hi nạ ậ ứ ả ự ế ệ  
th c khách quan, nh ng ph n ánh tr u t ng, khái quát, v ch raự ư ả ừ ượ ạ  
b n ch t, quy lu t c a s  v t, hi n t ng. Đó là nh n th c đángả ấ ậ ủ ự ậ ệ ượ ậ ứ  
tin c y, g n v i chân lý khách quan, đáp ng đ c m c đích c aậ ầ ớ ứ ượ ụ ủ  
nh n th c. ậ ứ

Nh n th c c m tính và nh n th c lý tính là hai giai đo n c aậ ứ ả ậ ứ ạ ủ  
m t quá trình nh n th c. Tuy chúng có s  khác nhau v  v  trí, m cộ ậ ứ ự ề ị ứ  
đ  và ph m vi ph n ánh, nh ng có liên h  m t thi t, tác đ ng quaộ ạ ả ư ệ ậ ế ộ  
l i l n nhau. M i giai đo n đ u có m t tích c c và m t h n ch .ạ ẫ ỗ ạ ề ặ ự ặ ạ ế  
Giai đo n nh n th c c m tính, tuy nh n th c hi n th c tr c ti pạ ậ ứ ả ậ ứ ệ ự ự ế  
th  gi i khách quan, nh ng đó ch  là nh n th c nh ng hi n t ngế ớ ư ỉ ậ ứ ữ ệ ượ  
b  ngoài, gi n đ n, nông c n. Còn nh n th c lý tính, tuy khôngề ả ơ ạ ậ ứ  
ph n ánh tr c ti p ph n ánh tr c ti p s  v t hi n t ng, nh ngả ự ế ả ự ế ự ậ ệ ượ ư  
v ch ra nh ng m i liên h  b n ch t, t t y u bên trong, v ch raạ ữ ố ệ ả ấ ấ ế ạ  
quy lu t v n đ ng phát tri n c a s  v t, hi n t ng. ậ ậ ộ ể ủ ự ậ ệ ượ

Nh n th c c m tính và nh n th c lý tính là hai giai đo n c aậ ứ ả ậ ứ ạ ủ  
quá trình nh n th c, xét đ n cùng, đ u b t ngu n t  th c ti n, đ uậ ứ ế ề ắ ồ ừ ự ễ ề  
l y s  v t, hi n t ng làm đ i t ng, n i dung ph n ánh. Gi aấ ự ậ ệ ượ ố ượ ộ ả ữ  
chúng có liên h  m t thi t v i nhau. Nh n th c c m tính là ti nệ ậ ế ớ ậ ứ ả ề  
đ , đi u ki n c a nh n th c lý tính. Nh n th c lý tính không thề ề ệ ủ ậ ứ ậ ứ ể 
th c hi n gì h t n u thi u tài li u c a nh n th c c m tính đ a l i.ự ệ ế ế ế ệ ủ ậ ứ ả ư ạ  

Ng c l i, nh n th c lý tính sau khi đã hình thành thì tác đ ngượ ạ ậ ứ ộ  
tr  l i nh n th c c m tính làm cho nó nh n th c nh y bén h n,ở ạ ậ ứ ả ậ ứ ạ ơ  
chính xác h n trong quá trình ph n ánh hi n th c.  T  duy tr uơ ả ệ ự ư ừ  
t ng ph n ánh gián ti p hi n th c nên d  có nguy c  ph n ánhượ ả ế ệ ự ễ ơ ả  
sai l c. Do v y, nh n th c c a t  duy tr u t ng ph i quay vạ ậ ậ ứ ủ ư ừ ượ ả ề 
th c ti n, đ  th c ti n ki m nghi m, t  đó mà phân bi t  gi aự ễ ể ự ễ ể ệ ừ ệ ữ  
nh n th c đúng v i nh n th c sai. ậ ứ ớ ậ ứ

Nh  v y, t  tr c quan sinh đ ng đ n t  duy tr u t ng, t  tư ậ ừ ự ộ ế ư ừ ượ ừ ư 
duy tr u t ng tr  v  th c ti n, là con đ ng bi n ch ng c aừ ượ ở ề ự ễ ườ ệ ứ ủ  
nh n th c chân lý khách quan. Trong đó, th c ti n v a là ti n đậ ứ ự ễ ừ ề ề 
xu t phát, v a là đi m k t thúc c a m t vòng khâu, m t quá trìnhấ ừ ể ế ủ ộ ộ  
nh n th c.  K t thúc vòng khâu này là đi m kh i đ u c a vòngậ ứ ế ể ở ầ ủ  
khâu khác cao h n. Đó là quá trình vô t n, liên t c c a s  nh nơ ậ ụ ủ ự ậ  
th c chân lý khách quan. ứ
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2. Th c ti n và vai trò c a nó đ i v i nh n th c. ự ễ ủ ố ớ ậ ứ
Vai trò c a th c ti nủ ự ễ
Tri t  h c  Mác-Lênin  kh ng đ nh th c ti n  là  toàn b  ho tế ọ ẳ ị ự ễ ộ ạ  

đ ng v t ch t có tính ch t l ch s  - xã h i c a con ng i nh m c iộ ậ ấ ấ ị ử ộ ủ ườ ằ ả  
t o th  gi i  khách quan. Ho t đ ng th c ti n là ho t đ ng v tạ ế ớ ạ ộ ự ễ ạ ộ ậ  
ch t c a con ng i tác đ ng vào th  gi i khách quan (t  nhiên, xãấ ủ ườ ộ ế ớ ự  
h i) nh m bi n đ i nó theo nhu c u, l i ích c a con ng i. ộ ằ ế ổ ầ ợ ủ ườ

Ho t đ ng th c ti n r t phong phú nh ng có ba hình th c cạ ộ ự ễ ấ ư ứ ơ 
b n là ho t đ ng s n xu t v t ch t; ho t đ ng chính tr  - xã h i vàả ạ ộ ả ấ ậ ấ ạ ộ ị ộ  
ho t đ ng th c nghi m khoa h c. Trong đó, ho t đ ng s n xu t raạ ộ ự ệ ọ ạ ộ ả ấ  
c a c i v t ch t là ho t đ ng c  b n nh t vì nó quy t đ nh s  t nủ ả ậ ấ ạ ộ ơ ả ấ ế ị ự ồ  
t i và phát tri n c a xã h i. ạ ể ủ ộ

Th c ti n là c  s , ngu n g c c a nh n th cự ễ ơ ở ồ ố ủ ậ ứ . M i nh n th cọ ậ ứ  
c a con ng i, xét đ n cùng đ u có ngu n g c t  th c ti n. Th củ ườ ế ề ồ ố ừ ự ễ ự  
ti n cung c p nh ng tài li u hi n th c, khách quan, làm c  s  đễ ấ ữ ệ ệ ự ơ ở ể 
con ng i nh n th c. Trong th c ti n con ng i tr c ti p tác đ ngườ ậ ứ ự ễ ườ ự ế ộ  
vào th  gi i khách quan, b t đ i t ng b c l  nh ng đ c tr ng,ế ớ ắ ố ượ ộ ộ ữ ặ ư  
thu c tính, nh ng quy lu t v n đ ng đ  con ng i nh n th c ngàyộ ữ ậ ậ ộ ể ườ ậ ứ  
càng cao h n. ơ

Th c ti n là đ ng l c và m c đích c a nh n th cự ễ ộ ự ụ ủ ậ ứ . Th c ti nự ễ  
th ng xuyên v n đ ng, phát tri n nên nó luôn đ t ra nh ng nhuườ ậ ộ ể ặ ữ  
c u, nhi m v , ph ng h ng m i cho nh n th c. Ho t đ ng c aầ ệ ụ ươ ướ ớ ậ ứ ạ ộ ủ  
con ng i,  bao gi  cũng có m c đích, yêu c u và t  ch c th cườ ờ ụ ầ ổ ứ ự  
hi n mà không ph i lúc nào cung có s n trong đ u óc. N u m cệ ả ẵ ầ ế ụ  
đích, yêu c u, cách th c th c hi n đúng thì ho t đ ng th c ti nầ ứ ự ệ ạ ộ ự ễ  
thành công. M c đích nh n th c c a con ng i không ch  đ  gi iụ ậ ứ ủ ườ ỉ ể ả  
thích th  gi i mà là đ  c i t o th  gi i theo nhu c u và l i ích c aế ớ ể ả ạ ế ớ ầ ợ ủ  
mình. Th c ti n là đ ng l c và m c đích c a nh n th c, lý lu n. ự ễ ộ ự ụ ủ ậ ứ ậ

Th c ti n là tiêu chu n c a chân lýự ễ ẩ ủ . Th c ti n cao h n nh nự ễ ơ ậ  
th c vì nó v a có là hi n th c phong phú, v a có tính ph  bi n làứ ừ ệ ự ừ ổ ế  
ho t đ ng v t ch t khách quan, có tính l ch s  - xã h i. Hi n th cạ ộ ậ ấ ị ử ộ ệ ự  
l ch s  x y ra m t l n nh ng nhi u ng i nh n th c và nh n th cị ử ả ộ ầ ư ề ườ ậ ứ ậ ứ  
nhi u l n khác nhau. ề ầ

Ng i ta  không th  l y  nh n th c đ  ki m tra  nh n th cườ ể ấ ậ ứ ể ể ậ ứ  
đ c, không th  l y nh n th c này làm chu n đ  ki m tra nh nượ ể ấ ậ ứ ẩ ể ể ậ  
th c kia đ c vì chính b n thân nh n th c đ c dùng làm tiêuứ ượ ả ậ ứ ượ  
chu n  đ  ki m tra  nh n th c khác ch a  ch c đã là  nh n th cẩ ể ể ậ ứ ư ắ ậ ứ  
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đúng. Ch  có th c ti n m i là tiêu chu n th t s , duy nh t c aỉ ự ễ ớ ẩ ậ ự ấ ủ  
chân lý. 

Th c ti n là tiêu chu n c a chân lý, v a có tính tuy t đ i v aự ễ ẩ ủ ừ ệ ố ừ  
có tính t ng đ i. ươ ố Tính tuy t đ iệ ố  là  ch  th c ti n là cái duy nh tở ỗ ự ễ ấ  
làm tiêu chu n c a chân lý, ngoài nó ra không có cái nào khác cóẩ ủ  
th  làm tiêu chu n cho chân lý đ c. Còn ể ẩ ượ tính t ng đ iươ ố  c a nó làủ  

 ch ,  th c ti n ngay m t lúc,  không th  kh ng đ nh đ c cáiở ỗ ự ễ ộ ể ẳ ị ượ  
đúng, bác b  đ c cái sai, m t cách ngay l p t c. H n n a, b nỏ ượ ộ ậ ứ ơ ữ ả  
thân th c ti n cũng có tính bi n ch ng, th c ti n hôm qua khácự ễ ệ ứ ự ễ  
th c ti n hôm nay. Th c ti n n i này khác th c ti n n i khác. Vìự ễ ự ễ ơ ự ễ ơ  
v y, lý lu n trên không cho phép con ng i bi n m t hi u bi t b tậ ậ ườ ế ộ ể ế ấ  
kỳ thành chân lý vĩnh vi n, b t bi n m i lúc, m i n i. ễ ấ ế ọ ọ ơ

Chân lý
Chân lý là nh ng tri th c c a con ng i phù h p v i hi n th cữ ứ ủ ườ ợ ớ ệ ự  

khách quan, đã đ c th c ti n ki m nghi m. Chân lý là k t quượ ự ễ ể ệ ế ả 
quá trình con ng i nh n th c th  gi i khách quan. Song th  gi iườ ậ ứ ế ớ ế ớ  
khách quan c a các s  v t, hi n t ng luôn v n đ ng, phát tri nủ ự ậ ệ ượ ậ ộ ể  
không ng ng nên nh n th c đ c chân lý ph i là m t quá trìnhừ ậ ứ ượ ả ộ  
ch a bi t đ n bi t đ n bi t, t  bi t ít đ n bi t nhi u, t  bi t ch aư ế ế ế ế ế ừ ế ế ế ề ừ ế ư  
sâu s c đ n bi t sâu s c. ắ ế ế ắ

Chân lý có tinh khách quan. Chân lý tuy là nh n th c c a conậ ứ ủ  
ng i  nh ng  n i  dung  c a  nó  chính  là  hi n  th c  khách  quan,ườ ư ộ ủ ệ ự  
không  l  thu c  vào  con  ng i.  Ng i  theo  ch  nghĩa  duy v tệ ộ ườ ườ ủ ậ  
đ ng nhiên ph i th a nh n đi u đó, không th  đem suy nghĩ chươ ả ừ ậ ề ể ủ 
quan c a mình làm căn c  cho lý lu n. ủ ứ ậ

Chân lý có tính c  thụ ể.  Không có chân lý chung chung tr uừ  
t ng đúng cho m i hoàn c nh, mà ch  có chân lý c  th , xác đ nh,ượ ọ ả ỉ ụ ể ị  
g n v i đi u ki n, hoàn c nh, g n v i không gian, th i gian cắ ớ ề ệ ả ắ ớ ờ ụ 
th . Trong m t gi i h n nh t đ nh n u thoát ly không gian, th iể ộ ớ ạ ấ ị ế ờ  
gian thì chân lý có th  bi n thành sai l m và ng c l i. ể ế ầ ượ ạ

Chân lý có tính t ng đ i và tính tuy t đ iươ ố ệ ố . Chân lý t ng đ iươ ố  
là  tri  th c c a  con ng i  ph n ánh đúng hi n th c khách quanứ ủ ườ ả ệ ự  
nh ng ch a đ y đ , ch a hoàn thi n, ch a bao quát h t th y m iư ư ầ ủ ư ệ ư ế ả ọ  
m t c a hi n th c khách quan và còn b  h n ch  b i đi u ki n l chặ ủ ệ ự ị ạ ế ở ề ệ ị  
s . ử

Chân lý tuy t đ i là tri th c c a con ng i v  th  gi i kháchệ ố ứ ủ ườ ề ế ớ  
quan nh ng đ t đ c s  hoàn toàn đúng đ n, đ y đ  và chính xácư ạ ượ ự ắ ầ ủ  
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v  m i ph ng di n. Chân lý tuy t đ i là tri th c c a nhi u thề ọ ươ ệ ệ ố ứ ủ ề ế 
h  k  ti p nhau, di n ra trong th i gian vô t n. ệ ế ế ễ ờ ậ

Nh n th c đúng đi đ n chân lý tuy t đ i ph i thông qua vôậ ứ ế ệ ố ả  
h n chân lý t ng đ i. Còn chân lý t ng đ i ch  là nh ng n cạ ươ ố ươ ố ỉ ữ ấ  
thang trên con đ ng đi đ n chân lý tuy t đ i. Ranh gi i gi a chânườ ế ệ ố ớ ữ  
lý tuy t đ i và chân lý t ng đ i là t ng đ i. ệ ố ươ ố ươ ố

Ý nghĩa th c ti nự ễ . T  lý lu n nêu trên, qua th c ti n phong phúừ ậ ự ễ  
và nh ng thành t u đ t đ c qua 25 năm đ i m i, 20 năm th cữ ự ạ ượ ổ ớ ự  
hi n C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên chệ ươ ự ấ ướ ờ ộ ủ 
nghĩa xã h i đã ch ng t  “đ ng l i đ i m i c a Đ ng ta là đúngộ ứ ỏ ườ ố ổ ớ ủ ả  
đ n, sáng t o; đi lên ch  nghĩa xã h i là s  l a ch n phù h p v iắ ạ ủ ộ ự ự ọ ợ ớ  
quy lu t khách quan và th c ti n cách m ng Vi t Namậ ự ễ ạ ệ ”7. Đó là cơ 
s  đ  chúng ta tin r ng s  nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóaở ể ằ ự ệ ệ ệ ạ  
g n v i phát tri n kinh t  tri th c, xây d ng đ t n c Vi t Namắ ớ ể ế ứ ự ấ ướ ệ  
“Dân giàu, n c m nh, dân ch , công b ng, văn minh” nh t đ nhướ ạ ủ ằ ấ ị  
thành công. 

Câu h i ôn t p bài 2ỏ ậ
1. Phân tích đ nh nghĩa v t ch t c a V. L. Lênin. Làm rõ các ph ngị ậ ấ ủ ươ  

th c t n t i và tính th ng nh t c a v t ch t. ứ ồ ạ ố ấ ủ ậ ấ

2. Trình bày ngu n g c và b n ch t c a ý th c. Phân tích m i quan hồ ố ả ấ ủ ứ ố ệ 
bi n ch ng gi a v t ch t, ý th c và ý nghĩa th c ti n c a m i quan h  đó.ệ ứ ữ ậ ấ ứ ự ễ ủ ố ệ  

3. Phân tích nh ng nguyên lý c a phép bi n ch ng duy v t và liên hữ ủ ệ ứ ậ ệ 
ý nghĩa th c ti n c a nh ng nguyên lý đó. ự ễ ủ ữ

4. Phân thích nh ng quy lu t c  b n c a phép bi n ch ng duy v t vàữ ậ ơ ả ủ ệ ứ ậ  
liên h  ý nghĩa th c ti n c a quy lu t đó. ệ ự ễ ủ ậ

5. Phân tích m i quan h  gi a nh n th c và ho t đ ng th c ti n. Tố ệ ữ ậ ứ ạ ộ ự ễ ừ 
đó rút ra ý nghĩa th c ti n c a m i quan h  này. ự ễ ủ ố ệ

Câu h i tr c nghi m ỏ ắ ệ Ch ng 2ươ

Câu 1. V t ch t t n t i khách quan, đ cậ ấ ồ ạ ộ  
l p v i ý th c và bi u hi n ra qua: ậ ớ ứ ể ệ
A) Hi n v t.   C) Các d ng c  th .ệ ậ ạ ụ ể
B) Th c t .    D) Xã h i.ự ế ộ

Câu 2. V t ch t không t n t i tr uậ ấ ồ ạ ừ  
t ng mà t n t i qua các s  v t c  th ,ượ ồ ạ ự ậ ụ ể  
đ c c m giác con ng i:ượ ả ườ
A) N m b t đ c.  C) Sao ch p l i.ắ ắ ượ ụ ạ

7 Văn ki n đ i h i …XI, Sđd. trg 186.ệ ạ ộ
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B) Nh n th c l i.   D) Ghi nh .ậ ứ ạ ớ
Câu 3. Ý th c là hình nh ch  quanứ ả ủ  
c a: ủ
A) Th  gi i khách quan.ế ớ
B) Con ng i.ườ
C) Loài ng i.ườ
D) M i ng i.ỗ ườ
Câu 4. Ngu n g c t  nhiên c a ý th cồ ố ự ủ ứ  
là ph i có b  óc ng i và ph i có: ả ộ ườ ả
A) T n t i xã h i.ồ ạ ộ
B) Con ng i.ườ
C) Th  gi i khách quan.ế ớ
D) Thiên nhiên.
Câu 5. Trong hai ngu n g c c a ý th cồ ố ủ ứ  
thì ngu n g c nào có ý nghĩa quy t đ nhồ ố ế ị  
v i s  ra đ i c a ý th c?ớ ự ờ ủ ứ
A) Xã h i.       C) Lao đ ng.ộ ộ
B) T  nhiên.    D) Ngôn ng .ự ữ
Câu 6. Vai trò c a ý th c đ i v i v tủ ứ ố ớ ậ  
ch t, th c ch t là vai trò ho t đ ng gìấ ự ấ ạ ộ  
c a con ng i?ủ ườ
A) S n xu t.    C) Th c ti n.ả ấ ự ễ
B) Lao đ ng.   D) Tích c c.ộ ự
Câu 7. Nh n th c c a con ng i ph iậ ứ ủ ườ ả  
luôn luôn xu t phát th c ti n, tôn tr ng:ấ ự ễ ọ  
A) Quy lu t khách quan.ậ
B) Khách quan.
C) Hi n th c.ệ ự
D) Th c t .ự ế
Câu 8. Các m i liên h  ph  bi n có tínhố ệ ổ ế  
khách quan vì chúng là cái v n có c aố ủ  
các s  v t, hi n t ng; các m i liên hự ậ ệ ượ ố ệ 
t n t i đ c l p không ph  thu c vào: ồ ạ ộ ậ ụ ộ
A) T n t i xã h i.ồ ạ ộ
B) Quy lu t khách quan.ậ
C) Ý chí c a con ng i.ủ ườ
D) Đi u ki n xã h i.ề ệ ộ
Câu 9. Đòi h i con ng i khi nghiênỏ ườ  
c u s  v t, hi n t ng thì ph i xem xétứ ự ậ ệ ượ ả  
k  các m t, các m i liên h  b n ch t,ỹ ặ ố ệ ả ấ  
bên trong c a nó là quan đi m gì (?)ủ ể

A) Toàn di n. C) L ch s .ệ ị ử
B) C  th .       D) Phát tri n.ụ ể ể
Câu 10. Nguyên nhân c a s  phát tri nủ ự ể  
là do s  liên h  và tác đ ng qua l i gi aự ệ ộ ạ ữ  
các m t, các y u t  th  nào c a s  v t,ặ ế ố ế ủ ự ậ  
hi n t ng?ệ ượ
A) Tích c c.     C) Bên trong.ự
B) Tác đ ng.    D) Quan tr ng.ộ ọ
Câu 11. K t qu  tác đ ng c a quy lu tế ả ộ ủ ậ  
xã h i ph  thu c vào y u t  nào c aộ ụ ộ ế ố ủ  
con ng i?ườ
A) Nh n th c, v n d ng.ậ ứ ậ ụ
B) S  thông minh.ự
C) Trình đ  văn hoá.ộ
D) Tính quy t đoán.ế
Câu 12. Quy lu t th ng nh t và đ uậ ố ấ ấ  
tranh c a các m t đ i l p v ch ra y uủ ặ ố ậ ạ ế  
t  nào c a s  phát tri n?ố ủ ự ể
A) Mâu thu n.ẫ
B) Khuynh h ng.ướ
C) Ngu n g c, đ ng l c.ồ ố ộ ự
D) N i dung.ộ
Câu 13. Mâu thu n c  b n là mâuẫ ơ ả  
thu n t n t i trong su t quá trình s  v tẫ ồ ạ ố ự ậ  
t n t i, nó quy t đ nh quá trình phátồ ạ ế ị  
tri n và y u t  nào c a s  v t?ể ế ố ủ ự ậ
A) B n ch t.    B) Xu h ng.ả ấ ướ
C) Tính ch t.   D) N i dung.ấ ộ
Câu 14. Ch t là m t t ng đ i n đ nh,ấ ặ ươ ố ổ ị  
l ng là m t th ng xuyên: ượ ặ ườ
A) Bi n đ i.   C) V n đ ng.ế ổ ậ ộ
B) n đ nh.    D) Năng đ ng.Ổ ị ộ
Câu 15. Th c ti n là toàn b  ho t đ ngự ễ ộ ạ ộ  
v t ch t có tính ch t l ch s  - xã h iậ ấ ấ ị ử ộ  
c a con ng i nh m:ủ ườ ằ
A) C i t o th  gi i.ả ạ ế ớ
B) Phát tri n đ t n c.ể ấ ướ
C) Ph c v  s n xu t.ụ ụ ả ấ
D) Nâng cao năng su t.ấ
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BÀI 3
NH NG QUY LU T C  B NỮ Ậ Ơ Ả
V  S  PHÁT TRI N XÃ H IỀ Ự Ể Ộ

I. S N XU T VÀ PH NG TH C S N XU TẢ Ấ ƯƠ Ứ Ả Ấ
1. Vai trò c a s n xu t và ph ng th c s n xu t ủ ả ấ ươ ứ ả ấ
1.1. Vai trò c a s n xu tủ ả ấ
Con ng i sáng t o ra l ch s  và là ch  th  c a l ch s . Đườ ạ ị ử ủ ể ủ ị ử ể 

t n t i và phát tri n, tr c tiên con ng i ph i ăn u ng,  và m cồ ạ ể ướ ườ ả ố ở ặ  
tr c khi làm chính tr , khoa h c, ngh  thu t,  tôn giáo… Mu nướ ị ọ ệ ậ ố  
v y, h  ph i lao đ ng s n xu t ra c a c i v t ch t. S n xu t v tậ ọ ả ộ ả ấ ủ ả ậ ấ ả ấ ậ  
ch t là yêu c u khách quan, là c  s  c a s  t n t i, v n đ ng vàấ ầ ơ ở ủ ự ồ ạ ậ ộ  
phát  tri n  c a  xã  h i;  t  đó m i  hình thành các  quan đi m tể ủ ộ ừ ớ ể ư 
t ng, quan h  xã h i và các thi t ch  xã h i khác nhau. S n xu tưở ệ ộ ế ế ộ ả ấ  
v t ch t là c  s  c a m i s  ti n b  xã h i. ậ ấ ơ ở ủ ọ ự ế ộ ộ

Trong các y u t  h p thành hình thái kinh t -xã h i thì l cế ố ợ ế ộ ự  
l ng s n xu t là y u t  năng đ ng và cách m ng nh t, luôn phátượ ả ấ ế ố ộ ạ ấ  
tri n m t cách khách quan. L c l ng s n xu t phát tri n t t y uể ộ ự ượ ả ấ ể ấ ế  
d n đ n s  thay đ i c a quan h  s n xu t; t  đó kéo theo s  thayẫ ế ự ổ ủ ệ ả ấ ừ ự  
đ i c a các quan h  xã h i khác làm cho xã h i phát tri n. ổ ủ ệ ộ ộ ể

Ch  nghĩa Mác- Lênin ch  rõ nguyên nhân và đ ng l c c a sủ ỉ ộ ự ủ ự 
phát tri n xã h i chính là do s  phát tri n c a s n xu t v t ch t.ể ộ ự ể ủ ả ấ ậ ấ  
S n xu t ra c a c i v t ch t là yêu c u khách quan và phát tri n xãả ấ ủ ả ậ ấ ầ ể  
h i. ộ

1.2. Vai trò c a ph ng th c s n xu tủ ươ ứ ả ấ
Ph ng th c s n xu t là cách th c ti n hành s n xu t v tươ ứ ả ấ ứ ế ả ấ ậ  

ch t trong m t giai đo n nh t đ nh c a l ch s . M i ph ng th cấ ộ ạ ấ ị ủ ị ử ỗ ươ ứ  
s n xu t g m hai m t c u thành là l c l ng s n xu t và quan hả ấ ồ ặ ấ ự ượ ả ấ ệ 
s n xu t. ả ấ

L c l ng s n xu t là m i quan h  gi a con ng i v i gi iự ượ ả ấ ố ệ ữ ườ ớ ớ  
t  nhiên, là trình đ  chinh ph c t  nhiên c a con ng i, là m t tự ộ ụ ự ủ ườ ặ ự 
nhiên c a ph ng th c s n xu t. L c l ng s n xu t bao g m tủ ươ ứ ả ấ ự ượ ả ấ ồ ư 
li u s n xu t và ng i lao đ ng. T  li u s n xu t bao g m đ iệ ả ấ ườ ộ ư ệ ả ấ ồ ố  
t ng lao đ ng và công c  lao đ ng, trong đó công c  lao đ ng làượ ộ ụ ộ ụ ộ  
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y u t  đ ng nh t, luôn đ i m i theo ti n trình phát tri n c a s nế ố ộ ấ ổ ớ ế ể ủ ả  
xu t v t ch t. ấ ậ ấ

Quan h  s n xu t là m i quan h  gi a ng i v i ng i trongệ ả ấ ố ệ ữ ườ ớ ườ  
quá trình s n xu t, là m t xã h i c a ph ng th c s n xu t. Quanả ấ ặ ộ ủ ươ ứ ả ấ  
h  s n xu t bao g m quan h  s  h u c a ng i lao đ ng đ i v iệ ả ấ ồ ệ ở ữ ủ ườ ộ ố ớ  
t  li u s n xu t, quan h  c a h  trong quá trình t  ch c, qu n lýư ệ ả ấ ệ ủ ọ ổ ứ ả  
và phân công lao đ ng; quan h  c a h  trong phân ph i s n ph mộ ệ ủ ọ ố ả ẩ  
lao đ ng. Ba m t đó có quan h  h u c  v i nhau, trong đó quan hộ ặ ệ ữ ơ ớ ệ 
s  h u c a ng i lao đ ng đ i v i t  i u s n xu t là m t quy tở ữ ủ ườ ộ ố ớ ư ệ ả ấ ặ ế  
đ nh các m i quan h  khác. ị ố ệ

Ph ng th c s n xu t quy t đ nh tính ch t c a xã h i. Xã h iươ ứ ả ấ ế ị ấ ủ ộ ộ  
là do nh ng con ng i v i các ho t đ ng c a mình t o ra nh ngữ ườ ớ ạ ộ ủ ạ ư  
con ng i không th  tùy ý l a ch n các ch  đ  xã h i cho mình.ườ ể ự ọ ế ộ ộ  
Nh ng vĩ nhân hay nhà n c, nh ng t  t ng, h c thuy t khoaữ ướ ữ ư ưở ọ ế  
h c không th  áp đ t đ c ch  đ  xã h i. S  ra đ i c a m t chọ ể ặ ượ ế ộ ộ ự ờ ủ ộ ế 
đ  trong l ch s  do y u t  hoàn toàn khách quan là ph ng th cộ ị ử ế ố ươ ứ  
s n xu t quy t đ nh. Ph ng th c s n xu t phong ki n quy t đ nhả ấ ế ị ươ ứ ả ấ ế ế ị  
tính ch t c a xã h i phong ki n. Ph ng th c s n xu t t  b n chấ ủ ộ ế ươ ứ ả ấ ư ả ủ 
nghĩa quy t đ nh tính ch t c a ch  đ  xã h i TBCN…ế ị ấ ủ ế ộ ộ

Ph ng th c s n xu t quy t đ nh t  ch c k t c u c a xã h i.ươ ứ ả ấ ế ị ổ ứ ế ấ ủ ộ  
T  ch c k t c u c a xã h i bao g m các t  ch c kinh t , quanổ ứ ế ấ ủ ộ ồ ổ ứ ế  
đi m t  t ng, giai c p, đ ng phái, nhà n c, thi t ch  xã h i vàể ư ưở ấ ả ướ ế ế ộ  
các t  ch c chính tr  - xã h i khác. T  ch c k t c u y không phổ ứ ị ộ ổ ứ ế ấ ấ ụ 
thu c vào ý mu n ch  quan c a con ng i mà do ph ng th c s nộ ố ủ ủ ườ ươ ứ ả  
xu t quy t đ nh. M i ph ng th c s n xu t khác nhau sinh ra m tấ ế ị ỗ ươ ứ ả ấ ộ  
ki u t  ch c k t c u xã h i khác nhau. ể ổ ứ ế ấ ộ

Ph ng th c s n xu t quy t đ nh s  chuy n hóa c a xã h iươ ứ ả ấ ế ị ự ể ủ ộ  
loài ng i qua các giai đo n l ch s  khác nhau. L ch s  xã h i loàiườ ạ ị ử ị ử ộ  
ng i là l ch s  phát tri n c a s n xu t, th c ch t là s  phát tri nườ ị ử ể ủ ả ấ ự ấ ự ể  
c a các ph ng th c s n xu t. Khi ph ng th c s n xu t cũ m tủ ươ ứ ả ấ ươ ứ ả ấ ấ  
đi, ph ng th c s n xu t m i ra đ i thì ch  đ  xã h i cũ s  m tươ ứ ả ấ ớ ờ ế ộ ộ ẽ ấ  
theo và ch  đ  xã h i m i s  ra đ i. Loài ng i đã tr i qua nămế ộ ộ ớ ẽ ờ ườ ả  
ph ng th c s n xu t, t ng ng v i nó là năm ch  đ  xã h i làươ ứ ả ấ ươ ứ ớ ế ộ ộ  
ch  đ  c ng s n nguyên th y, ch  đ  chi m h u nô l , ch  đế ộ ộ ả ủ ế ộ ế ữ ệ ế ộ 
phong ki n, ch  đ  TBCN và cu i cùng là ch  đ  c ng s n chế ế ộ ố ế ộ ộ ả ủ 
nghĩa (giai đo n th p c a nó là CNXH)ạ ấ ủ

Lý lu n trên cho ta ý nghĩaậ : khi nghiên c u m i hi n t ng xãứ ọ ệ ượ  
h i ph i đi tìm ngu n g c phát sinh t  ph ng th c s n xu t, tộ ả ồ ố ừ ươ ứ ả ấ ừ 
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t t y u kinh t . Nh n th c đúng vai trò c a ph ng th c s n xu tấ ế ế ậ ứ ủ ươ ứ ả ấ  
trong th i kì đ i m i, Đ ng ta đã ch  tr ng phát tri n kinh t  làờ ổ ớ ả ủ ươ ể ế  
nhi m v  tr ng tâm, đ y m nh công nghi p hóa hi n đ i hóa đ tệ ụ ọ ẩ ạ ệ ệ ạ ấ  
n c g n li n v i phát tri n kinh t  tri th c. ướ ắ ề ớ ể ế ứ

2. Nh ng quy lu t c  b n c a s  v n đ ng và phát tri nữ ậ ơ ả ủ ự ậ ộ ể  
xã h i. ộ

2.1. Quy lu t v  s  phù h p c a quan h  s n xu t v iậ ề ự ợ ủ ệ ả ấ ờ  
tính ch t và trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t. ấ ộ ể ủ ự ượ ả ấ

- Tính ch t c a l c l ng s n xu t ấ ủ ự ượ ả ấ
Vi c s  d ng t  li u lao đ ng, ch  y u là công c  lao đ ngệ ử ụ ư ệ ộ ủ ế ụ ộ  

quy t đ nh tính ch t cá nhân hay tính ch t xã h i c a l c l ngế ị ấ ấ ộ ủ ự ượ  
s n xu t.ả ấ  Công c  lao đ ng th  công, ch  c n m t ng i s  d ng nh : cái cày,ụ ộ ủ ỉ ầ ộ ườ ử ụ ư  
cái cu c, con dao…. mà s n xu t đ c thì s n xu t đó có tính ch t cá nhân. N uố ả ấ ượ ả ấ ấ ế  
công c  lao đ ng là nh ng dây chuy n máy móc, c n nhi u ng i lao đ ng, m iụ ộ ữ ề ầ ề ườ ộ ỗ  
ng i làm trong m t b  ph n hay trong m t công đo n c a s n ph m thì l cườ ộ ộ ậ ộ ạ ủ ả ẩ ự  
l ng s n xu t đó có tính ch t xã h i. ượ ả ấ ấ ộ

Trình đ  c a l c l ng s n xu t là trình đ  phát tri n khoaộ ủ ự ượ ả ấ ộ ể  
h c và công ngh , công c  lao đ ng, phân công lao đ ng và ng iọ ệ ụ ộ ộ ườ  
lao đ ng. Ngoài y u t  con ng i là quy t đ nh nh t thì trình độ ế ố ườ ế ị ấ ộ 
c a công c  lao đ ng, trình đ  chuyên môn hóa s n xu t là tiêu chíủ ụ ộ ộ ả ấ  
đánh giá s  phát tri n c a l c l ng s n xu t. Ví d : Có trình đự ể ủ ự ượ ả ấ ụ ộ 
l c  l ng s n xu t th  công, l c l ng s n xu t  c  khí và tự ượ ả ấ ủ ự ượ ả ấ ơ ự 
đ ng hóa…ộ

- L c l ng s n xu t quy t đ nh quan h  s n xu t ự ượ ả ấ ế ị ệ ả ấ
Trong m i ph ng th c s n xu t, l c l ng s n xu t và quanỗ ươ ứ ả ấ ự ượ ả ấ  

h  s n xu t g n bó h u c  v i nhau. L c l ng s n xu t là n iệ ả ấ ắ ữ ơ ớ ự ượ ả ấ ộ  
dung v t ch t, quan h  s n xu t là hình th c xã h i c a ph ngậ ấ ệ ả ấ ứ ộ ủ ươ  
th c s n xu t. ứ ả ấ M i quan h  gi a l c l ng s n xu t và quan h  s n xu t làố ệ ữ ự ượ ả ấ ệ ả ấ  
m i quan h  n i dung và hình th c c a quá trình s n xu t. ố ệ ộ ứ ủ ả ấ

L c l ng s n xu t quy t đ nh quan h  s n xu t: ự ượ ả ấ ế ị ệ ả ấ
- L c l ng s n xu t nh  th  nào v  tính ch t và trình đ  thìự ượ ả ấ ư ế ề ấ ộ  

quan h  s n xu t  ph i  phù h p nh  th  y.  Trình đ  c a l cệ ả ấ ả ợ ư ế ấ ộ ủ ự  
l ng s n xu t th  công, v i công c  thô s  có tính ch t cá nhânượ ả ấ ủ ớ ụ ơ ấ  
thì phù h p v i nó là quan h  s n xu t cá nhân. ợ ớ ệ ả ấ

- Khi l c l ng s n xu t thay đ i tính ch t  và trình đ  thìự ượ ả ấ ổ ấ ộ  
quan h  s n xu t cũng thay đ i theo. Do con ng i luôn tích lũyệ ả ấ ổ ườ  
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sáng ki n và kinh nghi m, luôn c i ti n công c  và ph ng th cế ệ ả ế ụ ươ ứ  
s n xu t nên l c l ng s n xu t luôn phát tri n.ả ấ ự ượ ả ấ ể  Ngày nay khoa h c vàọ  
công ngh  phát tri n đã tr  thành l c l ng s n xu t tr c ti p. L c l ng s nệ ể ở ự ượ ả ấ ự ế ự ượ ả  
xu t phát tri n đ n m c đ  nào đó mà quan h  s n xu t cũ không còn phù h pấ ể ế ứ ộ ệ ả ấ ợ  
n a nó s  c n tr  l c l ng s n xu t. ữ ẽ ả ở ự ượ ả ấ

Khi l c l ng s n xu t cũ m t đi, l c l ng s n xu t m i raự ượ ả ấ ấ ự ượ ả ấ ớ  
đ i thì quan h  s n xu t cũ cũng m t đi, quan h  s n xu t m iờ ệ ả ấ ấ ệ ả ấ ớ  
đ c xây d ng. L c l ng s n xu t v n đ ng, phát tri n đ n m tượ ự ự ượ ả ấ ậ ộ ể ế ộ  
trình đ  nh t đ nh s  mâu thu n v i quan h  s n xu t. Mâu thu nộ ấ ị ẽ ẫ ớ ệ ả ấ ẫ  
này ngày càng gay g t đòi h i phá v  quan h  s n xu t cũ, thi tắ ỏ ỡ ệ ả ấ ế  
l p quan h  s n xu t m i, m  đ ng cho l c l ng s n xu t phátậ ệ ả ấ ớ ở ườ ự ượ ả ấ  
tri n. ể

- Quan h  s n xu t tác đ ng tr  l i l c l ng s n xu t. ệ ả ấ ộ ở ạ ự ượ ả ấ
N u quan h  s n xu t phù h p v i tính ch t và trình đ  c aế ệ ả ấ ợ ớ ấ ộ ủ  

l c l ng s n xu t thì nó thúc đ y l c l ng s n xu t phát tri n.ự ượ ả ấ ẩ ự ượ ả ấ ể  
Quan h  s n xu t không phù h p thì nó kìm hãm, th m chí phá vệ ả ấ ợ ậ ỡ 
l c l ng s n xu t. ự ượ ả ấ

Quan h  s n xu t là phù h p v i tính ch t và trình đ  c a l cệ ả ấ ợ ớ ấ ộ ủ ự  
l ng s n xu t khi nó t o ra nh ng ti n đ , nh ng đi u ki n choượ ả ấ ạ ữ ề ề ữ ề ệ  
các y u t  c a l c l ng s n xu t (ng i lao đ ng, công c , đ iế ố ủ ự ượ ả ấ ườ ộ ụ ố  
t ng lao đ ng) k t h p v i nhau m t cách hài hòa đ  s n xu tượ ộ ế ợ ớ ộ ể ả ấ  
phát tri n và đ a l i năng xu t lao đ ng cao. ể ư ạ ấ ộ

S  phù h p c a quan h  s n xu t  v i l c l ng s n xu tự ợ ủ ệ ả ấ ớ ự ượ ả ấ  
không ph i ch  th c hi n m t l n là xong mà ph i là quá trình. M iả ỉ ự ệ ộ ầ ả ỗ  
khi s  phù h p quan h  s n xu t và l c l ng s n xu t b  phá vự ợ ệ ả ấ ự ượ ả ấ ị ỡ 
là m i l n đi u ch nh, thay b ng s  phù h p khác cao h n. ỗ ầ ề ỉ ằ ự ợ ơ

Ý nghĩa c a lí lu n này là  đâu có đ i t ng lao đ ng thì  đóủ ậ ở ố ượ ộ ở  
c n có ng i lao đ ng và công c  lao đ ng ph i t ng ng v iầ ườ ộ ụ ộ ả ươ ứ ớ  
trình đ , kĩ năng c a ng i lao đ ng. ộ ủ ườ ộ

V n d ng quy lu t nàyậ ụ ậ , trong quá trình đ i m i, Đ ng và Nhàổ ớ ả  
n c ta ch  tr ng:ướ ủ ươ
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- Phát tri n l c l ng s n xu t, đ y m nh công nghi p hoá,ể ự ượ ả ấ ẩ ạ ệ  
hi n đ i hoá đ t n c g n v i phát tri n kinh t  tri th c, b o vệ ạ ấ ướ ắ ớ ể ế ứ ả ệ 
tài nguyên, môi tr ng. ườ

- Xây d ng quan h  s n xu t phù h p, phát tri n n n kinh tự ệ ả ấ ợ ể ề ế 
th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa v i nhi u hình th c sị ườ ị ướ ộ ủ ớ ề ứ ở 
h u, nhi u thành ph n kinh t , hình th c t  ch c kinh doanh vàữ ề ầ ế ứ ổ ứ  
hình th c phân ph i. ứ ố

M t trong tám đ c tr ng c a CNXH  n c ta là “ộ ặ ư ủ ở ướ có n n kinhề  
t  phát tri n cao d a trên l c l ng s n xu t hi n đ i và quan hế ể ự ự ượ ả ấ ệ ạ ệ  
s n xu t ti n b  phù h pả ấ ế ộ ợ ”8. 

2.2. Quy lu t v  m i quan h  bi n ch ng gi a c  s  hậ ề ố ệ ệ ứ ữ ơ ở ạ 
t ng và ki n trúc th ng t ngầ ế ượ ầ

2.1.1. Khái ni m v  c  s  h  t ng và ki n trúc th ngệ ề ơ ở ạ ầ ế ượ  
t ng ầ

C  s  h  t ng là toàn b  nh ng quan h  s n xu t h p thànhơ ở ạ ầ ộ ữ ệ ả ấ ợ  
c  c u kinh t  c a m t hình thái kinh t -xã h i nh t đ nh, baoơ ấ ế ủ ộ ế ộ ấ ị  
g m quan h  s n xu t th ng tr , quan h  s n xu t còn l i c a hìnhồ ệ ả ấ ố ị ệ ả ấ ạ ủ  
thái kinh t -xã h i tr c và quan h  s n xu t c a hình thái kinh t -ế ộ ướ ệ ả ấ ủ ế
xã h i t ng lai. Trong ba lo i quan h  s n xu t đó thì quan hộ ươ ạ ệ ả ấ ệ 
s n xu t th ng tr  là ch  đ o và chi ph i các quan h  s n xu tả ấ ố ị ủ ạ ố ệ ả ấ  
khác và là đ c tr ng c a c  s  h  t ng đó. C  s  h  t ng có tínhặ ư ủ ơ ở ạ ầ ơ ở ạ ầ  
giai c p. ấ

Ki n trúc th ng t ng là toàn b  nh ng quan đi m t  t ngế ượ ầ ộ ữ ể ư ưở  
chính tr , pháp quy n, đ o đ c, ngh  thu t, tôn giáo, tri t h c…vàị ề ạ ứ ệ ậ ế ọ  
nh ng thi t ch  t ng ng nh  nhà n c, đ ng phái, giáo h i, cácữ ế ế ươ ứ ư ướ ả ộ  
t  ch c qu n chúng…., đ c hình thành trên c  s  h  t ng nh tổ ứ ầ ượ ơ ở ạ ầ ấ  
đ nh và ph n ánh c  s  h  t ng đó. ị ả ơ ở ạ ầ

M i b  ph n c a ki n trúc th ng t ng cùng n y sinh t  cỗ ộ ậ ủ ế ượ ầ ả ừ ơ 
s  h  t ng có đ c tr ng, quy lu t v n đ ng và m i liên h  riêngở ạ ầ ặ ư ậ ậ ộ ố ệ  
v i c  s  h  t ng và gi a chúng có s  liên h  tác đ ng l n nhau.ớ ơ ở ạ ầ ữ ự ệ ộ ẫ  
Trong các b  ph n c a ki n trúc th ng t ng thì nhà n c là bộ ậ ủ ế ượ ầ ướ ộ 

8 Văn ki n đ i h i …XI, Sđd. Trg. 70.   ệ ạ ộ
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ph n có quy n l c m nh nh t, nh  nó mà giai c p th ng tr  có thậ ề ự ạ ấ ờ ấ ố ị ể 
áp đ t t  t ng th ng tr  c a giai c p mình cho toàn xã h i. Trongặ ư ưở ố ị ủ ấ ộ  
xã h i có giai c p đ i kháng thì ki n trúc th ng t ng cũng có tínhộ ấ ố ế ượ ầ  
ch t đ i kháng. ấ ố

2.2.2. C  s  h  t ng quy t đ nh ki n trúc th ng t ngơ ở ạ ầ ế ị ế ượ ầ
C  s  h  t ng quy t đ nh ki n trúc th ng t ng th  hi n:ơ ở ạ ầ ế ị ế ượ ầ ể ệ
- C  s  h  t ng nh  th  nào thì ki n trúc th ng t ng xâyơ ở ạ ầ ư ế ế ượ ầ  

d ng trên đó ph i nh  th  y. Quan h  s n xu t nào th ng tr  thìự ả ư ế ấ ệ ả ấ ố ị  
s  t o ra m t ki n trúc th ng t ng chính tr  t ng ng v i quanẽ ạ ộ ế ượ ầ ị ươ ứ ớ  
h  s n xu t đó; giai c p nào th ng tr  v  kinh t  thì giai c p đóệ ả ấ ấ ố ị ề ế ấ  
th ng tr  v  t  t ng; mâu thu n kinh t  quy t đ nh mâu thu n tố ị ề ư ưở ẫ ế ế ị ẫ ư 
t ng. ưở

- Khi c  s  h  t ng bi n đ i đòi h i ki n trúc th ng t ngơ ở ạ ầ ế ổ ỏ ế ượ ầ  
cũng bi n đ i theo. Nh ng bi n đ i c  s  h  t ng s m mu n cũngế ổ ữ ế ổ ơ ở ạ ầ ớ ộ  
d n t i s  bi n đ i ki n trúc th ng t ng. Khi c  s  h  t ng ẫ ớ ự ế ổ ế ượ ầ ơ ở ạ ầ ở 
giai đo n đ  qu c ch  nghĩa thì nhà n c dân ch  t  s n chuy nạ ế ố ủ ướ ủ ư ả ể  
thành nhà n c đ c quy n; các quan đi m chính tr , tri t h c, đ oướ ộ ề ể ị ế ọ ạ  
đ c, ngh  thu t…có xu h ng ph c v  ch  nghĩa đ  qu c. ứ ệ ậ ướ ụ ụ ủ ế ố

- Khi c  s  h  t ng cũ m t đi, c  s  h  t ng m i ra đ i thìơ ở ạ ầ ấ ơ ở ạ ầ ớ ờ  
s m mu n  ki n  trúc  th ng t ng cũ  cũng m t  đi  và  ki n  trúcớ ộ ế ượ ầ ấ ế  
th ng t ng m i ra đ i. Ki n trúc th ng t ng là lĩnh v c ý th cượ ầ ớ ờ ế ượ ầ ự ứ  
xã h i nó có tính ch t đ c l p t ng đ i. Khi c  s  h  t ng nào đóộ ấ ộ ậ ươ ố ơ ở ạ ầ  
m t  đi,  nh ng các  b  ph n  c a  ki n  trúc  th ng t ng  m t  điấ ư ộ ậ ủ ế ượ ầ ấ  
không đ u,  có  b  ph n v n  t n  t i,  th m chí  nó còn đ c sề ộ ậ ẫ ồ ạ ậ ượ ử 
d ng. ụ

2.2.3. Ki n trúc th ng t ng tác đ ng tr  l i  c  s  hế ượ ầ ộ ở ạ ơ ở ạ 
t ng ầ

Ki n trúc th ng t ng ra đ i trên c  s  h  t ng, do c  s  hế ượ ầ ờ ơ ở ạ ầ ơ ở ạ 
t ng quy t đ nh nh ng nó có tính đ c l p t ng đ i,  có s  tácầ ế ị ư ộ ậ ươ ố ự  
đ ng tr  l i c  s  h  t ng. Ki n trúc th ng t ng b o v  c  sộ ở ạ ơ ở ạ ầ ế ượ ầ ả ệ ơ ở 
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h  t ng đã sinh ra nó. Ki n trúc th ng t ng tiên ti n khi nó b oạ ầ ế ượ ầ ế ả  
v  m t c  s  h  t ng ti n b  và ng c l i. Ki n trúc th ng t ngệ ộ ơ ở ạ ầ ế ộ ượ ạ ế ượ ầ  
tiên ti n thì nó tác đ ng thúc đ y c  s  h  t ng phát tri n. Ng cế ộ ẩ ơ ở ạ ầ ể ượ  
l i, n u ki n trúc h  t ng b o th , l c h u s  tác đ ng kìm hãmạ ế ế ạ ầ ả ủ ạ ậ ẽ ộ  
s  phát tri n c  s  h  t ng. Nh ng s  kìm hãm đó ch  là nh t th i,ự ể ơ ở ạ ầ ư ự ỉ ấ ờ  
s m mu n cũng t t y u thay th  b ng ki n trúc th ng t ng m i. ớ ộ ấ ế ế ằ ế ượ ầ ớ

M i b  ph n c a ki n trúc th ng t ng tác đ ng tr  l i c  sỗ ộ ậ ủ ế ượ ầ ộ ở ạ ơ ở 
h  t ng theo hình th c và m c đ  khác nhau, trong đó nhà n c cóạ ầ ứ ứ ộ ướ  
vai trò quan tr ng và có hi u l c m nh nh t. M i giai c p th ng trọ ệ ự ạ ấ ọ ấ ố ị 
đ u xây d ng nhà n c c a mình th c s  tr  thành m t công cề ự ướ ủ ự ự ở ộ ụ 
quy n l c hi u qu  đ  th ng tr  xã h i. ề ự ệ ả ể ố ị ộ

V n d ng sáng t o quy lu t  nàyậ ụ ạ ậ ,  Đ ng ta ch  tr ng,  xâyả ủ ươ  
d ng và phát tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa,ự ể ế ị ườ ị ướ ộ ủ  
t c là xây d ng c  s  h  t ng v i nhi u ki u quan h  s n xu tứ ự ơ ở ạ ầ ớ ề ể ệ ả ấ  
v a c nh tranh, v a h p tác cùng phát tri n theo đ nh h ng xã h iừ ạ ừ ợ ể ị ướ ộ  
ch  nghĩa. Đ ng lãnh đ o phát huy s c m nh đoàn k t dân t c,ủ ả ạ ứ ạ ế ộ  
xây d ng h  th ng chính tr  xã h i ch  nghĩa v ng m nh, t o ti nự ệ ố ị ộ ủ ữ ạ ạ ề  
đ  “đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n cề ẩ ạ ệ ệ ạ ấ ướ  g n v iắ ớ  
phát tri n kinh t  tri th c, b o v  tài nguyên, môi tr ng”ể ế ứ ả ệ ườ 9.

II. Đ u tranh giai c p, nhà n c và dân t c, gia đình và xãấ ấ ướ ộ  
h iộ

1. Giai c p và đ u tranh giai c p ấ ấ ấ
1.1. Khái ni m giai c p ệ ấ
V.Lênin đ nh nghĩa giai c p:  ị ấ “Ng i  ta g i  là giai  c p,  nh ng t pườ ọ ấ ữ ậ  

đoàn ng i to l n g m nh ng ng i khác nhau v  đ a v  c a h  trong m t hườ ớ ồ ữ ườ ề ị ị ủ ọ ộ ệ  
th ng s n xu t  xã h i  nh t  đ nh trong l ch s , khác nhau v  quan h  c a hố ả ấ ộ ấ ị ị ử ề ệ ủ ọ  
(th ng th ng thì nh ng quan h  này đ c pháp lu t quy đ nh và th a nh n)ườ ườ ữ ệ ượ ậ ị ừ ậ  
đ i v i nhũng t  li u s n xu t, v  vai trò c a h  trong t  ch c lao đ ng xã h i vàố ớ ư ệ ả ấ ề ủ ọ ổ ứ ộ ộ  
nh  v y là khác nhau v  cách th c h ng th  c a c i v t ch t ít hay nhi u màư ậ ề ứ ưở ụ ủ ả ậ ấ ề  
h  đ c h ng.ọ ượ ưở  Giai c p là nh ng t p đoàn ng i mà t p đoàn nàyấ ữ ậ ườ ậ  
thì có th  chi m đo t lao đ ng c a t p đoàn khác do ch  các t pể ế ạ ộ ủ ậ ỗ ậ  
đoàn có đ a v  khác nhau trong m t ch  đ  kinh t -xã h i nh tị ị ộ ế ộ ế ộ ấ  
đ nh”.ị  

T  đ nh nghĩa có th  nêu ra ừ ị ể b n đ c tr ng c a giai c pố ặ ư ủ ấ : giai 
c p là nh ng t p đoàn ng i có đ a v  khác nhau trong h  th ngấ ữ ậ ườ ị ị ệ ố  
s n xu t; h  có m i quan h  khác nhau đ i v i t  li u s n xu t;ả ấ ọ ố ệ ố ớ ư ệ ả ấ  

9 Văn ki n đ i h i …XI, Sđd. Trg. 72.ệ ạ ộ  
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có vai trò khác nhau trong t  ch c lao đ ng xã h i; có s  khác nhauổ ứ ộ ộ ự  
v  ph ng th c và quy mô thu nh p c a c i xã h i. ề ươ ứ ậ ủ ả ộ

B n đ c tr ng đó có m i quan h  m t thi t v i nhau, trong đóố ặ ư ố ệ ậ ế ớ  
đ c tr ng v  s  h u t  li u s n xu t là quy t đ nh nh t. ặ ư ề ở ữ ư ệ ả ấ ế ị ấ

Giá tr  lý lu n và th c ti n c a đ nh nghĩaị ậ ự ễ ủ ị : Đ nh nghĩa nói rõị  
ngu n phát sinh giai c p và là c  s  đ  xác đ nh k t c u giai c pồ ấ ơ ở ể ị ế ấ ấ  
trong m t hình thái kinh t  xã h i nh t đ nh. ộ ế ộ ấ ị

M i hình thái kinh t -xã h i có m t  ỗ ế ộ ộ k t  c u giai c pế ấ ấ  khác 
nhau:

- Giai c p c  b n là nh ng giai c p g n v i ph ng th c s nấ ơ ả ữ ấ ắ ớ ươ ứ ả  
xu t th ng tr . ấ ố ị

- Giai c p không c  b n là nh ng giai c p g n v i ph ngấ ơ ả ữ ấ ắ ớ ươ  
th c s n xu t không ph i là th ng tr  mà là còn l i c a xã h i cũứ ả ấ ả ố ị ạ ủ ộ  
ho c m i là ph ng th c s n xu t m m m ng c a xã h i t ngặ ớ ươ ứ ả ấ ầ ố ủ ộ ươ  
lai. 

Ngoài ra, trong xã h i còn có đ i ngũ tri th c, ti u t  s n, ti uộ ộ ứ ể ư ả ể  
th ng, ti u ch …trí th c không là giai c p đ c l p là m t t ngươ ể ủ ứ ấ ộ ậ ộ ầ  
l p xã h i đ c bi t đ c hình thành t  nhi u giai c p. Đ i ngũ tríớ ộ ặ ệ ượ ừ ề ấ ộ  
th c có vai trò r t quan tr ng  m i th i đ i. ứ ấ ọ ở ọ ờ ạ

Hi n nay, đ t n c ta có nhi u thành ph n kinh t , giai c p,ệ ấ ướ ề ầ ế ấ  
t ng l p xã h i khác nhau. M i quan h  gi a các giai c p, các t ngầ ớ ộ ố ệ ữ ấ ầ  
l p xã h i là quan h  đoàn k t và h p tác lâu dài trong n i b  nhânớ ộ ệ ế ợ ộ ộ  
dân vì m c tiêu chung đ c l p dân t c, dân giàu, n c m nh, dânụ ộ ậ ộ ướ ạ  
ch , công b ng, văn minh.ủ ằ

1.2. Đ u tranh giai c p ấ ấ
V.I.Lênin đ nh nghĩa:  ị “đ u tranh giai c p là đ u tranh c aấ ấ ấ ủ  

m t b  ph n nhân dân này ch ng m t b  ph n khác, cu c đ uộ ộ ậ ố ộ ộ ậ ộ ấ  
tranh c a qu n chúng b  t c h t quy n, b  áp b c và lao đ ngủ ầ ị ướ ế ề ị ứ ộ  
ch ng b n có đ c quy n, đ c l i, b n áp b c và ăn bám, cu c đ uố ọ ặ ề ặ ợ ọ ứ ộ ấ  
tranh c a nh ng ng i công nhân làm thuê hay nh ng ng i vôủ ữ ườ ữ ườ  
s n ch ng nh ng ng i h u s n hay giai c p t  s n”ả ố ữ ườ ữ ả ấ ư ả

Đ u tranh giai c p th c ch t là đ u tranh gi a nh ng t p đoànấ ấ ự ấ ấ ữ ữ ậ  
ng i  có l i  ích căn b n đ i  l p  v i  nhau không th  đi u hòaườ ợ ả ố ậ ớ ể ề  
đ c. Nh ng đ u tranh v  l i ích không c  b n gi a các b  ph nượ ữ ấ ề ợ ơ ả ữ ộ ậ  
trong m t giai c p, gi a cá nhân này v i cá nhân khác trong xã h iộ ấ ữ ớ ộ  
không ph i là đ u tranh giai c p. ả ấ ấ
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Đ u tranh giai c p là đ ng l c phát tri n c a xã h i có giaiấ ấ ộ ự ể ủ ộ  
c p đ i kháng vì nó gi i quy t mâu thu n giai c p trong xã h i, làấ ố ả ế ẫ ấ ộ  
bi u hi n v  m t xã h i c a mâu thu n gi a l c l ng s n xu tể ệ ề ặ ộ ủ ẫ ữ ự ượ ả ấ  
và quan h  s n xu t. Cách m ng xã h i là t t y u đ  gi i quy tệ ả ấ ạ ộ ấ ế ể ả ế  
mâu thu n c  b n gi a các giai c p có l i ích c  b n đ i l p nhau.ẫ ơ ả ữ ấ ợ ơ ả ố ậ  

Đ u tranh giai c p có th  di n ra khi ch a có cách m ng xãấ ấ ể ễ ư ạ  
h i. Nó cũng bao g m c  liên minh gi a nh ng giai c p có l i íchộ ồ ả ữ ữ ấ ợ  
c  b n ít nhi u gi ng nhau ho c gi ng nhau  m t m t nào đó vơ ả ề ố ặ ố ở ộ ặ ề 
l i ích trong cu c đ u tranh ch ng giai c p đ i l p. ợ ộ ấ ố ấ ố ậ

Đ u tranh chính tr  là hình th c cao c a đ u tranh giai c p.ấ ị ứ ủ ấ ấ  
Trong xã h i t  b n, đ u tranh giai c p c a giai c p vô s n di n raộ ư ả ấ ấ ủ ấ ả ễ  
ngay t  khi nó m i ra đ i và phát tri n t  th p đ n cao, t  t  phátừ ớ ờ ể ừ ấ ế ừ ự  
đ n t  giác đ n m c tiêu giành chính quy n. Đ  th c hi n đ cế ự ế ụ ề ể ự ệ ượ  
m c tiêu này, giai c p công nhân c n ph i có Đ ng lãnh đ o và cóụ ấ ầ ả ả ạ  
kh i đoàn k t liên minh công nông v ng ch c. ố ế ữ ắ

Khi giai c p vô s n đã giành chính quy n, lãnh đ o quá đ  lênấ ả ề ạ ộ  
CNXH, đ u tranh giai c p v n còn ti p t cấ ấ ẫ ế ụ  trong đi u ki n m i,ề ệ ớ  
v i nh ng hình th c m i vì:ớ ữ ứ ớ

- Giai c p th ng tr  tuy b  đánh đ  nh ng chúng còn c  sấ ố ị ị ổ ư ơ ở 
trong n c và có m i quan h  qu c t  luôn tìm m i cách ch ngướ ố ệ ố ế ọ ố  
đ i hòng l y l i đ a v  đã m t. ố ấ ạ ị ị ấ

- M t khác, trong xã h i m i v n t n t i nh ng c  s  cũ n yặ ộ ớ ẫ ồ ạ ữ ơ ở ả  
sinh đ i kháng giai c p là nh ng tâm lý, t p quán b o th , l c h uố ấ ữ ậ ả ủ ạ ậ  
c a xã h i cũ.ủ ộ

- B n đ  qu c và các th  l c thù đ ch bên ngoài v n luôn tìnọ ế ố ế ự ị ẫ  
m i cách can thi p v i b n ph n đ ng trong n c. ọ ệ ớ ọ ả ộ ướ

Đi u ki n m iề ệ ớ  c a đ u tranh giai c p là giai c p công nhân đãủ ấ ấ ấ  
là giai c p gi  chính quy n và dùng chính quy n làm công c  tấ ữ ề ề ụ ổ 
ch c, xây d ng CNXH. ứ ự
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Hình th c đ u tranhứ ấ  là có đ  máu và không đ  máu, có b oổ ổ ạ  
l c và hòa bình, b ng quân s  và kinh t , b ng giáo d c và hànhự ằ ự ế ằ ụ  
chính di n ra trên t t c  các lĩnh v c. ễ ấ ả ự

Trong th i kì quá đ  c a n c ta hi n nay c  c u, n i dung, vờ ộ ủ ướ ệ ơ ấ ộ ị 
trí c a các giai c p trong xã h i ta đã thay đ i v i nhi u hình th củ ấ ộ ổ ớ ề ứ  
s  h u v  t  li u s n xu tở ữ ề ư ệ ả ấ 10 nhi u thành ph n giai c p, t ng l pề ầ ấ ầ ớ  
xã h i khác nhau. M i quan h  gi a các giai c p, các t ng l p xãộ ố ệ ữ ấ ầ ớ  
h i là quan h  h p tác và đ u tranh trong n i b  nhân dân, đoànộ ệ ợ ấ ộ ộ  
k t và h p tác lâu dài trong s  nghi p xây d ng và b o v  t  qu cế ợ ự ệ ự ả ệ ổ ố  
d i s  lãnh đ o c a Đ ng. L i ích giai c p công nhân th ng nh tướ ự ạ ủ ả ợ ấ ố ấ  
v i l i ích c a toàn dân t c v i m c tiêu chung là đ c l p dân t cớ ợ ủ ộ ớ ụ ộ ậ ộ  
g n li n v i CNXH, dân giàu, n c m nh, dân ch , công b ng,ắ ề ớ ướ ạ ủ ằ  
văn minh. 

N i dung ch  y u c a đ u tranh giai c p hi n nay là th cộ ủ ế ủ ấ ấ ệ ự  
hi n th ng l i s  nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa theo đ nhệ ắ ợ ự ệ ệ ệ ạ ị  
h ng xã h i ch  nghĩa; th c hi n công b ng xã h i, ch ng ápướ ộ ủ ự ệ ằ ộ ố  
b c, b t công; đ u tranh ngăn ch n và kh c ph c nh ng t  t ngứ ấ ấ ặ ắ ụ ữ ư ưở  
và hành đ ng tiêu c c, sai trái; đ u tranh làm th t b i m i âm m uộ ự ấ ấ ạ ọ ư  
và hành đ ng c a th  l c thù đ ch; th c hi n th ng l i s  nghi pộ ủ ế ự ị ự ệ ắ ợ ự ệ  
xây d ng, b o v  t  qu c. ự ả ệ ổ ố

2. Nhà n c và dân t cướ ộ
2.1. B n ch t, đ c tr ng và ch c năng c a nhà n c ả ấ ặ ư ứ ủ ướ
Nhà n c là m t ph m trù l ch s . Nhà n c ra đ i khi xã h iướ ộ ạ ị ử ướ ờ ộ  

có s  phân chia giai c p, mâu thu n giai c p. Khi cu c đ u tranhự ấ ẫ ấ ộ ấ  
giai c p không th  đi u hòa đ c, giai c p th ng tr  t t y u tấ ể ề ượ ấ ố ị ấ ế ổ 
ch c ra nhà n c đ  b o v  l i ích c a mình. Trong l ch s  đã cóứ ướ ể ả ệ ợ ủ ị ử  
các ki u nhà n c ch  nô, nhà n c phong ki n, nhà n c t  s nể ướ ủ ướ ế ướ ư ả  
và nhà n c vô s n. ướ ả

Nhà n c là b  ph n c  b n nh t c a ki n trúc th ng t ng,ướ ộ ậ ơ ả ấ ủ ế ượ ầ  
c a h  th ng chính tr  bao g m b  máy hành chính, quân đ i, nhàủ ệ ố ị ồ ộ ộ  

10 “Kinh t  nhà n c gi  vai trò ch  đ o. Kinh t  t p th  không ng ng đ cế ướ ữ ủ ạ ế ậ ể ừ ượ  
c ng c  và phát tri nủ ố ể …. Kinh t  t  nhân là m t trong nh ng đ ng l c c a n nế ư ộ ữ ộ ự ủ ề  
kinh t . Kinh t  có v n đ u t  n c ngoài đ c khuy n khích phát tri nế ế ố ầ ư ướ ượ ế ể ”C ngươ  
lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên CNXHự ấ ướ ờ ộ  (b  sung, phát tri n năm 2011)ổ ể
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tù, c nh sát do giai c p th ng tr  t  ch c ra đ  th c hi n quy n l cả ấ ố ị ổ ứ ể ự ệ ề ự  
chính tr  và l i ích kinh t  c a giai c p mình. Nhà n c mang b nị ợ ế ủ ấ ướ ả  
ch t c a giai c p th ng tr . ấ ủ ấ ố ị

Nhà n c nào cũng có ba đ c tr ng c  b n là phân chia dân cướ ặ ư ơ ả ư 
theo lãnh th  c  trú và áp d ng quy n l c c a mình đ n m i côngổ ư ụ ề ự ủ ế ọ  
dân; thi t l p quy n l c công c ng nh : quân đ i, c nh sát, tòaế ậ ề ự ộ ư ộ ả  
án…, đ  bu c toàn xã h i ph i ph c tùng; đ t ra ch  đ  thu  b tể ộ ộ ả ụ ặ ế ộ ế ắ  
bu c đ  tr  l ng cho b  máy c a mình. ộ ể ả ươ ộ ủ

Nhà n c có hai  ch c năng chính là  đ i  n i  và  đ i  ngo i.ướ ứ ố ộ ố ạ  
Ch c năng đ i n i là s  d ng b  máy nhà n c đ  duy trì tr t tứ ố ộ ử ụ ộ ướ ể ậ ự 
xã h i trên m i lĩnh v c và tr n áp các l c l ng ph n kháng, b oộ ọ ự ấ ự ượ ả ả  
v  l i ích c a mình. Ch c năng đ i ngo i là gi i quy t các m iệ ợ ủ ứ ố ạ ả ế ố  
quan h  v i các qu c gia khác nh m th c hi n nhi m v  đ i n i. ệ ớ ố ằ ự ệ ệ ụ ố ộ

Nhà n c xã h i ch  nghĩa là nhà n c ki u m i, là nhà n cướ ộ ủ ướ ể ớ ướ  
c a đa s  nhân dân, mang b n ch t c a giai c p công nhân, đ iủ ố ả ấ ủ ấ ạ  
di n cho l i ích c a nhân dân lao đ ng. Nhà n c này do Đ ngệ ợ ủ ộ ướ ả  
C ng s n t  ch c và lãnh đ o d a trên kh i liên minh công nông,ộ ả ổ ứ ạ ự ố  
th c hi n ch c năng v a t  ch c xây d ng xã h i m i; v a ti nự ệ ứ ừ ổ ứ ự ộ ớ ừ ế  
hành tr n áp b ng b o l c tr n áp đ i v i các l c l ng ch ngấ ằ ạ ự ấ ố ớ ự ượ ố  
đ i. ố

V n d ngậ ụ  sáng t o nguyên lý này, Đ ng ta xác đ nh Nhà n cạ ả ị ướ  
C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam là công c  ch  y u đ  th cộ ộ ủ ệ ụ ủ ế ể ự  
hi n quy n làm ch  c a nhân dân, là “ệ ề ủ ủ Nhà n c pháp quy n xãướ ề  
h i ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. T t cộ ủ ủ ấ ả  
quy n l c Nhà n c thu c v  nhân dân mà n n t ng là liên minhề ự ướ ộ ề ề ả  
gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dân và đ i ngũ trí th c,ữ ấ ớ ấ ộ ứ  
do Đ ng C ng s n Vi t Nam lãnh đ o. Quy n l c Nhà n c làả ộ ả ệ ạ ề ự ướ  
th ng nh t; có s  phân công, ph i h p và ki m soát gi a các cố ấ ự ố ợ ể ữ ơ  
quan trong vi c th c hi n các quy n l p pháp, hành pháp, t  pháp.ệ ự ệ ề ậ ư  
Nhà n c ban hành pháp lu t; t  ch c, qu n lý xã h i b ng phápướ ậ ổ ứ ả ộ ằ  
lu t và không ng ng tăng c ng pháp ch  xã h i ch  nghĩaậ ừ ườ ế ộ ủ ”11. 
M i c  quan, t  ch c, cán b , công ch c, m i công dân có nghĩaọ ơ ổ ứ ộ ứ ọ  
v  ch p hành Hi n pháp và pháp lu t. ụ ấ ế ậ

11 Văn ki n đ i h i …XIệ ạ ộ , Sđd. Trg. 85. 
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2.2. Dân t c, tính giai c p c a v n đ  dân t c và dân t cộ ấ ủ ấ ề ộ ộ  
Vi t Nam ệ

Dân t c là c ng đ ng ng i hình thành trong quá trình l ch sộ ộ ồ ườ ị ử 
v i nh ng đ c tr ng c  b n là cùng chung s ng trên m t lãnh th ,ớ ữ ặ ư ơ ả ố ộ ổ  
có chung c  s  kinh t , chung ngôn ng  và n n văn hóa, tâm lý,ơ ở ế ữ ề  
tính cách.  Các đ c tr ng đó có quan h  ch t  ch ,  trong đó đ cặ ư ệ ặ ẽ ặ  
tr ng chung c  s  kinh t  là quan tr ng nh t. Đ c tr ng chung n nư ơ ở ế ọ ấ ặ ư ề  
văn hóa t o nên b n s c dân t c rõ r t nh t. ạ ả ắ ộ ệ ấ

Xã h i loài ng i khi m i ra đ i s ng trong nh ng c ng đ ngộ ườ ớ ờ ố ữ ộ ồ  
th  t c, b  l c, b  t c…Đ n m t giai đo n nh t đ nh thì dân t cị ộ ộ ạ ộ ộ ế ộ ạ ấ ị ộ  
m i ra đ i. Các dân t c ra đ i  các th i đi m khác nhau trên thớ ờ ộ ờ ở ờ ể ế 
gi i. V n đ  dân t c và giai c p luôn có m i quan h  h u c  v iớ ấ ề ộ ấ ố ệ ữ ơ ớ  
nhau. Trong th i kì ch  nghĩa đ  qu c, giai c p t  s n t  ch cờ ủ ế ố ấ ư ả ổ ứ  
xâm l c, đàn áp các dân t c thu c đ a nên đã tr  nên ph n đ ng.ượ ộ ộ ị ở ả ộ  
Trong đi u ki n đó, giai c p vô s n n m ng n c  dân t c đ uề ệ ấ ả ắ ọ ờ ộ ấ  
tranh ch ng xâm l c, các phong trào dân t c lúc này mang tínhố ượ ộ  
ch t giai c p vô s n. Giai c p vô s n t  xây d ng thành dân t c.ấ ấ ả ấ ả ự ự ộ  
Do v n đ  dân t c luôn luôn có tính giai c p, nên các v n đ  chínhấ ề ộ ấ ấ ề  
tr  trong m t dân t c nh  Nhà n c, pháp lu t, đ ng phái…đ uị ộ ộ ư ướ ậ ả ề  
ph c v  l i ích giai c p c m quy n. ụ ụ ợ ấ ầ ề

Dân t c Vi t Nam hình thành s m và có ngu n g c b n đ a.ộ ệ ớ ồ ố ả ị  
Dân t c Vi t  Nam là m t c ng đ ng đa s c t c g m 54 thànhộ ệ ộ ộ ồ ắ ộ ồ  
ph n dân t c anh em. Trong l ch s  d ng n c và gi  n c, dânầ ộ ị ử ự ướ ữ ướ  
t c ta đã xây d ng nên nhi u truy n th ng t t đ p. Cu i th  kộ ự ề ề ố ố ẹ ố ế ỷ 
XIX đ u th  k  XX, phong trào yêu n c Vi t Nam d i ng n cầ ế ỷ ướ ệ ướ ọ ờ 
t  t ng phong ki n và t  s n đ u th t b i. Đ  gi i phóng dânư ưở ế ư ả ề ấ ạ ể ả  
t c, ch  có th  theo con đ ng cách m ng vô s n. T  khi có Đ ng,ộ ỉ ể ườ ạ ả ừ ả  
truy n th ng quý báu c a dân t c đ c nâng lên m t t m cao m i.ề ố ủ ộ ượ ộ ầ ớ  
Phát huy s c m nh đoàn k t toàn dân t c,  Đ ng ta kh ng đ nh:ứ ạ ế ộ ả ẳ ị  
“Đ i đoàn k t dân t c trên n n t ng liên minh giai c p công nhânạ ế ộ ề ả ấ  
v i giai c p nông dân và đ i ngũ trí th c d i s  lãnh đ o c aớ ấ ộ ứ ướ ự ạ ủ  
Đ ng là đ ng l i chi n l c c a cách m ng Vi t Nam, là ngu nả ườ ố ế ượ ủ ạ ệ ồ  
s c m nh, đ ng l c ch  y u và là nhân t  có ý nghĩa quy t đ nhứ ạ ộ ự ủ ế ố ế ị  
b o đ m th ng l i b n v ng c a s  nghi p xây d ng và b o vả ả ắ ợ ề ữ ủ ự ệ ự ả ệ 
T  qu c”ổ ố 12. 

12 Báo cáo c a BCH hành Trung ng Đ ng khoá IX v  các Văn ki n Đ i h i X c a Đ ngủ ươ ả ề ệ ạ ộ ủ ả
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3. Gia đình và xã h iộ
Gia đình là m t c ng đ ng xã h i đ c bi t g n bó nh ng conộ ộ ồ ộ ặ ệ ắ ữ  

ng i v i nhau b ng quan h  hôn nhân và quan h  huy t th ng.ườ ớ ằ ệ ệ ế ố  
Gia đình là t  bào c a xã h i, là n i s n xu t ra c a c i v t ch tế ủ ộ ơ ả ấ ủ ả ậ ấ  
và s n sinh ra con ng i. ả ườ

Gia đình là  t  m đem l i  h nh phúc  cho m i  con ng i.ổ ấ ạ ạ ỗ ườ  
Trong gia đình, m i thành viên đ c chăm lo chu đáo v i  tráchọ ượ ớ  
nhi m và tình yêu th ng, đ c an toàn, ngh  ng i, cân b ng tâmệ ươ ượ ỉ ơ ằ  
lý, sinh lý; là n i sinh đ  và nuôi d y con cái làm cho xã h i t n t iơ ẻ ạ ộ ồ ạ  
và phát tri n lâu dài. Có con ng i thì có gia đình, còn t n t i conể ườ ồ ạ  
ng i thì còn gia đình, xã h i càng phát tri n thì gia đình càng hoànườ ộ ể  
thi n. ệ

D i ch  nghĩa xã h i, nhà n c xã h i ch  nghĩa do Đ ngướ ủ ộ ướ ộ ủ ả  
C ng s n lãnh đ o đã đ  ra nh ng chính sách nh m th  tiêu nh ngộ ả ạ ề ữ ằ ủ ữ  
m i quan ni m và h  t c l c h u v  gia đình. ọ ệ ủ ụ ạ ậ ề

Đ c đi mặ ể  c a gia đình xã h i ch  nghĩa là gia đình m t vủ ộ ủ ộ ợ 
m t ch ng, đ c xây d ng trên c  s  tình yêu chân chính. Ngoàiộ ồ ượ ự ơ ở  
hai ch c năng c a gia đình nói chung, gia đình m i xã h i chứ ủ ớ ộ ủ 
nghĩa có nhi m v  làm cho gia đình tr  thành môi tr ng t t đệ ụ ở ườ ố ể 
nuôi, d y th  h  tr  thành ng i lao đ ng có đ c, trí, th , m  phátạ ế ệ ẻ ườ ộ ứ ể ỹ  
tri n cao; t  ch c t t đ i s ng v t ch t và văn hóa tinh th n choể ổ ứ ố ờ ố ậ ấ ầ  
m i thành viên có đ i s ng v t ch t ngày càng đ y đ , đ i s ngọ ờ ố ậ ấ ầ ủ ờ ố  
văn hóa tinh th n phong phú.ầ

Nh n th c rõ v n đ  gia đình Đ ng ta ch  tr ng phát huyậ ứ ấ ề ả ủ ươ  
nh ng giá tr  truy n th ng t t đ p c a gia đình Vi t Nam, thíchữ ị ề ố ố ẹ ủ ệ  

ng v i nh ng đòi h i c a quá trình công nghi p hóa, hi n đ iứ ớ ữ ỏ ủ ệ ệ ạ  
hóa. “Xây d ng gia đình no m, ti n b , h nh phúc, th t s  là tự ấ ế ộ ạ ậ ự ế  
bào lành m nh c a xã h i, là môi tr ng quan tr ng, tr c ti pạ ủ ộ ườ ọ ự ế  
giáo d c n p s ng và hình thành nhân cáchụ ế ố ”13.

III. Ý TH C XÃ H IỨ Ộ
1. Tính ch t c a ý th c xã h iấ ủ ứ ộ
T n t i xã h i là toàn b  sinh ho t v t ch t và nh ng đi u ki nồ ạ ộ ộ ạ ậ ấ ữ ề ệ  

sinh ho t v t ch t c a xã h i.ạ ậ ấ ủ ộ  Các y u t  c  b n t o thành ế ố ơ ả ạ t n t i xãồ ạ  
h iộ  là ph ng th c s n xu t v t ch t, đi u ki n t  nhiên (hoàn c nhươ ứ ả ấ ậ ấ ề ệ ự ả  
đ a lý và dân c ...). ị ư

Ý th c xã h i là s  ph n nh t n t i xã h i. ứ ộ ự ả ả ồ ạ ộ

13 Văn ki n đ i h i …ệ ạ ộ XI, Sđd. Trg. 77 
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Đ i s ng xã h iờ ố ộ  có hai lĩnh v c đ i s ng v t ch t và đ i s ngự ờ ố ậ ấ ờ ố  
tinh th n. Đ i s ng v t ch t là m t cách ti p c n khác v  ầ ờ ố ậ ấ ộ ế ậ ề t n t iồ ạ  
xã h iộ . Do đó, nói đ n đ i s ng v t ch t cũng là nói đ n các đi uế ờ ố ậ ấ ế ề  
ki n  đ a  lý  t  nhiên,  dân  s ,  ph ng  th c  s n  xu t,  trong  đóệ ị ự ố ươ ứ ả ấ  
ph ng th c s n xu t có vai trò quy t đ nh nh t.ươ ứ ả ấ ế ị ấ

Ý th c xã h i là m t tinh th n c a đ i s ng xã h i, bao g mứ ộ ặ ầ ủ ờ ố ộ ồ  
nh ng t  t ng quan đi m, lý lu n, tình c m, tâm tr ng, t p quán,ữ ư ưở ể ậ ả ạ ậ  
truy n th ng n y sinh t  t n t i xã h i và ph n ánh t n t i xã h iề ố ả ừ ồ ạ ộ ả ồ ạ ộ  
trong nh ng giai đo n phát tri n nh t đ nh.ữ ạ ể ấ ị

Xem xét ý th c xã h i d i hình th c là  ứ ộ ướ ứ trình đ  và ph ngộ ươ  
th c ph n ánh v i t n t i xã h iứ ả ớ ồ ạ ộ  thì ý th c xã h i g m tâm lý xãứ ộ ồ  
h i và h  t  t ng xã h i.ộ ệ ư ưở ộ  Tâm lý xã h iộ  là các hi n t ng ý th cệ ượ ứ  
nh : tình c m, tâm tr ng, thói quen, c mu n, đ ng c , thái đ  vàư ả ạ ướ ố ộ ơ ộ  
nh ng xu h ng tâm lý c a các nhóm đ c hình thành m t cách tữ ướ ủ ượ ộ ự 
phát trên c  s  đi u k ên sinh s ng hàng ngày c a h . ơ ở ề ị ố ủ ọ H  t  t ngệ ư ưở  
là nh ng h c thuy t lý lu n ph n ánh và b o v  l i ích c a m tữ ọ ế ậ ả ả ệ ợ ủ ộ  
giai c p nh t đ nh trong xã h i. H  t  t ng không hình thành tấ ấ ị ộ ệ ư ưở ự 
phát mà nó đ c t o ra m t cách t  giác thông qua nh ng trí th cượ ạ ộ ự ữ ứ  
có trình đ  cao, có kh  năng t ng k t th c ti n và kinh nghi m độ ả ổ ế ư ễ ệ ể 
khái quát thành lý lu n, thành các h c thuy t.ậ ọ ế

Tâm lý xã h i và h  t  t ng đ u là lĩnh v c tinh th n, đ uộ ệ ư ưở ề ự ầ ề  
b t ngu n t  t n t i xã h i có s  tác đ ng qua l i nh ng không cóắ ồ ừ ồ ạ ộ ự ộ ạ ư  
quan h  phát sinh ra nhau. Trong xã h i có s  phân chia giai c p thìệ ộ ự ấ  
ý th c xã h i c a m i giai c p s  ph n ánh l i ích, đ a v  xã h i vàứ ộ ủ ỗ ấ ẽ ả ợ ị ị ộ  
các đi u ki n sinh ho t v t ch t c a giai c p đó. Nh  v y, ý th cề ệ ạ ậ ấ ủ ấ ư ậ ứ  
xã h i có tính gia c p,  t c là m i giai c p có ý th c riêng c aộ ấ ứ ỗ ấ ứ ủ  
mình.

Ý th c xã h i th ng t n t i thông qua nh ng cá nhân g i là ứ ộ ườ ồ ạ ữ ọ ý 
th c cá nhânứ . Ý th c cá nhân phong phú, đa d ng vì nó phán ánh cứ ạ ả 
l i ích giai c p và còn ph n ánh s  phong phú c a m i cá nhân.ợ ấ ả ự ủ ỗ  
Trong th c t  đ u có nh ng ý th c cá nhân phù h p ho c mâuự ế ề ữ ứ ợ ặ  
thu n v i ý th c giai c p và l i ích giai c p.ẫ ớ ứ ấ ợ ấ

M i dân t c  đ u có  m t  ý th c  riêng do nh ng đi u  ki nỗ ộ ề ộ ứ ữ ề ệ  
khách quan s  khác nhau v  kinh t , đ a lý, ngôn ng , văn hóa vàự ề ế ị ữ  
truy n th ng dân t c đ c k t tinh lâu dài trong l ch s . Trong xãề ố ộ ượ ế ị ử  
h i có giai c p thì ý th c dân t c và ý th c có giai c p có quan hộ ấ ứ ộ ứ ấ ệ 
h u c , tác đ ng qua l i nhau. Ý th c c a giai c p th ng tr  s  tácữ ơ ộ ạ ứ ủ ấ ố ị ẽ  
đ ng thúc đ y ho c c n tr  ý th c dân t c.ộ ẩ ặ ả ở ứ ộ
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Ý th c xã h i là s  ph n nh t n t i xã h i nh ng không ph nứ ộ ự ả ả ồ ạ ộ ư ả  
ánh gi n đ n, th  đ ng mà ả ơ ụ ộ có tính đ c l p t ng đ iộ ậ ươ ố . Ý th c XHứ  
th ng l c  h u,  b o  th ,  nh ng có  khi  có  kh  năng v t  tr iườ ạ ậ ả ủ ư ả ượ ộ  
tr c t n t i xã h i, d  báo tr c t ng lai, so v i t n t i xã h i.ướ ồ ạ ộ ự ướ ươ ớ ồ ạ ộ  
Ý th c xã h i có tính k  th a nh ng giá tr  quý báu c a truy nứ ộ ế ừ ữ ị ủ ề  
th ng dân t c và nhân lo i nên nó ph n ánh t n t i xã h i chố ộ ạ ả ồ ạ ộ ủ 
đ ng sáng t o,  t  giác  và  tác  đ ng tr  l i  t n  t i  xã  h i  theoộ ạ ự ộ ở ạ ồ ạ ộ  
khuynh h ng c n tr  ho c thúc đ y xã h i phát tri n.ướ ả ở ặ ẩ ộ ể

Ý nghĩa th c ti n c a lý lu n trên là c n phê phán nh ng tự ễ ủ ậ ầ ữ ư 
t ng ph  nh n l ch s , quay l ng l i quá kh  ho c là ti p thuưở ủ ậ ị ử ư ạ ứ ặ ế  
không ch n l c, làm m t b n s c c a dân t c mình. Đ ng ta ti pọ ọ ấ ả ắ ủ ộ ả ế  
t c phát tri n giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh , xâyụ ể ụ ạ ọ ệ  
d ng n n văn hóa tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c nh m chămự ề ế ậ ả ắ ộ ằ  
sóc, b i d ng và phát huy nhân t  con ng i – đ ng l c to l nồ ưỡ ố ườ ộ ự ớ  
cho s  phát tri n dân t c.ự ể ộ

2. M t s  hình thái ý th c xã h iộ ố ứ ộ
Ý th c xã h i bi u hi n thành nhi u hình thái ý th c. Trong đóứ ộ ể ệ ề ứ  

có m t s  hình thái ý th c ch  y u: ộ ố ứ ủ ế
a. Ý th c chính trứ ị là s  ph n ánh đ i s ng chính tr  c a đ tự ả ờ ố ị ủ ấ  

n c nh  quan h  giai c p, đ ng phái, dân t c, qu c t , trong đóướ ư ệ ấ ả ộ ố ế  
nòng c t là quan h  giai c p. Ý th c chính tr  th  hi n  tâm lýố ệ ấ ứ ị ể ệ ở  
chính tr  và h  t  t ng chính tr : ị ệ ư ưở ị

- Tâm lý chính trị là đ ng c , thái đ , xu h ng chính tr  c aộ ơ ộ ướ ị ủ  
các t ng l p và giai c p trong xã h i.ầ ớ ấ ộ

- H  t  t ng chính trệ ư ưở ị là h  th ng nh ng quan đi m t  t ngệ ố ữ ể ư ưở  
chính tr  ph n ánh t p trung l i ích và đ a v  giai c p c a m t giaiị ả ậ ợ ị ị ấ ủ ộ  
c p, t n t i d i d ng các h c thuy t lý lu n. H  t  t ng chínhấ ồ ạ ướ ạ ọ ế ậ ệ ư ưở  
tr  th ng đ c dùng làm c  s  lý lu n c a giai c p th ng tr  đị ườ ượ ơ ở ậ ủ ấ ố ị ể 
đ nh ra C ng lĩnh, chính sách th ng tr  xã h i.ị ươ ố ị ộ

H  t  t ng chính tr  có tác đ ng to l n, chi ph i h  t  t ngệ ư ưở ị ộ ớ ố ệ ư ưở  
c a các giai c p khác, chi ph i đ n chi u h ng phát tri n tíchủ ấ ố ế ề ướ ể  
c c hay tiêu c c c a các hình thái ý th c khác nhau: ý th c phápự ự ủ ứ ứ  
quy n, ý th c đ o đ c, ý th c tôn giáo… Giai c p nào cũng có tâmề ứ ạ ứ ứ ấ  
lý chính tr  nh ng h  t  t ng chính tr  ch  có  nh ng giai c p đ iị ư ệ ư ưở ị ỉ ở ữ ấ ạ  
bi u  cho m t  ph ng th c  s n  xu t  đ c  l p.  Nh ng giai  c pể ộ ươ ứ ả ấ ộ ậ ữ ấ  
không có h  t  t ng chính tr  thì ý th c chính tr  c a h  bi u hi nệ ư ưở ị ứ ị ủ ọ ể ệ  

 tâm lý chính tr , h  b  chi ph i b i h  t  t ng c a giai c p nàyở ị ọ ị ố ở ệ ư ưở ủ ấ  
hay giai c p khác.ấ
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b. Ý th c pháp quy nứ ề  là s  ph n ánh v  m t pháp lý trong đ iự ả ề ặ ờ  
s ng xã h i. Ý th c pháp quy n th  hi n  tâm lý pháp quy n vàố ộ ứ ề ể ệ ở ề  
h  t  t ng pháp quy n:ệ ư ưở ề

-  Tâm lý pháp quy nề  bao g m nh ng tâm tr ng, thái đ  c aồ ữ ạ ộ ủ  
công dân tr c h  th ng pháp lu t.ướ ệ ố ậ

- H  t  t ng pháp quy nệ ư ưở ề  là h  th ng nh ng quan đi m tệ ố ữ ể ư 
t ng v  dân ch , v  quy n l c nhà n c, v  quy n và nghĩa vưở ề ủ ề ề ự ướ ề ề ụ 
c a công dân…Trong xã h i có giai c p, các giai c p b  tr  cũng cóủ ộ ấ ấ ị ị  
ý th c chính tr , ý th c pháp quy n nh ng ý th c đó không bi nứ ị ứ ề ư ứ ế  
thành quy n l c chính trề ự ị

c. Ý th c đ o đ cứ ạ ứ  là b  ph n c a ý th c xã h i ph n ánh đ iộ ậ ủ ứ ộ ả ờ  
s ng đ o đ c c a xã h i qua tâm lý đ o đ c, h  t  t ng đ oố ạ ứ ủ ộ ạ ứ ệ ư ưở ạ  
đ c: ứ

- Tâm lý đ o đ cạ ứ  ph n ánh nh ng hi n t ng đ o đ c nhả ữ ệ ượ ạ ứ ư 
tâm tr ng, tình c m đ o đ c… ạ ả ạ ứ

-  H  t  t ng  đ o  đ cệ ư ưở ạ ứ  là  h  th ng nh ng quan  đi m vệ ố ữ ể ề 
nguyên t c, chu n m c đ o đ c phân bi t các hi n t ng thi n vàắ ẩ ự ạ ứ ệ ệ ượ ệ  
ác,  l  s ng,  l ng tâm… đ c h  th ng hóa thành nh ng h cẽ ố ươ ượ ệ ố ữ ọ  
thuy t đ o đ c. ế ạ ứ

Ý th c đ o đ cứ ạ ứ  có vai trò quan tr ngọ  trong thúc đ y hay c nẩ ả  
tr  s  phát tri n c a xã h i cùng v i ý th c pháp quy n và hở ự ể ủ ộ ớ ứ ề ệ 
th ng pháp lu t:ố ậ

- Ý th c đ o đ c trong xã h i duy trì t t đ p, xã h i n đ nh,ứ ạ ứ ộ ố ẹ ộ ổ ị  
pháp tri n. ể

-  Ý th c pháp quy n thông qua pháp lu t  đi u ch nh b ngứ ề ậ ề ỉ ằ  
quy n l c c ng ch , còn ý th c đ o đ c l i đi u ch nh hành viề ự ưỡ ế ứ ạ ứ ạ ề ỉ  
b ng s c m nh c a d  lu n xã h i, b ng áp l c khen, chê, đ ngằ ứ ạ ủ ư ậ ộ ằ ự ồ  
tình hay phê phán. Càng ngày ý th c đ o đ c càng có s c m nh vàứ ạ ứ ứ ạ  

u th  trong đi u ch nh hành vi xã h i.ư ế ề ỉ ộ
Nh n th c rõ vai trò to l n c a đ o đ c cách m ng, hi n nayậ ứ ớ ủ ạ ứ ạ ệ  

toàn Đ ng, toàn dân ta đang đ y m nh cu c v n đ ng l n “H cả ẩ ạ ộ ậ ộ ớ ọ  
t p và làm theo t m g ng đ o đ c H  Chí Minh”.ậ ấ ươ ạ ứ ồ

d. Ý th c khoa h cứ ọ  là m t hình thái ý th c xã h i đ c bi t,ộ ứ ộ ặ ệ  
ph n ánh b n ch t và quy lu t c a th  gi i b ng nh ng khái ni m,ả ả ấ ậ ủ ế ớ ằ ữ ệ  
ph m trù. Ý th c khoa h c c a con ng i tr c h t t n t i d iạ ứ ọ ủ ườ ướ ế ồ ạ ướ  
d ng kinh nghi m, sau khi đ c ki m nghi m nâng lên thành bàiạ ệ ượ ể ệ  
h c kinh nghi m c a con ng i. Do ho t đ ng nghiên c u và th cọ ệ ủ ườ ạ ộ ứ ự  
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ti n cu c s ng thôi thúc, trí th c khoa h c c a con ng i khôngễ ộ ố ứ ọ ủ ườ  
ng ng phát tri n, bài h c kinh nghi m đ c nâng cao h n n a, trừ ể ọ ệ ượ ơ ữ ở 
thành lý lu n sâu s c.ậ ắ

Trong các lý lu n đ ng th i, ch  nghĩa Mác-Lênin là đ nh caoậ ươ ờ ủ ỉ  
v  tri th c lý lu n khoa h c cách m ng. Chính vì v y mà Đ ng taề ứ ậ ọ ạ ậ ả  
kh ng đ nh ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh là n nẳ ị ủ ư ưở ồ ề  
t ng t  t ng và kim ch  nam cho m i hành đ ng c a Đ ng ta vàả ư ưở ỉ ọ ộ ủ ả  
s  nghi p cách m ng c a nhân dân ta.ự ệ ạ ủ

e. Ý th c xã h i tôn giáoứ ộ  có ngu n g c t  nhiên t  nhu c u tâmồ ố ự ừ ầ  
linh c a con ng i và t  đi u ki n xã h i. Ý th c tôn giáo ph nủ ườ ừ ề ệ ộ ứ ả  
ánh t n t i xã h i m t cách h  o, không đúng hi n th c, d n conồ ạ ộ ộ ư ả ệ ự ẫ  
ng i có lòng tin o t ng vào các l c l ng siêu nhiên nh  Chúa,ườ ả ưở ự ượ ư  
Th ng đ , th n thánh…Ý th c tôn giáo làm cho con ng i khôngượ ế ầ ứ ườ  
tin vào b n thân mình mà ch p nh n h ng t i  h nh phúc o,ả ấ ậ ướ ớ ạ ả  
mong gi i thoát kh i hi n th c. Khi b  l c l ng xã h i l i d ngả ỏ ệ ự ị ự ượ ộ ợ ụ  
thì tôn giáo mang tính chính tr , ph c v  l i ích c a giai c p th ngị ụ ụ ợ ủ ấ ố  
tr . ị

Đ ng ta xác đ nh, tín ng ng, tôn giáo là nhu c u tinh th n c aả ị ưỡ ầ ầ ủ  
m t b  ph n nhân dân,  đang và s  t n  t i  cùng dân t c  trong.ộ ộ ậ ẽ ồ ạ ộ  
Đ ng bào các tôn giáo là b  ph n c u thành c a đ i đoàn k t toànồ ộ ậ ấ ủ ạ ế  
dân t c. Th c hi n chính sách nh t quán tôn tr ng, b o đ m quy nộ ự ệ ấ ọ ả ả ề  
t  do tín ng ng theo ho c không theo tôn giáo nào, quy n sinhự ưỡ ặ ề  
ho t tôn giáo bình th ng theo đúng pháp lu t. Các tôn giáo ho tạ ườ ậ ạ  
đ ng trong khuôn kh  pháp lu t, bình đ ng tr c pháp lu t. ộ ổ ậ ẳ ướ ậ

Đ ng, Nhà n c th c hi n nh t quán chính sách đ i đoàn k tả ướ ự ệ ấ ạ ế  
dân t c. Coi n i dung c t lõi c a công tác tôn giáo là công tác v nộ ộ ố ủ ậ  
đ ng qu n chúng. Đoàn k t đ ng bào theo các tôn giáo khác nhau,ộ ầ ế ồ  
đ ng bào theo tôn giáo và đ ng bào không theo tôn giáo. Th c hi nồ ồ ự ệ  
nh t  quán  chính  sách  t n  tr ng  và  đ m  b o  quy n  t  do  tínấ ộ ọ ả ả ề ự  
ng ng, theo ho c không theo tôn giáo c a công dân, quy n sinhưỡ ặ ủ ề  
ho t tôn giáo bình th ng theo pháp lu t. Các t  ch c tôn giáo h pạ ườ ậ ổ ứ ợ  
pháp ho t đ ng theo pháp lu t và đ c pháp lu t b o h .ạ ộ ậ ượ ậ ả ộ

Câu h i ôn t p bài 3ỏ ậ
1. Phân tích m i quan h  bi n ch ng gi a LLSX và QHSX. T  đó rútố ệ ệ ứ ữ ừ  

ra ý nghĩa th c ti n c a m i quan h  này  n c ta hi n nay. ự ễ ủ ố ệ ở ướ ệ
2.  Phân tích m i quan h  bi n ch ng gi a c  s  h  t ng và ki n trúcố ệ ệ ứ ữ ơ ở ạ ầ ế  

th ng t ng. Ý nghĩa th c ti n c a m i quan h  này  n c ta hi n nayượ ầ ự ễ ủ ố ệ ở ướ ệ
3. Phân tích n i dung đ u tranh giai c p trong th i kỳ quá đ  lên chộ ấ ấ ờ ộ ủ 

nghĩa xã h i. Liên h  n i dung đ u tranh giai c p  n c ta hi n nay.ộ ệ ộ ấ ấ ở ướ ệ
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4. Phân tích m i quan h  bi n ch ng gi a t n t i xã h i và ý th c xãố ệ ệ ứ ữ ồ ạ ộ ứ  
h i. Liên h  th c ti n c a m i quan h  này  n c ta hi n nay.ộ ệ ự ễ ủ ố ệ ở ướ ệ

Câu h i tr c nghi m bài 3ỏ ắ ệ
Câu 1: S n xu t v t ch t là yêu c uả ấ ậ ấ ầ  
khách quan, có vai trò th  nào cho sế ự 
t n t i v n đ ng và phát tri n c a xãồ ạ ậ ộ ể ủ  
h i? ộ
A) Là c  s .ơ ở
B) Là quan tr ng.ọ
C) C n thi t.ầ ế
D) Không th  thi u.ể ế
Câu 2: Trong t  li u s n xu t thì y uư ệ ả ấ ế  
t  nào là y u t  đ ng nh t?ố ế ố ộ ấ
A) Ng i lao đ ng.ườ ộ
B) Đ i t ng lao đ ng.ố ượ ộ
C) Công c  lao đ ng.ụ ộ
D) Máy móc.
Câu 3: Y u t  nào sau đây quy t đ nhế ố ế ị  
t  ch c k t c u c a xã h i?ổ ứ ế ấ ủ ộ
A) Ph ng th c s n xu t,ươ ứ ả ấ
B) Quan h  s n xu t. ệ ả ấ
C) Trình đ  s n xu t. ộ ả ấ
D) Ng i lao đ ng.ườ ộ
Câu  4:  Khi  nghiên  c u  m i  hi nứ ọ ệ  
t ng xã h i ph i đi tìm ngu n g cượ ộ ả ồ ố  
phát sinh chúng t  đâu? ừ
A) Quan h  s n xu t. ệ ả ấ
B) Trình đ  s n xu t. ộ ả ấ
C) Ph ng th c s n xu t.ươ ứ ả ấ
D) C  s  h  t ng.ơ ở ạ ầ
Câu 5: Tính ch t và trình đ  c a l cấ ộ ủ ự  
l ng s n xu t quy t đ nh: ượ ả ấ ế ị
A) Quan h  s n xu t.ệ ả ấ
B) C  s  h  t ng.ơ ở ạ ầ
C) Ki n trúc th ng t ng.ế ượ ầ
D) Quan h  s  h u.ệ ở ữ
Câu  6:  L c  l ng  s n  xu t  v nự ượ ả ấ ậ  
đ ng,  phát  tri n  đ n  m t  trình  độ ể ế ộ ộ 
nh t  đ nh s  mâu  thu n v i  y u  tấ ị ẽ ẫ ớ ế ố 
nào mà đòi h i phá v  y u t  đó đỏ ỡ ế ố ể 
m  đ ng  cho  l c  l ng  s n  xu tở ườ ự ượ ả ấ  
phát tri n?ể
A) C  s  h  t ng.ơ ở ạ ầ
B) Ki n trúc th ng t ng.ế ượ ầ
C) Quan h  s n xu t.ệ ả ấ

D) Nhà n c.ướ
Câu 7: Quan h  s n xu t là phù h pệ ả ấ ợ  
khi  nó t o ra nh ng ti n đ ,  nh ngạ ữ ề ề ữ  
đi u  ki n  cho  các  y u  t  c a  l cề ệ ế ố ủ ự  
l ng s n xu t k t h p v i nhau đượ ả ấ ế ợ ớ ể 
s n xu t phát tri n và có: ả ấ ể
A) Năng xu t lao đ ng cao.ấ ộ
B) K  thu t s n xu t cao.ỹ ậ ả ấ
C) Nhi u l i nhu n.ề ợ ậ
D) Nhi u s n ph m. ề ả ẩ
Câu  8:  Trong ki n trúc th ng t ngế ượ ầ  
thì  y u t  nào là b  ph n có quy nế ố ộ ậ ề  
l c  m nh  nh t  (?),  nh  nó  mà  giaiự ạ ấ ờ  
c p th ng tr  áp đ t t  t ng th ngấ ố ị ặ ư ưở ố  
tr  cho toàn xã h i?ị ộ
A) Đ ng c m quy n.ả ầ ề
B) Pháp lu t.ậ
C) Đ ng chính tr .ả ị
D) Nhà n c.ướ
Câu  9:  Trong quan h  v i c  s  hệ ớ ơ ở ạ 
t ng,  ki n  trúc  th ng  t ng  là  lĩnhầ ế ượ ầ  
v c ý th c xã h i nó có tính ch t thự ứ ộ ấ ế 
nào?
A) Quy t đ nh.ế ị
B) Ph  thu c.ụ ộ
C) Đ c l p v n đ ng.ộ ậ ậ ộ
D) Đ c l p t ng đ i.ộ ậ ươ ố
Câu  10:  Theo  Lênin,  đ u  tranh  giaiấ  
c p  th c  ch t  là  đ u  tranh  gi aấ ự ấ ấ ữ  
nh ng t p đoàn ng i có l i ích thữ ậ ườ ợ ế 
nào v i nhau (?) không th  đi u hòaớ ể ề  
đ c?ượ
A) Căn b n đ i l p.ả ố ậ
B) Trái ng c nhau.ượ
C) Hoàn toàn đ i l p.ố ậ
D) Không gi ng nhau.ố
Câu 11: Hình th c cao c a đ u tranhứ ủ ấ  
giai c p là:ấ
A) Đ u tranh vũ trang.ấ
B) Đ u tranh kinh t .ấ ế
C) Đ u tranh chính trấ ị
D) Đ u tranh t ng h p.ấ ổ ợ

TS. Bùi Thanh Quang 9-2011                                               64



Câu 12: Giai c p th ng tr  t  ch c raấ ố ị ổ ứ  
nhà n c đ  th c hi n l i ích kinh tướ ể ự ệ ợ ế 
và y u t  nào (?) c a giai c p mình?ế ố ủ ấ
A) Vai trò lãnh đ o.ạ

B) Nhà n c.ướ
C) Quy n l c chính tr .ề ự ị
D) Quy n t  ch c.ề ổ ứ

Bài 4

B N CH T CÁC GIAI ĐO NẢ Ấ Ạ
PHÁT TRI N C A CH  NGHĨA T  B NỂ Ủ Ủ Ư Ả

I. S  HÌNH THÀNH CH  NGHĨA T  B NỰ Ủ Ư Ả
1. Nh ng ti n đ  hình thành và vai trò c a ch  nghĩa tữ ề ề ủ ủ ư 

b nả
1.1. Nh ng ti n đ  hình thành c a ch  nghĩa t  b nữ ề ề ủ ủ ư ả
Vào th  k  XVI, trong lòng ch  đ  phong ki n  Tây Âu đãế ỷ ế ộ ế ở  

hình thành nh ng ti n đ  kinh t -xã h i và t  t ng cho s  ra đ iữ ề ề ế ộ ư ưở ự ờ  
c a ch  nghĩa t  b n. ủ ủ ư ả

a. Ti n đ  kinh tề ề ế: Ch  nghĩa t  b n ra đ i trên c  s  n nủ ư ả ờ ơ ở ề  
s n xu t hàng hoá phát tri n cao. ả ấ ể

T  th  k  XVI,  nhi u n c phong ki n Tây Âu đừ ế ỷ ở ề ướ ế ã di n raễ  
m nh m  quá trình s n xu t hàng hóa. S n xu t hàng hoá là m tạ ẽ ả ấ ả ấ ộ  
ki u t  ch c kinh t  mà  đó s n ph m đ c s n xu t ra đ  bánể ổ ứ ế ở ả ẩ ượ ả ấ ể  
trên th  tr ng. ị ườ

S n xu t hàng hoá ra đ i d a trên hai đi u ki n: ả ấ ờ ự ề ệ M t là, ộ có sự 
phân công lao đ ng xã h i v i s  chuyên môn hóa cao h n, nhuộ ộ ớ ự ơ  
c u tiêu dùng phong phú, vi c trao đ i s n ph m ra đ i. ầ ệ ổ ả ẩ ờ Hai là, có 
ch  đ  t  h u ho c các hình th c s  h u khác nhau v  t  li u s nế ộ ư ữ ặ ứ ở ữ ề ư ệ ả  
xu t làm cho ng i s n xu t đ c l p, t  quy t đ nh và có quy nấ ườ ả ấ ộ ậ ự ế ị ề  
trao đ i s n ph m. ổ ả ẩ

S n xu t hàng hoá có u đi m là thúc đ y c i ti n k  thu t,ả ấ ư ể ẩ ả ế ỹ ậ  
tăng năng su t lao đ ng xã h i, t o ra nhi u s n ph m đáp ngấ ộ ộ ạ ề ả ẩ ứ  
nhu c u xã h i, đ y m nh quá trình xã h i hóa s n xu t, thúc đ yầ ộ ẩ ạ ộ ả ấ ẩ  
phân công lao đ ng, chuyên môn hóa s n xu t. t  đó, đ y nhanhộ ả ấ ừ ẩ  
quá trình tích t  va t p trung s n xu t t  b n. ụ ậ ả ấ ư ả

Trong quá trình phát  tri n,  hể ình t c t  ch c  s n xu t  ki uứ ổ ứ ả ấ ể  
ph ng h i phong ki n đã không theo k p yêu c u c a s n xu t.ườ ộ ế ị ầ ủ ả ấ  
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Hình th c qu n lý s n xu t m i là công x ng th  công t p trungứ ả ả ấ ớ ưở ủ ậ  
và phân tán ra đ i đ  đáp ng yêu c u s n xu t hàng hóa. Yêu c uờ ể ứ ầ ả ấ ầ  
nguyên  li u,  l ng  th c,  th c  ph m c a thành th  và  các  côngệ ươ ự ự ẩ ủ ị  
x ng  th  công  ngày  càng  l n,  càng  thúc  đ y  s n  xu t  nôngưở ủ ớ ẩ ả ấ  
nghi p theo h ng s n xu t  hàng hóa. Các hình th c trang tr iệ ướ ả ấ ứ ạ  
nông nghi p hình thành. ệ

Hàng hóa là s n ph m do k t qu  lao đ ng c a con ng i vàả ẩ ế ả ộ ủ ườ  
nó có th  th a mãn nhu c u nào đó c a con ng i thông qua traoể ỏ ầ ủ ườ  
đ i. Hàng hóa có hai thu c tính là giá tr  và giá tr  s  d ng. Giá trổ ộ ị ị ử ụ ị 
s  d ng là công d ng c a v t ph m có th  th a mãn nhu c u c aử ụ ụ ủ ậ ẩ ể ỏ ầ ủ  
con ng i. Giá tr  c a hàng hóa là lao đ ng xã h i c n thi t c aườ ị ủ ộ ộ ầ ế ủ  
con ng i s n xu t k t tinh trong hàng hóa. Do có s  khác bi tườ ả ấ ế ự ệ  
nhau v  trình đ , đi u ki n s n xu t, công c  lao đ ng nên hao phíề ộ ề ệ ả ấ ụ ộ  
s c lao đ ng đ  s n xu t ra hàng hóa c a m i ng i cũng khácứ ộ ể ả ấ ủ ỗ ườ  
nhau, do đó giá tr  cá bi t c a hàng hóa c a m i ng i cũng khôngị ệ ủ ủ ỗ ườ  
gi ng nhau. Do v y khi trao đ i ph i theo m t giá tr  chung, đó làố ậ ổ ả ộ ị  
giá tr  xã h i c a hàng hóa. Giá tr  xã h i c a hàng hoá do th i gianị ộ ủ ị ộ ủ ờ  
lao đ ng xã h i c n thi t t o ra hàng hóa quy t đ nh. ộ ộ ầ ế ạ ế ị

Th i gian lao đ ng xã h i c n thi t  là th i gian đ  đ  s nờ ộ ộ ầ ế ờ ủ ể ả  
xu t ra m t hàng hóa trong đi u ki n bình th ng, v i trình đ  laoấ ộ ề ệ ườ ớ ộ  
đ ng thành th o, c ng đ  lao đ ng trung bình c a xã h i. Giá trộ ạ ườ ộ ộ ủ ộ ị 
c a hàng hóa bi u th  quan h  xã h i gi a nh ng ng i s n xu tủ ể ị ệ ộ ữ ữ ườ ả ấ  
hàng hoá, là khái ni m tr u t ng, không nhìn th y đ c và chệ ừ ượ ấ ượ ỉ 
b c l  ra khi trao đ i. ộ ộ ổ

Trong giai đo n đ u c a nhân lo i, con ng i trao đ i tr cạ ầ ủ ạ ườ ổ ự  
ti p v t này l y v t khác. Quá trình l ch s  lâu dài c a l u thôngế ậ ấ ậ ị ử ủ ư  
hàng hóa, ng i ta đã tìm th y b c, vàng là kim lo i quý, d  phânườ ấ ạ ạ ễ  
nh  d  b o qu n đ  làm v t ngang giá chung. T  đó ti n t  ra đ i.ỏ ễ ả ả ể ậ ừ ề ệ ờ  
Ti n t  là m t th  hàng hóa đ c bi t đ c tách ra làm v t ngangề ệ ộ ứ ặ ệ ượ ậ  
giá chung cho các lo i hàng hóa khác. Nó th  hi n lao đ ng xã h iạ ể ệ ộ ộ  
và bi u hi n quan h  gi a nh ng ng i s n xu t hàng hóa. Ti n làể ệ ệ ữ ữ ườ ả ấ ề  
th c đo giá tr , là ph ng ti n l u thông, c t tr  và thanh toán. ướ ị ươ ệ ư ấ ữ

Quy lu t kinh t  c  b n c a s n xu t hàng hóa là quy lu t giáậ ế ơ ả ủ ả ấ ậ  
tr . Nó đòi h i s n xu t và trao đ i ph i d a trên c  s  hao phí laoị ỏ ả ấ ổ ả ự ơ ở  
đ ng xã h i c n thi t. Quy lu t giá tr  có tác d ng đi u ti t s nộ ộ ầ ế ậ ị ụ ề ế ả  
xu t và l u thông hàng hóa; kích thích c i ti n k  thu t, phát tri nấ ư ả ế ỹ ậ ể  
l c  l ng s n xu t  và phân hóa ng i  s n xu t  thành k  giàuự ượ ả ấ ườ ả ấ ẻ  
ng i nghèo. ườ
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S  phát tri n c a s n xu t hàng hoá d i tác đ ng c a quyự ể ủ ả ấ ướ ộ ủ  
lu t giá tr  đã làm xu t hi n ki u s n xu t hàng hoá t  b n chậ ị ấ ệ ể ả ấ ư ả ủ 
nghĩa v i giai c p t  s n d n d n hình thành.ớ ấ ư ả ầ ầ

b.  Ti n  đ  xã  h iề ề ộ :  sau  ba  phát  hi n  c a  đ a  lý  th  gi iệ ủ ị ế ớ  
(Đ ng vòng ven bi n châu Phi 1445-1490, tìm ra châu M  1492-1500, tìmườ ể ỹ  
ra đ ng vòng quanh th  gi i 1519-1522)ườ ế ớ , ch  nghĩa t  b n ra đ i. Doủ ư ả ờ  
nhu c u trao đ i hàng hóa, xâm l c các “vùng đ t m i” cùng hàngầ ổ ượ ấ ớ  
lo t nh ng ti n b  k  thu t hàng h i, khai m , n u qu ng, chạ ữ ế ộ ỹ ậ ả ỏ ấ ặ ế 
t o súng... làm cho s n xu t hàng hóa  Tây Âu phát tri n nhanh. ạ ả ấ ở ể

Quá trình t p trung s n xu t và tích lũy t  b n vào s  ít ng iậ ả ấ ư ả ố ườ  
cùng quá trình bi n ng i lao đ ng thành ng i làm thuê su t đ iế ườ ộ ườ ố ờ  
ngày càng tăng. Đ c bi t tích lũy nguyên th y t  b n ch  nghĩaặ ệ ủ ư ả ủ  
b ng  b o  l c  thúc  đ y  ch  nghĩa  t  b n  ra  đ i  nhanh  chóng.ằ ạ ự ẩ ủ ư ả ờ  
Nh ng bi n pháp đi n hình c a tích nguyên th y t  b n là t cữ ệ ể ủ ủ ư ả ướ  
đo t nh ng nh ng ng i s n xu t nh , nh t là nông dân, đu i hạ ữ ữ ườ ả ấ ỏ ấ ổ ọ 
ra kh i ru ng đ t c a mình, tăng thu , c p bóc thu c đ a, buônỏ ộ ấ ủ ế ướ ộ ị  
bán nô l  da đen…ệ

Nông dân m t ru ng, th  th  công, th  dân phá s n…B  sungấ ộ ợ ủ ị ả ổ  
vào đ i quân làm thuê ngày càng đông d n đ n s  phát tri n cácộ ẫ ế ự ể  
công x ng th  công s n xu t hàng hóa.ưở ủ ả ấ

Giai c p t  s n g m nh ng nhà t  b n, s  h u t  li u s nấ ư ả ồ ữ ư ả ở ữ ư ệ ả  
xu t xã h i và s  d ng lao đ ng làm thuê đang d n hình thành,ấ ộ ử ụ ộ ầ  
mâu thu n gay g t v i đ a ch  phong ki n. ẫ ắ ớ ị ủ ế

Trong n i b  quý t c phong ki n có s  phân hóa thành quý t cộ ộ ộ ế ự ộ  
t  s n hóa. Giai c p t  s n Tây Âu hình thành, d ng cao ng n cư ả ấ ư ả ươ ọ ờ 
đ c l p, lôi kéo nông dân ch ng ch  đ  phong ki n. Các cu c kh iộ ậ ố ế ộ ế ộ ở  
nghĩa ch ng phong ki n n  ra liên t c và lan r ng  nhi u n cố ế ổ ụ ộ ở ề ướ  
Tâu Âu. 

Ti n đ  v  chính tr  - t  t ng: ề ề ề ị ư ưở T  th  k  XVI, các ti n đ  từ ế ỷ ề ề ư 
t ng ra đ i ch  nghĩa t  b n hình thành. M t n n văn hóa m iưở ờ ủ ư ả ộ ề ớ  
c a giai c p t  s n đã xu t hi n, đ i l p gay g t v i h  t  t ngủ ấ ư ả ấ ệ ố ậ ắ ớ ệ ư ưở  
văn hóa phong ki n. Đó là n n Văn Hóa Ph c H ng và phong tràoế ề ụ ư  
c i cách tôn giáo. Th c ch t đây là m t tr n t  t ng c a cu cả ự ấ ặ ậ ư ưở ủ ộ  
đ u tranh ch ng phong ki n c a giai c p t  s n. ấ ố ế ủ ấ ư ả

Ch  đ  phong ki n Tây Âu đã chín mu i trong lòng nó nh ngế ộ ế ồ ữ  
ti n đ  hình thành ch  nghĩa t  b n. Châu Âu đang chu n b  b cề ề ủ ư ả ẩ ị ướ  
vào th i kỳ cách m ng t  s n và xác l p ch  nghĩa t  b n. Cácờ ạ ư ả ậ ủ ư ả  
cu c cách m ng  Hà Lan (1579-1609), cách m ng t  s n Anhộ ạ ở ạ ư ả  
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(1640-1688), cách m ng t  s n M  (1776-1781), cách m ng t  s nạ ư ả ỹ ạ ư ả  
Pháp (1789-1794), …di n ra d n d p. Các cu c cách m ng t  s nễ ồ ậ ộ ạ ư ả  
thành công cùng v i cu c cách m ng công nghi p phát tri n m nhớ ộ ạ ệ ể ạ  
trong th  k  XVIII làm cho ch  nghĩa t  b n hình thành và nhanhế ỷ ủ ư ả  
chóng tr  thành h  th ng th  gi i. ở ệ ố ế ớ

1.2. B n ch t c a ch  nghĩa t  b nả ấ ủ ủ ư ả
Ch  nghĩa t  b n ch  có th  ra đ i khi trong xã h i có m t l pủ ư ả ỉ ể ờ ộ ộ ớ  

ng i lao đ ng t  do và không có t  li u s n xu t. M t khác ph iườ ộ ự ư ệ ả ấ ặ ả  
có s  l n ti n, c a c i khá l n trong tay m t s  ng i đ  l p ra xíố ớ ề ủ ả ớ ộ ố ườ ể ậ  
nghi p. ệ

Ti n  t  là  bi u  hi n  đ u  tiên  c a  t  b n,  nh ng ti n  chề ệ ể ệ ầ ủ ư ả ư ề ỉ 
chuy n hóa thành t  b n khi nó v n đ ng theo công th c là: ể ư ả ậ ộ ứ T-H-
T’ (trong đó  T’=T+∆t),  t c là tứ i n ng ra ban đ u, đ a vào s nề ứ ầ ư ả  
xu t hàng hóa, qua trao đ i thu v  s  l ng ti n m i l n h n sấ ổ ề ố ượ ề ớ ớ ơ ố 
ti n ng ra ban đ u. S  ti n tăng thêm ề ứ ầ ố ề ∆t, hay s  ti n d  ra so v iố ề ư ớ  
ti n ng ra ban đ u g i là giá tr  th ng d , ký hi u là m, ề ứ ầ ọ ị ặ ư ệ t c là ti nứ ề  
ch  bi n thành t  b n khi nó t o ra giá tr  th ng d .ỉ ế ư ả ạ ị ặ ư

Nh  v y,  ti n ng ra ban đ u trong quá trình v n đ ng đãư ậ ề ứ ầ ậ ộ  
bi n thành s  ti n l n h n. Đó là quá trình chuy n hóa ti n tế ố ề ớ ơ ể ề ệ 
thành t  b n. ư ả T-H-T’ là công th c chung c a t  b n. V y t  b n làứ ủ ư ả ậ ư ả  
giá tr  mang l i giá tr  th ng d .ị ạ ị ặ ư

T l i có th  bi n thành T’ vì tạ ể ế rong s n xu t, nhà t  b n đã tìmả ấ ư ả  
đ c m t lo i hàng hóa đ c bi t là: khi s  d ng nó, nó có khượ ộ ạ ặ ệ ử ụ ả 
năng t o ra giá tr  m i, l n h n giá tr  c a b n thân nó. Đó là hàngạ ị ớ ớ ơ ị ủ ả  
hóa s c  lao  đ ng.  S c  lao  đ ng là  năng l c  lao đ ng c a  conứ ộ ứ ộ ự ộ ủ  
ng i. Nó g m th  l c, trí l c, k  năng c a ng i lao đ ng đ cườ ồ ể ự ự ỹ ủ ườ ộ ượ  
đem ra s  d ng trong lao đ ng. ử ụ ộ

S c lao đ ng là y u t  c  b n c a m i quá trình s n xu t. Nóứ ộ ế ố ơ ả ủ ọ ả ấ  
ch  tr  thành hàng hóa khi có hai đi u ki n: M t là, ng i có s cỉ ở ề ệ ộ ườ ứ  
lao đ ng đ c t  do v  thân th , có quy n đem bán s c lao đ ngộ ượ ự ề ể ề ứ ộ  
nh  hàng hóa. Hai là,  h  không có t  li u s n xu t và c a c iư ọ ư ệ ả ấ ủ ả  
khác. Mu n s ng, h  ph i bán s c lao đ ng. ố ố ọ ả ứ ộ

Hàng hoá s c lao đ ng ứ ộ cũng có hai thu c tính là giá tr  và giáộ ị  
tr  s  d ng.  ị ử ụ Giá tr  hàng hóa s c laoị ứ  đ ng đ c quy t đ nh b iộ ượ ế ị ở  
l ng lao đ ng xã h i c n thi t đ  s n xu t và tái s n xu t ra nó.ượ ộ ộ ầ ế ể ả ấ ả ấ  
Nó đ c xác đ nh b ng toàn b  giá tr  c a các t  li u sinh h atượ ị ằ ộ ị ủ ư ệ ọ  
c n thi t v  v t ch t và tinh th n đ  duy trì đ i s ng bình th ngầ ế ề ậ ấ ầ ể ờ ố ườ  
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c a công nhân và gia đình h , cùng nh ng chi phí đào t o đ  h  cóủ ọ ữ ạ ể ọ  
trình đ  nh t đ nh. ộ ấ ị

Giá tr  s  d ngị ử ụ  c a hàng hóa s c lao đ ng cũng nh m th aủ ứ ộ ằ ỏ  
mãn nhu c u c a ng i mua, song nó có khác v i hàng hóa thôngầ ủ ườ ớ  
th ng  ch  khi s  d ng nó s  có kh  năng t o ra m t giá tr  m iườ ở ỗ ử ụ ẽ ả ạ ộ ị ớ  
l n h n giá tr  b n thân nó. ớ ơ ị ả Giá tr  s  d ngị ử ụ  c a hàng hoá s c laoủ ứ  
đ ng chính là ngu n g c c a giá tr  th ng d . Nhà t  b n ti nộ ồ ố ủ ị ặ ư ư ả ế  
hành quá trình s n xu t t  b n ch  nghĩa đ  t o ra giá tr  thăng d .ả ấ ư ả ủ ể ạ ị ư  

2. Giai đo n t  do c nh tranh c a ch  nghĩa t  b nạ ự ạ ủ ủ ư ả
2.1. Quá trình s n xu t t  b n ch  nghĩaả ấ ư ả ủ
Quá trình s n xu t t  b n ch  nghĩa là s  th ng nh t gi a quáả ấ ư ả ủ ự ố ấ ữ  

lao đ ng t o ra giá tr  s  d ng và quá trình s n xu t giá tr  th ngộ ạ ị ử ụ ả ấ ị ặ  
d . Nhà t  b n dùng ti n mua t  li u s n xu t, s c lao đ ng vàư ư ả ề ư ệ ả ấ ứ ộ  
ti n hành s n xu t. Quá trình s n xu t có đ c tr ng là công nhânế ả ấ ả ấ ặ ư  
lao đ ng d i  s  ki m soát  c a  nhà t  b n;  ộ ướ ự ể ủ ư ả s n  ph m làm raả ẩ  
thu c s  h u c a nhà t  b n.ộ ở ữ ủ ư ả

Giá tr  thăng d  (th ng ký hi u là m) là ph n giá tr  dôi raị ư ườ ệ ầ ị  
ngoài giá tr  hàng hóa s c lao đ ng do công nhân làm thuê t o ra vàị ứ ộ ạ  
b  nhà t  b n chi m không. B n ch t c a ch  nghĩa t  b n chínhị ư ả ế ả ấ ủ ủ ư ả  
là quan h  bóc l t c a t  b n đ i v i công nhân làm thuê d iệ ộ ủ ư ả ố ớ ướ  
hình th c giá tr  th ng d . ứ ị ặ ư

Có hai ph ng pháp s n xu t ra giá tr  th ng d  là ph ngươ ả ấ ị ặ ư ươ  
pháp s n xu t giá tr  th ng d  tuy t đ i và ph ng pháp s n xu tả ấ ị ặ ư ệ ố ươ ả ấ  
giá tr  th ng d  t ng đ i.  Giá tr  th ng d  tuy t đ i là giá trị ặ ư ươ ố ị ặ ư ệ ố ị 
th ng d  thu đ c do kéo dài ngày lao đ ng quá gi i h n th i gianặ ư ượ ộ ớ ạ ờ  
lao đ ng c n thi t khi các đi u ki n khác không đ i. Giá tr  th ngộ ầ ế ề ệ ổ ị ặ  
d  t ng đ i là giá tr  th ng d  thu đ c do rút ng n th i gian laoư ươ ố ị ặ ư ượ ắ ờ  
đ ng t t y u trên c  s  tăng năng xu t lao đ ng xã h i. ộ ấ ế ơ ở ấ ộ ộ

Đ  s n xu t toàn b  s  ti n ng ra ban đ u ph i mua t  li uể ả ấ ộ ố ề ứ ầ ả ư ệ  
s n xu t ả ấ (t  b n b t bi n) và s c lao đ ng (t  b n kh  bi n). Tư ả ấ ế ứ ộ ư ả ả ế ư 
b n b t bi n (ký hi u là c) là b  ph n t  b n t n t i d i hìnhả ấ ế ệ ộ ậ ư ả ồ ạ ướ  
th c là t  li u s n xu t nh  nhà x ng, máy móc, thi t b , nguyên,ứ ư ệ ả ấ ư ưở ế ị  
nhiên  li u,  v t  li u  ph … mà giá  tr  c a  nó đ c b o  t n  vàệ ậ ệ ụ ị ủ ượ ả ồ  
chuy n nguyên v n vào s n ph m. ể ẹ ả ẩ

T  b n kh  bi n (ký hi u là v) là b  ph n t  b n t n t i d iư ả ả ế ệ ộ ậ ư ả ồ ạ ướ  
nhi u hình th c s c lao đ ng. Trong quá trình s n xu t nó đ cề ứ ứ ộ ả ấ ượ  
tăng lên v  l ng, do giá tr  s  d ng c a hàng hóa s c lao đ ng cóề ượ ị ử ụ ủ ứ ộ  
đ c đi m khi đ c tiêu dùng thì nó t o ra m t l ng giá tr  m iặ ể ượ ạ ộ ượ ị ớ  
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l n h n giá tr  b n thân nó. T  li u s n xu t có vai trò quan tr ngớ ơ ị ả ư ệ ả ấ ọ  
trong quá trình s n xu t, quy t đ nh năng su t lao đ ng c a côngả ấ ế ị ấ ộ ủ  
nhân. 

Giá tr  hàng hóa = c + v +mị
S n xu t giá tr  th ng d  là quy lu t kinh t  c  b n c a chả ấ ị ặ ư ậ ế ơ ả ủ ủ 

nghĩa  t  b n.  Quy  lu t  giá  tr  th ng  d  v ch  rõ  m c đích  vàư ả ậ ị ặ ư ạ ụ  
ph ng ti n c a n n s n xu t t  b n ch  nghĩa. M c đích c aươ ệ ủ ề ả ấ ư ả ủ ụ ủ  
s n xu t t  b n ch  nghĩa là s n xu t giá tr  th ng d  ngày càngả ấ ư ả ủ ả ấ ị ặ ư  
nhi u càng t t. Ph ng ti n đ  đ t m c đích là c i ti n, phát tri nề ố ươ ệ ể ạ ụ ả ế ể  
khoa h c k  thu t, tăng năng xu t lao đ ng, m  r ng quy mô s nọ ỹ ậ ấ ộ ở ộ ả  
xu t, tăng c ng đ  lao đ ng và kéo dài ngày lao đ ng.. . ấ ườ ộ ộ ộ

Quy lu t giá tr  th ng d  có tác đ ng m nh m  trong xã h i tậ ị ặ ư ộ ạ ẽ ộ ư 
b n. M t m t nó thúc đ y c i ti n k  thu t, phát tri n l c l ngả ộ ặ ẩ ả ế ỹ ậ ể ự ượ  
s n xu t, tăng năng xu t lao đ ng xã h i, xã h i hoá s n xu t t oả ấ ấ ộ ộ ộ ả ấ ạ  
ra nhi u hàng hóa đa d ng phong phú…M t khác nó làm cho cácề ạ ặ  
mâu thu n v n có c a ch  nghĩa t  b n ngày càng gay g t, mâuẫ ố ủ ủ ư ả ắ  
thu n gi a tính ch t  xã h i c a s n xu t v i s  chi m h u tẫ ữ ấ ộ ủ ả ấ ớ ự ế ữ ư 
nhân t  b n ch  nghĩa v  t  li u s n xu t ngày càng tăng. ư ả ủ ề ư ệ ả ấ

2.2. Tích lũy t  b nư ả
Tích lũy t  b n ư ả là bi n m t ph n giá tr  th ng d  thành t  b nế ộ ầ ị ặ ư ư ả  

ph  thêm đ  m  r ng s n xu t. ụ ể ở ộ ả ấ Tích lũy t  b n ư ả là t  b n hóa giáư ả  
tr  th ng d . Ngu n g c duy nh t c a tích lũy t  b n là giá trị ặ ư ồ ố ấ ủ ư ả ị 
th ng d . Nh  v y, quy mô tích lũy ph  thu c vào giá tr  th ng dặ ư ư ậ ụ ộ ị ặ ư 
và t  l  phân chia kh i l ng giá tr  th ng d  thành qu  tích lũy vàỷ ệ ố ượ ị ặ ư ỹ  
qu  tiêu dùng c a nhà t  b n. ỹ ủ ư ả

Nhà t  b n th ng làm tăng quy mô kh i l ng giá tr  th ngư ả ườ ố ượ ị ặ  
d  b ng nhi u cách khác nhau. Đ n gi n là c t xén ti n công, tăngư ằ ề ơ ả ắ ề  
c ng  đ  lao  đ ng  kéo  dài  ngày  lao  đ ng,  tăng  năng su t  laoườ ộ ộ ộ ấ  
đ ng…Tinh vi h n là gián ti p thông qua s  phát tri n c a khoaộ ơ ế ự ể ủ  
h c và công ngh  và máy móc t  đ ng hóa đ  có s  chênh l chọ ệ ự ộ ể ự ệ  
ngày càng l n gi a t  b n s  d ng, t  b n tiêu dùng, t  b n ngớ ữ ư ả ử ụ ư ả ư ả ứ  
tr c v i quy mô t  b n thu v . ướ ớ ư ả ề

Quy lu t chung c a tích lũy t  b n là quá trình tích lũy s  giàuậ ủ ư ả ự  
có v  s  ít giai c p t  s n và là quá trình s  đông giai c p côngề ố ấ ư ả ố ấ  
nhân b  áp b c, bóc l t s c lao đ ng m t cách tinh vi h n. Đ iị ứ ộ ứ ộ ộ ơ ờ  
s ng nghèo kh , th t nghi p, b n cùng hóa, s  b t công t t y uố ổ ấ ệ ầ ự ấ ấ ế  
d n t i mâu thu n và đ u tranh c a ch  nghĩa t  b n và công nhânẫ ớ ẩ ấ ủ ủ ư ả  
ngày càng gay g t, quy t li t. ắ ế ệ
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2.3. Đ c đi m c  b n c a ch  nghĩa t  b n t  do c nhặ ể ơ ả ủ ủ ư ả ự ạ  
tranh

Th  k  XIX, ch  nghĩa t  b n phát tri n t ng đ i hòa bình ế ỷ ủ ư ả ể ươ ố ở 
giai đo n t  do c nh tranh. Ch  nghĩa t  b n t  do c nh tranh cóạ ự ạ ủ ư ả ự ạ  
các đ c đi m sau: ặ ể

- Toàn b  các ho t đ ng kinh t  v n hành theo c  ch  thộ ạ ộ ế ậ ơ ế ị 
tr ng, các xí nghi p có quy mô nh , k  thu t ch a cao. ườ ệ ỏ ỹ ậ ư

- Gi a các nhà t  b n trong m t ngành và gi a các ngành đ uữ ư ả ộ ữ ề  
di n ra s  c nh tranh gay g t, quy t li t. C nh tranh gi  vai tròễ ự ạ ắ ế ệ ạ ữ  
th ng tr  trong n n kinh tố ị ề ế

- Quy lu t kinh t  c  b n c a ch  nghĩa t  b n là quy lu t giáậ ế ơ ả ủ ủ ư ả ậ  
tr  th ng d . M c đích c a t  b n là giá tr  th ng d .ị ặ ư ụ ủ ư ả ị ặ ư

Đ  th a mãn m c đích này, ch  nghĩa t  b n đã dùng m i thể ỏ ụ ủ ư ả ọ ủ 
đo n nh  bóc l t lao đ ng làm thuê, tăng c ng đ  lao đ ng, mạ ư ộ ộ ừơ ộ ộ ở 
r ng s n xu t…Quá trình đó cũng là quá trình làm gay g t thêmộ ả ấ ắ  
mâu thu n c  b n c a ch  nghĩa t  b n, đó là mâu thu n gi a giaiẫ ơ ả ủ ủ ư ả ẫ ữ  
c p t  s n và giai c p vô s n. ấ ư ả ấ ả

II. GIAI ĐO N Đ C QUY N C A CH  NGHĨA T  B NẠ Ộ Ề Ủ Ủ Ư Ả
1. B n ch t c a ch  nghĩa đ  qu cả ấ ủ ủ ế ố
1.1. Nh ng đ c đi m kinh t  c  b n c a ch  nghĩa tữ ặ ể ế ơ ả ủ ủ ư 

b n đ c quy n ả ộ ề
Cu i th  k  XIX, đ u th  k  XX, ch  nghĩa t  b n phát tri nố ế ỷ ầ ế ỷ ủ ư ả ể  

sang giai đo n đ c quy n (ch  nghĩa đ  qu c). Theo V. I. Lênin,ạ ộ ề ủ ế ố  
ch  nghĩa t  b n đ c quy n có 5 đ c đi m c  b n. ủ ư ả ộ ề ặ ể ơ ả

1.1.1. T p trung s n xu t và s  ra đ i c a các t  ch c đ cậ ả ấ ự ờ ủ ổ ứ ộ  
quy nề

Cu i th  k  XIX, đ u th  k  XX, do tác đ ng m nh m  c aố ế ỷ ầ ế ỷ ộ ạ ẽ ủ  
cu c cách m ng khoa h cộ ạ ọ -k  thu t làm cho l c l ng s n xu tỹ ậ ự ượ ả ấ  
phát tri n m nh m  và vi c s  d ng chúng mang l i hi u qu  r tể ạ ẽ ệ ử ụ ạ ệ ả ấ  
cao. Song chi phí đ u t  s n xu t cũng r t l n, không m t nhà tầ ư ả ấ ấ ớ ộ ư 
b n nào có đ  v n đáp ng đ c nhu c u đ u t , nên h  bu cả ủ ố ứ ượ ầ ầ ư ọ ộ  
ph i liên k t v i nhau đ  t p trung v n. ả ế ớ ể ậ ố

Do tác đ ng c a quy lu t giá tr  th ng d  và quy lu t c nhộ ủ ậ ị ặ ư ậ ạ  
tranh đã thúc đ y quá trình tích t  và t p trung s n xu t, xu t hi nẩ ụ ậ ả ấ ấ ệ  
các xí nghi p và công ty có quy mô r t l n. Kh ng ho ng kinh tệ ấ ớ ủ ả ế 
đã làm phá s n hàng lo t các nhà t  b n nh  đ ng th i làm xu tả ạ ư ả ỏ ồ ờ ấ  
hi n các xí nghi p có quy mô c c l n. ệ ệ ự ớ
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Vi c xu t hi n nh ng xí nghi p kh ng l  ệ ấ ệ ữ ệ ổ ồ đã t o c  s  v tạ ơ ở ậ  
ch t cho b c chuy n t  t  do c nh tranh sang đ c quy n. B i vì,ấ ướ ể ừ ự ạ ộ ề ở  
do xu t hi n các xí nghi p có quy mô s n xu t l n, c nh tranh gayấ ệ ệ ả ấ ớ ạ  
g t h n. Đ  tránh thi t h i, các xí nghi p có khuynh h ng th aắ ơ ể ệ ạ ệ ướ ỏ  
hi p v i nhau tích t  và t p trung s n xu t  m c đ  cao d n t iệ ớ ụ ậ ả ấ ở ứ ộ ẫ ớ  
hình thành các t  ch c đ c quy n. ổ ứ ộ ề

T  ch c đ c quy n là s  liên minh gi a các nhà t  b n l nổ ứ ộ ề ự ữ ư ả ớ  
n m trong tay vi c s n xu t ho c tiêu th  m t ho c m t s  lo iắ ệ ả ấ ặ ụ ộ ặ ộ ố ạ  
hàng hóa nào đó nh m thu đ c l i nhu n đ c quy n cao. Đ cằ ượ ợ ậ ộ ề ộ  
quy n sinh ra t  c nh tranh nh ng không xóa b  đ c c nh tranh,ề ừ ạ ư ỏ ượ ạ  
trái l i nó làm cho c nh tranh thêm gay g tạ ạ ắ .

1.1.2. S  hình thành t p đoàn t  b n tài chính ự ậ ư ả
T  b n tài chính là s  dung h p hay xâm nh p l n nhau gi aư ả ự ợ ậ ẫ ữ  

t  ch c đ c quy n ngân hàng và t  ch c đ c quy n s n xu t côngổ ứ ộ ề ổ ứ ộ ề ả ấ  
nghi p. T  b n tài chính, v i s c m nh kinh t  c a nó d n d nệ ư ả ớ ứ ạ ế ủ ầ ầ  
bao trùm toàn b  n n kinh t . Nó có vai trò r t l n là th ng tr , chiộ ề ế ấ ớ ố ị  
ph i m i m t trong đ i s ng kinh t , chính tr  c a xã h i t  b nố ọ ặ ờ ố ế ị ủ ộ ư ả  
cũng nh  trong các quan h  kinh t  qu c t . ư ệ ế ố ế

S  th ng tr  c a các t p đoàn t  b n tài chính đ c th c hi nự ố ị ủ ậ ư ả ượ ự ệ  
b ng nhi u hình th c nh  ch  đ  tham d , l p công ty m i, phátằ ề ứ ư ế ộ ự ậ ớ  
hành trái phi u…th ng tr  v  kinh t  là c  s  đ  th ng tr  v  chínhế ố ị ề ế ơ ở ể ố ị ề  
tr , xã h i, h  n m b  máy nhà n c, bi n nó thành công c  đ cị ộ ọ ắ ộ ướ ế ụ ắ  
l c cho m c đích c a h . ự ụ ủ ọ

1.1.3. Xu t kh u t  b n, đ u t  ra n c ngoài ấ ẩ ư ả ầ ư ướ
Xu t kh u t  b n là đ a t  b n đ u t  ra n c ngoài nh mấ ẩ ư ả ư ư ả ầ ư ướ ằ  

thu đ c l i nhu n cao nh t. Đây là m t trong nh ng đ c đi m cượ ợ ậ ấ ộ ữ ặ ể ơ 
b n c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n. Xu t kh u t  b n đ cả ủ ủ ư ả ộ ề ấ ẩ ư ả ượ  
th c hi n d i hai hình th c ch  y u là xây d ng  n c ngoàiự ệ ướ ứ ủ ế ự ở ướ  
nh ng xí  nghi p m i ho c mua l i  nh ng xí nghi p đang ho tữ ệ ớ ặ ạ ữ ệ ạ  
đ ng g i là đ u t  tr c ti p. hình th c khác là cho chính ph  hayộ ọ ầ ư ự ế ứ ủ  
t  nhân n c ngoài vay đ  thu lãi hay g i là đ u t  gián ti p. ư ướ ể ọ ầ ư ế

Đi u ki n c a xu t kh u t  b n là s  th ng tr  c a các tề ệ ủ ấ ẩ ư ả ự ố ị ủ ổ 
ch c đ c quy n và đ a v  đ c quy n c a m t s  ít nh ng n cứ ộ ề ị ị ộ ề ủ ộ ố ữ ướ  
giàu có đã tích lũy đ c m t kh i l ng t  b n kh ng l  nhàn r i.ượ ộ ố ượ ư ả ổ ồ ỗ  

M c đích xu t kh u t  b n là nh m thu l i nhu n đ c quy nụ ấ ẩ ư ả ằ ợ ậ ộ ề  
cao. Vì v y các nhà t  b n th ng đ u t  t  b n vào nh ng n cậ ư ả ườ ầ ư ư ả ữ ướ  
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kém phát tri n v  kinh t , vì  đó thi u t  b n, giá đ t t ng đ iể ề ế ở ế ư ả ấ ươ ố  
h , ti n l ng th p nguyên li u r …ạ ề ươ ấ ệ ẻ

Xu t kh u t  b n có th  do t  b n t  nhân ho c do nhà n cấ ẩ ư ả ể ư ả ư ặ ướ  
ti n hành. Xu t kh u t  b n t  nhân là do các nhà t  b n th cế ấ ẩ ư ả ư ư ả ự  
hi n và th ng đ u t  vào nh ng ngành có t c đ  chu chuy n v nệ ườ ầ ư ữ ố ộ ể ố  
nhanh, lãi xu t l n. ấ ớ

Xu t kh u t  b n nhà n c là nhà n c l y ngân qu  c aấ ẩ ư ả ướ ướ ấ ỹ ủ  
n c mình đ u t  và n c nh p kh u t  b n. Thông th ng xu tướ ầ ư ướ ậ ẩ ư ả ườ ấ  
kh u nhà n c nh m vào các lĩnh v c thu c k t c u h  t ng đẩ ướ ằ ự ộ ế ấ ạ ầ ể 
t o đi u ki n và môi tr ng cho t  b n t  nhân đ u t . ạ ề ệ ườ ư ả ư ầ ư

Xu t kh u t  b n đem l i cho t  b n tài chính m t món l iấ ẩ ư ả ạ ư ả ộ ợ  
nhu n k ch sù trong vi c khai th c tài nguyên thiên nhiên và trậ ế ệ ứ ả 
công s c lao đ ng r   các n c kém phát tri n. Xu t kh u t  b nứ ộ ẻ ở ướ ể ấ ẩ ư ả  
còn t o c  s  kinh t  khách quan cho các t p đoàn t  b n tài chínhạ ơ ở ế ậ ư ả  
phân chia th  tr ng th  gi i. ị ườ ế ớ
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1.1.4. S  phân chia th  tr ng th  ự ị ườ ế gi i gi a các t  ch c đớ ữ ổ ứ ộ  
quy nề

Sau khi các t  ch c đ c quy n phân chia xong th  tr ng trongổ ứ ộ ề ị ườ  
n c, t t y u s  m  r ng th  tr ng ra n c ngoài. Do c nh tranhướ ấ ế ẽ ở ộ ị ườ ướ ạ  
gay g t đ  giành th  tr ng nên h  ph i th a hi p v i nhau hìnhắ ể ị ườ ọ ả ỏ ệ ớ  
thành các t  ch c đ c quy n qu c t  đ  phân chia th  tr ng vàổ ứ ộ ề ố ế ể ị ườ  
ngu n nhiên li u. ồ ệ

S  hình thành các t  ch c đ c quy n qu c t  đánh d u s  tíchự ổ ứ ộ ề ố ế ấ ự  
t  và t p trung t  b n  giai đo n cao h n. Các t  ch c đ c quy nụ ậ ư ả ở ạ ơ ổ ứ ộ ề  
qu c t  có nh h ng l n đ n tình hình kinh t  và chính tr  thố ế ả ưở ớ ế ế ị ế 
gi i và đóng vai trò quan tr ng trong vi c đ y nhanh quá trình xãớ ọ ệ ẩ  
h i hóa s n xu t, làm cho l c l ng s n xu t phát tri n. ộ ả ấ ự ượ ả ấ ể

Chính các t  ch c đ c quy n là l c l ng ch  y u đ y chínhổ ứ ộ ề ự ượ ủ ế ẩ  
ph  các n c đ  qu c vào vi c chu n b  chi n tranh và gây ra haiủ ướ ế ố ệ ẩ ị ế  
cu c chi n tranh trên th  gi i trong th  k  XX và ngày nay là sộ ế ế ớ ế ỉ ự 
xung đ t, mâu thu n  các khu v c trên th  gi i. ộ ẫ ở ự ế ớ

1.1.5. S  phân chia lãnh th  th  gự ổ ế i i gi a các c ng qu c đớ ữ ườ ố ế  
qu c ố

Do quy lu t phát tri n không đ ng đ u v  kinh t  và chính trậ ể ồ ề ề ế ị 
nên  m t  s  n c  đ  qu c  m nh  h n  đã  mu n  giành  gi t  thộ ố ướ ế ố ạ ơ ố ậ ị 
tr ng n c ngoài đ  lo i tr  đ i th  c nh tranh v  tiêu th  vàườ ướ ể ạ ừ ố ủ ạ ề ụ  
cung c p hàng hóa nguyên li u, tìm n i đ u t . Các n c đ  qu cấ ệ ơ ầ ư ướ ế ố  
đã đ u tranh v i nhau đ  phân chia l i lãnh th  th  gi i. Đi u đóấ ớ ể ạ ổ ế ớ ề  
có nghĩa là các n c đ  qu c đi xâm chi m, bi n các n c khácướ ế ố ế ế ướ  
thành thu c đ a c a mình. ộ ị ủ

Quá trình phân chia lãnh th  th  gi i gi a các c ng qu c đổ ế ớ ữ ườ ố ế 
qu c làm n  hai cu c chi n tranh th  gi i  và nhi u cu c chi nố ổ ộ ế ế ớ ề ộ ế  
tranh b  ph n, c c b  khác trong th  k  XX. Mâu thu n c  b nộ ậ ụ ộ ế ỷ ẫ ơ ả  
c a  ch  nghĩa c a  ch  nghĩa t  b n  giai  đo n đ  qu c chủ ủ ủ ủ ư ả ở ạ ế ố ủ 
nghĩa ngày càng tr  nên gay g t và quy t li t t o ra nh ng ti n đở ắ ế ệ ạ ữ ề ề 
c n thi t cho cách m ng xã h i ch  nghĩa và phong trào gi i phóngầ ế ạ ộ ủ ả  
dân t c phát tri n. ộ ể

1.2. Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n củ ư ả ộ ề ướ
Ch  nghiã t  b n đ c quy n nhà n củ ư ả ộ ề ướ  là s  k t h p gi a cácự ế ợ ữ  

t  ch c đ  quy n và b  máy nhà n c thành c  c u th ng nh t,ổ ứ ộ ề ộ ướ ơ ấ ố ấ  
trong đó nhà n c ph  thu c vào các t  ch c đ c quy n và canướ ụ ộ ổ ứ ộ ề  
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thi p tr c ti p vào các quá trình kinh t , nh m đ m b o l i nhu nệ ự ế ế ằ ả ả ợ ậ  
đ c quy n cao, c ng c  và m  r ng s  th ng tr  c a t  b n tàiộ ề ủ ố ở ộ ự ố ị ủ ư ả  
chính, duy trì quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa. ệ ả ấ ư ả ủ

Nguyên nhân xu t hi n ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c:ấ ệ ủ ư ả ộ ề ướ
- Do tích t , t p trung t  b n và s n xu t  m c đ  cao, l cụ ậ ư ả ả ấ ở ứ ộ ự  

l ng s n xu t phát tri n m nh, mang tính xã h i hóa cao đòi h iượ ả ấ ể ạ ộ ỏ  
ph i có s  can thi p c a nhà n c. Do tác đ ng m nh m  c aả ự ệ ủ ướ ộ ạ ẽ ủ  
cách m ng khoa h c công ngh  d n đ n thay đ i l n v  c  c u vàạ ọ ệ ẫ ế ổ ớ ề ơ ấ  
c  ch  kinh t , nhi u ngành và lĩnh v c kinh t  m i xu t hi n. Doơ ế ế ề ự ế ớ ấ ệ  
đó c n đ u t  v n l n, nên nhà n c ph i can thi p vào kinh t . ầ ầ ư ố ớ ướ ả ệ ế

-  Do các mâu thu n c a ch  nghĩa đ  qu c, nh t là vi c hẫ ủ ủ ế ố ấ ệ ệ 
th ng xã h i ch  nghĩa và phong trào đ u tranh gi i phóng dân t cố ộ ủ ấ ả ộ  
ph t tri n bu c các t  ch c đ c quy n ph i n m nhà n c, bi nấ ể ộ ổ ứ ộ ề ả ắ ướ ế  
nó thành công c  ph c v  cho mình. ụ ụ ụ

Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c có các hình th c bi uủ ư ả ộ ề ướ ứ ể  
hi nệ :

- Nhà n c (tr  thành ch  t  b n kinh doanh) thông qua vi cướ ở ủ ư ả ệ  
xây  d ng các  doanh nghi p  trong nh ng ngành mũi  nh n,  thenự ệ ữ ọ  
ch t, các c  s  nghiên c u, các lĩnh v c thu c k t c u h  t ng…ố ơ ở ứ ự ộ ế ấ ạ ầ  
b ng v n ngân sách c a nhà n c nh m ph c v  quá trình s nằ ố ủ ướ ằ ụ ụ ả  
xu t bình th ng c a xã h i. ấ ườ ủ ộ

- Nhà n c can thi p vào kinh t  nh  phát tri n th  tr ngướ ệ ế ư ể ị ườ  
trong n c: bao mua hàng hoá cho các t  ch c đ c quy n qua cácướ ổ ứ ộ ề  
đ n đ t hàng; can thi p vào các quan h  kinh t  qu c t  nh : đi uơ ặ ệ ệ ế ố ế ư ề  
ch nh ngo i th ng, ti n t , tín d ng qu c t , t o đi u ki n choỉ ạ ươ ề ệ ụ ố ế ạ ề ệ  
t  b n đ c quy n đ u t  ra ngoài. ư ả ộ ề ầ ư

- Nhà n c t  s n đi u ti t vĩ mô n n kinh t  thông qua cácướ ư ả ề ế ề ế  
chính sách và công c  chính sách và ch ng trình hoá n n kinh tụ ươ ề ế 
nh m t o ra nh ng cân đ i vĩ mô và đ nh h ng s  ho t đ ng kinhằ ạ ữ ố ị ướ ự ạ ộ  
t  theo nh ng m c tiêu đã đ nh. ế ữ ụ ị

-  Nhà n c s  d ng ngu n tài chính c a mình đ  phân ph iướ ử ụ ồ ủ ể ố  
l i thu nh p qu c dân, đ u t  vào nh ng lĩnh v c c n thi t c aạ ậ ố ầ ư ữ ự ầ ế ủ  
n n kinh t  nh  phát tri n k t c u h  t ng, các c  s  nghiên c uề ế ư ể ế ấ ạ ầ ơ ở ứ  
khoa h c, bình n th  tr ng đ m b o vi c tiêu th  hàng hoá có l iọ ổ ị ườ ả ả ệ ụ ợ  
cho các t  ch c đ c quy n…ổ ứ ộ ề

- Nhà n c s  d ng h  th ng ti n t  - tín d ng nh  m t côngướ ử ụ ệ ố ề ệ ụ ư ộ  
c  đ c l c cho vi c đi u ti t vĩ mô n n kinh t ; s  d ng h  th ngụ ắ ự ệ ề ế ề ế ử ụ ệ ố  
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lu t pháp và b  máy nhà n c đ  đi u ti t n n kinh t  nh m b oậ ộ ướ ể ề ế ề ế ằ ả  
v  l i ích cho các t  ch c đ c quy n. ệ ợ ổ ứ ộ ề

Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c  nh ng m c đ  nh tủ ư ả ộ ề ướ ở ữ ứ ộ ấ  
đ nh có th  t m th i làm d u b t s  gay g t c a xung đ t, các mâuị ể ạ ờ ị ớ ự ắ ủ ộ  
thu n c a ch  nghĩa t  b n nh ng không xoá đ c các mâu thu n.ẫ ủ ủ ư ả ư ượ ẫ  
V  lâu dài, nó có th  làm cho các mâu thu n n i t i c a ch  nghĩaề ể ẫ ộ ạ ủ ủ  
n i t i c a ch  nghĩa t  b n phát tri n sâu s c h n.ộ ạ ủ ủ ư ả ể ắ ơ

2. Vai trò l ch s  c a ch  nghĩa t  b nị ử ủ ủ ư ả
2.1. Ch  nghĩa t  b n đã t o ra nh ng nhân t  thúc đ yủ ư ả ạ ữ ố ẩ  

s  phát tri n kinh tự ể ế
Ch  nghĩa t  b n ra đ i là b c phát tri n h p quy lu t, b củ ư ả ờ ướ ể ợ ậ ướ  

ti n so v i ch  đ  phong ki n, m  đ ng cho l c l ng s n xu tế ớ ế ộ ế ở ườ ự ượ ả ấ  
phát tri n. Trong quá trình phát tri n n u ch a xét đ n nh ng h uể ể ế ư ế ữ ậ  
qu  nghiêm tr ng gây ra đ i v i loài ng i thì ch  nghĩa t  b n đãả ọ ố ớ ườ ủ ư ả  
t o ra nh ng nhân t  m i, có vai trò tích c c nh t đ nh đ i v i s nạ ữ ố ớ ự ấ ị ố ớ ả  
xu t. Đó là: ấ

Trong th  k  XIX, ch  nghĩa t  b n đã t o ra kh i l ng hàngế ỷ ủ ư ả ạ ố ượ  
hoá kh ng l , nhi u h n t t c  các ch  đ  tr c c ng l i. Nó t oổ ồ ề ơ ấ ả ế ộ ướ ộ ạ ạ  
ra s  bi n đ i c  c u giai c p-xã h i, s  phát tri n c a hai giaiự ế ổ ơ ấ ấ ộ ự ể ủ  
c p t  s n và vô s n. ấ ư ả ả

Th c hi n xã h i hoá s n xu t. Trong ch  nghĩa t  b n, quáự ệ ộ ả ấ ủ ư ả  
trình xã h i hoá s n xu t đã đ t đ c m t b c ti n l n, t i trìnhộ ả ấ ạ ượ ộ ướ ế ớ ớ  
đ  r t cao, ngày càng phát tri n c  v  chi u r ng và chi u sâu. ộ ấ ể ả ề ề ộ ề

Phát tri n l c l ng s n xu t, tăng năng su t lao đ ng xã h i.ể ự ượ ả ấ ấ ộ ộ  
D i tác đ ng c a quy lu t giá tr  th ng d  và quy lu t c nh tranhướ ộ ủ ậ ị ặ ư ậ ạ  
cùng các quy lu t kinh t  khác c a c  ch  th  tr ng, giai c p tậ ế ủ ơ ế ị ườ ấ ư 
s n đã tăng c ng bóc l t, làm giàu nhanh chóng. Quá trình đó tácả ườ ộ  
đ ng m nh m , thúc đ y s  phát tri n c a l c l ng s n xu t, sộ ạ ẽ ẩ ự ể ủ ự ượ ả ấ ử 
d ng s  ti n b  khoa h c k  thu t vào s n xu t, tăng năng su tụ ự ế ộ ọ ỹ ậ ả ấ ấ  
lao đ ng xã h i, thúc đ y n n s n xu t t  b n ch  nghĩa phát tri nộ ộ ẩ ề ả ấ ư ả ủ ể  
m nh m . ạ ẽ

Chuy n s n xu t nh  thành s n xu t l n hi n đ i. Quá trìnhể ả ấ ỏ ả ấ ớ ệ ạ  
phát tri n c a ch  nghĩa t  b n đã làm cho l c l ng s n xu tể ủ ủ ư ả ự ượ ả ấ  
phát tri n nhanh chóng t  s n xu t th  công lên s n xu t c  khíể ừ ả ấ ủ ả ấ ơ  
l n đ n t  đ ng hoá, tin h c hoá và công ngh  hi n đ i nh  hi nớ ế ự ộ ọ ệ ệ ạ ư ệ  
nay. Đó là quá trình t o ra công c  lao đ ng m i, c  c u kinh tạ ụ ộ ớ ơ ấ ế 
m i, c  ch  qu n lý m i… Nh  v y ch  nghĩa t  b n đã chuy nớ ơ ế ả ớ ư ậ ủ ư ả ể  
s n xu t nh  thành s n xu t l n hi n đ i. ả ấ ỏ ả ấ ớ ệ ạ
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2.2. Ch  nghĩa t  b n đã gây ra nh ng h u qu  n ng nủ ư ả ữ ậ ả ặ ề 
cho nhân lo iạ

Ch  nghĩa t  b n là th  ph m chính gây ra hai cu c chi nủ ư ả ủ ạ ộ ế  
tranh th  gi i đ m máu trong th  k  XX và s  ch y đua vũ trangế ớ ẫ ế ỷ ự ạ  
và n n ô nhi m môi tr ng, c a ách áp b c và nô d ch các dân t cạ ễ ườ ủ ứ ị ộ  
thu c đ a. Ch  nghĩa t  b n góp ph n tr m tr ng thêm n n nghèoộ ị ủ ư ả ầ ầ ọ ạ  
đói,  b nh t t  c a hàng trăm tri u ng i, nh t là  nh ng n cệ ậ ủ ệ ườ ấ ở ữ ướ  
ch m phát tri n. ậ ể

Ch  nghĩa t  b n ra đ i th  hi n rõ tính bóc l t dã man c aủ ư ả ờ ể ệ ộ ủ  
giai c p t  s n ngay t  khi nó m i ra đ i. V i các bi n pháp tíchấ ư ả ừ ớ ờ ớ ệ  
lu  ban đ u tàn b o, xâm l c thu c đ a, buôn bán nô l  là nguyênỹ ầ ạ ượ ộ ị ệ  
nhân c  b n n y sinh nh ng cu c đ u tranh đ u tiên và m nh mơ ả ả ữ ộ ấ ầ ạ ẽ 
sau này c a qu n chúng lao đ ng ch ng l i giai c p t  s n. ủ ầ ộ ố ạ ấ ư ả

S  phát tri n c a quá trình xã h i hoá đã t o ra nh ng ti n đự ể ủ ộ ạ ữ ề ề 
v t ch t đ y đ  cho cách m ng vô s n, ra đ i c a xã h i m i caoậ ấ ầ ủ ạ ả ờ ủ ộ ớ  
h n. ơ

Đ ng ta kh ng đ nh, con đ ng đi lên c a n c ta s  phátả ẳ ị ườ ủ ướ ự  
tri n quá đ  lên ch  nghĩa xã h i b  qua ch  đ  t  b n ch  nghĩa,ể ộ ủ ộ ỏ ế ộ ư ả ủ  
t c là b  qua vi c xác l p v  trí th ng tr  c a quan h  s n xu t vàứ ỏ ệ ậ ị ố ị ủ ệ ả ấ  
ki n trúc th ng t ng t  b n ch  nghĩa, nh ng ti p thu, k  th aế ượ ầ ư ả ủ ư ế ế ừ  
nh ng thành t u mà nhân lo i đã đ t đ c d i ch  đ  t  b nữ ự ạ ạ ượ ướ ế ộ ư ả  
ch  nghĩa, đ c bi t v  khoa h c-công ngh  đ  phát tri n nhanhủ ặ ệ ề ọ ệ ể ể  
l c l ng s n xu t, xây d ng n n kinh t  hi n đ i. ự ượ ả ấ ự ề ế ệ ạ

Câu h i ôn t p bài 4ỏ ậ

1. Phân tích ngu n g c giá tr  th ng d . Qua đó rút ra ý nghĩa c a quyồ ố ị ặ ư ủ  
lu t s n xu t giá tr  th ng d . ậ ả ấ ị ặ ư

2. Phân tích các ti n đ  hình thành ch  nghĩa t  b n. Qua đó rút ra k tề ề ủ ư ả ế  
lu n gì v  s  ra đ i c a ch  nghĩa t  b n. ậ ề ự ờ ủ ủ ư ả

3. Phân tích các giai đo n phát tri n c a ch  nghĩa t  b n và vai tròạ ể ủ ủ ư ả  
c a nó đ i v i xã h i loài ng i. ủ ố ớ ộ ườ

4. Phân tích nh ng thu n l i và khó khăn c a s  phát tri n quá đ  lênữ ậ ợ ủ ự ể ộ  
ch  nghĩa xã h i b  qua ch  đ  t  b n ch  nghĩa  n c ta. ủ ộ ỏ ế ộ ư ả ủ ở ướ

Câu h i tr c nghi m bàiỏ ắ ệ  4
Câu 1: M t trong hai đi u ki n raộ ề ệ  

đ i c a s n xu t hàng hoá là có cácờ ủ ả ấ  
hình th c s  h u khác nhau v  t  li uứ ở ữ ề ư ệ  
s n xu t ho c:ả ấ ặ

A) S  h u cá nhân.ở ữ

B) Ch  đ  t  h u.ế ộ ư ữ
C) S  h u t p th .ở ữ ậ ể
D) S  h u gia đình.ở ữ
Câu 2: Hàng hóa có hai thu c tínhộ  

là giá tr  s  d ng và:ị ử ụ

TS. Bùi Thanh Quang 9-2011                                               77



A) Giá tr  th  tr ng.ị ị ườ
B) Giá tr  th m m .ị ẩ ỹ
C) Giá c .ả
D) Giá tr .ị
Câu 3: Ti n t  là m t th  hàngề ệ ộ ứ  

hóa đ c bi t đ c tách ra làm gì (?) choặ ệ ượ  
các lo i hàng hóa khác?ạ

A) Ti n t .ề ệ
B) V t ngang giá chung.ậ
C) Ph ng ti n mua bán.ươ ệ
D) Đ  trao đ i.ể ổ
Câu 4: Quy lu t giá tr  có tác d ngậ ị ụ  

kích thích c i ti n k  thu t, phát tri nả ế ỹ ậ ể  
l c l ng s n xu t, phân hóa ng i s nự ượ ả ấ ườ ả  
xu t và đi u ti t:ấ ề ế

A) Cung c u.ầ
B) Mua bán trao đ i.ổ
C) S n xu t tiêu dùng.ả ấ
D) S n xu t và l u thông.ả ấ ư
Câu 5: T-H-T’ là công th c chungứ  

c a t  b n, nên t  b n là giá tr  mangủ ư ả ư ả ị  
l i:ạ

A) S  th ng tr .ự ố ị
B) Giá tr  th ng d .ị ặ ư
C) Giá tr  l n.ị ớ
D) Giá tr  nhi u.ị ề
Câu 6: Giá tr  s c lao đ ng b ngị ứ ộ ằ  

chi phí đào t o, giá tr  c a các t  li uạ ị ủ ư ệ  
sinh h at c n thi t v  v t ch t và tinhọ ầ ế ề ậ ấ  
th n đ  duy trì đ i s ng bình th ngầ ể ờ ố ườ  
c a công nhân và: ủ

A) Con cháu h .ọ
B) V  con h .ợ ọ

C) Con cái h .ọ
D) Gia đình h .ọ
Câu 7: Ngu n g c c a giá trồ ố ủ ị 

th ng d  là y u t  nào (?)c a hàng hoáặ ư ế ố ủ  
s c lao đ ng? ứ ộ

A) Giá tr  tiêu dùng.ị
B) Giá tr  s  d ng.ị ử ụ
C) Năng l c lao đ ng.ự ộ
D) Kh  năng lao đ ng.ả ộ
Câu 8: B n ch t c a ch  nghĩa tả ấ ủ ủ ư 

b n chính là quan h  gì (?) c a t  b nả ệ ủ ư ả  
đ i v i công nhân làm thuê d i hìnhố ớ ướ  
th c giá tr  th ng d ?ứ ị ặ ư

A) Công b ng.ằ
B) Sòng ph ng. ẳ
C) Bình đ ng ẳ
D) Bóc l t.ộ
Câu 9: B  ph n t  b n t n t iộ ậ ư ả ồ ạ  

d i hình th c là t  li u s n xu t màướ ứ ư ệ ả ấ  
giá tr  c a nó đ c b o t n và chuy nị ủ ượ ả ồ ể  
nguyên v n vào s n ph m g i là:ẹ ả ẩ ọ

A) T  b n kh  bi n.ư ả ả ế
B) T  b n b t bi n.ư ả ấ ế
C) T  b n c  đ nh.ư ả ố ị
D) T  b n l u đ ng.ư ả ư ộ
Câu 10: M c đích c a s n xu t tụ ủ ả ấ ư 

b n ch  nghĩa là s n xu t ra cái gì (?)ả ủ ả ấ  
ngày càng nhi u càng t t?ề ố

A) Hàng hoá.
B) Giá tr  s  d ng.ị ử ụ
C) T  li u tiêu dùng.ư ệ
D) Giá tr  th ng d .ị ặ ư
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Bài 5

CH  NGHĨA XÃ H I VÀ QUÁ ĐỦ Ộ Ộ

LÊN CH  NGHĨA XÃ H I  VI T NAMỦ Ộ Ở Ệ
I. Ch  nghĩa xã h iủ ộ
1. Tính t t y u và b n ch t c a ch  nghĩa xã h iấ ế ả ấ ủ ủ ộ
1.1. Tính t t y u c a ch  nghĩa xã h iấ ế ủ ủ ộ
Ch  nghĩa Mác-Lênin kh ng đ nh xã h i loài ng i phát tri nủ ẳ ị ộ ườ ể  

tu n t  qua các hình thái kinh t -xã h i, t  c ng s n nguyên thuầ ự ế ộ ừ ộ ả ỷ 
đ n c ng s n ch  nghĩa (giai đo n th p là xã h i ch  nghĩa) làế ộ ả ủ ạ ấ ộ ủ  
m t quá trình l ch s  t  nhiên, nghĩa là t t y u s  di n ra. Ti n lênộ ị ử ự ấ ế ẽ ễ ế  
ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s n là quy lu t phát tri n c aủ ộ ủ ộ ả ậ ể ủ  
xã h i loài ng i. ộ ườ

M i hình thái kinh t -xã h i t ng ng v i m t ki u quan hỗ ế ộ ươ ứ ớ ộ ể ệ 
s n xu t đ c tr ng phù h p v i tính ch t và trình đ  phát tri n c aả ấ ặ ư ợ ớ ấ ộ ể ủ  
l c l ng s n xu t và m t ki n trúc th ng t ng đ c xây d ngự ượ ả ấ ộ ế ượ ầ ượ ự  
trên quan h  s n xu t đó. Trong xã h i t  b n, l c l ng s n xu tệ ả ấ ộ ư ả ự ượ ả ấ  
phát tri n mâu thu n v i quan h  s n xu t d a trên ch  đ  chi mể ẫ ớ ệ ả ấ ự ế ộ ế  
h u t  nhân t  b n ch  nghĩa v  t  li u s n xu t. Gi a hai giaiữ ư ư ả ủ ề ư ệ ả ấ ữ  
c p c  b n trong xã h i t  b n là giai c p công nhân và giai c p tấ ơ ả ộ ư ả ấ ấ ư 
s n mâu thu n ngày càng gay g t. Các cu c đ u tranh c a giai c pả ẫ ắ ộ ấ ủ ấ  
công nhân nh  bãi công, bi u tình… đòi tăng l ng, đòi quy n dânư ể ươ ề  
sinh, dân ch , c i thi n đ i s ng liên ti p n  ra. Cu c đ u tranhủ ả ệ ờ ố ế ổ ộ ấ  

y n  ra t  t  phát đ n t  giác. ấ ổ ừ ự ế ự
D i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n, cu c cách m ng xãướ ự ạ ủ ả ộ ả ộ ạ  

h i ch  nghĩa t t y u s  bùng n  đ  thay th  ch  nghĩa t  b nộ ủ ấ ế ẽ ổ ể ế ủ ư ả  
b ng ch  nghĩa xã h i. Cách m ng xã h i ch  nghĩa là đi u ki nằ ủ ộ ạ ộ ủ ề ệ  
đ  gi i phóng l c l ng s n xu t, gi i phóng công nhân và nhânể ả ự ượ ả ấ ả  
dân lao đ ng. ộ

Cách m ng Tháng m i Nga năm 1917 đã m  ra th i đ i quáạ ườ ở ờ ạ  
đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i trên ph m vi toàn thộ ừ ủ ư ả ủ ộ ạ ế 
gi i. Các cu c cách m ng xã h i  châu Âu, châu Á và M  Latinhớ ộ ạ ộ ở ỹ  
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đã gi i phóng h u h t các n c thu c đ a c a ch  nghĩa th c dân,ả ầ ế ướ ộ ị ủ ủ ự  
m  ra kh  năng cho nhi u n c quá đ  ti n lên ch  nghĩa xã h i. ở ả ề ướ ộ ế ủ ộ

Nguy n  Ái  Qu c  đã  kh ng  đ nh,  mu n  c u  n c  và  gi iễ ố ẳ ị ố ứ ướ ả  
phóng dân t c, không có con đ ng nào khác ngoài con đ ng cáchộ ườ ườ  
m ng vô s n. Các dân t c dù s m hay mu n đ u đi lên ch  nghĩaạ ả ộ ớ ộ ề ủ  
xã h i. ộ

1.2. B n ch t c a ch  nghĩa xã h iả ấ ủ ủ ộ
Theo ch  nghĩa Mác-Lênin, ch  nghĩa xã h i, giai đo n đ uủ ủ ộ ạ ầ  

c a ch  nghĩa c ng s n là m t xã h i đ c tr ng c  b n sau: ủ ủ ộ ả ộ ộ ặ ư ơ ả
- Có n n kinh t  phát tri n cao đ c xây d ng trên c  s  l cề ế ể ượ ự ơ ở ự  

l ng s n xu t hi n đ i và phát tri n b n v ng. Đó là n n đ iượ ả ấ ệ ạ ể ề ữ ề ạ  
công nghi p và ki u t  ch c v  lao đ ng có năng su t cao h n h nệ ể ổ ứ ề ộ ấ ơ ẳ  
ch  nghĩa t  b n. V. I. Lênin nói “Ch  nghĩa c ng s n là chínhủ ư ả ủ ộ ả  
quy n xô vi t c ng v i đi n khí hoá toàn qu c”. ề ế ộ ớ ệ ố

- Có quan h  s n xu t ti n b  trên c  s  xoá b  ch  đ  tệ ả ấ ế ộ ơ ở ỏ ế ộ ư 
h u, xây d ng ch  đ  công h u v  t  li u s n xu t. Phân ph iữ ự ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ ố  
s n ph m trong xã h i phát tri n theo hai giai đo n t  th p đ nả ẩ ộ ể ạ ừ ấ ế  
cao. Phân ph i s n ph m trong ch  nghĩa xã h i là phân ph i theoố ả ẩ ủ ộ ố  
lao đ ng,  giai đo n cao là phân ph i theo nhu c u. ộ ở ạ ố ầ

- Có n n văn hoá và t  t ng ti n b  v i l i s ng d a trên cề ư ưở ế ộ ớ ố ố ự ơ 
s  bình đ ng, dân ch  và ch  nghĩa t p th . Con ng i phát tri nở ẳ ủ ủ ậ ể ườ ể  
t  do, toàn di n. S  phát tri n t  do c a m i ng i là đi u ki nự ệ ự ể ự ủ ỗ ườ ề ệ  
c a s  phát tri n t  do c a m i ng i. ủ ự ể ự ủ ỗ ườ

- Các dân t c trên th  gi i đoàn k t h u ngh  và bình đ ng,ộ ế ớ ế ữ ị ẳ  
cùng đi lên ch  nghĩa xã h i. ủ ộ

Ch  t ch H  Chí Minh nói v  ch  nghĩa xã h i v i nhi u đ củ ị ồ ề ủ ộ ớ ề ặ  
tr ng. Ch  nghĩa xã h i là m i ng i đ c ăn no m c m, sungư ủ ộ ọ ườ ượ ặ ấ  
s ng, t  do, là đoàn k t, vui kho , là nâng cao đ i s ng v t ch tướ ự ế ẻ ờ ố ậ ấ  
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và văn hoá c a nhân dân và do nhân dân t  xây d ng l y. Nói m tủ ự ự ấ ộ  
cách tóm t t, m c m c, ch  nghĩa xã h i tr c h t nh m làm choắ ộ ạ ủ ộ ướ ế ằ  
nhân dân lao đ ng thoát n n b n cùng, làm cho m i ng i có côngộ ạ ầ ọ ườ  
ăn, vi c làm, đ c m no và s ng m t đ i h nh phúc…ệ ượ ấ ố ộ ờ ạ

H  Chí Minh nh n m nh: “Ch  nghĩa xã h i không ph i là cáiồ ấ ạ ủ ộ ả  
gì cao xa mà c  th  là ý th c lao đ ng t p th , ý th c k  lu t, tinhụ ể ứ ộ ậ ể ứ ỷ ậ  
th n thi đua yêu n c, tăng s n xu t cho h p tác xã, tăng thu nh pầ ướ ả ấ ợ ậ  
cho xã viên, tinh th n đoàn k t t ng tr , tinh th n dám nghĩ, dámầ ế ươ ợ ầ  
làm, dám nói, không s  khó, ý th c c n ki m”ợ ứ ầ ệ 13. 

V n d ng ch  nghĩa Mác-Lênin, Đ ng ta luôn tìm tòi, xác đ nhậ ụ ủ ả ị  
mô hình, b c đi và nh ng ph ng h ng c  b n xây d ng chướ ữ ươ ướ ơ ả ự ủ 
nghĩa xã h i  n c ta. ộ ở ướ

2. Các giai đo n phát tri n c a ch  nghĩa xã h iạ ể ủ ủ ộ
Theo quan đi m c a ch  nghĩa Mác - Lênin, hình thái kinh t  -ể ủ ủ ế  

xã h i c ng s n ch  nghĩa chia thành ba th i kỳ: Th i kỳ quá đ ,ộ ộ ả ủ ờ ờ ộ  
ch  nghĩa xã h i và giai đo n cao c a ch  nghĩa c ng s n. ủ ộ ạ ủ ủ ộ ả

2.1. Tính t t y u c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iấ ế ủ ờ ộ ủ ộ
Ch  nghĩa Mác-Lênin kh ng đ nh t  ch  nghĩa t  b n lên chủ ẳ ị ừ ủ ư ả ủ 

nghĩa xã h i tr c h t ph i qua m t th i kỳ quá đ  lâu dài đ  c iộ ướ ế ả ộ ờ ộ ể ả  
bi n cách m ng t  xã h i n  sang xã h i kia. Th i kỳ quá đ  lênế ạ ừ ộ ọ ộ ờ ộ  
ch  nghĩa xã h i là th i kỳ c i bi n cách m ng sâu s c, tri t đ ,ủ ộ ờ ả ế ạ ắ ệ ể  
toàn di n t  xã h i cũ sang xã h i m i. Nhà n c c a th i kỳ yệ ừ ộ ộ ớ ướ ủ ờ ấ  
chính là Nhà n c c a giai c p vô s n. Con đ ng quá đ  lên chướ ủ ấ ả ườ ộ ủ 
nghĩa xã h i có th  là quá đ  tr c ti p ho c là quá đ  gián ti p quaộ ể ộ ự ế ặ ộ ế  
nhi u b c trung gian. ề ướ

Đây là th i kỳ đ u tranh gi a m t bên là giai c p công nhân vàờ ấ ữ ộ ấ  
các t ng l p nhân dân lao đ ng có chính quy n nhà n c v i m tầ ớ ộ ề ướ ớ ộ  
bên là giai c p bóc l t và th  l c ph n đ ng m i b  đánh đ , ch aấ ộ ế ự ả ộ ớ ị ổ ư  
hoàn toàn b  xoá b , l i đ c s  ng h  c a các th  l c đ  qu cị ỏ ạ ượ ự ủ ộ ủ ế ự ế ố  
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và ph n đ ng qu c t . Trong xã h i, cái cũ ch a b  xoá b , cái m iả ộ ố ế ộ ư ị ỏ ớ  
xây d ng ch a v ng ch c. Cu c đ u tranh di n ra d i nh ngự ư ữ ắ ộ ấ ễ ướ ữ  
hình th c m i, n i dung m i và đi u ki n m i. ứ ớ ộ ớ ề ệ ớ

Trong đi u ki n m i, nh ng n c kém phát tri n có th  ti nề ệ ớ ữ ướ ể ể ế  
th ng lên ch  nghĩa xã h i b  qua giai đo n phát tri n t  b n chẳ ủ ộ ỏ ạ ể ư ả ủ 
nghĩa. B c quá đ  đó c n ph i có nh ng đi u ki n: ướ ộ ầ ả ữ ề ệ

- Đi u ki n ch  quan là Đ ng C ng s n l y ch  nghĩa Mác-ề ệ ủ ả ộ ả ấ ủ
Lênin làm n n t ng ph i giành và gi  v ng s  lãnh đ o, gi  v ngề ả ả ữ ữ ự ạ ữ ữ  
chính quy n, th c hi n liên minh giai c p công nhân, nông dân vàề ự ệ ấ  
trí th c. Có nhà n c xã h i ch  nghĩa đ c thi t l p, c ng c  vàứ ướ ộ ủ ượ ế ậ ủ ố  
ngày càng hoàn thi n quy t tâm đ a đ t n c quá đ  lên ch  nghĩaệ ế ư ấ ướ ộ ủ  
xã h i, b  qua ch  đ  t  b n ch  nghĩa. ộ ỏ ế ộ ư ả ủ

- Đi u ki n khách quan là ph i có m t n c giành th ng l iề ệ ả ộ ướ ắ ợ  
trong cách m ng vô s n, ti n lên xây d ng ch  nghĩa xã h i. Côngạ ả ế ự ủ ộ  
cu c xây d ng thành công ch  nghĩa xã h i  n c này là t mộ ự ủ ộ ở ướ ấ  
g ng t o đi u ki n đ  giúp đ  các n c l c h u ti n lên chươ ạ ề ệ ể ỡ ướ ạ ậ ế ủ 
nghĩa xã h i. ộ

Sau cách m ng tháng M i Nga 1917 nhi u n c giành đ cạ ườ ề ướ ượ  
đ c l p dân t c có xu h ng phát tri n quá đ  lên ch  nghĩa xã h iộ ậ ộ ướ ể ộ ủ ộ  
b  qua ch  đ  t  b n ch  nghĩa. Đó là xu th  t t y u c a th i đ i.ỏ ế ộ ư ả ủ ế ấ ế ủ ờ ạ  

2.2. Hai giai đo n ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s nạ ủ ộ ủ ộ ả
Sau khi k t thúc th i kỳ quá đ , ti n lên ch  nghĩa c ng s nế ờ ộ ế ủ ộ ả  

ph i qua hai giai đo n: ả ạ
Giai đo n th  nh t là ch  nghĩa xã h i. ạ ứ ấ ủ ộ Đây là giai đo n th p,ạ ấ  

giai đo n m i thoát thai t  xã h i cũ, vì v y còn t n t i nh ng tànạ ớ ừ ộ ậ ồ ạ ữ  
d  c a xã h i cũ trên t t c  các lĩnh v c. ư ủ ộ ấ ả ự

Giai đo n th  hai là giai đo n cao c a ch  nghĩa c ng s n.ạ ứ ạ ủ ủ ộ ả  
Trong giai đo n nàyạ  nh ng tàn d  c a xã h i cũ đã b  xoá b , l cữ ư ủ ộ ị ỏ ự  
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l ng s n xu t phát tri n cao đ , c a c i xã h i r t d i dào, laoượ ả ấ ể ộ ủ ả ộ ấ ồ  
đ ng tr  thành nhu c u đ u tiên c a con ng i, m i ng i làmộ ở ầ ầ ủ ườ ỗ ườ  
theo năng l c, h ng theo nhu c u. ự ưở ầ

Do tình ch t khó khăn, ph c t p và lâu dài nên trong xây d ngấ ứ ạ ự  
ch  nghĩa  xã h i  ph i  tránh nôn nóng,  ch  quan,  đ t  cháy  giaiủ ộ ả ủ ố  
đo n, ph i ti n hành d n d n t ng b c. V n đ  c  b n là ph iạ ả ế ầ ầ ừ ướ ấ ề ơ ả ả  
xác đ nh đúng b c đi, hình th c phù h p v i trình đ  l c l ngị ướ ứ ợ ớ ộ ự ượ  
s n xu t, bi t k t h p các khâu trung gian, quá đ  tu n t , t ngả ấ ế ế ợ ộ ầ ự ừ  
b c t  th p đ n cao. Đi u đó đòi h i đ ng c m quy n ph i n mướ ừ ấ ế ề ỏ ả ầ ề ả ắ  
v ng ch  nghĩa Mác-Lênin đ  v n d ng sáng t o vào đi u ki n cữ ủ ể ậ ụ ạ ề ệ ụ 
th  c a th c ti n n c mình. ể ủ ự ễ ướ

II. Qúa đ  lên ch  nghĩa xã h i  Vi t Namộ ủ ộ ở ệ
1. C  s  khách quan c a th i kỳ quá đ   vi t Namơ ở ủ ờ ộ ở ệ  
Con đ ng quá đ  lên ch  nghĩa xã h i đã đ c Đ ng ta l aườ ộ ủ ộ ượ ả ự  

ch n t  r t s m, ngay khi thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam. ọ ừ ấ ớ ậ ả ộ ả ệ
Theo Ch  t ch H  Chí Minh, th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xãủ ị ồ ờ ộ ủ  

h i  n c ta là m t cu c đ u tranh cách m ng ph c t p, gian khộ ở ướ ộ ộ ấ ạ ứ ạ ổ 
và lâu dài, “ai nói d  là ch  quan và s  th t b i”. Ng i nh c nh ,ễ ủ ẽ ấ ạ ườ ắ ở  
ti n lên ch  nghĩa xã h i ph i tr i qua nhi u b c, “b c ng n,ế ủ ộ ả ả ề ướ ướ ắ  
b c dài tuỳ theo hoàn c nh c a m t b c”, nh ng “ch  ham làmướ ả ủ ộ ướ ư ớ  
mau, làm r m r . Làm ít mà ch c h n làm nhi u, làm r m r  vàầ ộ ắ ơ ề ầ ộ  
không ch c ch n.  Đi b c nào v ng b c y,  c  ti n t i  d nắ ắ ướ ữ ướ ấ ứ ế ớ ầ  
d n”ầ 14. 

Sau năm 1954, mi n B c đ c gi i phóng ti n lên xây d ngề ắ ượ ả ế ự  
ch  nghĩa xã h i t  n n kinh t  nông nghi p l c h u, h u qu  c aủ ộ ừ ề ế ệ ạ ậ ậ ả ủ  
ch  đ  th c dân, phong ki n còn n ng n . Đ t n c v a có hoàế ộ ự ế ặ ề ấ ướ ừ  
bình, v a có chi n tranh, mi n B c ba l n khôi ph c kinh t , haiừ ế ề ắ ầ ụ ế  

14 H  Chí Minh, ồ Toàn t pậ , NXB Chính tr  qu c gia, H. 1995, T. 7, Tr. 540ị ố
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l n ch ng chi n tranh phá ho i c a đ  qu c M  (l n th  nh t tầ ố ế ạ ủ ế ố ỹ ầ ứ ấ ừ 
tháng 8 năm 1964 đ n tháng 11 năm 1968, l n th  hai t  tháng 4ế ầ ứ ừ  
đ n h t tháng 12 năm 1972). ế ế

Sau năm 1975, c  n c ta quá đ  ti n lên ch  nghĩa xã h i tả ướ ộ ế ủ ộ ừ 
n n kinh t  còn ph  bi n là s n xu t nh , b  qua giai đo n phátề ế ổ ế ả ấ ỏ ỏ ạ  
tri n ch  đ  t  b n ch  nghĩa. Các th  l c thù đ ch th ng xuyênể ế ộ ư ả ủ ế ự ị ườ  
tìm cách phá ho i công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i và n n đ cạ ộ ự ủ ộ ề ộ  
l p c a dân t c ta. Đ ng ta xác đ nh ph i tr i qua th i kỳ quá đậ ủ ộ ả ị ả ả ờ ộ 
lâu dài, khó khăn và ph c t p v i nhi u ch ng đ ng. ứ ạ ớ ề ặ ườ

Qua 10 năm đ i m i (1986-1996), Đ i h i Đ i bi u Đ ng toànổ ớ ạ ộ ạ ể ả  
qu c  l n  th  VIII  (6-1996)  đã  kh ng đ nh,  n c  ta  đã  ra  kh iố ầ ứ ẳ ị ướ ỏ  
kh ng ho ng kinh t -xã h i,  nh ng m t s  m t còn ch a v ngủ ả ế ộ ư ộ ố ặ ư ữ  
ch c. Nhi m v  đ  ra cho ch ng đ ng đ u c a th i kỳ quá đ  làắ ệ ụ ề ặ ườ ầ ủ ờ ộ  
chu n b  ti n đ  cho công nghi p hoá đã c  b n đ c hoàn thành,ẩ ị ề ề ệ ơ ả ượ  
cho phép chuy n sang th i  kỳ m i đ y m nh công nghi p hoá,ể ờ ớ ẩ ạ ệ  
hi n đ i hoá đ t n c. ệ ạ ấ ướ

Chúng ta có kh  năng th c hi n quá đả ự ệ ộ ti n lên ch  nghĩa xãế ủ  
h i b  qua giai đo n phát tri n t  b n ch  nghĩa vì:ộ ỏ ạ ể ư ả ủ

- Ta có Đ ng c m quy n, lãnh đ o toàn di n xã h i. Đ ng làả ầ ề ạ ệ ộ ả  
h t nhân lãnh đ o h  th ng chính tr . Đ ng là ng i t  ch c vàạ ạ ệ ố ị ả ườ ổ ứ  
lãnh đ o m i lĩnh v c c a cách m ng Vi t Nam. ạ ọ ự ủ ạ ệ

- Nhà n c xã h i ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vìướ ộ ủ ủ  
nhân dân không ng ng đ c c ng c , hoàn thi n, là công c  th cừ ượ ủ ố ệ ụ ự  
hi n quy n làm ch  c a nhân dân. ệ ề ủ ủ

- Nhân dân ta có nhi u truy n th ng và ph m ch t t t đ p;ề ề ố ẩ ấ ố ẹ  
trung thành và tin t ng vào Đ ng; đ t n c ta có v  trí chi n l cưở ả ấ ướ ị ế ượ  
quan tr ng, có tài nguyên phong phú…ọ

Qua hai m i năm đ i m i (1986-2006), v i s  n  l c ph nươ ổ ớ ớ ự ỗ ự ấ  
đ u c a toàn Đ ng, toàn dân, toàn dân ta đã đ t đ c nh ng thànhấ ủ ả ạ ượ ữ  

TS. Bùi Thanh Quang 9-2011                                               84



t u to l n và có ý nghĩa l ch s . Đ t n c đã ra kh i kh ng ho ngự ớ ị ử ấ ướ ỏ ủ ả  
kinh t -xã h i, có s  thay đ i c  b n và toàn di n. Kinh t  tăngế ộ ự ổ ơ ả ệ ế  
tr ng khá nhanh, s  nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá, phátưở ự ệ ệ ệ ạ  
tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ c đ yể ế ị ườ ị ướ ộ ủ ượ ẩ  
m nh. Đ i s ng nhân dân đ c c i thi n rõ r t. H  th ng chính trạ ờ ố ượ ả ệ ệ ệ ố ị 
và kh i đ i đoàn k t toàn dân t c đ c c ng c  và tăng c ng.ố ạ ế ộ ượ ủ ố ườ  
Chính tr -xã h i n đ nh. Qu c phòng và an ninh đ c gi  v ng. Vị ộ ổ ị ố ượ ữ ữ ị 
th  n c ta trên tr ng qu c t  không ng ng nâng cao. S c m nhế ướ ườ ố ế ừ ứ ạ  
t ng h p c a qu c gia đã tăng lên r t nhi u, t o ra th  và l c m iổ ợ ủ ố ấ ề ạ ế ự ớ  
cho đ t n c ti p t c đi lên v i tri n v ng t t đ p. ấ ướ ế ụ ớ ể ọ ố ẹ

Nh ng thành t u đó ch ng t  đ ng l i đ i m i c a Đ ng taữ ự ứ ỏ ườ ố ổ ớ ủ ả  
là đúng đ n, sáng t o, phù h p th c ti n Vi t Nam. Nh n th c vắ ạ ợ ự ễ ệ ậ ứ ề 
ch  nghĩa xã h i và con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i ngày càngủ ộ ườ ủ ộ  
sáng t  h n; h  th ng quan đi m lý lu n v  công cu c đ i m i,ỏ ơ ệ ố ể ậ ề ộ ổ ớ  
v  xã h i xã h i ch  nghĩa và con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i ề ộ ộ ủ ườ ủ ộ ở 
Vi t Nam đã hình thành trên nh ng nét c  b n. ệ ữ ơ ả

Trong khi kh ng đ nh nh ng thành t u nói trên, c n th y rõ,ẳ ị ữ ự ầ ấ  
cho đ n 2006 n c ta v n trong tình tr ng kém phát tri n. Kinh tế ướ ẫ ạ ể ế 
còn l c h u so v i nhi u n c trong khu v c và trên th  gi i. Cácạ ậ ớ ề ướ ự ế ớ  
lĩnh v c văn hoá, xã h i, xây d ng h  th ng chính tr , còn nhi uự ộ ự ệ ố ị ề  
y u kém. Lý lu n ch a gi i đáp đ c m t s  v n đ  c a th cế ậ ư ả ượ ộ ố ấ ề ủ ự  
ti n đ i m i và xây d ng ch  nghĩa xã h i  n c ta, đ c bi t làễ ỗ ớ ự ủ ộ ở ướ ặ ệ  
trong vi c gi i quy t các m i quan h  gi a t c đ  tăng tr ng vàệ ả ế ố ệ ữ ố ộ ưở  
ch t l ng phát tri n; gi a tăng tr ng kinh t  và th c hi n côngấ ượ ể ữ ưở ế ự ệ  
b ng xã h i; gi a đ i m i kinh t  và đ i m i chính tr ; gi a đ iằ ộ ữ ổ ớ ế ổ ớ ị ữ ổ  
m i và n đ nh và phát tri n; gi a đ c l p t  ch  và ch  đ ng,ớ ổ ị ể ữ ộ ậ ự ủ ủ ộ  
tích c c h i nh p kinh t  qu c t …ự ộ ậ ế ố ế

Th c tr ng đó là c  s  đòi h i Đ ng ta ti p t c đ i m i toànự ạ ơ ở ỏ ả ế ụ ổ ớ  
di n, s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n. ệ ớ ư ướ ỏ ạ ể
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2. N i dung c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i ộ ủ ờ ộ ủ ộ ở 
Vi t Nam ệ

2.1. C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đươ ự ấ ướ ờ ộ 
lên ch  nghĩa xã h i (C ng lĩnh năm 1991)ủ ộ ươ

C ng lĩnh năm 1991 do Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n thươ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ 
VII (6-1991) c a Đ ng thông qua.  C ng lĩnh đã t ng k t ti nủ ả ươ ổ ế ế  
trình cách m ng Vi t Nam h n 60 năm và nêu rõ m c tiêu t ngạ ệ ơ ụ ổ  
quát khi k t thúc th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  n c ta.ế ờ ộ ủ ộ ở ướ  
“Xây d ng xong v  c  b n nh ng c  s  kinh t  c a ch  nghĩa xã h i, v i ki nự ề ơ ả ữ ơ ở ế ủ ủ ộ ớ ế  
trúc th ng t ng v  chính tr  t  t ng, văn hoá phù h p,  làm cho n c ta trượ ầ ề ị ư ưở ợ ướ ở 
thành m t n c xã h i ch  nghĩa ph n vinh”ộ ướ ộ ủ ồ 15. 

C ng lĩnh năm 1991 đã nêu lên Ch  nghĩa xã h i mà ta xâyươ ủ ộ  
d ng là xã h i có sáu đ c tr ng c  b n ự ộ ặ ư ơ ả (do nhân dân lao đ ng làm ch ;ộ ủ  
có m t n n kinh t  phát tri n cao d a vào l c l ng s n xu t hi n đ i và ch  độ ề ế ể ự ự ượ ả ấ ệ ạ ế ộ 
công h u v  các t  li u s n xu t ch  y u; có n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b nữ ề ư ệ ả ấ ủ ế ề ế ậ ả  
s c dân t c; con ng i đ c gi i phóng kh i áp b c, bóc l t và b t công, làmắ ộ ườ ượ ả ỏ ứ ộ ấ  
theo năng l c h ng theo lao đ ng, có cu c s ng m no, h nh phúc, có đi u ki nự ưở ộ ộ ố ấ ạ ề ệ  
phát tri n toàn di n cá nhân; các dân t c trong n c đoàn k t, bình đ ng và giúpể ệ ộ ướ ế ẳ  
đ  l n nhau cùng ti n b ; có m i quan h  h u ngh  và h p tác v i nhân dân t t cỡ ẫ ế ộ ố ệ ữ ị ợ ớ ấ ả 
các n c trên th  gi i”)ướ ế ớ .

C ng lĩnh năm 1991 nêu lên b y ph ng h ng c  b n xâyươ ả ươ ướ ơ ả  
d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ

(“Xây d ng nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a dân, do dân, vìự ướ ề ộ ủ ủ  
dân, l y liên minh công, nông, trí th c làm n n t ng do Đ ng C ng s n Vi t Namấ ứ ề ả ả ộ ả ệ  
lãnh đ o.ạ

- Phát tri n l c l ng s n xu t b ng cách ti n hành công nghi p hoá, hi nể ự ượ ả ấ ằ ế ệ ệ  
đ i hoá đ t n c theo h ng hi n đ i g n v i phát tri n công nghi p toàn di n. ạ ấ ướ ướ ệ ạ ắ ớ ể ệ ệ

- Xác l p quan h  s n xu t phù h p v i l c l ng s n xu t t  th p đ nậ ệ ả ấ ợ ớ ự ượ ả ấ ừ ấ ế  
cao. 

- Ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnh v c t  t ng văn hoá làmế ạ ộ ủ ự ư ưở  
cho lý lu n ch  nghĩa Mác-Lênin và t  t ng H  Chí Minh ngày càng gi  v  tríậ ủ ư ưở ồ ữ ị  

15 CL xây d ng đ t n c trong TKQĐ lên CNXHự ấ ướ , Nxb. ST. HN. 1991. tr 118
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2.2. C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đươ ự ấ ướ ờ ộ 
lên ch  nghĩa xã h i đã đ c b  sung và phát tri n trong Đ iủ ộ ượ ổ ể ạ  
h i XI năm 2011.ộ

C ng lĩnh đã đ c b  sung và phát tri n trong Đ i h i XIươ ượ ổ ể ạ ộ  
xác đ nh: “M c tiêu t ng quát khi k t thúc th i kỳ quá đ   n cị ụ ổ ế ờ ộ ở ướ  
ta là xây d ng đ c v  c  b n n n t ng kinh t  c a ch  nghĩa xãự ượ ề ơ ả ề ả ế ủ ủ  
h i v i ki n trúc th ng t ng v  chính tr , t  t ng, văn hoá phùộ ớ ế ượ ầ ề ị ư ưở  
h p, t o c  s  đ  n c ta tr  thành m t n c xã h i ch  nghĩaợ ạ ơ ở ể ướ ở ộ ướ ộ ủ  
ngày càng ph n vinh, h nh phúc”.ồ ạ

Đi lên ch  nghĩa xã h i là khát v ng c a nhân dân ta, là s  l aủ ộ ọ ủ ự ự  
ch n đúng đ n c a Đ ng C ng s n Vi t Nam và Ch  t ch H  Chíọ ắ ủ ả ộ ả ệ ủ ị ồ  
Minh, phù h p v i xu th  phát tri n c a l ch s . ợ ớ ế ể ủ ị ử

So v i  C ng lĩnh 1991,  C ng lĩnh năm 2011 đã b  sungớ ươ ươ ổ  
thêm 2 đ c tr ng c a ch  nghĩa xã h i là: đ c tr ng bao trùm, t ngặ ư ủ ủ ộ ặ ư ổ  
quát: “Dân giàu, n c m nh, dân ch , công b ng, văn minh”ướ ạ ủ ằ 16 và 
đ c tr ng “có Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a nhânặ ư ướ ề ộ ủ ủ  
dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đ ng C ng s n lãnh đ o”. ả ộ ả ạ

Do đó các đ c tr ng c  b n ặ ư ơ ả c a xã h i xã h i ch  nghĩa màủ ộ ộ ủ  
nhân dân ta xây d ng là m t xã h i: “ Dân giàu, n c m nh, dânự ộ ộ ướ ạ  
ch , công b ng, văn minh; do nhân dân làm ch ; có n n kinh tủ ằ ủ ề ế 
phát tri n cao d a trên l c l ng s n xu t hi n đ i và quan h  s nể ự ự ượ ả ấ ệ ạ ệ ả  
xu t ti n b  phù h p; có n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s cấ ế ộ ợ ề ế ậ ả ắ  
dân t c; con ng i có cu c s ng m no, t  do, h nh phúc, có đi uộ ườ ộ ố ấ ự ạ ề  
ki n phát tri n toàn di n; các dân t c trong c ng đ ng Vi t Namệ ể ệ ộ ộ ồ ệ  
bình đ ng, đoàn k t, tôn tr ng và giúp nhau cùng phát tri n; có Nhàẳ ế ọ ể  
n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vìướ ề ộ ủ ủ  
nhân dân do Đ ng C ng s n lãnh đ o; có quan h  h u ngh  và h pả ộ ả ạ ệ ữ ị ợ  
tác v i các n c trên th  gi i”ớ ướ ế ớ 17.

Ph ng h ng c  b n xây d ng đ t n c trong th i kỳ quáươ ướ ơ ả ự ấ ướ ờ  
đ  đã đ c C ng lĩnh Đ i h i XI b  sung và phát tri n. C ngộ ượ ươ ạ ộ ổ ể ươ  
lĩnh Đ i h i XI xác đ nh: “ạ ộ ị toàn Đ ng, toàn dân ta c n nêu cao tinhả ầ  
th n cách m ng ti n công, ý chí t  l c t  c ng, phát huy m iầ ạ ế ự ự ự ườ ọ  
ti m năng và trí tu , t n d ng th i c , v t qua thách th c, quánề ệ ậ ụ ờ ơ ượ ứ  
tri t và th c hi n t t các ph ng h ng c  b n sau đây:ệ ự ệ ố ươ ướ ơ ả

16 ĐH X đã đ c b  sung là: Dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch ,văn minh.ượ ổ ướ ạ ộ ằ ủ
17 CL xây d ng đ t n c trong TKQĐ lên CNXH, s a đ i, b  sung  ĐH XIự ấ ướ ử ổ ổ ở
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M t là, đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c g nộ ẩ ạ ệ ệ ạ ấ ướ ắ  
v i phát tri n kinh t  tri th c, b o v  tài nguyên, môi tr ng.ớ ể ế ứ ả ệ ườ

Hai là, phát tri n n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chể ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ  
nghĩa.

Ba là, xây d ng n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c;ự ề ế ậ ả ắ ộ  
xây d ng con ng i, nâng cao đ i s ng nhân dân, th c hi n ti n bự ườ ờ ố ự ệ ế ộ  
và công b ng xã h i.ằ ộ

B n là, b o đ m v ng ch c qu c phòng và an ninh qu c gia, tr tố ả ả ữ ắ ố ố ậ  
t , an toàn xã h i.ự ộ

Năm là, th c hi n đ ng l i đ i ngo i đ c l p, t  ch , hoà bình,ự ệ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ  
h u ngh , h p tác và phát tri n; ch  đ ng và tích c c h i nh p qu cữ ị ợ ể ủ ộ ự ộ ậ ố  
t .ế

Sáu là, xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa,  th c hi n đ iự ề ủ ộ ủ ự ệ ạ  
đoàn k t toàn dân t c, tăng c ng và m  r ng m t tr n dân t c th ngế ộ ườ ở ộ ặ ậ ộ ố  
nh t.ấ

B y là,  xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i  ch  nghĩa c aả ự ướ ề ộ ủ ủ  
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tám là, xây d ng Đ ng trong s ch, v ng m nhự ả ạ ữ ạ ”18.

C ng lĩnh năm 1991 và c ng lĩnh s a đ i, b  sung là ng nươ ươ ử ổ ổ ọ  
c  soi đ ng xây d ng đ t n c Vi t Nam t ng b c quá đ  lênờ ườ ự ấ ướ ệ ừ ướ ộ  
ch  nghĩa xã h i, đ nh h ng cho m i ho t đ ng c a Đ ng hi nủ ộ ị ướ ọ ạ ộ ủ ả ệ  
nay và trong nh ng th p k  t i. Th c hi n th ng l i C ng lĩnhữ ậ ỷ ớ ự ệ ắ ợ ươ  
này nh t đ nh n c ta s  tr  thành m t n c xã h i ch  nghĩaấ ị ướ ẽ ở ộ ướ ộ ủ  
ph n vinh. ồ

2.2. N i dung con đ ng xã h i ch  nghĩa  n c taộ ườ ộ ủ ở ướ
a. N i dung con đ ng xã h i ch  nghĩa  n c ta theoộ ườ ộ ủ ở ướ  

c ng lĩnh 1991.ươ
Đ i h i Đ i bi u l n th  X c a Đ ng (4-2006) đã t ng k t 20ạ ộ ạ ể ầ ứ ủ ả ổ ế  

năm đ i m i, b  sung và phát tri n c  th  C ng lĩnh năm 1991ổ ớ ổ ể ụ ể ươ  
v  mô hình m c tiêu c a ch  nghĩa xã h i mà Đ ng và nhân dân taề ụ ủ ủ ộ ả  
quy t tâm xây d ng g m tám đ c tr ng c  b n. Sau đó đ i h i XIế ự ồ ặ ư ơ ả ạ ộ  
đã b  sung và phát tri n nh  đã nêu trên.ổ ể ư  

- Đ i h i X đã xác đ nh các ph ng h ng c  b n.ạ ộ ị ươ ướ ơ ả  “Đ  điể  
lên  ch  nghĩa  xã  h i,  chúng ta  ph i  phát  tri n  n n  kinh  t  thủ ộ ả ể ề ế ị 
tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa; đ y m nh công nghi p hoá,ườ ị ướ ộ ủ ẩ ạ ệ  
hi n đ i hoá; xây d ng n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s c dânệ ạ ự ề ế ậ ả ắ  
18 CL xây d ng đ t n c trong TKQĐ lên CNXH, s a đ i, b  sung  ĐH XIự ấ ướ ử ổ ổ ở
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t c làm n n t ng c a xã h i; xây d ng n n dân ch  xã h i chộ ề ả ủ ộ ự ề ủ ộ ủ 
nghĩa, th c hi n đ i đoàn k t dân t c; xây d ng Nhà n c phápự ệ ạ ế ộ ự ướ  
quy n xã h i ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;ề ộ ủ ủ  
xây d ng Đ ng trong s ch, v ng m nh; b o đ m v ng ch c qu cự ả ạ ữ ạ ả ả ữ ắ ố  
phòng và an ninh qu c gia; ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh tố ủ ộ ự ộ ậ ế 
qu c t ”. ố ế

- Ph ng h ng t ng quát c a giai đo n 2006-2010.ươ ướ ổ ủ ạ  Nâng 
cao năng l c lãnh đ o và s c chi n đ u c a Đ ng, phát huy s cự ạ ứ ế ấ ủ ả ứ  
m nh toàn dân t c, đ y m nh toàn di n công cu c đ i m i, huyạ ộ ẩ ạ ệ ộ ổ ớ  
đ ng và s  d ng t t m i ngu n l c cho công nghi p hoá, hi n đ iộ ử ụ ố ọ ồ ự ệ ệ ạ  
hoá đ t n c; phát tri n văn hoá; th c hi n ti n b  và công b ngấ ướ ể ự ệ ế ộ ằ  
xã h i; tăng c ng qu c phòng và an ninh, m  r ng quan h  đ iộ ườ ố ở ộ ệ ố  
ngo i; ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t , gi  v ngạ ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế ữ ữ  

n đ nh chính tr  - xã h i; s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kémổ ị ị ộ ớ ư ướ ỏ ạ  
phát  tri n; t o n n t ng đ  đ n năm 2020 n c ta c  b n trể ạ ề ả ể ế ướ ơ ả ở 
thành m t n c công nghi p theo h ng hi n đ i. )ộ ướ ệ ướ ệ ạ

Ph ng h ng c  th  làươ ướ ụ ể : Ti p t c hoàn thi n và n m v ngế ụ ệ ắ ữ  
đ nh h ng xã h i ch  nghĩa trong n n kinh t  th  tr ng  n cị ướ ộ ủ ề ế ị ườ ở ướ  
ta là nh m th c hi n m c tiêu “dân giàu, n c m nh, xã h  côngằ ự ệ ụ ướ ạ ộ  
b ng, dân ch , văn minh”ằ ủ 19; gi i phóng m nh m  và không ng ngả ạ ẽ ừ  
phát tri n s n xu t, nâng cao đ i s ng nhân dân. Nâng cao vai tròể ả ấ ờ ố  
và hi u l c qu n lý c a nhà n c trong th c hi n các ch c năngệ ự ả ủ ướ ự ệ ứ  
c a mình. Phát tri n đ ng b  và qu n lý có hi u qu  s  v n hànhủ ể ồ ộ ả ệ ả ự ậ  
các lo i th  tr ng c  b n theo c  ch  c nh tranh lành m nh. Phátạ ị ườ ơ ả ơ ế ạ ạ  
tri n m nh các thành ph n kinh t  các lo i hình t  ch c s n xu tể ạ ầ ế ạ ổ ứ ả ấ  
kinh doanh. 

- Đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá g n v i phát tri nẩ ạ ệ ệ ạ ắ ớ ể  
kinh t  tri th c. Phát tri n m nh các ngành và s n xu t kinh t  cóế ứ ể ạ ả ấ ế  
giá tr  gia tăng cao d a nhi u vào tri th c. Đ y m nh công nghị ự ề ứ ẩ ạ ệ 
hoá, hi n đ i hoá nông nghi p và nông thôn, gi i quy t đ ng bệ ạ ệ ả ế ồ ộ 
các v n đ  nông nghi p, nông thôn và nông dân. Phát tri n nhanhấ ề ệ ể  
h n công nghi p, xây d ng và d ch v . Phát tri n kinh t  vùng,ơ ệ ự ị ụ ể ế  
kinh t  bi n; chuy n d ch c  c u lao đ ng, c  c u công ngh ; b oế ể ể ị ơ ấ ộ ơ ấ ệ ả  
v  và s  d ng có hi u qu  tài nguyên qu c gia, c i  thi n môiệ ử ụ ệ ả ố ả ệ  
tr ng t  nhiên. ườ ự

19
 Đ ng CSVN. ả Văn ki n Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th  Xệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ . Nxb. CTQG, H, 2006, tr. 68
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- Nâng cao ch t l ng, hi u qu  giáo d c và đào t o, khoaấ ượ ệ ả ụ ạ  
h c và công ngh  phát tri n ngu n nhân l c. Giáo d c và đào t oọ ệ ể ồ ự ụ ạ  
cùng v i khoa h c và công ngh  là qu c sách hàng đ u, là n nớ ọ ệ ố ầ ề  
t ng  và đ ng l c  thúc đ y  công nghi p hoá,  hi n  đ i  hoá  đ tả ộ ự ẩ ệ ệ ạ ấ  
n c. ướ

- K t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h i trongế ợ ụ ế ớ ụ ộ  
ph m vi c  n c,  t ng lĩnh v c, đ a ph ng; th c hi n ti n bạ ả ướ ở ừ ự ị ươ ự ệ ế ộ 
và công b ng xã h i ngay trong t ng b c và t ng chính sách phátằ ộ ừ ướ ừ  
tri n, th c hi n t t các chính sách xã h i. Khuy n khích m i ng iể ự ệ ố ộ ế ọ ườ  
làm giàu theo lu t pháp, th c hi n có hi u qu  các chính sách xoáậ ự ệ ệ ả  
đói gi m nghèo. Xây d ng, hoàn ch nh h  th ng chính sách t oả ự ỉ ệ ố ạ  
vi c làm, chăm sóc s c kho , văn hoá-thông tin, th  d c th  thao…ệ ứ ẻ ể ụ ể

- Ti p t c phát tri n sâu r ng và nâng cao ch t l ng n n vănế ụ ể ộ ấ ượ ề  
hoá Vi t Nam tiên ti n, đ m đà b n sác dân t c. Xây d ng và hoànệ ế ậ ả ộ ự  
thi n giá tr , nhân cách con ng i Vi t Nam, b o v  và phát huyệ ị ườ ệ ả ệ  
b n s c văn hoá dân t c trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n đ iả ắ ộ ờ ệ ệ ạ  
hoá, h i nh p kinh t  qu c t . Phát huy tinh th n t  nguy n, tínhộ ậ ế ố ế ầ ự ệ  
t  qu n và năng l c làm ch  c a nhân dân trong đ i s ng văn hoá.ự ả ự ủ ủ ờ ố  
Ti p t c đ u t  cho vi c b o t n, tôn t o các di tích l ch s  cáchế ụ ầ ư ệ ả ồ ạ ị ử  
m ng. T o đi u ki n cho các lĩnh v c xu t  b n, thông tin  đ iạ ạ ề ệ ự ấ ả ạ  
chúng phát tri n, nâng cao ch t l ng t  t ng và văn hoá. B oể ấ ượ ư ưở ả  
đ m t  do, dân ch  cho m i ho t đ ng sáng t o văn hoá, văn h c,ả ự ủ ọ ạ ộ ạ ọ  
ngh  thu t đi đôi v i phát huy trách nhi m công dân c a văn nghệ ậ ớ ệ ủ ệ 
sĩ. Tăng c ng qu n lý c a nhà n c v  văn hoá. ườ ả ủ ướ ề

- Xây d ng n n qu c  phòng toàn  dân  và  an  ninh nhân dânự ề ố  
v ng m nh toàn di n; b o v  v ng ch c t  qu c, đ c l p, chữ ạ ệ ả ệ ữ ắ ổ ố ộ ậ ủ 
quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th ; b o v  Đ ng, Nhà n c,ề ố ấ ẹ ổ ả ệ ả ướ  
nhân dân và ch  đ  xã h i ch  nghĩa; b o v  an ninh chính tr ; anế ộ ộ ủ ả ệ ị  
ninh kinh t , an ninh t  t ng văn hoá và an ninh xã h i; duy trìế ư ưở ộ  
tr t t , k  c ng, an toàn xã h i; gi  v ng n đ nh chính tr  c aậ ự ỷ ươ ộ ữ ữ ổ ị ị ủ  
đ t n c, ngăn ng a, đ y lùi và làm th t b i m i âm m u, ho tấ ướ ừ ẩ ấ ạ ọ ư ạ  
đ ng ch ng phá thù đ ch. Ti p t c đ i m i và nâng cao ch t l ngộ ố ị ế ụ ổ ớ ấ ượ  
công tác giáo d c, b i d ng ki n th c qu c phòng, an ninh. K tụ ồ ưỡ ế ứ ố ế  
h p  phát  tri n  kinh  t -xã  h i  v i  tăng  c ng  s c  m nh  qu cợ ể ế ộ ớ ườ ứ ạ ố  
phòng an ninh. 

- Th c hi n nh t quán đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch ,ự ệ ấ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ  
hoà bình, h p tác và phát tri n; chính sách d i ngo i r ng m , đaợ ể ố ạ ộ ở  
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ph ng hoá, đa d ng hoá các quan h  qu c t . Ch  đ ng và tíchươ ạ ệ ố ế ủ ộ  
c c h i nh p kinh t  qu c t , đ ng th i m  r ng h p tác qu c tự ộ ậ ế ố ế ồ ờ ở ộ ợ ố ế 
trên các lĩnh v c khác. Vi t Nam là b n, đ i tác tin c y c a cácự ệ ạ ố ậ ủ  
n c trong c ng đ ng qu c t  tham gia tích c c vào ti n trình h pướ ộ ồ ố ế ự ế ợ  
tác qu c t  và khu v c. ố ế ự

- Đ i đoàn k t dân t c trên n n t ng liên minh giai c p côngạ ế ộ ề ả ấ  
nhân v i giai c p nông dân đ i ngũ tri th c, d i s  lãnh đ o c aớ ấ ộ ứ ướ ự ạ ủ  
Đ ng là đ ng l i chi n l c c a cách m ng Vi t Nam; là ngu nả ườ ố ế ượ ủ ạ ệ ồ  
s c m nh, đ ng l c ch  y u và là nhân t  có ý nghĩa quy t đ nhứ ạ ộ ự ủ ế ố ế ị  
b o đ m th ng l i b n v ng c a s  nghi p xây d ng và b o vả ả ắ ợ ề ữ ủ ự ệ ự ả ệ 
T  qu c. ổ ố

- Dân ch  xã h i ch  nghĩa v a là m c tiêu v a là đ ng l củ ộ ủ ừ ụ ừ ộ ự  
c a công cu c đ i m i, xây d ng và b o v  T  qu c. Nhà n củ ộ ổ ớ ự ả ệ ổ ố ướ  
đ i di n quy n làm ch  c a nhân dân, đ ng th i là ng i t  ch cạ ệ ề ủ ủ ồ ờ ườ ổ ứ  
th c hi n đ ng l i chính tr  c a Đ ng. M i đ ng l i, chính sáchự ệ ườ ố ị ủ ả ọ ườ ố  
c a Đ ng và pháp lu t c a Nhà n c đ u vì l i ích c a nhân dân,ủ ả ậ ủ ướ ề ợ ủ  
có s  tham gia ý ki n c a nhân dân. ự ế ủ

- Ti p t c xây d ng và hoàn thi n Nhà n c pháp quy n xãế ụ ự ệ ướ ề  
h i  ch  nghĩa. Xây d ng c  ch  v n hành c a Nhà n c phápộ ủ ự ơ ế ậ ủ ướ  
quy n xã h i ch  nghĩa, b o đ m nguyên t c t t c  quy n l cề ộ ủ ả ả ắ ấ ả ề ự  
Nhà n c đ u thu c v  nhân dân; quy n l c Nhà n c là th ngướ ề ộ ề ề ự ướ ố  
nh t, có s  phân công, ph i h p gi a các c  quan trong vi c th cấ ự ố ợ ữ ơ ệ ự  
hi n quy n l p pháp, hành pháp và t  pháp. Tích c c phòng ng aệ ề ậ ư ự ừ  
và kiên quy t ch ng tham nhũng, lãng phí. ế ố

- T o đ c chuy n bi n rõ r t v  xây d ng Đ ng, phát huyạ ượ ể ế ệ ề ự ả  
truy n th ng cách m ng, b n ch t giai c p công nhân và tính tiênề ố ạ ả ấ ấ  
phong c a Đ ng; xây d ng Đ ng th c s  trong s ch, v ng m nhủ ả ự ả ự ự ạ ữ ạ  
c  v  chính tr , t  t ng và t  ch c, đoàn k t nh t trí cao, g n bóả ề ị ư ưở ổ ứ ế ấ ắ  
m t thi t v i nhân dân, có ph ng th c lãnh đ o khoa h c, có đ iậ ế ớ ươ ứ ạ ọ ộ  
ngũ cán b , đ ng viên đ  ph m ch t và năng l c. Đây là nhi m vộ ả ủ ẩ ấ ự ệ ụ 
then ch t, có ý nghĩa s ng còn đ i v i Đ ng và s  nghi p cáchố ố ố ớ ả ự ệ  
m ng c a nhân dân ta. ạ ủ

Câu h i ôn t p bài 5ỏ ậ

1. Làm rõ b n ch t c a ch  nghĩa xã h i và phân tích c  s  khoa h cả ấ ủ ủ ộ ơ ở ọ  
c a con đ ng t t y u ti n lên ch  nghĩa xã h i. ủ ườ ấ ế ế ủ ộ

2. Phân tích c  s  khách quan c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iơ ở ủ ờ ộ ủ ộ  
và t t y u c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam. ấ ế ủ ờ ộ ủ ộ ở ệ
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3. Phân tích s  đúng đ n và sáng t o c a Đ ng trong vi c xây d ngự ắ ạ ủ ả ệ ự  
mô hình ch  nghĩa xã h i  n c ta. ủ ộ ở ướ

4. Làm rõ n i dung c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  Vi tộ ủ ờ ộ ủ ộ ở ệ  
Nam trong giai đo n cách m ng hi n nay. ạ ạ ệ

Câu h i tr c nghi m ỏ ắ ệ

Câu 1: Xã h i loài ng i phátộ ườ  
tri n tu n t  qua các hình thái kinh t -ể ầ ự ế
xã h i, là m t quá trình: ộ ộ

A) L ch s  t  nhiên.ị ử ự
B) Ti n lên.ế
C) Bi n đ i không ng ng.ế ổ ừ
D) Nhi u giai đo n.ề ạ
Câu 2:  các n c t  b n, đỞ ướ ư ả ể 

gi i phóng l c l ng s n xu t, gi iả ự ượ ả ấ ả  
phóng công nhân và nhân dân lao đ ngộ  
thì cách m ng XHCN là:ạ

A) C  b n.ơ ả
B) Quan tr ng.ọ
C) Ch  y u.ủ ế
D) Đi u ki n.ề ệ
Câu 3: Đ c tr ng c a CNXH cóặ ư ủ  

n n kinh t  phát tri n cao đ c xâyề ế ể ượ  
d ng trên c  s  l c l ng s n xu tự ơ ở ự ượ ả ấ  
hi n đ i và: ệ ạ

A) T  đ ng hoá.ự ộ
B) Phát tri n b n v ng.ể ề ữ
C) Ti n b .ế ộ
D) Quy mô l n.ớ
Câu 6: Bác H  nói CNXH có đ cồ ặ  

tr ng là t ng b c nâng cao đ i s ngư ừ ướ ờ ố  
v t ch t và văn hoá c a nhân dân và doậ ấ ủ  
nhân dân: 

A) B o v .ả ệ
B) Qu n lý,ả
C) Góp ph n xây d ng.ầ ự
D) T  xây d ng l y.ự ự ấ
Câu 7: Đi u ki n ch  quan đề ệ ủ ể 

ti n hành th i kỳ quá đ  là Đ ng C ngế ờ ộ ả ộ  
s n ph i l y ch  nghĩa Mác-Lênin làmả ả ấ ủ  
n n t ng, ph i giành và gi  v ng sề ả ả ữ ữ ự 
lãnh đ o, gi  v ng: ạ ữ ữ

A) An ninh.
B) Chính quy n.ề

C) K  c ng.ỷ ươ
D) Ch  quy n.ủ ề
Câu 8: Theo H  Chí Minh, th i kỳồ ờ  

quá đ  lên CNXH  n c ta là m tộ ở ướ ộ  
cu c đ u tranh cách m ng ph c t p,ộ ấ ạ ứ ạ  
gian kh  và lâu dài, ai nói d  là:ổ ễ

A) Không th c t .ự ế
B) S  không th c hi n đ c.ẽ ự ệ ượ
C) Không khách quan.
D) Ch  quan và s  th t b i.ủ ẽ ấ ạ
Câu 4: Sau năm 1975, c  n c taả ướ  

quá đ  ti n lên CNXH t  n n kinh tộ ế ừ ề ế 
còn ph  bi n là s n xu t nh , b  quaổ ế ả ấ ỏ ỏ  
giai đo n phát tri n: ạ ể

A) Công nghi p t  b n.ệ ư ả
B) T  b n ch  nghĩa.ư ả ủ
C) Phong ki n.ế
D) Công nghi p nhệ ỏ
Câu 5: Qua 10 năm đ i m iổ ớ  

(1986-1996), Đ i h i VIII (6-1996)ạ ộ  
Đ ng ta ch  ra, nhi m v  c a ch ngả ỉ ệ ụ ủ ặ  
đ ng đ u c a th i kỳ quá đ  đã cườ ầ ủ ờ ộ ơ 
b n đ c hoàn thành, cho phép chuy nả ượ ể  
sang th i kỳ gì c a đ t n c?ờ ủ ấ ướ

A) CNH, HĐH.
B) Kinh t  tri th c.ế ứ
C) Đ y m nh CNH, HĐH.ẩ ạ
D) Hi n đ i hoá.ệ ạ
Câu 9: M c tiêu t ng quát khi k tụ ổ ế  

thúc th i kỳ quá đ   n c ta là xâyờ ộ ở ướ  
d ng đ c v  c  b n n n t ng kinh tự ượ ề ơ ả ề ả ế 
c a CNXH …, t o c  s  đ  n c taủ ạ ơ ở ể ướ  
tr  thành m t n c XHCN ngày càng:ở ộ ướ

A) Hi n đ i.ệ ạ
B) V ng m nh.ữ ạ
C) Theo h ng hi n đ i.ướ ệ ạ
D) Ph n vinh, h nh phúc.ồ ạ
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Câu 10: C ng lĩnh năm 2011 đãươ  
b  sung thêm m t trong hai đ c tr ngổ ộ ặ ư  
c a CNXH  Vi t Nam là có Nhàủ ở ệ  
n c:ướ

A) XHCN v ng m nh…ữ ạ
B) Pháp quy n XHCN …ề
C) Chuyên chính vô s n.ả
D) Tam quy n phân l p.ề ậ

Bài 6 

TRUY N TH NG YÊU N CỀ Ố ƯỚ
C A DÂN T C VI T NAMỦ Ộ Ệ

Dân t c Vi t Nam tr i qua hàng ngàn năm l ch s  đ u tranhộ ệ ả ị ử ấ  
anh dũng đ  d ng n c và gi  n c.  Ôn l i  l ch s  và truy nể ự ướ ữ ướ ạ ị ử ề  
th ng v  vang c a dân t c m i chúng ta vô cùng bi t n và t  hào.ố ẻ ủ ộ ỗ ế ơ ự  
Ch  t ch H  Chí Minh đã nói:  “Dân t c ta ph i bi t  s  ta. Choủ ị ồ ộ ả ế ử  
t ng g c tích n c nhà Vi t Nam”ườ ố ướ ệ

I. S  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A DÂN T CỰ Ể Ủ Ộ  
VI T NAMỆ

1. S  hình thành dân t c Vi t Namự ộ ệ
N m  Đông Nam lằ ở ục đ a châu Á, cóị  

b  bi n  dài  3.260km v i  hàng  nghìn  hònờ ể ớ  
đ o,  Vi t  Nam không ch  có  v  trí  đ a  lýả ệ ỉ ị ị  
chính tr  quan tr ng v i khu v c và th  gi iị ọ ớ ự ế ớ  
mà còn có tài nguyên phong phú, đa d ng. ạ
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Văn hóa Óc eo:N  c i c aụ ườ ủ  
ng i hàng ngàn năm tr c.ườ ướ
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Qua các b ng ch ng kh o c  h c đ c tìm th y  nhi u n iằ ứ ả ổ ọ ượ ấ ở ề ơ  
trên đ t n c ta đã kh ng đ nh có s  t n t i th i kỳ nguyên th y.ấ ướ ẳ ị ự ồ ạ ờ ủ  
Dân t c Vi t Nam có ngu n g c b n đ a. Đ t n c Vi t Nam làộ ệ ồ ố ả ị ấ ướ ệ  
m t trong nh ng cái nôi c a loài ng i. ộ ữ ủ ườ

T  kho ng  th  k  IX  tr c  côngừ ả ế ỷ ướ  
nguyên (TCN)  n c ta  đã hình thànhở ướ  
các trung tâm văn hóa và ra đ i c a cácờ ủ  
nhà n c s  khai đ u tiên. Đó là văn hóaướ ơ ầ  
Đông S n v i Nhà n c Văn Lang, vănơ ớ ướ  
hóa Sa Huỳnh v i Nhà n c Cham Pa c ,ớ ướ ổ  
văn  hóa  c  Eo  c a  V ng  qu c  PhùỐ ủ ươ ố  
Nam. Các dòng văn hóa đó trong n n vănề  
hóa Vi t Nam th ng nh t, trong đó dòngệ ố ấ  
văn hóa Đông S n là ch  đ o. ơ ủ ạ

K  th a  các  n n  văn  hóa  Phùngế ừ ề  
Nguyên  (kho ng  2.000  năm  TCN),  vănả  
hóa Đ ng Đ u (kho ng 1.070 năm TCN),ồ ậ ả  
văn hóa Đông S n n i b t và r c r  nh tơ ổ ậ ự ỡ ấ  
(có niên đ i  cách chúng ta 820 TCN  ạ  
120 năm) là n n văn hóa đ  đ ng đã đ tề ồ ồ ạ  

đ n m c hoàn h o v  m t k  thu t chế ứ ả ề ặ ỹ ậ ế 
tác và ngh  thu t  trang trí.  S  ra  đ i  vàệ ậ ự ờ  
phát tri n c a các công xã nông thôn trênể ủ  
các khu v c đ t đai n đ nh là nh ng ti nự ấ ổ ị ữ ề  
đ  cho s  hình thành giai c p và nhà n cề ự ấ ướ  
đ u tiên  n c taầ ở ướ

Theo l ch s  và truy n thuy t, t  bu iị ử ề ế ừ ổ  
đ u th i đ i đ  đ ng  n c ta có kho ngầ ờ ạ ồ ồ ở ướ ả  

15 b  t c L c Vi t đ nh c   B c B  và B c Trung B , ch  y uộ ộ ạ ệ ị ư ở ắ ộ ắ ộ ủ ế  
là  mi n trung du và đ ng b ng châu th  sông H ng, sông Mã.ở ề ồ ằ ổ ồ  
Các b  t c đó có chung vùng lãnh th  vàộ ộ ổ  
ph ng th c s n xu t, chung ki u t  ch cươ ứ ả ấ ể ổ ứ  
xã  h i,  ti ng  nói,  t p  quán  và  văn  hóaộ ế ậ  
t ng đ i gi ng nhauươ ố ố

Do yêu c u s n xu t và t n t i, vi cầ ả ấ ồ ạ ệ  
trao đ i kinh t , văn hóa m  r ng nên cácổ ế ở ộ  
b  t c có xu h ng th ng nh t v i nhau.ộ ộ ướ ố ấ ớ  
Trong s  đó, b  t c Văn Lang là m nh h nố ộ ộ ạ ơ  
c  đã th ng nh t các b  t c d ng nên n cả ố ấ ộ ộ ự ướ  
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Nhà tr ng bày ư
văn hóa Óc Eo An Giang

M t tặ r ng đ ng Đông S nố ồ ơ

Tr ng đ ng Đông S nố ồ ơ



Văn Lang, đ ng đ u là Hùng V ng, kho ng th  k  th  VII đ nứ ầ ươ ả ế ỷ ứ ế  
th  k  th  VI tr c công nguyênế ỷ ứ ướ 18

Vi t Nam n m  v  trí ven bi n, khu v c nhi t đ i gió mùa,ệ ằ ở ị ể ự ệ ớ  
n n  s n  xu t  nông nghi p  ch a  đ ng  nhi u  ti m  năng to  l nề ả ấ ệ ứ ự ề ề ớ  
nh ng cũng ch u không ít khó khăn. Trong quá trình d ng n c,ư ị ự ướ  
ông  cha  ta  đã  thích  nghi,  bi t  đ p  đê  sông,  đê  bi n,  đào  kênhế ắ ể  
m ng làm th y l i, khai thác m t thu n l i, kh c ph c nh ng trươ ủ ợ ặ ậ ợ ắ ụ ữ ở 
ng i c a thiên nhiên đ  s n xu t. Quá trình y đã s m t o nên sạ ủ ể ả ấ ấ ớ ạ ự 
c u k t c ng đ ng xóm làng, s  g n bó con ng i v i quê h ngấ ế ộ ồ ự ắ ườ ớ ươ  
b n ch t. ề ặ

N n kinh t  ch  y u là làm ru ng, tr ng lúa n c. C  dânề ế ủ ế ộ ồ ướ ư  
s m bi t làm th y l i, dùng s c kéo c a đ ng v t, dùng công cớ ế ủ ợ ứ ủ ộ ậ ụ 
đ ng đ  s n xu t, đã bi t làm đ  g m, d t v i… Nh ng h a ti tồ ể ả ấ ế ồ ố ệ ả ữ ọ ế  
trên tr ng đ ng Đông S n, hi n đang l u gi , cho ta th y s  phongố ồ ơ ệ ư ữ ấ ự  
phú c a văn hóa dân t c Vi t th i đó. ủ ộ ệ ờ

Th i kỳ Văn Lang, còn g i là th i kỳ Hùng V ng, tr i qua 18ờ ọ ờ ươ ả  
đ i vua, là giai đo n quan tr ng-th i kỳ m  n c c a dân t c Vi tờ ạ ọ ờ ở ướ ủ ộ ệ  

Nam. Thi t ch  qu n lý xã h i th i kỳế ế ả ộ ờ  
Văn Lang dù còn đ n gi n nh ng đãơ ả ư  
mang hình thái nhà n c đ u tiên. ướ ầ

C n ph i th y rõ đ c đi m ra đ iầ ả ấ ặ ể ờ  
nhà n c đ u tiên  Vi t  Nam khácướ ầ ở ệ  
v i các n c ph ng Tây. Nhà n cớ ướ ươ ướ  
đ u tiên c a dân t c Vi t Nam ra đ iầ ủ ộ ệ ờ  
không ph i  do s  phân hóa giai  c p,ả ự ấ  
không tr i qua ch  đ  chi m h u nô lả ế ộ ế ữ ệ 

mà do yêu c u xây d ng đ t n c. Quan h  nô l  trong xã h iầ ự ấ ướ ệ ệ ộ  
ng i Vi t c , tuy có t n t i nh ng r t ít i, bé nh , không trườ ệ ổ ồ ạ ư ấ ỏ ỏ ở 
thành quan h  chi ph i và ph  bi n trong xã h i. L c l ng laoệ ố ổ ế ộ ự ượ  
đ ng nô l  trong xã h i r t ít i, ch  y u  trong các gia đình béộ ệ ộ ấ ỏ ủ ế ở  
nh , lao đ ng làm thuê theo th i v  không gi  vai trò ch  đ oỏ ộ ờ ụ ữ ủ ạ  
trong s n xu t. Ch  gia đình và ng i nô l  (n u có) cũng đ u laoả ấ ủ ườ ệ ế ề  
đ ng. M i quan h  gi a con ng i Vi t Nam  các t ng l p khácộ ố ệ ữ ườ ệ ở ầ ớ  
nhau trong xã h i Vi t Nam ít có s  cách bi t, đ i l p gay g t màộ ệ ự ệ ố ậ ắ  
s m có s  g n k t mang tính c ng đ ng n c, làng, nhà khá sâuớ ự ắ ế ộ ồ ướ  
s c. ắ

TS. Bùi Thanh Quang 9-2011                                               96

Đua thuy n kh c trên tr ng đ ngề ắ ố ồ



Trên n n t ng kinh t , ch  đ  chính tr  và n n văn hóa c a dânề ả ế ế ộ ị ề ủ  
t c ngày càng rõ nét. Văn minh đ u tiên c a ng i Vi t, còn g i làộ ầ ủ ườ ệ ọ  
văn minh sông H ng là văn minh nông nghi p lúa n c đã đ t đ nồ ệ ướ ạ ế  
trình đ  cao c a nhân lo i  đ ng th i.ộ ủ ạ ươ ờ  
S  xu t hi n s m c a dân t c và có sự ấ ệ ớ ủ ộ ự 
r c  r  c a  n n  văn  hóa  Văn  Langự ỡ ủ ề -Âu 
Lang t o nên c  s  th ng nh t, đoàn k tạ ơ ở ố ấ ế  
dân t c Vi t Namộ ệ

Th c ti n d ng n c và các truy nự ễ ự ướ ề  
thuy t, truy n c  tích v  ngu n g c conế ệ ổ ề ồ ố  
cháu  R ng Tiên,  S n  Tinh,  Th y Tinh,ồ ơ ủ  
Thánh Gióng đã làm rõ c  s  c a truy nơ ở ủ ề  
th ng quý báu, giàu b n s c c a dân t cố ả ắ ủ ộ  
Vi t Nam. Đó là n n t ng s c m nh mệ ề ả ứ ạ ở 
đ u  cho  s  nghi p  d ng  n c  và  giầ ự ệ ự ướ ữ 
n c c a dân t c ta. Trên c  s  nghiên c u khoa h c kh ng đ nhướ ủ ộ ơ ở ứ ọ ẳ ị  
ngu n g c dân t c và phát huy s c m nh đoàn k t dân t c, Đ ng,ồ ố ộ ứ ạ ế ộ ả  
Nhà n c ta đã l y ngày 10-3 âm l ch hàng năm làm Qu c gi  tướ ấ ị ố ỗ ổ 
Hùng V ng. ươ

C ng đ ng dân t c Vi t  Nam hi n nay là k t qu  c a quáộ ồ ộ ệ ệ ế ả ủ  
trình hình thành và phát tri n lâu dài trong l ch s . Do n m trên ngãể ị ử ằ  
ba đ ng giao l u c a châu Á, nhi u dân t c  các n c xungườ ư ủ ề ộ ở ướ  
quanh, ch  y u t  phía B c, di c  đ n. Nh ng đ t di c  này kéoủ ế ừ ắ ư ế ữ ợ ư  
dài đ n tr c Cách m ng tháng Tám năm 1945 và c  sau này v nế ướ ạ ả ẫ  
còn nh ng đ t di c  l  t  c a m t s  gia đình, đ ng t c. Trongữ ợ ư ẻ ẻ ủ ộ ố ồ ộ  
c ng đ ng dân t c Vi t Nam, dân t c Kinh là dân t c đa s , cácộ ồ ộ ệ ộ ộ ố  
dân t c còn l i là dân t c thi u s . ộ ạ ộ ể ố

Đ t n c Vi t Nam tr i qua m y nghìn năm l ch s , các dânấ ướ ệ ả ấ ị ử  
t c sinh s ng lâu đ i trên đ t đai n đ nh, v i ti ng nói riêng, cóộ ố ờ ấ ổ ị ớ ế  
n n kinh t  s n xu t lúa n c là c  s  ch  y u, có nhà n c đ uề ế ả ấ ướ ơ ở ủ ế ướ ầ  
tiên và có các n n văn hóa đ c đáo. Dân t c Vi t Nam hình thànhề ộ ộ ệ  
s m và ngày càng phát tri n. ớ ể

2. Dân t c Vi t Nam trong ti n trình l ch sộ ệ ế ị ử
Th i kỳ d ng n c đ u tiên c a dân t c vào kho ng th  kờ ự ướ ầ ủ ộ ả ế ỷ 

th  VIIIứ -VII TCN v i  s  ra đ i nhà n c Văn Lang th i  Hùngớ ự ờ ướ ờ  
V ng. Năm 208 TCN, th  lĩnh Th c Phán h p nh t b  t c L cươ ủ ụ ợ ấ ộ ộ ạ  
Vi t và Âu Vi t, x ng vua là An D ng V ng, tên n c là Âuệ ệ ư ươ ươ ướ  
L c, kinh đô C  Loa (Hà N i)ạ ổ ộ
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Ti p  theo  là  th i  kỳ  h nế ờ ơ  
10 th  k  dân t c ta đ u tranhế ỷ ộ ấ  
ch ng phong ki n ph ng B cố ế ươ ắ  
xâm l c và đ ng hóa dân t cượ ồ ộ  
ta v i m t s  m c l ch s  tiêuớ ộ ố ố ị ử  
bi u: ể

Năm 187-179  TCN,  Triêu 
Đà đánh chi m đ c Âu L cế ượ ạ  
và  đô  h  n c  ta.  Đ n  nămộ ướ ế  
111 TCN, nhà Hán chi m l i,ế ạ  
th ng tr  n c ta. Năm 40, Hai Bà Tr ng lãnh đ o nhân dân ta kh iố ị ướ ư ạ ở  
nghĩa giành đ c đ c l p và đóng đô t i Mê Linh (Vĩnh Phúc). ượ ộ ậ ạ

T  năm 220 đ n năm 20, n c ta b  nhà Đông Ngô đô h . Nămừ ế ướ ị ộ  
248,  kh i  nghĩa  Bà Tri u  bùng n ,  nhanh chóng đánh đ  chínhở ệ ổ ổ  
quy n đô h  nhà Ngô  n c ta. ề ộ ở ướ

T  năm 316 đ n năm 581, nhà L ng th ng tr  n c ta. Nămừ ế ươ ố ị ướ  
542 Lý Bí (Lý Bôn) đã lãnh đ o th ng l i cu c kh i nghĩa ch ngạ ắ ợ ộ ở ố  
gi c th ng l i. Ông x ng vua là Lý Nam Đ , đ t tên n c là V nặ ắ ợ ư ế ặ ướ ạ  
Xuân, kinh đô  Long Biên. ở

T  năm 581 là nhà Tùy, đ n năm 618 là nhà Đ ng thay nhauừ ế ườ  
xâm l c, cai tr  n c ta. Cu c kh i nghĩa c a Tri u Quang Ph cượ ị ướ ộ ở ủ ệ ụ  
(545-571) th ng l i, giành l i n c V n Xuân. Cu c kh i nghĩaắ ợ ạ ướ ạ ộ ở  
c a Mai Thúc Loan năm 722 th ng l i. Ông x ng V ng là Maiủ ắ ợ ư ươ  
H c Đ , l y V n An (Hà Tĩnh) là kinh đô. ắ ế ấ ạ

Năm 905, Khúc Th a D  ph t c  n i d y đánh đu i quân xâmừ ụ ấ ờ ổ ậ ổ  
l c nhà Đ ng th ng l i. Ông t  x ng là Ti t Đ  S , ti n hànhượ ườ ắ ợ ự ư ế ộ ứ ế  
nhi u c i cách quan tr ng đ  tăng c ng quy n l c c a nhà n cề ả ọ ể ườ ề ự ủ ướ  
trung ng. ươ

T  năm 930, n c ta l i r i vào áchừ ướ ạ ơ  
th ng tr  c a quân Nam Hán, Ngô Quy nố ị ủ ề  
lãnh đ o quân dân ta đ i th ng quân Namạ ạ ắ  
Hán trong tr n th y chi n trên sông B chậ ủ ế ạ  
Đ ng năm 938. Ngô Quy n x ng V ng,ằ ề ư ươ  
l y c  loa  (Hà N i) làm kinh đô,  thànhấ ổ ộ  
l p qu c gia phong ki n đ c l p. ậ ố ế ộ ậ

Sau 12 năm d p lo n 12 s  quân nămẹ ạ ứ  
968, Đinh B  Lĩnh th ng nh t qu c giaộ ố ấ ố  
và x ng V ng, đ t tên n c là Đ i Cư ươ ặ ướ ạ ồ 
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T ng 18 vua Hùng tr c đ n Hùngượ ướ ề

T ng Lý Công U nượ ẩ



Vi t, l y Hoa L  (Ninh Bình) làm kinh đô. Sau 12 năm, nhà Ti nệ ấ ư ề  
Lê do Lê Hoàn k  t c tr  vì đ t n c đ n năm 1009. ế ụ ị ấ ướ ế

Năm 1010, Lý Công U n lên ngôi vua, x ng là Lý Thái T  vàẩ ư ổ  
quy t đ nh d i đô t  Hoa L  v  Đ i La (Hà N i), đ i tên thànhế ị ờ ừ ư ề ạ ộ ổ  
Thăng Long. Th i nhà Lý, quân dân Đ i Vi t đã 2 l n đánh th ngờ ạ ệ ầ ắ  
quân xâm l c T ng (l n th  nh t năm 981 và l n th  hai năm tượ ố ầ ứ ấ ầ ứ ừ 
1075-1077). Nhà Lý t n t i 116 năm, đ n vua Lý Chiêu Hoàng nămồ ạ ế  
1225 thì chuy n sang nhà Tr n. ể ầ

Nhà Tr n l y Qu c hi u n c ta là Đ i Vi t, kinh đô  Thăngầ ấ ố ệ ướ ạ ệ ở  
Long, t n t i qua 12 đ i vua, kéo dài 175 năm (1226-1400). Nhàồ ạ ờ  
Tr n xây d ng và tăng c ng ch  đ  phong ki n trung ng t pầ ự ườ ế ộ ế ươ ậ  
quy n v i b  máy hành chính và quân đ i khá ch t ch  và đã tề ớ ộ ộ ặ ẽ ổ 
ch c ba l n đánh quân Mông-Nguyên (l n th  nh t năm 1258, l nứ ầ ầ ứ ấ ầ  
th  hai năm 1285 và l n th  ba năm 1288). ứ ầ ứ

Tri u H  (1400-1407) d i đô v  An Tôn (Thanh Hóa) đ i tênề ồ ờ ề ổ  
là Tây Đô, đ i Qu c hi u n c là Đ i Ngu và đ  ra nhi u c i cáchổ ố ệ ướ ạ ề ề ả  
chính tr , kinh t , quân s  và văn hóa xã h i quan tr ng. ị ế ự ộ ọ

Qua 10 năm kháng chi n ch ng quân Minh th ng l i, nhà H uế ố ắ ợ ậ  
Lê đ c thi t l p, l y Qu c hi u Đ i Vi t, kinh đô  Thăng Longượ ế ậ ấ ố ệ ạ ệ ở  
(1428-1527) xây d ng ch  đ  chuyên chự ế ộ ế 
phong ki n trung ng t p quy n m nhế ươ ậ ề ạ  
đ t t i m c hoàn b  v i thi t ch  r t ch tạ ớ ứ ị ớ ế ế ấ ặ  
ch . ẽ

T  1527ừ -1592 là tri u M c, sau đó làề ạ  
th i  Tr nh-Nguy n  phân  tranh  (1627-ờ ị ễ
1672),  đ t  n c  r i  vào  kh ng  ho ngấ ướ ơ ủ ả  
chính tr , n i chi n và chia c t thành Đàngị ộ ế ắ  
ngoài và Đàng trong. 

Năm 1786, kh i nghĩa Tây S n bùngở ơ  
n .  Năm 1788,  Nguy n  Hu  x ng  ngôiổ ễ ệ ư  
vua Quang Trung, đ i phá quân Thanh nămạ  
1789, khôi ph c n n đ c l p,  ch m d tụ ề ộ ậ ấ ứ  
tình tr ng chia c t và th ng nh t đ t n c. ạ ắ ố ấ ấ ướ

Tri u  Nguy n  (1802-1945)  là  th i  kỳ  ch  đ  phong  ki nề ễ ờ ế ộ ế  
chuyên ch  t p trung khá hoàn thi n. Năm 1858, th c dân Phápế ậ ệ ự  
xâm l c n c ta, tri u Nguy n đã tr  nên b o th , không n mượ ướ ề ễ ở ả ủ ắ  
đ c ng n c  dân t c ch ng th c dân Pháp. Tháng 8 năm 1883,ượ ọ ờ ộ ố ự  
nhà Nguy n ký Hi p c Hác Măng, sau đó đ n tháng 6 năm 1884,ễ ệ ướ ế  
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ti p t c ký Hi p c Pat n t đ u hàng. T  đó, n c ta m t tên,ế ụ ệ ướ ơ ố ầ ừ ướ ấ  
tr  thành x  An Nam d i s  th ng tr  c a th c dân Pháp. ở ứ ướ ự ố ị ủ ự

Ngay t  khi th c dân Pháp xâm l c, nhân dân ta t  Nam chíừ ự ượ ừ  
B c đã liên ti p đ ng lên kh i nghĩa r t quy t li t, v i nhi u hìnhắ ế ứ ở ấ ế ệ ớ ề  
th c phong phú. Tiêu bi u là phong trào C n V ng (1885ứ ể ầ ươ -1896), 
kh i  nghĩa  Hoàng  Hoa  Thám (1915-1913),  phong trào  Đông Duở  
(1904-1908),  phong  trào  Duy  Tân  (1906-1908)…  M c  d u  cácặ ầ  

phong trào đó có tinh th n anh dũng r t cao,ầ ấ  
nh ng t t c  đ u b  th c dân Pháp đàn ápư ấ ả ề ị ự  
và th t b i. ấ ạ

Ngày 3-2-1930,  Đ ng C ng s n Vi tả ộ ả ệ  
Nam ra đ i.  D i s  lãnh đ o c a Đ ngờ ướ ự ạ ủ ả  
C ng s n Vi t  Nam, nhân dân ta  đã đ uộ ả ệ ấ  
tranh anh dũng, giành đ c nh ng th ng l iượ ữ ắ ợ  
vĩ đ i, t o ra nh ng thay đ i ch a t ng cóạ ạ ữ ổ ư ừ  
trong l ch s  dân t c. Đó là th ng l i c aị ử ộ ắ ợ ủ  
Cách m ng tháng Tám năm 1945 và vi cạ ệ  
thành  l p  Nhà  n c  Vi t  Nam  Dân  chậ ướ ệ ủ 
C ng hòa;  th ng l i  c a  các  cu c  khángộ ắ ợ ủ ộ  

chi n oanh li t đ  gi i phóng dân t c và b o v  T  qu c, hoànế ệ ể ả ộ ả ệ ổ ố  
thành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân, th c hi n th ng nh tạ ộ ủ ự ệ ố ấ  
T  qu c; th ng l i c a s  nghi p 20 năm đ i m i, đ a đ t n cổ ố ắ ợ ủ ự ệ ổ ớ ư ấ ướ  
b c vào th i kỳ đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa. ướ ờ ẩ ạ ệ ệ ạ

II. TRUY N TH NG YÊU N C C A DÂN T C VI TỀ Ố ƯỚ Ủ Ộ Ệ  
NAM

1. C  s  hình thành truy n th ng yêu n c c a dân t cơ ở ề ố ướ ủ ộ  
Vi t Namệ

Các đi u ki n kinh t , chính tr  và văn hóa, xã h i và s  hìnhề ệ ế ị ộ ự  
thành dân t c là c  s  b i đ p nên truy n th ng yêu n c c a dânộ ơ ở ồ ắ ề ố ướ ủ  
t c Vi t Nam. ộ ệ

Vi t Nam n m  v  trí ven bi n, khu v c nhi t đ i gió mùa,ệ ằ ở ị ể ự ệ ớ  
n n s n xu t nông nghi p ch a đ ng nhi u ti m năng to l n cũngề ả ấ ệ ứ ự ề ề ớ  
nh  h ng ch u không ít khó khăn. Trong quá trình d ng n c, ôngư ứ ị ự ướ  
cha ta đã thích nghi, bi t đ p đê sông, đê bi n, đào kênh m ngế ắ ể ươ  
làm th y l i, khai thác m t thu n l i, kh c ph c nh ng tr  ng iủ ợ ặ ậ ợ ắ ụ ữ ở ạ  
c a thiên nhiên đ  s n xu t. Quá trình y đã s m t o nên s  c uủ ể ả ấ ấ ớ ạ ự ấ  
k t c ng đ ng xóm làng, s  g n bó con ng i v i quê h ng b nế ộ ồ ự ắ ườ ớ ươ ề  
ch t h n t o nên c  s  c a tình yêu n c thi t tha. ặ ơ ạ ơ ở ủ ướ ế
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Quá trình xây d ng các ch  đ  chính tr  và ch ng ngo i xâmự ế ộ ị ố ạ  
đã tác đ ng sâu s c đ n s  hình thành c a tinh th n yêu n c,ộ ắ ế ự ủ ầ ướ  
truy n th ng đoàn k t dân t c, ý chí qu t c ng b t khu t, ni mề ố ế ộ ậ ườ ấ ấ ề  
t  tôn dân t c. ự ộ

Do v  trí chi n l c quan tr ng, Vi t Nam luôn là m c tiêuị ế ượ ọ ệ ụ  
nhòm ngó c a các k  thù bên ngoài l n h n mình nhi u l n. Tủ ẻ ớ ơ ề ầ ừ 
th  k  III TCN đ n nay, không k  nh ng cu c xâm l n biên gi iế ỷ ế ể ữ ộ ấ ớ  
nh , dân t c ta đã ph i đ ng đ u v i nhi u cu c xâm l c quyỏ ộ ả ươ ầ ớ ề ộ ượ  
mô l n c a k  thù. Qua hàng nghìn năm l ch s , k  t  cu c khángớ ủ ẻ ị ử ể ừ ộ  
chi n  ch ng quân T n,  th  k  III  TCN đ n  cu c  kháng chi nế ố ầ ế ỷ ế ộ ế  
ch ng M , trong h n 22 th  k , dân t c ta đã liên t c đ u tranhố ỹ ơ ế ỷ ộ ụ ấ  
v i các đ  ch  phong ki n ph ng B c và đ  qu c ph ng Tâyớ ế ế ế ươ ắ ế ố ươ  
đ  gi  n c và gi i phóng dân t c. Con đ ng s ng còn c a dânể ữ ướ ả ộ ườ ố ủ  
t c khi đó t t y u ph i huy đ ng s c m nh đoàn k t toàn dân t cộ ấ ế ả ộ ứ ạ ế ộ  
đ  đ u tranh. ể ấ

N c ta bao g m nhi u vùng đ a lý v i nh ng đ c đi m, l chướ ồ ề ị ớ ữ ặ ể ị  
s  c  th , t o nên nh ng vùng đ a văn hóa khác nhau, góp ph nử ụ ể ạ ữ ị ầ  
làm đa d ng văn hóa Vi t Nam. Do  v  trí đ u m i t  nhiên c aạ ệ ở ị ầ ố ự ủ  
Đông Nam Á, n i li n đ i l c v i đ i d ng, giao ti p v i nhi uố ề ạ ụ ớ ạ ươ ế ớ ề  
dân t c, văn hóa Vi t Nam v a ti p thu có ch n l c tinh hoa vănộ ệ ừ ế ọ ọ  
hóa bên ngoài nh ng v n gi  b n s c riêng c a mình. Lòng yêuư ẫ ữ ả ắ ủ  
n c, ý th c d a vào s c m nh là chính, ng i Vi t Nam đã sángướ ứ ự ứ ạ ườ ệ  
t o nh ng giá tr  văn hóa v t ch t, tinh th n r t đa d ng. ạ ữ ị ậ ấ ầ ấ ạ

S  g n bó làng n c và n c nhà trong d ng n c và đ uự ắ ướ ướ ự ướ ấ  
tranh gi  n c là c t lõi văn hóa dân t c. Tinh th n yêu n c c aữ ướ ố ộ ầ ướ ủ  
m i con ng i, m i thành ph n dân t c là m t b  ph n c a vănỗ ườ ỗ ầ ộ ộ ộ ậ ủ  
hóa Vi t Nam; c  s  cho nh ng truy n th ng t t đ p c a dân t cệ ơ ở ữ ề ố ố ẹ ủ ộ  
Vi t Nam. ệ

2.  Bi u hi n  n i  b t  c a  truy n th ng yêu  n c  Vi tể ệ ổ ậ ủ ề ố ướ ệ  
Nam

Tr i qua m y nghìn năm đ u tranh d ng n c và gi  n c,ả ấ ấ ự ướ ữ ướ  
truy n th ng yêu n c c a dân t c không ng ng đ c b i đ p vàề ố ướ ủ ộ ừ ượ ồ ắ  
phát huy. Ch  t ch H  Chí Minh kh ng đ nh: ủ ị ồ ẳ ị “Dân ta có m t lòngộ  
n ng nàn yêu n c, đó là truy n th ng quý báu c a ta. T  x aồ ướ ề ố ủ ừ ư  
đ n nay, m i khi t  qu c b  xâm lăng, thì tinh th n y l i sôi n i,ế ỗ ổ ố ị ầ ấ ạ ổ  
nó k t thành m t làn sóng vô cùng m nh m , to l n, nó l t quaế ộ ạ ẽ ớ ướ  
m i s  nguy hi m, khó khăn, nó nh n chìm t t c  lũ bán n c vàọ ự ể ấ ấ ả ướ  
lũ c p n c”ướ ướ 19 
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Tr i qua hàng nghìn năm l ch s  d ng n c và gi  n c, dânả ị ử ự ướ ữ ướ  
t c ta đã xây đ p nên nhi u truy n th ng quý báu. Lòng yêu n cộ ắ ề ề ố ướ  
c a  m i  ng i,  m i  thành  ph n  dân  t c  là  m t  b  ph n  c aủ ỗ ườ ỗ ầ ộ ộ ộ ậ ủ  
truy n th ng yêu n c c a dân t c Vi t Nam. Yêu n c là truy nề ố ướ ủ ộ ệ ướ ề  
th ng bao trùm và n i b t nh t đã tr  thành s c m nh, đ ng l cố ổ ậ ấ ở ứ ạ ộ ự  
đ  chi n th ng m i k  thù xâm l c. ể ế ắ ọ ẻ ượ

Yêu n c là c  s  và bi u hi n thành các truy n th ng đoànướ ơ ở ể ệ ề ố  
k t, lao đ ng c n cù, thông minh sáng t o, t  l c t  c ng, kiênế ộ ầ ạ ự ự ự ườ  
c ng b t khu t, đánh gi c gi  n c, truy n th ng kính tr ng tườ ấ ấ ặ ữ ướ ề ố ọ ổ 
tiên, ông bà cha m ; truy n th ng hi u h c, kính th y yêu b n, quýẹ ề ố ế ọ ầ ạ  
tr ng hi n tài; tr ng nghĩa tình, th y chung, hi u khách… và nhi uọ ề ọ ủ ế ề  
truy n th ng t t đ p khác. ề ố ố ẹ

2.1. Truy n th ng lao đ ng c n cù và sáng t oề ố ộ ầ ạ
C n cù v n là  b n ch t  c a  ng i  lao đ ng;  là  m t trongầ ố ả ấ ủ ườ ộ ộ  

nh ng truy n th ng n i b t c a dân t c Vi t  Nam, có s c tháiữ ề ố ổ ậ ủ ộ ệ ắ  
riêng. Sinh ra trên m t đ a bàn đ t đai nh  h p, tài nguyên khôngộ ị ấ ỏ ẹ  
giàu có, s n xu t nông nghi p khó khăn, thiên nhiên kh c nghi tả ấ ệ ắ ệ  
l i luôn b  ngo i xâm đe d a nên nhân dân Vi t Nam s m có b nạ ị ạ ọ ệ ớ ả  
năng và ý th c c n cù, kiên nh n, chăm ch  lao đ ng, gi n d  vàứ ầ ẫ ỉ ộ ả ị  
ti t ki m trong cu c s ng. ế ệ ộ ố

Trong quá trình lao đ ng, nhân dân ta có tinh th n sáng t o r tộ ầ ạ ấ  
cao; luôn sáng t o k  thu t canh tác, d n n c, tr  th y; s m bi tạ ỹ ậ ẫ ướ ị ủ ớ ế  
ngh  thu t luy n đ ng; có nhi u ngh  th  công c  truy n, nghệ ậ ệ ồ ề ề ủ ổ ề ệ 
thu t ki n trúc tinh x o, các công trình đê sông H ng, ki n trúcậ ế ả ồ ế  
Văn Mi u Qu c T  Giám, chùa Tây Ph ng… là thành qu  laoế ố ử ươ ả  
đ ng c n cù, trí tu  thông minh sáng t o và ý th c t  l c t  c ngộ ầ ệ ạ ứ ự ự ự ườ  
c a con ng i Vi t Nam. ủ ườ ệ

Tính l c quan, yêu đ i là m t nét đ c s c, th  hi n b n lĩnhạ ờ ộ ặ ắ ể ệ ả  
c a tâm h n Vi t Nam. Ng i Vi t Nam tin t ng v ng ch c vàoủ ồ ệ ườ ệ ưở ữ ắ  
s c l c và trí tu  c a mình, vào s c m nh chính nghĩa trong đ uứ ự ệ ủ ứ ạ ấ  
tranh ch ng ngo i xâm. Đây là đ ng l c quan tr ng đ  t  tiên taố ạ ộ ự ọ ể ổ  
ch u đ ng gian kh , hy sinh, b n b  ph n đ u. ị ự ổ ề ỉ ấ ấ

Ngày nay, bi t phát huy truy n th ng c n cù lao đ ng sángế ề ố ầ ộ  
t o, thông minh hi u h c, có đ y đ  c  s  ti p thu k  thu t hi nạ ế ọ ầ ủ ơ ở ế ỹ ậ ệ  
đ i, ng i Vi t Nam ch c ch c ch n s  không thua kém b t cạ ườ ệ ắ ắ ắ ẽ ấ ứ 
dân t c nào trên th  gi i. Đ ng C ng s n Vi t Nam luôn giáo d cộ ế ớ ả ộ ả ệ ụ  
và đ ng viên m i ng i phát huy truy n th ng lao đ ng c n cù, tríộ ọ ườ ề ố ộ ầ  
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thông minh, sáng t o đ  t o ra nhi u c a c i v t ch t làm giàu choạ ể ạ ề ủ ả ậ ấ  
mình và cho đ t n c. ấ ướ

2.2. Truy n th ng đoàn k t, nhân nghĩaề ố ế
Đoàn k t,  nhân nghĩa  là  truy n th ng quý báu c a  dân t cế ề ố ủ ộ  

đ c hình thành và phát tri n trên c  s  luôn ph i ch  ng  thiênượ ể ơ ở ả ế ự  
nhiên và ch ng tr  các th  l c ngo i xâm m nh h n mình đ  t nố ả ế ự ạ ạ ơ ể ồ  
t i. ạ

Trong quá trình d ng n c và gi  n c dân t c Vi t  Namự ướ ữ ướ ộ ệ  
s m n y sinh ý th c c ng đ ng. Nh ng câu “S ng ch t có nhau,ớ ả ứ ộ ồ ữ ố ế  
s ng kh  cùng nhau”, “M t cây làm ch ng nên non. Ba cây ch mướ ổ ộ ẳ ụ  
l i nên hòn núi cao”, “B u i th ng l y bí cùng”, “Th ng ng iạ ầ ơ ươ ấ ươ ườ  
nh  th  th ng thân”, “Lá lành đùm lá rách” đã s m ng m vàoư ể ươ ớ ấ  
máu th t c a con ng i Vi t Nam và truy n t  th  h  này sang thị ủ ườ ệ ề ừ ế ệ ế 
h  khác, t o thành tình th ng ng i, s ng có nhân, có nghĩa. ệ ạ ươ ườ ố

Ông cha ta t  hàng nghìn năm tr c cũng đã bi t đ  có yêuừ ướ ế ể  
n c thì ph i th ng dân, “khoan th  s c dân đ  làm k  sâu r ,ướ ả ươ ư ứ ể ế ễ  
b n g c là th ng sách gi  n c”, “Vua tôi đ ng lòng, anh em hòaề ố ượ ữ ướ ồ  
thu n, c  n c góp s c”, “Vi c nhân nghĩa c t  an dân”. ậ ả ướ ứ ệ ố ở

Ch  t ch H  Chí Minh đánh giá r t cao truy n th ng đoàn k tủ ị ồ ấ ề ố ế  
dân t c Ng i coi đó là m t y u t  quy t đ nh đ n s  s ng cònộ ườ ộ ế ố ế ị ế ự ố  
c a c  dân t c trong quá trình d ng n c và gi  n c. Ng i chủ ả ộ ự ướ ữ ướ ườ ỉ 
rõ ngu n g c s c m nh đoàn k t là ph i quan tâm chăm lo đ nồ ố ứ ạ ế ả ế  
dân. “Yêu n c thì vi c gì có l i cho dân, dù khó m y cũng ph i raướ ệ ợ ấ ả  
s c làm cho kỳ đ c. Đi u gì có h i cho dân, dù khó m y cũngứ ượ ề ạ ấ  
ph i ra s c tr  cho kỳ h t”ả ứ ừ ế 20. Ng i khái quát thành chân lý v  s cườ ề ứ  
m nh “Đoàn k t, đoàn k t, đ i đoàn k t. Thành công, thành công,ạ ế ế ạ ế  
đ i thành công”. ạ

Ngày nay Đ ng C ng s n  Vi t  Nam,  k  th a  và phát  huyả ộ ả ệ ế ừ  
truy n th ng dân t c, đã đ  ra đ ng l i đoàn k t giai c p, đoànề ố ộ ề ườ ố ế ấ  
k t dân t c và đoàn k t qu c t , k t h p s c m nh dân t c v iế ộ ế ố ế ế ợ ứ ạ ộ ớ  
s c m nh th i đ i. ứ ạ ờ ạ

2.3. Truy n th ng đ c l p tề ố ộ ậ ự 
ch , t  c ngủ ự ườ

Ngay t  r t s m, nhân dân Vi từ ấ ớ ệ  
Nam đã nh n th c đ y đ  r ng dùậ ứ ầ ủ ằ  
nh  bé,  dân  t c  ta  hoàn  toàn  cóỏ ộ  
quy n  đ c  l p  và  bình  đ ng.  Đ tề ộ ậ ẳ ấ  
n c Vi t Nam ph i do chính chúngướ ệ ả  
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ta làm ch . B t kỳ n c nào, dù dù l n g p nhi u l n, dù m nhủ ấ ướ ớ ấ ề ầ ạ  
đ n bao nhiêu h  đ n xâm l c n c ta thì quân gi c nh t đ nh sế ễ ế ượ ướ ặ ấ ị ẽ 
b  th t b i hoàn toàn. Câu th  c a Lý Th ng Ki t kh ng đ nhị ấ ạ ơ ủ ườ ệ ẳ ị  
“Sông núi n c Nam, vua Nam . Sách tr i đã phân đ nh rõ ràng.ướ ở ờ ị  
Quân gi c c  sao xâm ph m t i.  Nh t đ nh s  b  đánh t i b i”ặ ớ ạ ớ ấ ị ẽ ị ơ ờ  
đ c  coi  nh  b n  ượ ư ả Tuyên  ngôn  đ c  l pộ ậ  đ u  tiên  c a  dân  t c.ầ ủ ộ  
Nguy n Trãi cũng vi t “Nh  n c Đ i Vi t ta t  tr c. V n x ngễ ế ư ướ ạ ệ ừ ướ ố ư  
n n văn hi n đã lâu. Núi sông b  cõi đã chia. Phong t c B c Namề ế ờ ụ ắ  
cũng khác”… Tinh th n đó th  hi n sâu s c lòng t  tôn dân t cầ ể ệ ắ ự ộ  
chính đáng c a nân dân ta. ủ

Đ c l p t  do là n i dung c  b n ch  nghĩa yêu n c c aộ ậ ự ộ ơ ả ủ ướ ủ  
ng i Vi t Nam. Đã nhi u th  k  d i ách th ng tr  c a n cườ ệ ề ế ỷ ướ ố ị ủ ướ  
ngoài, h n ai h t, nhân dân ta ý th c r t sâu s c r ng m t n c thìơ ế ứ ấ ắ ằ ấ ướ  
s  m t t t c , m t c  quy n s ng và đ o lý làm ng i, m t cẽ ấ ấ ả ấ ả ề ố ạ ườ ấ ả 
b n s c văn hóa c a dân t c. Vì v y đã t  lâu trong tình c m c aả ắ ủ ộ ậ ừ ả ủ  
nhân dân ta, tình yêu T  qu c g n ch t v i tình yêu gia đình. Yêuổ ố ắ ặ ớ  
n c, th ng nhà g n k t và hòa v i nhau làm m t. N c m t thìướ ươ ắ ế ớ ộ ướ ấ  
nhà tan nên c u n c, c u nhà là nghĩa v  thiêng liêng đ i v i t tứ ướ ứ ụ ố ớ ấ  
c  m i ng i. ả ọ ườ

S  g n  bó  xóm làng,  tình  làng  nghĩa  n c,  n c  nhà  hòaự ắ ướ ướ  
quy n v i tình yêu quê h ng b t đ u t  m t n n văn minh nôngệ ớ ươ ắ ầ ừ ộ ề  
nghi p hình thành s m, g n v i làng xóm, mái đình, cây đa, b nệ ớ ắ ớ ế  
n c là c t  lõi  văn hóa dân t c đã tr  thành tri t  lý “trung v iướ ố ộ ở ế ớ  
n c, hi u v i dân”-c t cách c a con ng i Vi t Nam. ướ ế ớ ố ủ ườ ệ

Vì đ c l p, t  do, nhân dân ta đã chi n đ u kiên c ng, khôngộ ậ ự ế ấ ườ  
s  khó khăn gia kh , ch p nh n hy sinh. Hai Bà Tr ng thà tu n ti tợ ổ ấ ậ ư ẫ ế  
không ch u đ  gi c b t. T ng Lĩnh nhà Tr n đã xin nhà vua quy tị ể ặ ắ ướ ầ ế  
tâm ch ng gi c “Đ u tôi ch a r i xu ng đ t, xin b  hà đ ng lo”.ố ặ ầ ư ơ ố ấ ệ ừ  
Tr n Bình Tr ng b  gi c b t, d  d  đã nói th ng “Ta thà làm maầ ọ ị ặ ắ ụ ỗ ẳ  
n c Nam còn h n làm v ng đ t B c”. Lê Lai vì nghĩa l n, li uướ ơ ươ ấ ắ ớ ề  
mình c u  Lê  L i  và nghĩa  quân Lam S n; Nguy n Trung Tr cứ ợ ơ ễ ự  
tr c l i g m quân gi c đã kh ng đ nh: “Bao gi  Tây nh  h tướ ưỡ ươ ặ ẳ ị ờ ổ ế  
c  n c Nam thì m i h t ng i Nam đánh Tây”, anh hùng Nguy nỏ ướ ớ ế ườ ễ  
Vi t  Xuân  Vi t  Xuân  kêu  g i:  “Hãy nh m th ng quân  thù  màế ế ọ ằ ẳ  
b n”. Các t m g ng anh hùng, li t sĩ đã tô th m thêm trang sắ ấ ươ ệ ắ ử 
vàng c a dân t c.ủ ộ

Lòng yêu n c n ng nàn, ý chí đ c l p, t  c ng đã tr  thànhướ ồ ộ ậ ự ườ ở  
m t s c m nh, m t đ ng l c t o nên l i th  v  chính tr , tinh th nộ ứ ạ ộ ộ ự ạ ợ ế ề ị ầ  
và chi n l c chi n tranh đ  chi n th ng m i k  thù xâm l c.ế ượ ế ể ế ắ ọ ẻ ượ  
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Chân lý mà Ch  t ch H  Chí Minh kh ng đ nh: “Không có gì quýủ ị ồ ẳ ị  
h n đ c l p t  do”, đã k t tinh truy n th ng đ c l p, t  ch , tơ ộ ậ ự ế ề ố ộ ậ ự ủ ự 
c ng c a dân t c; nó nh  s i ch  đ  xuyên su t l ch s  t  t ngườ ủ ộ ư ợ ỉ ỏ ố ị ử ư ưở  
và tình c m c a dân t c Vi t Nam.ả ủ ộ ệ

Yêu n c ph i xây d ng đ t n c thoát kh i nghèo nàn và l cướ ả ự ấ ướ ỏ ạ  
h u. Kh c ph c nguy c  t t  h u xa h n v  kinh t  so v i cácậ ắ ụ ơ ụ ậ ơ ề ế ớ  
n c, đó là giá tr  l n c a bài h c phát huy truy n th ng yêu n c.ướ ị ớ ủ ọ ề ố ướ  

2.4. Truy n th ng đánh gi c gi  n cề ố ặ ữ ướ  
Đánh gi c gi  n c là m t trong nh ng truy n th ng tiêu bi uặ ữ ướ ộ ữ ề ố ể  

c a dân t c Vi t Nam. T  truy n thuy t Thánh Gióng đánh gi củ ộ ệ ừ ề ế ặ  
Ân, l ch s  đ t n c còn ghiị ử ấ ướ  
l i hàng trăm cu c kh i nghĩaạ ộ ở  
l n  nh ,  th  hi n  tinh  th nớ ỏ ể ệ ầ  
đ u tranh anh dũng b t khu tấ ấ ấ  
kiên c ng đ u tranh ch ngườ ấ ố  
ngo i xâm c a dân t c.ạ ủ ộ

 Hai Bà Tr ng cùng cácư  
n  t ng đã m  đ u truy nữ ướ ở ầ ề  
th ng “Anh hùng, b t khu t,ố ấ ấ  
trung  h u,  đ m  đang”  c aậ ả ủ  
ph  n  Vi t  Nam  cho  đ nụ ữ ệ ế  

th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M  c u n c th  k  XX,ắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ế ỷ  
Dân t c ta đã chi n th ng hàng ch c cu c t n công xâm l c v iộ ế ắ ụ ộ ấ ượ ớ  
quy mô l n c a k  thù bên ngoài. ớ ủ ẻ

Nh ng trang s  đánh gi c gi  n c c a dân t c ta đ m khíữ ử ặ ữ ướ ủ ộ ậ  
phách anh hùng. Trong đi u ki n đ t đai không r ng, ng i khôngề ệ ấ ộ ườ  
đông, l i ph i luôn đ ng tr c các đ i quân xâm l c l n m nhạ ả ứ ướ ộ ượ ớ ạ  
h n mình g p nhi u l n, dân t c ta đã có s  n  l c phu th ng, vàơ ấ ề ầ ộ ự ỗ ự ườ  
có m u trí sáng t o r t cao. Bi t d a vào s c m nh c a toàn dânư ạ ấ ế ự ứ ạ ủ  
đánh gi c ch  không ph i ch  có quân đ i. Ngh  thu t đánh gi cặ ứ ả ỉ ộ ệ ậ ặ  
h t s c đ c đáo là l y ít đánh nhi u, l y y u th ng m nh, k t h pế ứ ộ ấ ề ấ ế ắ ạ ế ợ  
khéo léo quân s  v i ngo i giao… tài thao l c ngo i giao c a ôngự ớ ạ ượ ạ ủ  
cha ta đã h n ch  m i cái m nh, khoét sâu m i ch  y u c a đ chạ ế ọ ạ ọ ỗ ế ủ ị  
đ  chi n th ng.ể ế ắ

Truy n th ng đánh gi c gi  n c c a dân t c đ c nâng lênề ố ặ ữ ướ ủ ộ ượ  
t ng cao t  khi giai c p công nhân Vi t Nam có Đ ng lãnh đ o, đãầ ừ ấ ệ ả ạ  
đ c tô thêm nh ng trang vàng r c r . Ngoài nh ng truy n th ngượ ữ ự ỡ ữ ề ố  
tiêu bi u nêu trên, dân t c ta còn nh ng truy n th ng t t đ p khác.ể ộ ữ ề ố ố ẹ  
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M i đ a ph ng,  m i dòng h  còn nhi u truy n th ng t t  đ pỗ ị ươ ỗ ọ ề ề ố ố ẹ  
khác.

L ch s  Vi t  Nam là l ch s  c a dân t c anh hùng.  Nh ngị ử ệ ị ử ủ ộ ữ  
truy n th ng t t đ p mà t  tiên ta đ  l i  là t i s n quý báu vàề ố ố ẹ ổ ể ạ ạ ả  
thiêng liêng nh t c a dân t c. Ôn cũ đ  bi t m i, u ng n c nhấ ủ ộ ể ế ớ ố ướ ớ 
ngu n, hi u bi t v  l ch s  dân t c, chúng ta càng t  hào v  dânồ ể ế ề ị ử ộ ự ề  
t c. Quý trong, gi  gìn, k  th a và phát huy truy n th ng t t đ pộ ữ ế ừ ề ố ố ẹ  
đó là đ ng l c đ  chúng quy t tâm xây d ng, đ a đ t n c thoátộ ự ể ế ự ư ấ ướ  
kh i nghèo nàn và l c h u, kh c ph c nguy c  t t h u xa h n vỏ ạ ậ ắ ụ ơ ụ ậ ơ ề 
kinh t  so v i các n c, xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Namế ớ ướ ự ả ệ ổ ố ệ  
ngày càng giàu đ p h n.ẹ ơ

Câu h i ôn t p bài 6ỏ ậ
1. Phân tích nh ng c  s  hình thành dân t c Vi t Nam và làm rõ ý nghĩa c aữ ơ ở ộ ệ ủ  

s  hình thành đó.ự
2. Trình bày khái quát dân t c Vi t Nam trong ti n trình l ch s . T  đó rút raộ ệ ế ị ử ừ  

k t lu n gì v  s  phát tri n c a dân t c.ế ậ ề ự ể ủ ộ
3. Phân tích c  s  hình thành truy n th ng yêu n c c a dân t c Vi t Nam.ơ ở ề ố ướ ủ ộ ệ  

Ngày nay thanh niên Vi t Nam ph i làm gì đ  phát huy truy n th ng đó.ệ ả ể ề ố
4. Phân tích nh ng bi u hi n c  th  c a truy n th ng yêu n c c a dân t cữ ể ệ ụ ể ủ ề ố ướ ủ ộ  

Vi t Nam. Đ i v i ng i lao đ ng m i, nh ng truy n th ng nào c n ph i phátệ ố ớ ườ ộ ớ ữ ề ố ầ ả  
huy cao đ  nh t.ộ ấ
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